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LỜI NÓI ĐẦU 


Đất mước Việt Nam luôn được nhân loạt biết đến nhì một 
đất mước anh hùng với những chiến công chói lọi trong lịch sử 
dựng nước và giữ nước. Ngày nay, bên cạnh quá khứ hào hìng 
đó, dât nước ta ngày càng dược bạn bè chọn làm diểm đến để tìm 
liểu, khám phá bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp, rực 
rỡ súc màu; bởi khí hậu chan hòa ánh nắng, quanh năm tươi 
anh tà bởi vẻ dẹp của những con người bình dị cần cà, chân 
thành mến khách. Trdi dọc chiếu dài đất nước, qua lừng vùng 
miền cht khách càng thêm ngỡ ngàng khi hòa mình vào bầu không 
khí vôi động đây nắng gió của miền Nam hay cổ kính trầm mặc 
của miền Bắc hoặc nhẹ nhàng sâu lắng của miền Trung. Đời sống 
tinh thần với những nói đặc sắc, tình tế trong phong tục lễ hội, 
tăn hóa ám thực cùng với các di tích thắng cảnh ró thành những 
“té dẹp tiểm đủ” mà chúng ta dang tập trang gìn giữ, khai thác, 
phát triển trone quá trình hội nhập vươn mình ra thế giới. 

Cuốn xách "Bắc Trung Bộ - vùng đất, con ngòi” năm 
trong bộ sách "Văn hóa các vàng miền " của Nhà xuất bản 
Quản dọi nhân dân, củng cấp thông tin tổng quát VỀ một vùng 
đất với sự đa dạng của vấn hóa truyền thống các dân tộc, sự 
phong phú của những danh thắng cảnh quan mà thiên nhiên ban 
tặng và với sự đổi thay vươn dạy mạnh mề của một vùng kinh tế 
mới. Đặc biết, những dĩ tích thắng cánh nổi tiếng, những nét dẹp 


trong văn hóa dán gian die: dễ cập tới giúp cho bạn dọc cảm 
nhận rõ về con người Bắc Trung Bộ - nhẹ nhàng, giản đị mà sân 
lắng; biết thêm về vùng đất với những thế mạnh, tiểm năng du 
lịch to lớn của vùng để thấy mội khu vực đang hòa mình vào sự 
chuyển nhịp sôi dộng mà vẫn giữ dược những giá ị bản sác 
truyền thống của dân lộc. 

Chỗn vách được sưu tâm, biên soạn da trên nguồn tt liệu 
tại trang thông tin của các tỉìth thuộc Bắc Trung Bó, website của 
Tổng cục Du lịch và có sự kế thừa kết quả nghiên cửu về văn 
hóa, lịch sử của những tập thể và cá nhân đã được công bố trong 
những năm gần đây. 

Mặc dà đã có nhiều cố gắng song chắc cuốn sách không 
tránh khỏi những hạn chế. Xin trần trọng cảm ơn sự giÍp đỡ quỷ 
báu, sự góp ý chán thành của các đồng chí và các bạn. 

Trân trọng giới thiện càng bạn đọc! 


NHÀ XUẤT BẢN QUẦN ĐỘI NHÂN ĐÂN 


Phần thứ nhất 


KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, 
ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁC DÂN TỘC 
VÀ DI TÍCH, DANH THẮNG 
Ở BẮC TRUNG BỘ. 


I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, 
ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁC DÂN TỘC 
Ở BÁC TRUƯNG BỘ 


1. Điều kiện tự nhiên 

Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ Án, Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, được 
trải đài từ Nam dãy núi Tam Điệp tới Hắc đèo Hải Vân với 
ranh giới tự nhiên là đãy Bạch Mã; phía bắc giáp Lrung du 
Bắc Hộ và đồng bằng sông Hồng, phía nam giáp duyên hải 
Nam Trung Bộ, phía tây giáp Trường Sơn và Lào, phía 
đông là biển Đông. Với điện tích ð1.507km”, chiếm 15,6% 
điện tích cả nước. Địa bàn khu vực kéo đài, hành lang 
hẹp, địa hình phức tạp gồm đồng bằng hẹp, có cả trung du 
và rừng núi, ven biển, hải đảo dọc suốt lãnh thổ. Khí hậu 
khá khắc nghiệt thường lạnh nhiều về mùa đông với gió 
mùa đông bắc thổi mang theo hơi nước từ biển vào, mùa 
hè gió mùa tây nam (gió [,ào) gây ra thời tiết khô nóng, độ 
ẩm không khí thấp. 

Trong lịch sử, Bắc Trung Bộ là vùng đất trải qua 
nhiều giai đoạn biến động phức tạp và để lại nhiều dấu ấn 
trên lãnh thổ dược coi là “phên dậu” của đất nước. Sông 
Gianh từng là ranh giới giữa Đằng Trong và Đàng Ngoài 
trong thời Trình - Nguyễn phân tranh. Đây cũng chính là 
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quê hương của phong trào Cần Vương và Xô viết Nghệ 
Tĩnh, là vùng đất thép trong hai cuộc trường kỳ chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Quá trình hình thành 
trong lịch sử lâu dài chống chợi với thiên tai khắc nghiệt, 
giặc ngoại xâm đã tạo nên tính cách và bản sắc của người 
dân Bắc Trung Bộ, tính cách kiên cường, kháng khái, 
thông minh, cần kiệm, giàu lòng vị tha, yêu nước. Đây 
cũng là vùng đất đã sản sinh ra nhiều nhân tài của dất 
nước, nơi đóng góp nhiều về sức người, sức của cho công 
cuộc đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc. 

Về giao thông, Bắc Trung Bộ nằm trên trục giao thông 
Bắc Nam về đường sắt, đường bộ; nhiều đường ö tô hướng 
đông tây (7, 8, 9, 29) nối Lào với biển Đông. Khu vực có hệ 
thống sân bay (Vinh, Đồng Hới, Phú Bài), bến cảng (Nghi 
Sơn, Cửa Lò, Cửa HIội, Sơn lDương, Cửa Gianh, Nhật Lệ, 
Cửa Việt, Thuận An...) tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng 
giao lưu kinh tế giữa các tỉnh, các vùng và quốc tế, đặc 
biệt với Lào, đông bắc Thái Lan, Mianma... Vấn đề kinh tế 
của vùng đang ngày càng được đầu tư chú trọng với những 
bước phát. triển lớn, đặc biệt trong những lĩnh vực vùng có 
thế mạnh tài nguyên: khoăng sản, lâm nghiệp, kinh tế 
biển, du lịch dịch vụ... 

Dân số ắc Trung Bộ có khoảng 10,8 triệu người (theo 
số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2008) với nhiều dân tộc 
anh em cùng sinh sống: Việt, Thái, Bru - Vân Kiểu, 
Mường, Mông, Thổ, Tà Ôi, Hoa, Chứt, Cơ Tu, Tày... Đời 
sống văn hóa tỉnh thần của người dân nơi dây rất phong 
phú đa dạng với những làn điệu dân ca trong đó có điệu hò 
sông nước Bắc Trung Hộ là sản phẩm tính thần, biểu hiện 
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sự cố kết của cộng đồng người Việt với một số làn điệu đặc 
trưng là hò sông Mã (Thanh Hóa), hò ví đậm Nghệ Tĩnh, 
hò khoan Quảng Bình, hò mái nhì Quảng Trị, hò Huế... 
Bắc Trung Bộ là một trong những trung tâm văn hóa quan 
trọng của cả nước, là nơi có 3 đi sản thế giới: Vườn quốc gia 
Phong Nha - Kẻ Bàng, quần thể di tích cố đô Huế, nhã 
nhạc cung đình Huế; là nơi có nhiều thắng cảnh đẹp như: 
Hãi biển Sầm Sơn, bãi biển Cửa Lò, bãi biển Thiên Cầm, 
bãi biển Nhật Lệ, bãi biển Thuận An, vịnh Lăng Cô; các 
vườn quốc gia: Vườn quốc gia Bến En, vườn quốc gia Pù 
Mát, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, vườn quốc gia 
Bạch Mã... Với những tiềm năng về du lịch biển, du lịch 
núi gắn với du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng... tạo cho Bắc 
Trung Bộ trở thành một vùng du lịch độc dáo, hấp dẫn du 
khách và dưa du lịch dần trở thành một ngành quan trọng 
mũi nhọn đối với kinh tế của vùng và của cả nước. 


2. Đặc điểm cơ bẻn của các dôn lộc ở Bắc Trung Bộ 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (2008), dân số 
khu vực Bắc Trung Bộ có 10,8 triệu người, với các dân tộc 
Kinh, Thái, Bru - Vân Kiểu, Mường, Mông, Thổ, Tà Ôi, 
Hoa. Chứt, Cơ Tu, Tày... cùng sinh sống. Mỗi dân tộc với 
những .phong tụe, tập quán, nét sinh hoạt độc đáo của 
mình đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc trong đời 
sống văn hóa của khu vực. 

* Dãn tộc Kinh 

Tên gọi khác: lân tộc Việt. Người Kinh cư trú ở hầu 
khắp các địa phương song đông dảo hơn là các vùng đô thị, 
dồng bằng. 


Đặc điểm kinh tế: Người Kinh có truyền thống làm 
nông nghiệp, tiêu biểu là nghề trểng lúa nước với những 
kinh nghiệm dắp dê, đào mương. Nghề làm vườn, trồng 
đâu nuôi tầm, nghề nuôi gia súc và gia cầm, đánh bắt hải 
sản, nghề gốm đều có sớm và rất phát triển. 

Tổ chức cộng đồng: Làng của người Kinh thường dược 
trồng tre bao bọc xung quanh và có cổng làng chắc chắn. 
Mỗi làng có đình là nơi hội họp và thờ cúng chung.. 

Hôn nhân gia dình: Trong gia đình người Kinh, người 
chồng (người cha) là chủ. Con cái lấy họ theo cha và họ 
hàng phía cha là “họ nội”, còn đằng mẹ là “họ ngoại”. Con 
trai đầu có trách nhiệm tổ chức thờ phụng ông bà, cha mẹ 
đã khuất. Mỗi họ có nhà thờ họ, có người trưởng họ quán 
xuyến việc chung. Hôn nhân theo chế độ một vợ một 
chồng. Việc cưới xin phải trai qua nhiều nghi thức, nhà 
trai hỏi vợ và cưới vợ cho con. Người Kinh coi trọng đạo 
dức, phẩm hạnh của các cô dâu, dông thời chú ý đến gia 
thế xuất thân của họ. 

Văn hóa: Vốn văn học cổ của người Kinh rất phong 
phú: có văn học miệng (truyện cổ, ca dao, tục ngữ), có văn 
học viết bằng chữ (những áng thơ, văn, bộ sách, bài hịch). 
Nghệ thuật phát triển sớm và dạt trình độ cao về nhiều 
mặt: ca hát, âm nhạc, diêu khắc, hội họa, múa, điển 
xướng. Hội làng hàng năm là một dịp sinh hoạt văn hóa 
sôi nôi, hấp dẫn ö nông thôn. 

Nhà cửa: Người Việt thường ð nhà trệt. Trong khuôn 
viên nhà theo lối truyền thống thường được bố trí liên 
hoàn nhà - sân - vườn - ao. Ngôi nhà chính thường có kết 
cấu ba gian hoặc năm gian và gian giữa là gian trang 
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trọng nhất, đặt bàn thời gia tiên. Những gian bên là nơi 
nghỉ ngơi, sinh hoạt của các thành viên trong gia đình, 
gian buồng được bố trí ở chát nhà làm chỗ ở của phụ nữ và 
cũng là nơi cất trữ lương thực, của cải của gia đình. Nhà 
bếp thường được làm liền với chuồng nuôi gia súc. Ở nhiều 
tỉnh Nam Bộ, nhà bếp thường được làm sát kể hay nối kề 
với ngôi nhà chính. Sân để phơi và dể sinh hoạt gia đình 
và cũng để tạo không gian thoáng mát rất phù hợp với 
điều kiện khí hậu nhiệt đới Ẩm. 

Trang phục: 

Trang phục nam: Nhìn chung người Việt trước kia 
thường ngày mặc áo cánh nâu, xẻ ngực, cổ tròn, xẻ tà, hai 
túi dưới. Đây là loại áo ngắn mặc với quần lá tọa ống rộng. 
Đó là loại quần có cạp hoặc dùng dây rút. Xưa kia nam dể 
tóc dài. búi tó, hoặc thắt khăn đầu rìu, đóng khếố... Trong 
lễ, tết, hội hè thường mặc áo dài màu đen, hoặc loại vải 
the có lót trắng bên trong, đầu đội khăn xếp, quần tọa 
màu trăng. Đó là loại áo dài, xẻ nách phải, không trang trí 
hoa văn hoặc nếu có chỉ là loại hoa văn đệt cùng màu tình 
tế trên vải. Chân đi guốc mộc. 

Trang phục nữ: Trang phục truyền thống của phụ nữ 
miền Bắc và Bác Trung Bộ thường mặc áo cánh ngắn vải 
nâu, phía trong mặc vếm. Đó là loại áo cổ Lròn, viễn nhỏ, 
tà mở; nếu mặc với yếm thì thường không cài cúc ngực. 
Chiếc yếm màu vàng tơ tằm hay hoa hiện, nâu non, là 
vuông vải mang chéo trước ngực, góc trên khoét tròn hay 
chữ V để làm cổ. Cô yếm có dải vải buộc ra sau gáy, dưới có 
hai dải vải đài buộc sau lưng hình chữ nhật hoặc tam giác. 
Váy là loại váy kín (ống), có nơi mặc ngắn dến ống chân 
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như Bắc và Trung Bộ. Thất lưng là bao lương bằng vải 
màu (có nơi gọi là ruột tượng) quấn ra ngoài cạp vậy. Khi 
ra đường họ thường mang khăn vuông đội theo lối “mỏ 
qua” hoặc các loại nón: thúng, ba tầm... Phụ nữ Nam Bộ 
thường ngày mặc áo bà ba với các kiểu cổ tròn, cổ trái tìm, 
cổ bà lai, Phụ trang đi kèm với bộ bà ba là chiếc khăn rằn 
thường có ô vuông xen kẽ hai màu, là loại khăn có nguồn 
gốc của người Khmer mà người Việt đã chịu anh hưởng. 

Trang phục trong lễ, tết, hội hè: Trong những dịp này 
phụ nữ Việt thường mang áo dài. Áo đài có hai loại: Loại 
xe ngực buông vạt không cài cúc, bên trong thường mặc áo 
“cổ xây” cho kín dáo; loại thứ hai là loại áo năm thân, xẻ 
nách phải cổ đứng. Có loại mặc theo lối vạt dè chéo lên 
nhau dùng dây lưng buộc ngang thân rồi buông xuống 
phía trước. Họ thường để tóc dài vấn khăn thành vành 
tròn quanh đầu, ngoài trùm khăn hoặc đội nón ba tầm, 
nón thúng, các thiếu nữ thường vấn tóc đuôi gà. Mùa rét 
phổ biến quấn trên đầu chiếc khăn vuông màu thâm. Đồ 
trang sức thường mang là các loại trâm, vòng cổ, hoa tai, 
nhân, vòng tay mang phong cách từng vùng. 

# Dân tộc Thái 

Tên gọi khác: Tày Khao (Thái Trắng), Tày Đăm (Thái 
Đon), Tay Thanh (Man "Phanh), Pu Thay. Tại Bắc Trung 
Bộ, người Thái cư trú nhiều tại Thanh Hóa, Nghệ An. 

Hoạt dộng sản xuất: Người Thái sớm đi vào nghề 
trồng lúa nước với những kinh nghiệm trong việc làm hệ 
thống thủy lợi được đúc kết như một thành ngữ - “mương, 
phat, lái, lịn” (khơi mương, dắp đập, dẫn nước, đặt máng) 
trên các cánh đồng thung lũng. Họ làm ruộng cấy một vụ 
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lúa nếp, nay chuyển sang 2 vụ lúa tẻ, làm nương để trồng 
thêm ngô, hoa màu, cây thực phẩm và đặc biệt là bông, 
cây thuốc nhuộm, dâu tằm để dệt vải. Sản phẩm nổi tiếng 
của người Thái là vải thổ cẩm với những hoa văn độc đáo, 
màu sắc rực rở, bền đẹp. 

Đời sống: Ngày nay gạo te đã trở thành lương thực 
chính bên cạnh gạo nếp vẫn được coi là lương ăn truyền 
thống. Gạo nếp ngâm, bỏ vào chö, đặt lên bếp, dô thành 
xôi. Trên mâm ăn không thể thiếu dược món ớt giã hòa 
muối, tỏi, có rau thơm. mùi. lá hành... có thể thêm gan gà 
luộc chín, ruột cá, cá nướng... gọi chung là chéo. Hễ có thịt 
các eon VẬI ăn có thuộc loài nhai lại thì thường phải có 
nước nhúng lấy từ lòng non (nặm pịa). Thịt cá ăn tươi thì 
làm món nộm, nhúng (lạp, cỏ), ướp muối, thính làm mắm; 
ăn chín, thích hợp nhất phải kể đến các món chế biến từ 
cách nướng, lùi, đổ, sấy, sau đó mới đến canh, xào, rang, 
luộc... Người Thái ưa thức ăn có các vị: cay, chua, đắng, 
chát, bùi, ít dùng các món ngọt, lợ, đậm, nông... hay uống 
rượu cần, cất rượu. 

Trang phục: Có nhiều nhóm địa phương với những 
phong cách trang phục khác nhau. 

Trang phục nam; Trong sinh hoạt và lao động thường 
nhật, nam giới người Thái mặc áo cánh ngắn, xẻ ngực, 
quần xẻ dũng. Áo là loại cổ tròn, không cầu vai, hai túi 
dưới và trước cài cúc. Đặc điểm của áo cánh nam giới 
người Thái không phải là lối cắt may (vì cơ bản giống áo 
ngắn nam Tày, Nùng, Kinh...) mà là ở màu sắc đa dạng 
của loại vải cổ truyền của cộng đồng sáng tạo nên: không 
chỉ có màu chàm, trắng mà còn có màu cà phê sữa, hay 
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dật các vuông bằng các sợi màu đỏ, xanh, cà phê... Trong 
các ngày lễ, tết họ mặc loại ão dài xẻ nách phải màu 
chàm, dầu quấn khăn đi guốc. Trong tang lễ, họ mặc 
nhiều loại áo với màu sắc tương phản màu sắc với ngày 
thường với lối cắt may dài, thụng, không lượn nách với các 
loại: xẻ ngực, xẻ nách, chui đầu. Mấy chục năm gần dây, 
nam giới người Thái mặc âu phục khá phổ biến. 

Trang phục nữ: Trang phục nữ Thái chia làm 2 loại 
phân biệt khá rõ là Thái Trắng (Tày Khao) và Thái Đen 
(Tày Đăm): 

Thái Trắng: Thường ngày, phụ nữ Thái Trắng mặc áo 
cánh ngắn (xửa cóm), váy màu đen không trang trí hoa 
văn, Áo thường là màu sắng, trắng, cài cúc bạc tạo hình 
bướm, ve, ong... Khác với áo của người Thái Đen là cổ Áo 
hình chữ V. Thân áo ngắn hơn áo cánh người Kinh, tạo 
đáng ôm chặt lấy thân, khi mặc cho vào trong cạp váy. Vậy 
là loại váy kín (ống), màu den, phía trong gấu đáp vải đỏ. 
Khi mặc áo và váy còn có tấm choàng ra ngoài được trang 
trí nhiều màu. Khăn đội đầu không có hoa văn mà chỉ là 
băng vải chàm dài trên dưới 2m... Trong các dịp lễ tết họ 
mặc áo dài màu đen. Đây là loại áo dài thụng, thân thẳng, 
không lượn nách, được trang trí bằng vai “khít” ở giữa thân, 
có tua vai phủ từ vai xuống ngực, nách áo trang trí theo lối 
đáp hai máng hoa văn trong bố cục hình tam giác. Phụ nữ 
chưa chồng búi tóc sau gáy, có chẳng búi trên đỉnh đầu. 

Thái Đen; Thường ngày, phụ nữ Thái Đen mặc áo cánh 
màu tối (chàm hoặc đen), cổ áo khác cổ áo của người Thái 
Trắng là loại eổ tròn, đứng. Đầu đội khăn “piêu” thêu hoa 
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cụ thể, Lối dể tóc và váy áo cũng giống váy của phụ nữ Thái 
Trắng. Trong lễ, tết áo dài của người Thái Đen đa dạng với 
các loại xẻ nách, chui đầu, trang trí màu sắc, mô-tip phong 
phú da dạng hơn người Thái Trắng. 

Nhà cửa: Nhà người Thái Trắng có khá nhiều điểm gần - 
với nhà ở của người Tày, Nùng. Còn nhà người Thái Đen lại 
gần với nhà của các cư dân Môn - Khmer. Tuy vậy, nhà 
người Thái Đen lại có những đặc trưng không có ở nhà của 
cư dân Môn - Khmer. Nhà người Thái Đen nóc hình mail 
rùa, chỏm đầu đốc có khau cút với nhiều kiểu khác nhau. 
Hai gian hồi để trống và có lan can bao quanh. Khung cửa 
ra vào và cửa số có nhiều hình thức trang trí khác nhau. Bộ 
khung nhà người Thái có hai kiểu cơ bản là khứ tháng và 
khay diêng. Vì khay diêng là vì khứ kháng dược mở rộng 
bằng cách thêm hai cột nữa. Kiểu vì này dần gần lại với 
kiểu vì nhà người Tày, Nùng. Cách bế trí trên mặt bằng 
sinh hoại của nhà người Thái Đen khá độc dao: các gian 
đều có tên riêng. Trên mặt sàn được chia thành hai phần: 
một. phần dành làm nơi ngủ của các thành viên trong gia 
đình, một nửa dành cho bếp và còn là nơi để tiếp khách. 

Trong tục lệ cưới xin, việc lấy vợ và lấy chồng phải 
qua nhiều bước, trong đó c6 2 bước eơ bản: 

Cưới lên (đong khửn): Đưa chú rể đến cư trú nhà vợ - 
là bước thử thách đạo dức, khả năng lao động của chàng 
rê. Người Thái Đen có tục búi tóc ngược lên đỉnh dầu cho 
người vợ ngay sau lễ cưới này. 

Cưới xuống (dong lông): Sau thời gian ở rể thường là 
vài năm, khi đôi vợ chồng đã có con và dược 2 bên đồng ý, 
chú rể mới đưa gia đình trở về với nhà trai. 


Văn hóa: Thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, truyện 
thơ, ca dao... là những vốn quý báu của văn học cổ truyền 
người Thái. Những tác phẩm thơ ca nổi tiếng của đồng bào 
Thái là: "Xống chụ xôn xao”, “Khun Lú, Nàng ửa”. Người 
Thái sớm có chữ viết nên nhiều vốn cổ (văn học, luật lệ, 
dân ca) được ghi chép lại trên giấy bản và lá cây. Đồng 
bào rất thích ca hát, đặc biệt là khắp. Khắp là lối ngâm 
thơ hoặc hát theo lời thơ, có thể đệm đàn và múa. Nhiều 
điệu múa như múa xòe, múa sạp đã trở thành đặc trưng 
của văn hóa đân tộc, hấp dẫn đông đảo khán giả. Hạn 
khuống, ném còn là hai đặc trưng văn hóa nổi tiếng của 
người Thái. Các loại nhạc cụ thường thấy như são lam và 
tiêu, có hát thơ, đối dáp giao duyên phong phú. Trò chơi 
của người Thái phô biến là ném còn, kéo co, đua ngựa, đạo 
thuyền, bắn nỏ, chơi quay cùng nhiều trò chơi cho trẻ em. 

* Dân tộc Bru-Vân Kiều 

Tên gọi khác: Mang Cong, Trì, Khùa. Tại Bắc Trung 
Bộ người Bru-Vân Kiểu cư trú nhiều tại các huyện miền 
núi của tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. 

Đặc diểm kinh tế: Người Rru-Vân Kiểu chủ vếu làm 
rẫy và làm ruộng. Việc hái lượm săn bắn và đánh cá là 
nguồn cung cấp thức ăn quan trọng. Đồng bào nuôi gia súc, 
gia cầm, trước hết cho các lễ cúng, rồi sau đó mới là cai 
thiện bữa ăn. Nghề thủ công phổ biến là đan chiếu lá, gùi... 

Hôn nhân gia đình: Nam, nữ Bru-Vân Kiểu được tự do 
yêu nhau và cha mẹ thường tôn trọng sự lựa chọn bạn đời 
của con. Trong lễ cưới của người Bru - Vân Kiểu, cô dâu về ở 
đằng nhà chồng, nhà trai tổ chức cưới vợ cho con và phải 
biểu đồ sính lễ cho nhà gái, trong đó thường có thanh kiếm 
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và chiếc nồi đồng. Sau lễ cưới, đôi vợ chồng còn phải qua 
một vài thủ tục và làm “lễ cưới” lần thứ 2 khi có điều kiện 
về kinh tế, gọi là lễ Khơi, để người vợ chính thức được cơi là 
thành viên của dòng họ nhà chẳng. Theo tục lệ, việc kết hôn 
giữa vợ góa với anh hoặc em chỗng cũng như giữa chồng góa 
với chị hoặc em vợ đều được chấp thuận, khuyến khích. 

Văn hóa: Người Bru-Vân Kiểu yêu vấn nghệ và có vốn 
vần nghệ cổ truyền quý báu. Đồng bào có nhiều làn điệu 
dân ca khác nhau: chà chấp (ối vừa hát vừa kể, rất phổ 
biến), sim (hình thức hát đối giữa nam nữ). Ca dao, tục 
ngữ, truyện cổ các loại của đồng bào rất phong phú, nhiều 
truyện cô được truyển miệng, kể về sự tích các dòng họ, 
nguồn gốc dân Lộc... Có các điệu hát như: Oát là loại hát 
đối đáp giao duyên. Drdoak là hát chúc vui, chúc tụng khi 
c6 việc mừng. Xươt là hát vui trong các sinh hoạt vui đùa 
đông người. Adâng kon là hát ru trẻ con. Trong đầm ma 
và lễ hội đâm trâu thường có múa kết hợp với hát, Nhạc 
cụ phổ biến là: cổng, chiêng, đàn achung, plư, ta-lư, kèn 
amam. ta-ral, khèn pĩ, nhị, đàn môi, trống, sáo... 

Thờ cúng: Người Iru-Vân Kiểu chú trọng thờ cúng tổ 
tiên. Theo họ, hiện thân của “linh hồn” các thân nhân quá cố 
là những mảnh nồi, mảnh bát v.v... đặt trong chòi nhỏ dựng 
mêng. Có nơi thờ cúng cả thần bản mệnh: mỗi người trong 
gia đình có một chiếc bát đặt chung trên bàn thờ tại nhà, 
Người lÄru-Vân Kiểu rất tin vào các “thần linh” (Yang): thần 
lúa, thần bếp lửa, thần míi, thần đất, thân sông nước v.v... 

lễ tết: Người Bru-Vân Kiều có nhiều lễ cúng khác nhau 
trong quá trình canh tác lúa rẫy nhăm cầu mùa, gắn với các 
khâu, phát, tría và thu hoạch. Lễ cúng có các lễ khi ra đời, 
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lúc thành hôn, khi đau ốm... Các lễ cúng dịp hội hè có dâm 
trâu là lễ quan trọng nhất. Tết đến từng làng sớm muộn 
khác nhau, nhưng đều vào thời gian sau kỳ thu hoạch lúa. 

Nhà cửa: Người Bru-Vân Kiều ở nhà sàn nhỏ, phù hợp 
với quy mô gia dình thường gồm cha, mẹ và các con chưa 
lập gia đình riêng. Nếu ở gần bờ sông, suối, các nhà trong 
làng tập trung thành một khu trải dọc theo dòng chảy. 
Nếu ỏ chỗ bằng phẳng rộng rãi, các ngôi nhà trong làng 
xếp thành vòng tròn hay hình bầu dục, ở giữa là nhà công 
cộng. Ngày nay làng của đồng bào ở nhiều nơi đã có xu 
hướng ở nhà trệt. 

Trang phục: Nam để tóc dài, búi tóc, ở trần, đóng khố. 
Trước đây thường lấy vỏ cây sui làm khố, áo. Nữ chưa lập 
gia đình búi tóc về bên trái, sau khi lấy chồng búi tóc trên 
dỉnh đầu. Trước dây phụ nữ ở trần, mặc váy. Có nhóm mặc 
áo chui đầu, không tay, cổ khoét hình tròn hoặc vuông. Có 
nhóm nữ đội khăn bằng vải quấn thành nhiều vòng trên 
đầu rồi thả sau gáy, cổ đeo hạt cườm, mặc áo cánh xẻ ngực, 
đài tay màu chàm cổ và hai nẹp trước áo có đính các đẳng 
tiên bạc nhỏ màu sắng, nổi bật trên nền chàm den tạo nên 
một cá tính về phong cách thẩm mĩ riêng trong diện mạo 
trang phục các dân tộc Việt Nam. 

* Đâãn tộc Mường 

Tên gọi khác: Mol. Mual, Moi, Moi bị, Ào tá, Tại Bắc 
„xung Bộ người Mường cư trú nhiều tại các huyện miền 
núi của tỉnh Thanh Hóa. 

Đặc điểm kinh tế: Đồng bào Mường sống đình canh 
định cư ở nơi có nhiều đất sản xuất, gần dường giao thông, 
thuận tiện cho việc làm ăn. Người Alường làm ruộng từ 
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lâu dời. lúa nước là cây lương thực chủ yếu. Trước đây, 
đẳng bào trồng lúa nếp nhiều hơn lúa tẻ và gạo nếp là 
lương thực ăn hàng ngày. Nguồn kinh tế phụ đáng kể của 
øịa đình người Mường là khai thác lâm thổ sản như nấm 
hương, mộc nhĩ, sa nhân, cánh kiến, quế, mật ong, gỗ, tre, 
nứa. mây, song... Nghề thủ công tiêu biểu của người Mường 
là đệt vải, đan lát, ươm tợ. Nhiều phụ nữ Mường đệt thủ 
công với kỹ nghệ khá tỉnh xão. 

Tổ chức cộng đồng: Xưa kia, hình thái tổ chức xã hội 
đặc thù của người Mường là chế độ lang đạo, các đòng họ 
lang đạo (Đình, Quách, Bạch, Hà) chia nhau cai quản các 
vùng. Đứng đầu mỗi mường có các lang cun, dưới lang cun 
có các lang xóm hoặc đạo xóm, cai quản một xóm. 

Hôn nhân gia dình: Tục cưới xin của người Mường gần 
giống như người Kinh (chạm ngõ, ăn hỏi, xìn cưới và đón 
dâu). Trai gái tự do yêu đương tìm hiểu, ưng ý nhau thì 
báo để gia đình chuẩn bị lễ cưới. Để dẫn đến đám cưới 
phải qua các bước: ướm hỏi (kháo thếng), lễ bỏ trầu (ti 
nòm bánh), lễ xin cưới (nòm khảu), lễ cưới lần thứ nhất (ủ 
cháu), lễ đón dâu (L du). Trong ngày cưới, ông mỗi dẫn 
đầu doàn nhà trai khoảng ba, bốn chục người gồm đủ nội, 
ngoại, bạn bè mang lễ vật sang nhà gái tổ chức cưới. Chú 
về mặc quần áo đẹp chít khăn trắng, gùi một chón (gùi) 
cơm đồ chín (bằng khoảng 10 đấu gạo), trên miệng chón 
để 2 con gà sống thiến luộc chín. Trong lễ đón đầu, cô dâu 
đội nón, mặc váy áo đẹp ngoài cùng là chiếc áo dài mầu 
den thắt 2 vạt ở phía trước. Cô dâu mang về nhà chồng 
thường là 2 chăn, 2 cái đệm, 2 chiếc gối tựa để biếu bố mẹ 
chồng và hàng chục gối con để nhà trai biếu cô dì, chú bác. 
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Văn hóa: Đồng bào Mường có nhiều ngày hội quanh 
năm: Hội xuống dồng (khung mùa), hội cầu mưa (tháng 4), 
lễ rửa lá lúa (tháng 7. 8 âm lịch), lễ cơm mới... Kho tàng 
văn nghệ dân gian của người Mường khá phong phú, có 
các thể loại thơ dài, bài mo, truyện cổ, dân ca, ví đúm, tục 
ngữ. Người Mường còn có hát ru em, đồng dao, hát đập 
hoa, hát dố, hát trẻ con chơi... 

Văn nghệ: Hát xéc bùa (có nơi gọi xắc bùa hay khóa 
rác) được nhiều người ưa thích. Thường (có nơi gọi làng 
thường hoặc xưởng) là loại đân ca ca ngợi lao động, và các 
nét đẹp phong tục dân tộc, lọ mẹng là hình thức hát giao 
du tâm sự tình yêu. Ví đúm cũng là loại dân ca phổ biến. 
Bên cạnh dó, người Mường còn có các thể loại hát khác 
như hát ru, há: dồng đao... Ngoài sáo, nhị, trống, kèn... thì 
công chiêng là nhạc cụ đặc sắc của người Mường. 

Chơi: Trò chơi của người Mường gần gũi với mọi đối 
tượng. Có những trò chơi được tổ chức chu đáo, công phu 
như: thi bắn nỏ, đánh du, ném còn... Các trò chơi của lứa 
tuổi thiếu niên nhi đồng dược tổ chức linh hoạt ở mọt nơi, 
mọ! lúc với những điều kiện chơi dân giản, tiện lợi như trò 
đánh cá cắt, trò cò le, trò chằm chãn... 

Ăn: Họ thích ăn các món đồ như xôi đổ, cơm tẻ đồ, 
rau, cá đồ. Rượu cần của người Mường nổi tiếng bởi cách 
chế biến và hương vị đậm đà của men được đem ra mời 
khách quý và uống trong các cuộc vui tập thể. 

Nhà cửa: Người Mường sống tập trung thành làng 
xóm ở chân núi, bên sườn đổi, nơi đất thoải gần sông suối. 
Mỗi làng có khoảng vài chục nóc nhà, khuôn viên của mỗi 
gia đình thường nổi bật lên những hàng cau, cây mít. Nhà 
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người Mường có những đặc điểm riêng: thường là nhà sàn 
ba gian hai chái. Bộ khung với vì kèo kết cấu đơn giản. 
Đặc trưng ở cái kèo có pà wặc (cái cựa) đè lên cây đồn tay 
cái để đỡ kèo khỏi bị tụt. Mặt bằng sinh hoạt có điểm 
giống nhà người Việt: nhà cũng có quy định mang tính ướe 
lệ: Nếu chia nhà theo chiều ngang: phần nhà dành cho 
sinh hoạt của nữ gọi là “bên trong”, phần dành cho sinh 
hoạt của nam giới gọi là "bên ngoài”. Và, nếu chia nhà 
theo chiều dọc, nửa nhà phía sau (nơi đặt bàn thờ tổ tiên) 
gọi là “bên trên”, còn nửa kia gọi là “bên dưới”. Một đặc 
trưng nữa là hình thức cấu tạo của bếp: bếp được đặt 
trong một cái khung gỗ hình chữ nhật. Bốn góc của cái 
khung này dựng bốn cột làm giá đỡ các dàn (dựa) bếp. Một 
trong hai cột giáp vách bao giờ cũng buộc một cái chum 
nhỏ để dựng mẻ (người Mường rất ưa các món ăn có vị 
chua). Ghế đặt xung quanh nhà bếp là ghế dài thấp chân. 
Trong khuôn viên thường có một miếu thổ thần, quy mô 
nhỏ như một cái lu. 

Làm nhà mới, khi dựng cột bếp, người Mường có tục 
làm lễ nhóm lửa. Gia chủ lấy bẹ chuối cắt hình 3 con cá to 
kẹp vào thanh nứa buộc lên cột bếp, ở cột cái của bếp còn 
đặt một quá bí xanh. Trước lúc dun nấu ở nhà mới, gia 
chủ làm lễ nhóm lửa xin thần bếp cho đặt 3 hồn đầu rau 
và hòn đã cái. 

Trang phục: Có đặc trưng riêng về tạo hình và phong 
cách thẩm mi trên trang phục. 

Trang phục nam: Nam mặc áo cánh xẻ ngực, cổ tròn, 
cúc sừng vai, hai: túi dưới hoặc thêm túi trên ngực trái. 
Đây là loại áo cánh ngắn phủ kín mông. Đầu cắt tóc ngắn 
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hoặc quấn khăn trắng. Quần lá tọa, ống rộng, dùng khăn 
thắt giữa bụng còn gọi là “khăn quần”. Xưa có tục để tóc 
đài búi tóc. Trong lễ hội dùng áo lụa tím hoặc tơ vàng, 
khăn màu tím than, ngoài khoác đôi áo chùng đen dài tới 
gối, cài cúc nách và sườn phải. 

Trang phục nữ: Áo mặc thường ngày có tên là áo pắn 
(áo ngắn). Đây là loại áo cánh ngắn, xẻ ngực, thân ngắn 
hơn so với áo cánh người Kinh, ống tay dài, áo màu nâu 
hoặc trắng (về sau có thêm các màu khác không phải loại 
vải cổ truyền). Bên trong là loại áo báng, cùng với đầu váy 
nổi lên giữa hai vạt áo ngắn. Đầu thường dội khăn trắng, 
xanh với phong cách không cầu kỳ như một số tộc người 
khác. Váy là loại váy kín màu đen. Các bộ phận được 
trang trí là đầu váy và cạp váy, khi mặc mảng hoa văn nổi 
lên giữa trung tâm cơ thể. Đây là một phong cách trang 
trí và thể hiện ít gặp ở các tộc khác trong nhóm ngôn ngữ 
và khu vực láng giềng. Nhóm Mường Thanh Hóa có loại áo 
ngắn chui dầu, gấu lượn, khi mặc cho vào trong cạp vấy 
và cao lên đến ngực. Phần trang trí hoa vãn trên cạp vấy 
gầm các bộ phận: rang trên, rang dưới, và cao. Trong địp 
lễ, Tết họ mang chiếc áo dài xẻ ngực thường không cài 
khoác ngoài bộ trang phục thường nhật vừa mang tính 
trang Lrọng vừa phô dược hoa văn cạp váy kín đáo bên 
trong. Nhóm mặc áo cánh ngắn xẻ ngực thường mang theo 
chiếc yếm bên trong. Về cơ bản giống yếm của phụ nữ 
Kinh nhưng ngắn hơn. 

* Dân tộc Mông 

Tên gọi khác: Mông Đơ (Mông Trắng), Mông lệnh 
(Mông Hoa), Mông Sí (Mông Đỏ), Mông Đú (Mông Đen), 
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Mông Súa (Mông Mán), Tại Bác Trung Bộ người Mông cư 
trú nhiều tạ: các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. 

Hoạt động sản xuất: Hoạt động làm nương định canh, 
trồng ngô, lúa, lúa mạch được hình thành từ lâu đời. Nông 
dân có truyền thống trồng xen canh trên nương cùng với 
cây trồng chính là các cây khoai, rau, lạc, vừng, đậu... 
Trồng lanh và các cây ăn quả như táo, lê, đào, mận, dệt vải 
lanh là những hoạt dộng sản xuất. đặc sắc của người Mông. 

Người Mông chăn nuôi chủ yếu trâu, bò, lợn, gà, ngựa. 
Ngựa thổ là phương tiện vận chuyển rất có hiệu quả trên 
vùng cao núi đá, Con ngựa rất gần gũi và thân thiết với 
từng gia đình người Mông. 

Họ phát triển đa dạng các nghề thủ công như đan lát, 
rèn, làm yên cương ngựa, đồ gỗ, nhất là các đồ đựng, làm 
giấy bản, đồ trang sức bằng bạc phục vụ nhu cầu và thị 
hiếu của người dân. Các thợ thủ công Mông phần lớn là 
Lhợ bán chuyên nghiệp làm ra những sản phẩm nổi tiếng 
như lưỡi cày, nòng súng, các để dựng bằng gỗ ghép. 

Chợ ở vùng Mông thỏa mãn vừa nhu cầu trao đổi hàng 
hóa vừa nhu cầu giao lưu tình cam, sinh hoạt văn hóa. 

“fổ chức cộng đồng: Người Mông sống thành từng bản, 
trong đó mỗi bản thường có một hoặc hai họ giữ vị trí chủ 
đạo, có anh hưởng chính tới các quan hệ trong bản. Trước 
kia. người đứng đầu bản điều chỉnh các quan hệ trong bản 
cá bằng hình thức phạt vạ lẫn dư luận xã hội. Người dân 
mỗi bản tự nguyện cam kết và tuân thủ quy ước chung 
của bản về sản xuất, chăn nuôi, bảo vệ rừng và việc giúp 
đã lẫn nhau. Quan hệ trong bản càng gắn bó chặt chẽ hơn 
thông qua việc thờ cúng chung thổ thần của bản. 
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Người Mông rất coi trọng dòng họ bao gồm những 
người có chung tổ tiên. Các dặc trưng riêng của mỗi họ thể 
hiện ở những nghỉ lễ cúng tổ tiên. Trong nhà có nhiều nơi 
linh thiêng dành riêng cho việc thờ cúng như nơi thờ tổ 
tiên, ma nhà, ma cửa, ma bếp. Người cùng họ dù không 
biết nhau, dù cách xa bao đời nhưng qua các đặc trưng 
trong việc Lhờ cúng có thể nhận ra họ của mình. Những 
người biết nghề thuốc, biết làm thầy còn lập bàn thờ cúng 
những vị tổ sư nghề của mình. Nhiều lễ cúng kiêng cấm 
người lạ vào nhà, vào bản. Phong tục cấm ngặt những 
người cùng họ lấy nhau. Tình cảm gắn bó giữa những 
người trong họ sâu sắc. Trưởng bọ là người có uy tín, được 
dòng họ tôn trọng, Lìn nghe. 

Hôn nhân gia đình: Nam nữ thanh niên người Mông 
được tự do kén chọn bạn đời, Những người cùng dòng họ 
không lấy nhau. Người Mông có tục “háy pù”, tức là trong 
trường hợp trai gái yêu nhau, cha mẹ thuận tình nhưng 
kinh tế khó khăn, trai gái hồ hẹn nhau tại một dịa điểm, Từ 
địa điểm đó bạn trai dất tay bạn gái về làm vợ. Vợ chồng 
người Mông rất ít bó nhau, họ sống với nhau hòa thuận, 
cùng làm ăn, cùng lên nương, xuống chợ và di hội hè... 

Văn hóa: Tết cổ truyền của người Mông tổ chức vào 
tháng 12 âm lịch. Trong 3 ngày tết, nam nữ thanh niên vu 
xuân thường thổi khèn gọi bạn. Ngày Tết, đân làng thường 
chơi còn, du, thổi khèn, ca hát ở những bãi rộng quanh làng. 
Tết lớn thứ bai là Tết mùng ð tháng năm (âm lịch). Ngoài 
hai tết chính, tùy từng nơi còn có các Tết vào các ngày 3 
tháng 3, 13 tháng 6, 7 tháng 7 (âm lịch). Nhạc cụ của người 
Mông có nhiều loại khèn và dàn môi. Sau một ngày lao 
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động mệt mỏi, thanh niên dùng khẻn, dân môi gọi bạn tình, 
ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống, của quê hương, đất nước. 

Bữa ăn của người Mông phổ biến với các thực phẩm 
truyền thống: mèn món (bột ngô đồ) hay cơm, rau xào mỡ 
và canh. Phụ nữ khéo léo làm các loại bánh bằng bột ngô, 
gạo vào những ngày tết, ngày lễ. Người Mông quen uống 
rượu ngô, rượu gạo, hút thuốc bằng điếu cày. Đưa mời 
khách chiếc điếu do tự tay mình nạp thuốc là biểu hiện 
Lình cảm quý trọng. 

Nhà ở: Người Mông quần tụ trong từng bản vài chục 
nóc nhà. Nhà trệt. ba gian hai chái, có từ hai đến ba cửa. 
Gian giữa đặt bản thờ. Nhà có điều kiện thì tường trình, 
cội gỗ kê trên đá tảng hình dèn lồng hay quả bí, mái lợp 
ngói, sàn gác lát ván. Phổ biến nhà bưng ván hay vách 
nứa. mái tranh. lương thực được cất trữ trên sàn gác. Một 
số nơi có nhà kho chứa lương thực ở ngay cạnh nhà. 
Chuồng gia súc dược lát ván cao ráo, sạch sẽ. Ỏ vùng cao 
núi đá, mỗi nhà có một khuôn viên riêng cách nhau bằng 
bức tường xếp đá cao khoảng gần 2 mét. 

Trang phục: 

Trang phục nam; Nam thường mặc áo cánh ngắn 
ngang hoặc dưới thắt lưng, thân hẹp, ống tay hơi rộng. Áo 
nam có hai loại: năm thân và bốn thân. Quần nam giới là 
loại chân què ống rất rộng. Đầu thường chít khăn, cổ đeo 
vòng bạc có nhóm đội mù xung quanh có dính những hình 
tròn chạm bạc khắc hoa văn. 

Trang phục nữ: Phụ nữ Mông thường mặc áo bốn 
thân, xe ngực không cài nút, gấu áo không khâu hoặc cho 
vào trong váy. Váy là loại váy kín, nhiều nếp gấp, rộng, 
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khi xòe ra có hình tròn. Váy dược mang trên người với 
chiếc thất lưng vải được thêu trang trí ở đoạn giữa. Khi 
mặc váy thường mang theo tạp dể. Tạp để mang trước 
bụng phủ xuống chân là sự kết hợp giữa miếng vải hình 
tam giác và chữ nhật; phần trang trí hoa văn là miếng vải 
hình tam giác cân phía trên, miếng hình chữ nhật là màu 
chàm đen, kích thước tùy từng bộ phận người Mông. Phụ 
nữ thường để tóc dài quấn quanh dầu, có một sế nhóm đội 
khăn quấn thành khối cao trên đầu. Đồ trang sức bao gồm 
khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, vòng chân, nhãn... 

* Dân tộc Thố 

Tên gọi khác: Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Ly Hà, 
Tày Pọng, Con Kha, Xá Lá Vàng. Tại Bắc Trung Bộ người 
Thổ cư trú nhiều tại khu vực miễn Tây của Lĩnh Nghệ An, 

Hoạt động sản xuất: Người Thổ sống chủ yếu dựa vào 
làm nương, rẫy và một số nhỏ làm ruộng nước. Dù làm 
ruộng hay làm nương, trình độ canh tác của đồng bào đã 
phát triển khá cao biểu hiện ở kỹ thuật làm đất (dùng cày 
nương “cà nộn” một cách thành thạo), thâm canh cây trồng. 
Cây lương thực được trồng chủ yếu là lúa, sắn và ngô. Cây 
gai là cây được trồng nhiều và giữ vị trí quan trọng trong 
đời sống kinh Lế. Cây gai cho sợi dan nhiều vật dụng cần 
thiết: túi, võng, lưới bắt eã, vó, lưới săn thú, v.v... Một Lấm 
lưới săn thú cần đến 30-40kg sợi gai. Người Thổ có kinh 
nghiệm săn bán chim thú, điều này đã góp phần đáng kể 
vào việc giam bớt những khó khăn trong cuộc sống của họ. 

Hồn nhân gia đình: Người Thổ có tục “ngủ mái”: Nam 
nữ thanh niên được nằm tâm tình với nhau, nhất là vào 
địp tết, lễ hội, tuy nhiên không được có hành vi thiếu đứng 
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đắn bởi dư luận và luật tục rất nghiêm minh. Tục ngủ mái 
thịnh hành trong các nhóm Thổ vùng Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, 
Quy Hợp nhưng lại vắng bóng ở các nhóm Thể vùng Tương 
Dương, Con Cuông. Từ những đêm “ngủ mái”, họ chọn bạn 
trăm năm, Trong hôn nhân, nhà trai phải tốn không ít 
Liển của và trước khi cưới, chàng trai phải năng đến làm 
việc cho nhà vợ tương lai. Hôn lễ của người Thổ phải qua 
nhiều bước. Thông thường khi cưới, nhà trai phải dẫn một 
con trâu, 100 đồng bạc trắng, 30 vuông vãi, 6 thúng xôi, 
một con lợn. Nhiều vùng còn có tục ở rỂ. 

Văn hóa: Xưa kia người Thổ có nhiều ca dao, tục ngữ, 
câu đố, truyện cô, các điệu ca hát của người lớn, những bài 
đồng dao của trẻ em, v.v... Song vốn văn nghệ dân gian 
Thổ đến nay đã bị quên lãng, mất mát nhiều. 

Thờ cúng: Người Thổ thờ rất nhiều thần, dặc biệt là 
các vị thần có liên quan dến việc đánh giặc và khai khẩn 
đất đai. Trong phạm vì gia đình, ngoài việc thở cúng tổ 
tiên, họ cón làm lễ cúng vía vào dịp lễ, tết hay khi đau ốm. 

Nhà cửa: Người Thổ sống thành những làng bản đông 
dúc. Nhà ở truyền thống là loại nhà sàn dược che xung 
quanh bằng liếp nứa hoặc gỗ. Nhưng ở một số vùng, nhà 
lại được làm theo kiểu cột ngoãm. Người Thổ quen sống 
trên nhà sàn, một số nơi nhà sàn của người Thổ giống hệt 
nhà người Mường song cũng có nơi lại giống nhà người 
Thái. Ngày nay, nhà cửa của họ cũng đang trong quá 
trình chuyển từ nhà sàn sang nhà đất như kiểu nhà người 
Việt trong vùng. 

Trang phục: Khó nhận ra cá tính tộc người, Đồ mặc có 
nơi giông như v phục của người Kinh nông thôn nửa thế 
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kỷ về trước với chiếc quần trắng cạp vấn, áo dài lương đen 
và đầu đội khăn nhiễu tím. Phụ nữ mặc váy vải sợi bông 
màu đen, có thêu hai đường chỉ màu từ cạp tới gấu vấy; 
mặc áo 5 thân màu nâu hoặc trắng. Ỏ vùng Qìùy Hợp, váy 
phụ nữ thường được mua hoặc đổi của người Thái. Váy 
bằng vải sợi bông nhuộm chàm, đệt kẻ sọc ngang, khi mặc 
những dường sọc đó tạo thành vòng tròn song song quanh 
thân. áo cánh trắng cổ viển, tay hẹp như áo cánh người 
Việt. Phụ nữ đều dội khăn vuông trắng giống như người 
Mường và để tang bằng khăn dài trắng giống người Việt. 

* Dân tộc Tà Ôi 

Tên gọi khác: Pa Cô, Tà Uốt, Kan Tua, Pa Hy... Tại 
Bắc Trung Bộ người Tà Ôi cư trú nhiều tại huyện A Lưới 
(Thừa Thiên - Huế) và huyện Hướng Hóa (Quảng Tr)). 

Hoạt động kinh tế: Làm rẫy, trồng lúa rấy là hoạt động 
sản xuất kinh tế chính của người Tà Ôi. Ngoài ra còn phổ 
biến những hình thức làm kinh tế như trồng cây ăn quả, 
đào ao thả cá. Nghề dệt chỉ có ở một số nơi, sản phẩm được 
các dân tộc láng giểng ưa chuộng (nhất là y phục có đính 
hoa văn bằng chì và cườm trắng). Đồ đan mây tre chủ yếu 
đáp ứng nhu cầu tự cung tự cấp. Đồ sắt, đồ gốm. đồ đồng 
chủ yếu do trao đổi với người Việt và các dân Lộc khác. 

Tổ chức cộng đồng: Người Tà Ôi sống theo tập tực cỗ 
truyền, trọng người già, tin theo “già làng”, quý trẻ em 
không phân biệt trai hay gái. Làng người Tà Ôi theo 
truyền thống thường có một ngôi nhà công cộng kiểu nhà 
rông dựng giữa làng, có vùng lại chỉ có ngôi nhà dựng 
ngoài rìa khu gia cư để tập trung dân làng khi có lễ hội và 
sinh hoạt chung. Từng dòng họ người Tà Ôi có riêng tên 
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gọi. có kiêng ky nhất định, có truyền thuyết lý giải về tên 
gọi và diều kiêng cữ ấy. Con cái đều lấy họ theo cha, chỉ 
con trai được thừa hưởng gia tài. Trưởng họ dóng vai trò 
quan trọng trong công việc của dòng họ. 

Hôn nhân gia đình: Thanh niên nam nữ Tà Ôi tự do 
tìm hiểu nhau qua tục đi “sim” tình tự nơi chòi rẫy. Họ 
trao vật làm tin cho nhau, rỗi nhà trai nhờ người mai mối 
để tiến Lới hôn nhân. 

Lễ tết: Có rất nhiều lễ cúng, liên quan đến sức khoẻ, 
Lài sản, việc ngăn chặn dịch bênh, việc làm rây... Những lễ 
lớn đều có đâm trâu tế thần và trở thành ngày hội trong 
làng. Gắn với chụ kỳ canh tác có những lễ thức quan trọng 
nhằm cúng cầu thần lúa, mong bội thu, no dủ. 

Văn hóa: Người Tà Ôi có nhiều tục ngữ, ca dao, câu 
đố, có nhiều truyện cổ kể các chủ đề phong phú: nguồn gốc 
tộc người, nguồn gốc dòng họ, cuộc đấu tranh giữa kẻ giàu 
với người nghèo, giữa cái thiện với cái ác, tình yêu chung 
thủy. Dân ca có điệu Calơi đối đáp khi uống rượu, hội hè, 
điệu Ba boih hát một mình khi lao động hoặc di đường, 
điệu Roih gửi gắm, dặn dò đối với các con cháu nhân các 
địp vui vẻ, điệu Cha chap dành cho tình căm trai gái của 
thanh niên... 

Nhạc cụ gồm nhiều loại: cổng, chiêng, tù và sừng trâu 
hay sừng dê, khèn 14 ống nứa, sáo 6 lỗ, nhị vừa kéo vừa 
điểu khiển âm thanh bằng miệng, dàn Ta lư... Các nhạc 
cụ dược dùng vào những hoàn cảnh, tình huống khác 
nhau và theo các tập quán sẵn có của đồng bào. Ví dụ: 
Trong đám ma thì gõ một chiêng với một trống, ở lễ hội 
vu! lại có thêm một tù và, một khèn bè... 
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Thờ cúng: Người Tà Ôi tin quan niệm “van vật hữu 
linh”, từ trời, đất, núi, rừng, suốt nước, cây cối cho đến lúa 
gạo, con người, con vật đều có “thần” hoặc hồn. Việc bói 
toán và cúng lễ là một phần quan trọng trong đời sống 
tâm linh của cá nhân cũng như cộng đồng dân làng. Mỗi 
đòng họ có một bàn thờ ở nhà trưởng họ, mọi gia đình đều 
có thể tới đó làm lễ eúng khi ốm yếu, rủi ro, cần khẩn một 
diều gì đó. Nhiều làng còn thờ cúng chung vật "thiêng” là 
hòn đá, cái vòng đồng, chiêng, ché... Chúng dị dạng hoặc 
có xuất xứ khác lạ, được coi là có quan hệ huyền bí đối với 
cuộc sống của làng. 

Nhà cửa: Nhìn bể ngoài, nhà ở của người Tà Ôi kể cả 
nhà sàn và nhà đất đều có hình mai rùa và đều có “sừng” 
trang trí hai đầu Lượng trưng cho tình yêu quê hương và 
tâm tính hiền hòa của dân tộc. 

Người Tà Ôi ở quần tụ thành từng làng với những nhà 
sản dài gồm nhiều cặp vợ chồng cùng các con. Trung tâm 
của ngôi nhà là nơi thờ tự, tiếp khách, hội họp chung của 
mọi thành viên trong nhà. Diện tích còn lại được ngăn 
thành từng buồng (a song) làm chỗ ở và sinh hoạt của các 
gia đình thành viên. Thông thường thì các buồng được bố 
trí thành hai hàng theo chiều dọc, ở giữa là hành lang 
dành để đi lại. Đến nay ở những nhà đất người Tà Ôi vẫn 
duy trì bế cục bên trong nhà như vậy. 

Trang phục: Cá tính tộc người không rõ nét, nổi bật 
mà có sự giao thoa của nhiều yếu tố văn hóa khác trên 
trang phục. Đồ trang sức bằng đồng, bạc, hạt cườm, xương 
là phổ biến. Tục sà răng, căng tai, xăm mình, để tóc lá bài 
trước trán đã pha! nhạt đi. 


32 


Nữ mặc váy ống loại ngăn và áo, hoặc váy loại dài che 
từ ngực trở xuống (ở nhóm Tà Ôi phía biên giới thuộc A 
Lưới), có nơi dùng thắt lưng sợi dệt. Nam quấn khố mặc 
áo, thường hay ở trần. Ngoài vải do tự dệt người Tà Ôi còn 
dùng vải mua ở Lào và y phục như người Việt đã thông 
dụng, nhất )à với nam giới. Hình thức đeo trang sức cổ 
truyền là các loại vòng tay, vòng chân, vòng cô, khuyên 
tại, bằng đồng, bạc hay hạt cườm, mã não... Phụ nữ đeo cả 
loại vòng dâv đồng quấn thành hình ống ôm quanh đoạn 
ống chân và cắng tav. Tục xăm trên da và đeo trang sức 
làm căng rộng lỗ xâu 6 tại chỉ còn số íL ở người cao tuổi. 

* Dân tộc Chứt 

Tên gọi khác: Rục, Arem, Sách, Mã lL1ềểng... Tại Bắc 
Trung Bộ người Chứt cư trú nhiều tại các huyện Minh 
Hóa, Tuyên Hóa. Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình, 

Hoạt động sản xuất: Người Chứt chủ yếu sản xuất 
nông nghiệp nương rây, các giống cây trồng chính là ngô, 
sẵn, đỗ, lúa... Từ khi dịnh cư, người Chứt đã nuôi trâu, bồ 
phục vụ cày bừa, làm sức kéo. Đan lát chủ yếu do nhu cầu 
tiêu đùng trong gia đình, ngoài ra còn có nghề rèn đao, rìu. 

Tổ chức cộng đồng: Ngày nay người Chứt thường nhận 
mình là họ Cao, họ Đỉnh... Mỗi dòng họ đều có người tộc 
trưởng, có bàn thờ tổ tiên chung. Trong làng, tộc trưởng 
nào có uy tín lớn hơn thì được suy tôn làm trưởng làng. 

Cưới xim: Trai gái đến tuổi trưởng thành được tự do 
tìm hiểu yêu dương. Trước khi cưới, nhà trai phải chọn 
ông mốt, đi đạm hỏi vài lần, Lễ cưới dược tổ chức bên nhà 
gái, sau đó mới đón đâu. Lễ vật quan trọng nhất thiết 
phải có thịt khỉ sấy khô, Người Chứt không có tục ở rể. 
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Quan hệ vợ chồng của người Chứt bền vững, hiếm xảy ra 
bất hòa. 

Thờ cúng: Người Chứt thường thờ cúng tổ tiên tại nhà 
trưởng họ. Khi trưởng họ qua đời thì việc thờ cúng chuyển 
sang người em trai kế, Khi nào các thế hệ trên không còn ai 
thì việc thờ cúng mới chuyển sang cho người ở thế hệ dưới. 

Các nghỉ lễ nông nghiệp thường được thực hiện như lễ 
xuống giống, lễ sau gieo hạt, lễ cúng hồn la, lễ ăn mừng 
được mùa. 

Việc ma chay của người Chứt đơn giản, có sự tiếp thu 
ảnh hưởng theo phong tục của người Kinh. Theo nếp chung, 
tang gia tổ chức cúng bái 2-3 ngày, rồi đưa người chết đi 
mai táng. Mộ được đắp thành nấm dất, không có nhà mồ 
bên trên. Sau 3 ngày, tộc trưởng làm lễ gọi hồn cho người 
chết về ngụ tại bàn thờ tổ tiên ở nhà tộc trưởng, từ đó 
người thân không lai vãng chăm sóc mộ nữa. 

Văn nghệ: Kho tàng văn nghệ dân gian của người 
Chứt khá phong phú. Làn điệu dân ca Kà-tưm, Kà-lềnh 
dược nhiều người ưa thích. Vốn truyện cổ dổi dào gồm 
nhiều để tài khác nhau. Nhạc cụ có khèn bè, đàn ống lồ ô 
loại cho nam và loại cho nữ, sáo 6 lỗ... Người Chứt thích 
dùng đàn, sáo, hát các giai điệu dân gian. Họ có nhiều 
truyện cố tích, thần thoại, đặc biệt truyện kể về sự khai 
thiên lập địa và sinh ra con người. Trong các địp lễ tết, trẻ 
em chơi cầu lông làm bằng lông gà, dánh găng, người lớn 
thổi sáo, hát hò. 

Trang phục: Xưa, vào mùa hè, nam giới dóng khố, cới 
trần; phụ nữ mặc váy. Mùa đông, họ mặc áo làm bằng vỏ 
cây. Hiện nay đồng bào ăn mặc giống như người Việt. 


34 


* Dân tộc Cơ Tu 

Tiên gọi khác: Ca Tu, Gao, Hạ, Phương, Ca-tang... Tại 
Bắc Trung Hộ người Cơ Tu cư trú nhiều tại các khu vực 
phía tây nam của tỉnh Thừa Thiên - Huế, 

Đặc điểm kính tế: Sinh sống trên vùng Trường Sơn 
hiểm trở, người Cơ Tu trồng cây lương thực theo lối phát 
rừng làm rấy, chọc lỗ tra hạt. Các hoạt động kinh tế khác 
gồm có chăn nuôi, đệt, đan lát, hái lượm, đánh cá, săn 
bắn. Vật nuôi chủ yếu là trâu, lợn, chó, gà. Nghề thủ công 
có đệt vải và làm gốm (đồ đất nung) ở một số nơi phía giáp 
biên giới Việt - Lào, riêng đan lát phát triển rộng khắp. 

Tổ chức cộng dông: Người Cơ Tu theo chế độ phụ hệ, 
con lấy họ theo cha, chỉ con trai mới được thừa hưởng gia 
tài. Mỗi dòng họ người Cơ Tu đều có tên gọi riêng, người 
Lrong họ phải kiêng cũ một điều nhất định. Có chuyện kể 
về lai lịch của dòng họ và sự kiêng cữ đó. 

Tập tục người Cơ Tu cho phép khi chồng chết, vợ có 
thể lấy anh em chồng, khi vợ chết, chồng có thể lấy em 
hay chị vợ. Việc kết hôn thường mang tính gá bán, sau lễ 
cưới cô dâu dến ở nhà chồng. Chế độ một vợ một chồng phổ 
biến, nhưng cũng có một số người khá giả lấy hai vợ. 

Lễ tết: Lớn hơn cá là lễ đâm trâu (của làng cũng như 
của từng nhà), lễ "dồn mồ”. Lễ tết theo cách tính làng vào 
khoảng tháng giêng, tháng hai dương lịch, sau mùa tuốt 
lúa, Lrước hết có các nghỉ lễ cúng quải tại nhà và nhà công 
cộng. Tết cũng là dịp ăn uống và đón tiếp khách vui vẻ. 
Nay nhiều nơi tổ chức tết vào dịp tết Nguyên đán. 

Thờ cúng: Trong đời sống cá nhân, gia đình và của làng, 
có rất nhiều lễ cúng gắn với sản xuất, sức khoẻ... Lễ cúng 


nhỏ chỉ cần tế bằng gà, thậm chí dùng trứng gà; lớn hơn thì 
dùng lợn; cao hơn nữa là dùng trâu. Theo người Cơ Tu, dối 
với các siêu nhiên, máu con vật hiến sinh quan trọng đặc 
biệt. Làng có thể có vật “thiêng” (thường là hòn đá) được cất 
giữ ở ngôi nhà chung, như một thứ bùa để thờ cúng. 

Tục lệ ma chay: Khi chết. những người trong cùng 
đồng họ được chôn cất bền nhau trong khu mộ chung của 
làng. làm nhà mồ, chung quanh mộ dùng nhiều tượng gỗ, 
không có tục cúng giỗ, tảo mộ, 

Nhà cửa: Trong làng người Cơ Tu, các nếp nhà sàn tạo 
dựng thoo hình vành khuyên. Trước kia trong nhà cố 
nhiều cặp vợ chồng và con cái cùng sinh sống, thường là 
các gia đình của những anh em trai với nhau. Toàn bộ nhà 
ở trong làng dựng thành một vòng, quây quanh khoảng 
trống ở giữa. Mỗi làng có ngôi nhà rồng cao, to, đẹp hơn cả 
là nơi tiếp khách chung gọi là Gươi, đó là nơi hội họp và 
sinh hoạt công cộng như hội họp, cúng tế.... 

Văn nghệ: Người Cơ Tu có những điệu hát riêng của 
dân tộc, có nhiều truyện cố kể về sự tích, về xã hội con 
người, về sự phát sinh các dòng họ... Trong lễ hội thường 
trình diễn múa Lập thể: nữ múa “dạ dạ”, nam múa “ting 
tung”. Nhạc cụ thường thấy là bộ chiêng 3 chiếc, cổng 1 
chiếc, trống, sáo, đàn, nhị. Phụ nữ người Chứt rất giỏi 
trong việc dệt hoa văn bằng sợi màu trang trí với các họa 
tiết hình học phân bố và kết hợp khéo léo chì, cườm trên 
vải. Nam giới giỏi trong điêu khắc trang trí ở nhà mồ, nhà 
công cộng, với những hình đầu trâu, chim, rắn, thú rừng, 
gà... cũng như trong việc vẽ hoa văn trang trí trên cây cột 
buộc cơn trâu tế. 
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Trang phục: 

Người Cơ Tu ưa chuộng nhất bộ y phục bằng vải dệt nền 
đen có hoa văn bằng chì, thứ đến hoa văn bằng cườm trắng, 
Ngàv lễ hội có thêm thắt lưng nền trắng mộc. Loại vải tấm 
lớn dùng để choàng, quấn và đắp, Nam đóng khố, ở trần, 
đầu vấn khăn hoặc để tóc ngắn bình thường. Mùa rét, họ 
khoác thêm tấm choàng dài hai, ba sải tay. Phụ nữ để tóc 
dài búi ra sau gáy hoặc thả buông. Xưa họ để trần, chỉ buộc 
một miếng vải như chiếc yếm cho ngực, mặc váy ngắn dến 
dầu gối; mùa lạnh khoác thêm tấm chăn. Nay, phụ nữ Cơ 
Tu thường mặc áo chui đầu khoét cổ, thân ngắn, tay cộc. Họ 
ưa mang các đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay bằng dồng, 
sắt cũng như các chuỗi hạt cườm, vỏ sò, mã não... Nhiều 
người còn đội trên đầu vòng tre có kết nút hoặc những vòng 
dây rừng trắng (rơnơk) và cắm một số loại lông chim. Ngoài 
ra người Cơ Tu còn có tục xăm mình, xăm mặt. 


H. MỘT SỐ DI TÍCH, DANH THẮNG Ở BẮC TRUNG BỘ 


Di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóo) 

Thành Lam Kinh là nơi bất đầu của thời kỳ Hậu Lê 
trong lịch sử Việt Nam, gắn liền với bản anh hùng ca 
đánh đuổi giặc Minh, thu giang sơn về một mối. Đây cũng 
là nơi phát tích hai đời nhà Lê trong các triều đại phong 
kiến Việt Nam (Tiền Lê, Hậu Lê). Thành còn có tên là Tây 
Kinh, thuộc xã Xuân lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 
Hóa, cách thành phố Thanh Hóa 51km về phía tây. 
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Nơi dây có lăng Lê Thái Tổ và bia Vĩnh Lãng mê tả cô 
đọng sự nghiệp của vua lê Thái Tổ do Nguyễn Trãi phụng 
soạn; Hựu lăng - Lăng vua Lê Thái Tông; Lãng Khôn 
Nguyên - Lãng Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Giao (mẹ 
vua lệ Thánh Tông); Chiêu lăng - Lãng vua Lê Thánh 
Tông; Dụ Lăng - Lãng vua Lê Hiến Tông; Kính Lãng - 
Lăng vua lLuê Túc Tòng; đền Lê Lai. 

Thành điện lam Kinh phía bắc dựa vào núi Dầu (gọi là 
du sơn) mặt nam nhìn ra sông - có núi Chúa làm tiển án, 
bên tả là rừng Phú Lâm, bên hữu là núi Hương và núi Hàm 
Rồng chắn phía tây. Khu Hoàng thành, cung diện và Thái 
miếu ở Lam Kinh được bế trí xây dựng theo trục nam - bắc 
trên một khoảng đổi gò có hình dáng chữ vương. Bốn mặt 
xây thành có chiều đài 314m, bề ngang 254m, tường thành 
phía bắc hình cánh cung có bán kính 164m, thành dày 1m. 

Lam Kinh là chiếc “nôi vàng” của những sự tích ngọc. 
Chuyện về một nhà sư già mách Lê Lợi táng linh xa vào 
mảnh đất hình quốc ấn. Thế đất, xoáy ốc, trước mặt có núi 
Chiêu làm hương án, tả có núi Rồng chầu về, hữu có núi 
Hồ chầu lại, tay phải Hồ Thủy, tay trái là Long Sơn liên 
kết như chuỗi hạt châu phát ngôi thiên tử. Chuyện về cây 
gươm thần do Lê Thận, người dân chài lưới trên sông 
dâng tặng, 10 năm thoo Lê Lợi tung hoành trận mạc, để 
rồi sau khi đất nước thanh bình trả lại Rùa vàng làm nên 
sự tích của hề Hoàn Kiếm giữa lòng thủ đô. Chuyện về lá 
rau cải In hìn*quả Quốc ấn, người vợ Lê Lợi làm vườn bắt 
được quả ấn vàng có chữ Lê Lợi đề trên lưng ấn. Chuyện 
về cô gái áo trắng chết nằm bên sông hóa hồ ly đánh lạc 
hướng kếo dàn chó ngao cùng lũ giặc Minh chạy ra khỏi 
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nơi lê Lợi đang ẩn nấp, cứu nhà vua một phen thoát 
hiểm. Chuyện về Iuê Lai, lãnh tụ thứ hai của nghĩa quân, 
một trong số mười tám người ở Hội thể Lũng Nhai, đổi áo 
bào, nhận cái chết về mình, liều mình cứu chúa... 

Về Lam Einh du khách sẽ được thương thức hương vị 
cay cay ngọt ngọt của chè lam Phủ Quảng, một loại bánh 
làm bằng bột gạo nếp, mật mía, trộn lần lạc, gừng; dược 
nếm cái dẻo quạnh, đen nhanh nhánh của bánh gai Tứ 
Trai; cái béo ngậy, giòn thơm của cá rô Đầm Sét rán vàng, 
đó là những sản phẩm nổi tiếng của Lam Kinh, 

Hàng năm vào dịp tháng 8 âm lịch, lễ hội Lam Kinh 
được tổ chức long trọng. Tiếng cổng chiêng âm vang rừng 
núi. Các điệu múa dân gian: Múa Xóéc bùa, múa rồng uyển 
chuyển bay lượn. Các trò chơi: Ném còn, dựng cây nêu, 
hát trò Xuân Pha náo nức lòng người, 


Thành nhỏ Hồ (Thanh Hóa) 

Thành nhà lIồ (hay còn gọi là thành Tây Đô, thành 
Tây Gia) thuộc dịa phận hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long, 
huyện Vĩnh Lộc, ở phía tây thành phố Thanh Hóa. 

Thành nhà Hễ do Hễ Quý Ly - lúc bấy giờ là tể tướng 
xâv dựng vào năm 1397. Tương truyền thành này chỉ xây 
có ba Lháng thì xong. Đây là một công trình kiến trúc độc 
đáo. Toàn bộ tường thành và bốn cổng chính được xây 
dựng bằng những phiến đá xanh, dục đẽo tỉnh xảo, vuông 
vức, xếp chồng khít lên nhau. Các phiến đá có chiều đài 
trung bình I 5m. Thành có hình gần vuông, chiều bắc - 
nam đài 870,5m, chiều đông - tây dài 883,5m. Bốn cổng 
thành theo chính hướng nam - bắc - tây - dông gọi là các 
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cổng tiền - hậu - tả - hữu. Các cổng này được xây dựng 
theo kiến trúc hình vòm, Những phiến đá trên vòm cửa 
dục đẽo hình múi bưởi, xếp khít lên nhau. Cổng tiền (phía 
nam) là cổng chính, có ba cửa. Cửa giữa rộng 5,82m, cao 
5,75m, hai cửa bên rộng õm45, cao 5,35, (ba cổng còn lại 
chỉ có một cửa). Từ cửa phía nam có một con đường lát đá 
hoa chạy xuyên suốt trục bắc - nam của thành vươn đến 
Lận chân núi Đốn Sơn (núi Đún), là nơi dựng dàn tế Nam 
Giao của triều Hồ. Tường thành cao trung bình từ 5 - 6m, 
chỗ cao nhất là cổng tiền eao l1Ôm. 

Thành Tây Đô dược chia làm hai: khu thành nội và 
khu thành ngoại. Khu thành ngoa: là toàn bộ khu dân cư 
với những phố phường, các dinh thự của quan lại. Khu 
thành nội được kiến thiết trong nội thành các cung diện, 
nhà cửa, phố xá, sân hồ. Theo các thư tịch cũ thì trong 
thành thời đó có điện Hoàng Nguyễn, các cung Diện Thọ, 
Phù Cực, Đông Cung, núi Thọ Kỳ, hồ Đục Tượng... rất 
nguy nga tráng lệ. Năm 1408 lại còn xây dựng thêm hai 
công trình kiến trúc nữa là Đông Thái Miếu và Tây Thái 
Miếu. Cũng tại nội thành này là dịa điểm để tổ chức các 
kỳ thi Thái học sinh (tiến sĩ), đó là vào năm 1400 dưới 
triều Hồ Quý Ly và năm 1405 dưới triều Hề Hán Thương. 
Đến nay do thời gian và chiến tranh hủy hoại các kiến 
trúc khác không còn nữa, chỉ có tường thành và bốn cổng 
thành là còn nguyên vọn. 

Thành nhà Hồ là một di tích văn hóa - lịch sử dược 
nhà nước xếp hạng cấp quốc gia. Đây là thành cổ duy nhất 
dược xây dựng bằng đá, gắn với một triều vua tuy ngắn 
(1400-1407) nhưng đã có những cách tân dáng ghi nhận 
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như cải cách thì cử, mở mang trường học, để cao chữ nôm, 
phát hành giấy bạc. 

Ngày nay thành nhà Hồ dã và đang dược từng bước 
trùng tu, tôn tạo nhằm khôi phục và gìn giữ một công 
trình kiến trúc độc đáo dã có trên 600 năm và là điểm đến 
hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước mỗi lần đến 
Thanh Hóa. 


Đền Độc Cước (Thơnh Hóa) 

Đền Độc Cước tọa lạc trên đỉnh núi mang tên hòn Cổ 
Giải thuộc dãy núi Trường Lệ ở thị xã Sầm Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa, ngay cạnh bãi tắm Sầm Sơn. 

Đền mang tên Độc Cước (nghĩa là một chân), gắn liền 
với sự tích chàng trai khổng lồ đã tự xé đôi thân mình dể 
vừa đánh giặc quỷ biển ngoài khơi và đánh giặc trong đất 
liên cứu dân làng. 

Tưỡng nhớ công ơn của chàng, người dân Sầm Sơn đã 
lập đến thờ chàng ngay bên tảng đá có vết lõm dấu chân 
khổng lỗ tương truyền là bàn chân của chàng và sau này 
là đến Độc Cước. 

Muốn lên dền phải qua 40 bậc đá. Đền được lập từ đời 
Trần (1225-1400), dựng lại vào thời lê và đã qua trùng tu 
nhiều lần. Phía sau đền có Môn Lâu dựng nằm 1863 bằng 
gỗ. Trong dền có tượng thần Độc Cước bằng gỗ chỉ có một 
tay, một chân, Chân tượng dựng vững chắc trên hòn đá 
tang, tay tượng có cây búa ở tư thế dang vung về phía sau 
chiến đấu với loài quý biển. Đền có hai pho tượng ngựa 
đúc bằng đồng, cặp tượng phỗng tạc bằng đá khối, nhiều 
câu đối chữ nho ca ngợi công đức của thần Độc Cước. 
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Đền đã qua nhiều lần trùng tu. Tiền đường được sửa 
chữa nhiều lần. Tiền đường mới hiện tại có niên dại năm 
Tân Mão (1891), với dòng chữ: “Hoàng triểu Thành Thái 
tam tam niên tuế thứ Tân Mão hạ huyệt trọng xuân lưu 
nhật quang thời tân tạo tiền dường thụ đại cát”. Tạm dịch: 
“Đời vụa Thành Thái thứ 3, năm Tân Mão, mùa xuân 
tháng ba ngày tốt, làm ngôi tiền dường". Qua hai cuộc 
kháng chiến, từ 1945 đến 1974, bom đạn liên miền, nhưng 
đền Độc Cước hầu như vẫn nguyên vẹn, với những chiếc 
cột bằng gỗ lim, gỗ chò và một số đổ thờ, bia, tượng, có 
phong cách nghệ thuật thế kỷ XVIHI, XIX. 

Độc Cước không chỉ là một ngôi đến đẹp mà còn là 
một đi tích của Sầm Sơn, đã được Bộ Văn hóa - Thông tin 
xếp hạng năm 1962. Đây cũng là điểm đến hấp dẫn đối với 
du khách trong nước và nước ngoài khi đến du lịch, nghĩ 
ngơi ở Sầm Sơn. 


Bäi biển Sồm Sơn (Thanh Höø) 

Sảm Sơn là khu du lịch nổi tiếng của Việt Nam từ 
những năm dầu thế kỷ XX. Không chỉ có bãi biển đẹp, 
Sầm Sơn còn có những di tích, danh thắng gắn liền với các 
truyền thuyết và huyền thoại, làm nên một Sầm Sơn độc 
đáo và riêng biệt, 

Bãi biển Sầm Sơn có chiều đài gần 10km, trong đó bãi 
tắm đài 5km hiện đang khai thác trên 3km. lãi cát mịn. 
rộng, thoải và sạch, nước biển trong, nồng độ muối trong 
nước 30%, ngoài ra còn có nhiều khoáng chất rất tốt cho cơ 
thể. Khí hậu ở Sầm Sơn thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, 
do là vùng ven biển nên mùa hè mát, mùa đông ấm. Nhiệt 
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độ trung bình trong nằm là 23-24°C, mùa hè là từ 25-28°C; 
mùa đông 18-20°C. Với điều kiện tự nhiên như vậy, Sầm 
Sơn có tiểm năng rất lớn cho phát triển du lịch tắm biển, 
nghỉ dưỡng... 

Đến Sầm Sơn cái thú dầu tiên là tắm biển. Những đợt 
sóng biển xô bờ êm nhẹ khiến du khách có thể thả mình 
trên sóng mà tận hưởng cái mát lạnh của nước, cái bổng 
bềnh của sóng và cái mênh mông xanh ngắt của biển trời, 
làm quên đi nhanh chóng những vất và đời thường. Không 
phải ngẫu nhiên khi xâm lược nước ta, người Pháp đã chọn 
đây làm nơi nghỉ mát lý tưởng và đưa vào khai thác từ năm 
1906 và Sầm San nhanh chóng trở thành nơi nghỉ mát nổi 
tiếng của Đông Dương. Từ những thập kỷ trước, đã có 
nhiều biệt thự nghị mát mọc lên ở đây. Vua Báo Đại, ông 
vua cuối cùng của triều Nguyễn cũng xây biệt thự riêng ở 
Sầm Sơn. Sâm Sơn có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, vùng 
biển bao la với những thắng tích và huyền thoại mang đậm 
chất nhân văn và lòng mến khách. Bãi biển Sảm Sơn là 
một trong những bãi biển rộng và đẹp ở miền Bắc nước ta. 

Ngoài bãi tẮm đẹp, thiên nhiên còn ban cho Sầm Sơn 
nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng và lung linh sắc 
màu huyền thoại. Đó là dãy núi Trường Lệ chạy dài theo 
mép nước bốn mùa thông reo, là hòn Trống Mái lãng mạn 
tình tứ, là đền Độc Cước. Cô Tiên uy nghỉ cổ kính; là Vọng 
Hải Đài - nơi du khách có thể ngắm cả một vùng trời nước 
mênh mồng. Các truyền thuyết còn kế lại rằng: Núi 
Trường Lệ là một thiếu nữ hóa thân để che chắn phong ba 
bão tấp cho dân làng, hồn Trống Mái được sinh ra từ một 
mối tình thủy chung của đôi vợ chồng trẻ còn đến Độc Cước 
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là nơi thờ vị thần một chân, một anh hùng thần thoại đã 
tự xẻ thân làm hai nửa, một trên bờ bảo vệ dân làng, một 
xuống nước diệt trừ thủy quái. 

Đền Độc Cước và dền Cô Tiên đều là những kiến trúc 
được xây dựng từ cuối đời nhà Lê (thế kỷ XVII) (đến Cô 
Tiên là nơi thờ vọng thần Độc Cước và Mẫu laễu Hạnh) 
theo lối kiến trúc cổ. Đó là những nơi mà du khách thường 
tới viếng thăm mỗi khi đến Sầm Sơn. Phía nam dãy núi 
Trường Lệ còn có một bãi tắm rất đẹp, cảnh quan môi 
trường còn rất nguyên sơ, nơi dây hứa hẹn một khu du 
lịch nghỉ dưỡng hiện đại trong tương lai. 


Hang cá Cổm Lương (Thơnh Hóg) 

Xã Cẩm lArơng, huyện Câm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 
nằm xen kẽ giữa những dây núi dá vôi trùng điệp bên tả 
ngạn sông Mã. Dãy nún đá vôi Trường Sinh như hình chiếc 
võng khổng lỗ chạy suốt từ bắc đến đông, ôm gọn Cẩm 
Lương vào lòng núi. Đòng sông Mã trong xanh như một 
đải lụa mềm trải suốt phía tây nam. 

Cẩm Lương, cách huyện ly 10km, cách tỉnh ly 80km 
về phía tây, eư dân tương dối ổn định, trong dó chủ yếu là 
dân tộc Mường. Đến với xã Cấm Lương, du khách không 
thể không tham quan suối cá Thần làng Ngọc. Suôi cá 
xuất phát từ mạch nước trong ngọn núi đá vôi li Um, 
thuộc đãy núi Trường Sinh. Đến nay, chưa có nghiên cứu 
chính xác về nguồn gốc của suối cá cũng như những hiện 
tượng về đàn cá. 

Khác với những dòng suối thông thường khác, suối 
chỉ dài trên 150m song điều đặc biệt là có đàn cá tự nhiên 
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với hàng ngàn con sinh sống từ bao đời nay. Nhân dân 
quen gọi dây là Vó cá thần hay suối cá Thần, tất cä tên gọi 
này đều bắt nguồn từ truyền thuyết về Thần Rắn của 
người Mường kể rằng: Xưa có hai vợ chồng hiếm muộn 
hàng ngày thường ra thửa ruộng bên suối để trồng trọt và 
bắt tôm cá ở suối làm thức ăn. Một hôm bà lão ra suối và 
vớt được một quả trứng lạ. Bà thả xuống nước rỗi tiếp tục 
mò cua, bất cá nhưng vẫn chỉ mò được quả trứng đó. Bà 
mang về nhà và ông bà bàn nhau cho gà ấp thử. Ít hôm 
sau, quá trứng đã nở ra một con rấn. Ông lão mang rấn ra 
thả ở suối Ngọc, nhưng cứ thả thì dến tối răn lại về nhà. 
Lâu đần. rắn sống trong nhà thân quen như những con 
vật khác. 'Pữ khi có rắn trong nhà, đồng ruộng không còn 
hạn hán. đời sống trong vùng thái bình, Ấm no và hạnh 
phúc. Ñắn dược nhân đân trong làng tôn kính và gọi là 
chàng Rắn. Bỗng một đêm trời mưa to gió lớn, sấm chớp 
ầm ầm. Sáng hôm sau, dân làng thấy xác chàng Rắn dưới 
chân núi Trường Sinh, bên bờ suối Ngọc. Dân làng được 
thần linh cho biết: chàng chết vì đánh thủy quái về phá 
hoại bản làng nền đã dược Ngọc Hoàng phong Thần và 
chức Tứ phủ Long Vương. Nhân dân lập đền Ngọc bên bờ 
suối để tưởng nhớ công lao của Tứ phủ Long Vương. Cũng 
từ đó, suối Ngọc trước cửa đền có đàn cá “thần” hàng ngàn 
con ngày đêm về chầu thần và canh gác nơi đền Ngọc. 
Hàng năm, vào ngày tế lễ Tứ phủ long Vương, ông từ làm 
lễ xin thần và chờ khi chiều xuống, đàn cá vào hang, con 
nào còn sót lại ở suối nghĩa là Lự dâng mình làm lễ hiến 
sinh. Già làng mang cá ra đến cúng tiến thần linh rồi mời 
các cụ trong làng cùng hưởng. Lệ làng đến nay vẫn duy 
trì, đo đó. đàn cá ở suối Ngọc không bao giờ vơi, mỗi ngày 
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đông hơn và to ra. Bảo vệ đàn cá “thần” là việc làm Lự 
nguyện trong tâm thức của bà con bản Mường nơi dây, với 
ước muốn thần linh ban cho mưa thuận gió hòa, dồng 
ruộng tết tươi. : 

Ngay bên tả ngạn của suối cá Thần, hiện nay vẫn còn 
lại nền móng của ngôi đến cổ, đó là đến Ngọc. Đền dược 
xây dựng vào thế kỷ thứ XI, có các đạo sắc: 2 đạo sắc thời 
Lê, 1 đạo sắc vào thời Nguyễn của vua Khải Định năm thứ 
8 (1924). Đền đã nhiều lần dược trùng tu lại, lần trùng tu 
mới nhất vào năm 1928. Trải qua mưa ngàn gió núi, dền 
đã bị sập vào năm 1962, hiện nay chỉ còn lại nền mồng. 

Theo nhân dân trong vùng, đàn cá cố những con nặng 
tới 30kg, ngày thường không chư! ra khỏi hang, mà chỉ 
khi mùa nước lớn, người dân mới thấy eá ra nhưng rỗi lại 
vào ngay. Nước trong suối không bao giờ cạn, độ sâu luôn 
duy trì trong khoảng 50-80em, điều kỳ lạ là với hàng ngàn 
con cá sinh sống trong dòng suối chỉ dài chừng I5Õm 
nhưng nước suối quanh năm trong nh ngọc. không hề bị 
ô nhiễm hay bụi bẩn. Những ngày thường đàn cá ở dây rất 
gần gũi với người và người dân nơi dây cũng không bao giờ 
ăn thịt cá, có những câu chuyện người ăn cá suối Ngọc đã 
bị thần lính bắt chết. Chỉ những ngày tế lễ Tứ phủ Long 
Vương thì dân làng xin thần được thả xúc, con nào tự chui 
vào xúc có nghĩa là con cá Ấy tự dâng mình cho thần thì 
làng mới cử người mang về làm thịt tế thần lình. Lệ này 
đã có từ xưa, chơ đến ngày nay vẫn còn duy trì. 

Từ đầu nguồn suối Ngọc leo lên dãy núi Trường Sinh, 
đường dì gấp khúc với những bậc đá giúp cho du khách dễ 
dàng tham quan danh thắng. Trên đường, du khách vừa 
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di vừa gạt lá để mở đường, hai bên đường là những loại 
cây của khu rừng già, nhiều tầng cây rợp bóng, khó có thể 
thống kê hết. Các loại cây đang tổn tại ở dãy núi Trường 
Bình là những cây đền (họ tre) to cao, lóng dài dân vùng 
lấy về làm hông đồ xôi, có những cây dàng (họ sốổi) như cao 
chọc trời, thân hàng mấy người ôm. 

Từ chân núi di lên khoảng 200m là gặp cửa động 
Đăng rộng mở đón du khách. Vòm cửa động cao 7m, rộng 
8m, lối vào cửa thoáng rộng sạch sẽ dễ đi. Bước vào cửa 
động du khách sẽ gặp một “bức tranh” bồng lai tự nhiên 
dập vào mắt, những suối thạch nhũ nhiều mầu từ vách 
động, vòm động rủ xuống. Thạch nhũ ở dây có lấn những 
tình thể của cát, của các loại khoáng chất cho nên phát 
sáng giống như những khối kim cương khổng lỗ ôm lấy 
vòm động. 

Những mảng thạch nhũ kỳ lạ lát kín vách động và 
vòm hang, do thạch nhũ tự nhiên cấu trúc có hình thể kỳ 
lạ, du khách giàu trí tưởng tượng hẳn sẽ xây dựng được 
những huyền tích thú vị theo mãi bước chân. 

Đã từ lâu, nhân dân địa phương đặt tên cho những cột 
thạch nhũ tiêu biểu nhưng rất giống với những hình thể 
sự thật cốt truyện. Tượng “Flạnh phúc” là cột nhũ như đôi 
trai gái đang đứng ôm hôn nhau thắm thiết, suối tóc cô 
gái để dài xuống lưng và tràn xuống gót; Tượng nhũ “Mẹ 
con” giếng hệt một người mẹ trẻ tràn đầy sinh lực đang 
công một đứa con mập mạp; “Nho lúa” là từng tảng nhũ 
như những bó lúa chảy tràn tầng tầng lớp lớp từ vòm động 
đến các vách hang; nhũ “Búa trời” như một quả phật thủ 
nặng ngàn cân treo lơ lửng trên vòm động như sẵn sàng 
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thực hiện công lý của trời đất... Những cảnh kỳ áo trong 
lòng động không ai có thể tả hết. 

Những năm gần dây, môi trường tự nhiên đã và dang 
bị tàn phá làm ảnh hưởng đến không chỉ cuộc sống của 
con người mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều các loài động, 
thực vật, thế mà làng Ngọc vẫn còn một suối cá tự nhiên 
độc đáo. Điều đó càng minh chứng cho ý thức trách nhiệm 
của người dân nơi đây, cũng như các ngành hữu quan dể 
suối cá thần Cẩm luương trở thành điểm du lịch hấp dẫn 
trong cả nước về sự kỳ thú và nguyên sơ của nó. 


Vườn quốc gio Bến En (Thanh Hóo) 

Nằm cách thành phế Thanh Hóa 46km về phía tây 
nam, vườn quốc gia Bến En là một địa điểm du lịch sinh 
thái hấp dẫn đối với bất kỳ ai yêu thích vẻ nguyên sơ của 
tạo hóa. Cùng với các vườn quốc gia ở phía bắc như: la 
Bể, Ba Vì, Tam Đảo, Cúc Phương... vườn Đến Rn có tiểm 
năng lớn về du lịch sinh thái. 

Vườn quốc gia lến n dược thành lập đầu năm 1992, 
trai rộng trên 2 huyện Như Xuân và Như Thanh với tổng 
điện tích 16.634ha, chia làm 3 khu vực chính, trong đó 
khu bảo tổn nguồn gien là nơi "cấm địa" của vườn (chỉ 
những nhà khoa học mới dược phép vào tìm hiểu, nghiên 
cứu), ở đây hệ thực vật rất phong phú với hàng trăm loài, 
bộ, họ (có họ có tới 10 loài) như các loại cây lim xanh rất 
đặc trưng (có cây lên tới cả ngàn tuổi) cây chồ chỉ và các 
loài thuốc nam quý... 

Rừng Bến En là nơi sinh sống rất thuận lợi cho nhiều 
nhóm côn trùng, các loài chim, các loài gặm nhấm, móng 
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guốc và các loài thú ăn thịt phát triển, sinh sôi. Qua nhiều 
đợt khảo sát, điều tra cho thấy vườn quốc gia Bến En có 
50 bộ, 177 họ, 216 giống và hơn 1.000 loài động vật, trong 
đó có 91 loài thú, 201 loài chim, 54 loài bò sát, 31 loài ếch 
nhái, 68 loài cá, 499 loài côn trùng. Có nhiều loài động vật 
quý hiếm nằm trong sách đỏ như voi, bò tốt, gấu ngựa, 
báo lựa, khi mặt đỏ, vượn bạc má, rùa vàng... 

Rừng Bến En thuộc hệ sinh thái rừng núi đất nhiệt 
đới âm. Đây là trung tâm phân bổ của giống lim xanh, đặc 
hữu nổi tiếng ở Việt Nam, có cây tuổi thọ đến vài lrăm 
nám với đường kính gần 3m. Ngoài ra còn có các loài cây 
gỗ quý hiếm như chỏ chỉ, và hương, sến mật, vàng tâm, 
lim, xet, lát hoa, trai lý... và những nhóm cây thân mềm 
như song, mây, giang, tre, họ cây có dầu như trẩu, sến, 
màng tang... Đặc biệt phong phú là có trên 300 loài cây 
dược liệu. 

Khu du lịch sinh thái gồm lòng hỗ được hình thành 
bởi 4 con suối và con sông Mực có diện tích rộng khoảng 
3.800ha, nước bến mùa xanh biếc, tĩnh lặng trong quân 
thể không gian trời, mây, non, nước hữu tình. Du khách sẽ 
thỏa lòng khì đến thăm 21 hòn đảo với những sắc thái rất 
khác nhau bằng các chuyến ca nô, xuống máy... Đặc biệt, 
tại đâv có 8 tuyến di du lịch trên hồ thăm các ốc đảo. 
Trong 8 tuyển đi (cỡ bản tùy theo sự lựa chọn của khách) 
tuyến ngắn nhất là 1,5km và tuyến dài nhất 8,5km. 

Du khách có thể đến thăm đảo động vật, đảo thực 
vật, chiêm ngưỡng hang Dơi, ngắm cảnh hang động với 
nhiều hình thù kỳ lạ dược sắp đặt bởi bàn tay của tạo 
hóa. Hơn thế nữa, du khách có thể đi vào các bản làng 
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của người Mông, người Thổ uống rượu cần... phù hợp với 
các hình thức du lịch cộng đồng. Ở các đảo động vật, các 
loài thú được bảo vệ, nuôi nấng theo hình thức bán hoang 
dã nên mọi hoạt động sinh hoạt của nó đều tự nhiên, 
Trong đảo thực vật bao gồm các loài cây được trồng phân 
theo từng loại, từng bộ, họ... đã phục vụ rất tốt cho các 
nhà khoa học, ngành lâm nghiệp, môi trường sinh thái và 
khách du lịch. 

Trên tuyến bộ bắt đầu từ trung tâm vườn đi lên khu 
phía bắc, du khách sẽ bắt gặp những cảnh quan không 
kém phần hấp dẫn so với nội khu. Đó là cụm núi đá Hải 
Vân với 21 hòn đảo trong lòng hồ, cạm di tích hang Lồ 
Cao kháng chiến - nơi Giáo sư Trần Đại Nghĩa từng chế 
tạo vũ khí từ năm 1945 phục vụ kháng chiến chống Pháp. 
Đi xa hơn nữa, khách du lịch có thể đến Phủ Sung, Phủ 
Na - nơi nhân dân vẫn thường tổ chức phường hội cúng tế 
trời đất... Tiếp đó là quần thể thắng cảnh hang Ngọc, cây 
lim trăm tuổi như biểu tượng của vườn. Trong hang Ngọc, 
một suối nước trong vắt, theo quan niệm nếu tắm được ở 
đây có nghĩa là đã cởi bỏ được những tục trần nặng nhọc 
nhất của cuộc sống đời thường. Gó lẽ chính vì thế mà hang 
Ngọc tuy có xa hơn một chút so với các đảo trên lòng hỗ 
Bến En, song vẫn là điểm được khách đến đông hơn cả. 

Chung quanh khu vực Bến En còn có một số đền miếu 
như đền Phù Na ở xã Xuân Du, đền Khe Rồng ở xã Hải 
Long, đền Phù Sung ở xã Hải Vân. Đền Khe Rồng thờ một 
vị tướng của lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống 
quân Minh đầu thế kỷ XV có tên gọi là Đức Ông. Đền Phù 
Sung thờ Liễu Hạnh thánh mẫu. 
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Đến Bến En, dù là du lịch sinh thái, song du khách vẫn 
có thể được hưởng những món án đặc sản như: món cá quả, 
cá mè... rất to được bắt từ sông Mực có thể nướng hoặc luộc, 
hấp... Mùa hè có món trai dắt vách đá (một loại nhuyễn 
thể gần giống với ốc) đặc biệt mang hương vi của rừng. 

Bến En hôm nay đang được quan tâm đầu tư hợp lý 
với khả năng du lịch sinh thái và nhiệm vụ bảo tổn. Với 
những thế mạnh vốn có, vườn quốc gia Bến En với đảo, 
rừng, sông, suối, hồ nước, hang động sẽ là khu bảo tổn các 
nguồn gien động, thực vật quý hiếm phục vụ cho nghiên 
cứu khoa học đồng thời là một nơi tham quan, du lịch sinh 
thái, nghỉ mái rất lý tưởng. 


Đền Cuông (Nghệ An) 

Đền Cuông là đền thờ Thục An Dương Vương, nằm trên 
núi Mộ Dạ, một ngọn núi thuộc dãy Đại Hải, bên quốc lộ số 
1A, trên địa bàn xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh 
Nghệ An; cách thành phố Vinh khoảng 30km về phía bắc. 

Đền Cuông là một di tích lịch sử đã được Nhà nước 
xếp hạng và cũng là một danh thắng mà bất cứ ai đã đến 
sẽ khó quên bởi sư kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và cảnh 
sắc thiên nhiên như thể đã có một sự thỏa thuận từ ngàn 
đời trước giữa tạo hóa và bàn tay con người. 

Kiến trúc đền theo kiểu chữ “tam”. Tam quan đồ sộ, cổ 
kính rêu phong, cổng giữa ba lầu, chẳng chịt rễ cây si leo 
bám càng tôn nét cổ kính của ngôi đền. Tòa trung điện 
theo kiểu chồng diêm 8 mái, các tòa khác trong đền đều có 
kiến trúc 4 mái, đầu đao cong vút. Các công trình đều đề 
sộ, cột to, tường dày vững chắc nhưng không thô vì các chỉ 
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tiết, hoa văn được đắp, chạm tỉnh tế, mà lại toát lên vẻ 
đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Thượng điện đặt ban thở 
Thục An Dương Vương, qua khoảng sân hẹp sang trung 
điện đặt ban thờ Cao Lỗ, tướng giúp vua chế tác nỗ thần. 
Đền Cuông có nhiều di vật quý: trống, chiêng, tượng thờ, 
đồ tế khí... Nơi đây còn lưu giữ nhiều tư liệu bằng chữ Hán 
trên các bức hoành phi, cột, trụ biểu nhắc nhỏ con chấu, 
muôn dân tuôn nhớ ân đức vua Thục Án Dương Vương. 


Sông Lam - núi Hồng 

Đã từ lâu, sông Lam - núi Hồng được coi là biểu tượng 
của xứ Nghệ. Hồng Iam với vẻ đẹp kỳ vĩ mà tạo hóa đã 
sắp đặt, là nguồn mạch sáng tạo thi ca, hội họa của biết 
bao thế hệ thi nhân mặc khách. Núi Hồng - sông Lam nếu 
ai chưa đến một lần sẽ ehưa biết thế nào là xứ Nghệ. 

Núi Hồng - Hồng Tĩnh, dài khoảng 30km, rộng chừng 
15km, chon von, nhấp nhô, vờn đuổi nhau theo hướng tây 
bắc - đông nam, phía bắc giáp sông Lam, phía nam có sông 
Nghèn, phía đông nam lan men ra biển. Tương truyền, núi 
Hồng có 99 đỉnh, đỉnh cao nhất 678m, theo hình đáng mà 
người đặt tên cho các đính núi, như Thiên Tượng, Ngũ Mã, 
Sư Tử, Hàm Rồng, Lập Phong; lại có nhiều đỉnh đặt tên 
theo truyền thuyết, cổ tích hoặc theo tên danh nhân, như 
Rú Cơm, Rú Cà, Tháp Son, Hương Tích, Lão Quân, Trần 
Soa, Liệt Sơn... Hồng Lĩnh có khá nhiều khe suối, khe suối 
ữ đây không lớn, không sâu nhưng không bao giờ cạn; nước 
ở đây trong vất và cứ chảy róc rách suốt tháng này qua 
năm nọ. Cũng ở Hồng Lãnh còn có khá nhiều mạch nước 
ngầm, tích lại lâu thành nhiều hề tự nhiên, như hỗ Kim 
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Cương nằm ở lưng chừng múi, rộng đến 30 mẫu, có vực 
Thuồng Luồng sâu đến nỗi dân gian truyền là không đáy. 

Hồng Lĩnh không chỉ đẹp ở núi non kỳ vĩ, mà còn nổi 
tiếng bởi những huyền thoại, cổ tích. Chuyện kể rằng, có 
một ông khổng lề gọi là ông Đùng đã gom nhặt những quả 
núi ở vùng châu thổ sông Lam, sông La để xếp thành núi 
Hồng Lĩnh. Và rồi. ông đã đào quặng sắt ở Hồng Lĩnh để 
bày cho dân các làng Vân Chàng - Minh Lương làm nghề 
rên truyền đến đồi nay. Trên dãy Hồng Lĩnh, khi xưa có 
hơn 100 đền, chùa, có nhiều ngôi chùa nổi tiếng như chùa 
Hương Tích, chùa Thiên Tượng lập từ đời Trần... 

Sông Lam có tên cũ là sông Cả. Tiếng “Cả” vừa hàm 
nghĩa là "lớn”, vừa có hàm nghĩa là “mẹ” - mẹ của những con 
sông nhö đổ về như Nậm Nơm, sông Giăng và sông La, Còn 
tên “sông Lam” có lẽ do màu nước xanh. Sông bắt nguồn từ 
vùng Nậm Căn, Lào. Phần chính của đồng sông chảy qua 
Nghệ An, phần cuối của sông Lam hợp lưu với sông La từ 
Hà Tĩnh, tạo thành biên giới của Nghệ An và Hà Tĩnh đổ ra 
biển tại cửa Hội. Tổng cộng chiều dài của sông khoảng 
513km, phần chảy ở Việt Nam khoảng 361km, 

Cùng với núi Hồng Lĩnh, sông Lam được xem là biểu 
tượng của xứ Nghệ. Hai bên dòng sông Lam có những làng 
văn hóa của Nghệ An và Hà Tĩnh như Yên Hồ (Đức Thọ), 
Tiên Điển, Ủy Viễn (Nghi Xuân), Trung Lương (thị xã Hồng 
Lĩnh), Trung Cần, Hoành Sơn, làng Kim Liên (Nam Đàn) 
tạo nên một vùng văn hóa Lam Hồng. Theo dòng lịch sử, 
sông Lam, núi Hồng đã từng chứng kiến biết bao sự kiện bì 
hùng, tích tụ biết bao khí chất của đất nước, con người để 
trở thành biểu tượng của cả một vùng quê văn hóa. 
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Khu lưu niệm Nguyễn Du và dòng họ Nguyễn Tiên 
Điền (Hờ Tĩnh) 

Khu lưu niệm thuộc làng Tiên Điển, xã Tiên Điển, 
huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cách thành phố Hà Tĩnh 
khoảng 50km, cách thành phố Vinh 8km, nơi đây chứa 
đựng những tư liệu quý giá cùng nhiều di vật về cuộc đời 
và sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du. Trên đường đến 
khu lưu niệm du khách có thể ngắm nhìn đòng sông Lam 
thở mộng khi qua cầu Bến Thủy, nối giữa Nghệ An với Hà 
Tĩnh cùng với khung cảnh thanh bình yên ả hai bên đường, 

Họ Nguyễn Tiên Điển là dòng họ nổi tiếng “Trâm anh 
thế phiệt, có nhiều người tài năng thành đạt trên con đường 
văn chương, khoa cử, y học, sử học cũng như trong sự nghiệp 
xây dựng đất nước. Vào đầu thế ký XVII, Nguyễn Nhiệm 
cháu Nguyễn Thiến quê ở Trấn Sơn Nam (trước là tỉnh Hà 
Tây, nay là Hà Nội) vào Tiên Điền sinh cơ lập nghiệp hướng 
dẫn cư dân trong vùng đắp đê, ngăn mặn, biến mảnh đất 
cần nơi đây thành cánh đồng xanh tốt. Từ ông tổ đời thứ 
nhất là Nam Dương Hầu Nguyễn Nhiệm đến tổ đời thứ 6 
(Tiến sĩ Nguyễn Huệ, đệ nhị giáp Tiến sĩ Nguyễn Nghiễm, 
Nguyễn Trọng) là thời cực thịnh của dòng họ. Tới tổ đời thứ 
7 vẫn có nhiều bậc anh tài nổi tiếng nhưng gia thế đã giảm 
sút, khi Thượng thư Nguyễn Khản thất thế cũng là khi kết 
thúc một thời kỳ thịnh vượng của dòng họ Nguyễn Tiên 
Điền. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào bất kể lúc khó khăn 
nhất thì dòng họ vẫn giữ được cốt cách thanh cao. 

Nguyễn Du (1765-1820) người con tiêu biểu nhất của 
đòng họ, sinh tại Kính thành Thăng Long - nơi thân sinh 
ông là Hoàng giáp Nguyễn Nghiễm (1708-1775) làm quan 
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Tham Tụng (Tế tướng) dưới triểu Lê, thân mẫu là bà Trần 
Thị Tần quê ở Kinh Bắc nổi tiếng nết na thông mình xinh 
dẹp rất yêu văn học, văn nghệ dân gian. Môi trường văn 
hóa của ba vùng đất văn vật: xứ Nghệ, Thăng Long và 
Kinh Đắc cùng truyền thếng của đòng họ, gia đình đã ảnh 
hưởng sâu sắc đến tài năng của Nguyễn Du. Sống trong 
một giai doạn lịch sử đầy biến động, với những biến cố dữ 
đội của đất nước, con đường công danh của Nguyễn Du khá 
hanh thông nhưng ông không mấy chú trọng đến, bởi một 
lẽ ông đau xót trước lẽ sống của thời bấy giờ khiến xã hội 
rối ren, dân tình khốn khổ lầm than. Nỗi ưu tư ấy ông dồn 
hết vào văn chương, thở ca và trong tất cả các tác phẩm 
Nguyễn Du để lại thì Truyện Kiểu là tác phẩm tiêu biểu 
nhất đạt đến đỉnh cao tính hoa văn hóa của nhân loại. 
Bằng những lời thơ súc tích ngắn gọn Nguyễn Du đã vẽ lên 
một bức tranh về Lhực tại của xã hội đương thời, nói lên 
được tiếng nói của người dân, tiếng nói khao khát được 
sống, được tự do yêu dương, để cao thân phận người phụ nữ. 
Với những gì Nguyễn Du để lại cho nền văn học nước nhà 
đã đưa ông lên tầm một nhà thơ vĩ đại của dân tộc Việt 
Nam và trở thành đanh nhân văn hóa thế giới. 

Toàn bộ khu di tích Nguyễn Du và dòng họ Nguyễn 
Tiên Điển nằm rải rác trên vùng đất rộng chừng 20ha từ bờ 
nam sông [am đến xứ Đồng Cùng, bao gồm đển thờ 
Nguyễn Huệ Đại vương, cầu Tiên, khu lưu niệm, đền thờ 
Nguyễn Nghiễm, Nguyễn Trọng, từ đây di về khoảng 1km 
sẽ đến mộ Nguyễn Du. 

Cầu Tiên không rõ được xây dựng vào năm nào, theo 
“Nghi Xuân huyện chí” thì Xuân Nhạc Công Nguyễn Nghiễm 
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cùng Tri phủ Đặng Sỹ Vinh và Đặng Hiến Phó trùng tu lại 
có dựng bia đá vào năm Canh Thân (1740). Theo chữ ghì 
trên bia Cầu Tiên cho biết đây là nơi nhiều nguồn nước từ 
Hồng Lĩnh cùng các nơi khác trong khu vực hội tụ về. 

Khu lưu niệm Nguyễn Du rộng khoảng 2ha, từ cổng 
chính đi vào qua bệ đá khắc hai chữ "Hạ Mã", lần lượt đến 
nhà khách, nhà tư văn, bia tưởng niệm Nguyễn Quỳnh, 
nhà thờ Nguyễn Du, nhà trưng bày bảo tàng Nguyễn Du. 

Nhà Tư văn 2, Tư văn I làm bảng gỗ lim lợp ngói vay, 
xung quanh có tường cao. Nhà Tư văn có hai gian vôn là 
nhà Văn Thánh của huyện Nghi Xuân ở Xuân Viên do 
Nguyễn Nghiễm đưa về xây dựng tại đây. Năm 1790 bị 
binh hỏa hủy hoại. Sau đó người trong họ Nguyễn và quan 
viên trong huyện xây dựng lại. Đây là nơi sinh hoạt văn 
hóa tâm linh, những ngày hội, ngày lễ eúa những người 
trong tộc họ và bạn bẽ thân thích về đây thắp hương cúng 
bái và xướng họa thơ văn, 

Trong nhà Tư Văn có ð câu đối, đáng chú ý nhất là câu: 

Lễ nghĩa môn đăng học thường chỉ 
Cương thường chỉ huấn ghi uăn dạ 
(Lễ nghĩa phải chăm học. 

Đạo cương thường luôn nhớ ghì). 

Nhà thờ Nguyễn Du được xây dựng vào năm 1825 trên 
mảnh vườn nhà tại làng Tiên Điển. Trong nhà có bàn thở, 
một bàn để bút nghiên, trên bàn thờ có một bức hoành để 
chữ “Hồng Sơn thế phả” do Hoàng Phù phái tước Trung hiến 
Đại phu tặng vào năm thứ 55 triều Càn Long (Trung Quốc), 
phía ngoài nhà thờ treo bức đề chữ “Địa linh nhân kiệt". 


Số 


Từ cổng chính đi vào bên phải nhà thờ Nguyễn Du là 
nhà trưng bày. Bên trong trưng bày những tài liệu tranh 
anh mình họa tác phẩm của Nguyễn Du có một số hiện vật 
quý như: nghiên mực, đĩa mai hạc Nguyễn Du được tặng 
trong thời gian đi sứ Trung Quốc, nâm và chén uống rượu, 
gạc nai treo áo, la bàn dùng đi sản, bức phù điêu bằng gỗ 
ghi lại hình ảnh rước tiến sĩ, hoàn sắc của Nguyễn Nghiễm. 

Từ khu lưu niệm về phía đồng vài trăm mét là đến đền 
thờ Nguyễn Nghiễm còn gọi là đền Đức Đại vương. Trước 
cổng là hai voi đá và ngựa đá, thượng điện nay chỉ còn bàn 
thờ bằng đá thanh, bát hương bằng đá, mái lợp ngói xi 
măng. Hạ diện làm bằng gỗ ly, lợp ngói mũi hài. 

Cách đền Nguyễn Nghiễm vài trăm mét là đền Nguyễn 
Trọng, đền có bia đặt trước tiền sảnh nội dung bia là bài ca 
tựa như “Gia Huấn ca” của Nguyễn Trãi dùng dể khuyên 
con cháu làm theo đạo lý, lời dạy của cha ông để lại. 

Ngoài khu lưu niệm là phần mộ đại thì hào Nguyễn Du, 
khu mộ được xây bằng gạch bao gồm 3 phần: bàn thờ, phần 
mộ và vườn cây. Bàn thờ có bia tường hình cuốn thư, lư 
hương. Bia bằng đá Thanh đề đồng chữ “Danh nhân văn 
hoá thế giới - Đại thì hào Nguyễn Du”. Quanh bia khắc hình 
hoa văn thế kỷ XVIII theo luật đường triện. Mộ hình khối 
chữ nhật, cao 1,2m rộng 1,3m dài 2,3m, vỉa bao quanh mộ 
xây bằng gạch đặt nghiêng không trát. Nền mộ lát gạch Cẩm 
Trang. Khu mộ được bao quanh bằng hàng rào 9m x l6m, 
xuang quanh trồng một số cây cảnh như bàng, keo. Nguyễn 
Du mất vào ngày 16 tháng 9 năm 1820 tại Kinh đô Phú 
Xuân, thi hài được an táng ở xã An Ninh, huyện Quảng 
Điền, tĨnh Thừa Thiên-Huế. Đến mùa hè năm 1824, Nguyễn 
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Ngũ, con trai Nguyễn Du chuyển hài cốt về xứ Đồng Mái, 
sau lại di dời về xứ Đểng Thánh gắn với khu vườn lúc 
Nguyễn Du còn sống tại Tiên Điển. Gần 100 năm sau, con 
cháu cải táng đến xứ Đông Cùng, là vị trí ngồi mộ hiện nay. 

Tham quan vào dịp đầu xuân, du khách còn được 
thưởng thức những đêm thơ Nguyễn Du tại nhà tư văn 
trong khu lưu niệm. Còn gì tuyệt hơn khi được ngồi trong 
một đêm trăng thanh gió mát, thưởng thức một tách trà 
nóng, lắng nghe những vần thơ mềm mại và uyển chuyển... 
để hiểu thêm các giá trị văn hóa, lịch sử, bổ sung vào kiến 
thức về vùng đất Hà Tĩnh.... 

Năm 2001-2003, Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du 
dã được Bộ Văn hóa - Thông tin đầu tư tu bổ, tôn tạo lại 
khang trang. Khu di tích đã trở thành một địa chỉ du lịch 
văn hóa hấp dẫn, hàng năm tiếp dón hàng ngàn lượt khách 
đến tham quan, nghiên cứu để được sống lại trong không 
khí hào hùng, thi vị, đậm đà bản sắc văn hóa. 


Ngõ bơ Đồng Lộc (Hà Tĩnh) 

Xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc gồm 9 làng là Khiêm Ích 
và Điển Xá, trước kia có ngã ba Khiêm Ích là chỗ rẽ từ 
đường lBA theo đường liên xã về Nghèn. Trong thời kỳ 
chống Mỹ, cứu nước, tại đầy có thêm đường đi Truông Kén, 
đường di O Dước, đường đi Truông Bát, tạo thêm một số 
ngã ba. Quan trọng nhất là ngã ba Đồng Lộc, chỗ giáp nhau 
của tỉnh lộ 2 đi qua ngã ba Giang và quốc lộ 15A đi Truông 
Bát lên Hương Khê để vào con đường Trường Sơn lịch sử. 

Ngã ba Đồng Lộc như một lòng chảo nằm giữa ba dãy 
núi thấp: núi Trọ Voi ở phía đông bác, núi Mũi Mác ở phía 
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tây nam, núi Môi ở phía đông. Vây quanh ngã ba này có 
cầu Bạng, cầu Cóc, cầu Tối và cống 19. Khi các cầu cống 
trên quốc lộ 1A bị địch đánh sập thì ngã ba Đồng Lộc trở 
thành yết hầu giao thông quan trọng nối liền hậu phương 
lớn với tiền tuyến lớn anh hùng. Vì thế địch tập trung hỏa 
lực đánh phá hòng biến vùng này thành vực thắm, ngăn 
chặn sự chí việc của miền Bắc đối với miền Nam. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bệ Hà 
Tĩnh, các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, công an, 
dân quân sát cánh bên nhau hiệp đồng chiến đấu quyết 
Lâm hảo vệ mạch máu giao thông. Với tĩnh thần quyết tâm 
"Tất cả vì miền Nam ruột thịt” quân và dân Hà Tĩnh đã 
huy động hết sức mình cùng cả nước góp phần vào cuộc 
chiến đấu bảo vệ độc lập của dân tộc. Người dân Đồng Lộc 
và nhiều xã thuộc huyện Can luộc đã có 12.600 lượt người 
tham gian, góp trên 185.450 ngày công, vận chuyển 45m” gỗ, 
cung cấp 22.448 cọc tre... phục vụ công tác chống lầy, bảo 
đảm. Tiêu biểu cho tập thể, đơn vị, cá nhân anh hùng là 
chiến sĩ quan sát bom La Thị Tám đứng vững liên tục 
trong suốt 90 ngày đêm trên đỉnh núi Môi và dã hoàn 
thành xuất sác nhiệm vụ; là tổ rà phá bom Vương Đình 
Nho đã có nhiều sáng kiến; là tố gạt máy Uông Xuân lý 
không quản hy sinh hăng hái san lấp hố bom thông đường 
cho xe qua; là tổ cảnh sát giao thông Nguyễn Tiến Tuân 
liên tục bám sát trận địa; các chiến sĩ đơn vị cao xạ 2LÔ 
thuộc Sư đoàn phòng không 367 đã đánh trả quyết liệt máy 
bay dịch bao vệ những chuyến xe, chuyến hàng vượt qua 
trọng điểm một cách an toàn. Trong những tập thể cá nhân 
điển hình đó nổi bật là tập thể 10 cô gái Tiểu đội 4 thuộc 
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Tổng đội 55 thanh niên xung phong do Võ Thị Tần làm tiểu 
đội trưởng đã lập nhiều chiến công oanh liệt. Cuộc sống, 
sinh hoạt giữa vùng chảo lửa của cuộc chiến tranh đời sống 
vật chất cũng như tính thần gặp nhiều khó khăn, nhưng 
các chị: Võ Thị Tân, Hồ Thị Cúc, Nguyễn Thị Nhỏ, Hà Thị 
Xanh, Trần Thị Rạng, Nguyễn Thị Xuân, Võ Thị Hà, Trần 
Thị Hường, Võ Thị Hợi, Dương Thị Xuân vẫn luôn lạc quan 
yêu đời, thương vêu, đoàn kết động viên nhau không quản 
ngày đêm cùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tiểu 
đội 4 đã đào đắp hàng ngàn mét khối đất dá, san lấp hàng 
ngàn hế bom, hướng dẫn hàng trăm chuyến xe, cứu hàng 
trăm chuyến hàng... và 10 cô gái thanh niên xung phong 
Ngã ba Đểng Lộc đã để lại nhiều kỷ niệm, tình cảm, ấn 
tượng đẹp cho chiến sĩ, đồng đội, cho những đoàn xe chở 
hàng vượt qua chảo lửa trên đường hành quân vào mặt 
trận. Ngày 24-7-1968 cùng một lúc 10 cô gái trong tiểu đội 
thanh niên xung phong Võ Thị Tân đã anh dũng hy sinh 
trong khi đang làm nhiệm vụ. Các chị đã hiến trọn cả tuổi 
đời thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dất nước và “Tên 
tuổi của 10 cô đà được nhân dân cả nước uà bạn bè thế giới 
nhắc đến như một kỳ tích anh hùng của dân tộc Việt Nam 
anh hùng”. Với cống hiến to lớn đó, năm 1972 Tiểu đội 
thanh niên xung phong Võ Thị Tân đã được Nhà nước tặng 
thưởng các huân chương và truy tặng danh hiệu Đơn vị 
Anh hùng LAƒc lượng vũ trang nhân dân. 

Sau khi chiến tranh kết thúc, được sự giúp đỡ của các 
ban ngành cấp tỉnh, của các bộ ngành Trung ương, khu di 
tích chiến tranh Ngã ba Đồng Lộc đã được bảo vệ và tôn tạo 
một số công trình có ý nghĩa tưởng niệm. Năm 1988, Ngã ba 
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Đồng Lộc được Nhà nước công nhận là di tích quốc gia, 
Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chọn 
làm trường học giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ 
trẻ. Hiện nay được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền 
tỉnh Hà Tĩnh, khu di tích Ngã ba Đầng luộc được quy hoạch 
tổng thể, đầu tư kinh phí lớn với nhiều bạng mục quy mô 
được đưa vào sử dụng như: Tượng dài chiến thắng, quảng 
trường, cụm biểu tượng ngành Giao thông vận tải, các lực 
lượng công an, bộ đội đã tham gia bảo vệ và chiến đấu tại 
địa danh lịch sử này, nhà trưng bày bão tàng Ngã ba Đồng 
Lộc, nhà truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 
Việt Nam, nhà bia tưởng niệm, khu mộ 10 cô, một số hạng 
mục khác đã và đang có kế hoạch nâng cấp, xây dựng mới, 
v.v... các đãy núi xưa kia chịu sự cày xới của bom đạn nay 
đã được phủ một màu xanh đầy sức sống với thông reo gió 
ngàn quanh năm. Khu đi tích Ngã ba Đồng Lộc ngày càng 
trở thành địa điểm tham quan, học tập những giá trị lịch sử 
quan trọng của Hà Tĩnh và cả nước. 


Chùa và hồ Thiên Tượng (Hè Tĩnh) 

Chùa Thiên Tượng thuộc xã Trung Lương, thị xã Hồng 
Lãnh, nằm trên ngọn núi Thiên Tượng. Chùa được dựng 
vào đời Trần, vốn là một tháng cảnh đẹp, đã có nhiều tao 
nhân mặc khách đến và để lại những bài Lhơ nổi Liếng. 

Nói đến vùng đất Hà Tĩnh. trước tiên là nói đến núi 
Hồng với 99 ngọn vút cao trùng điệp. Vào năm Mình Mạng 
thứ 17, núi Hồng dược khác vào Anh Đỉnh là một biểu 
tượng của thiên nhiên Việt Nam. Một trong những thắng 
cảnh của Hồng Lĩnh là chùa và hồ Thiên Tượng đã được 
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Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch) xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh quốc gia. 

Đến đầu thế kỷ XIX, chùa Thiên Tượng vẫn là ngôi 
chùa đẹp, là chốn u tịch, thâm nghiêm, nhưng vào năm Ất 
Dậu 1885, sau biến cố kinh thành Huế, vua tôi Hàm Nghỉ 
chạy ra Sơn Phòng, Hương Khê phát động phong trào Cần 
Vương thì vùng Hồng Lĩnh cũng trở thành nơi hoạt động 
chống thực dân Pháp. Vì vậy, thực dân Pháp đã cho đốt 
chùa và tàn phá chùa thành phế tích. Đến năm 1901, Tổng 
đốc An Tĩnh là Đào Tấn đã cho trùng tu xây dựng lại chùa. 

Chùa Thiên Tượng có thượng tịnh, hạ tịnh, có LlAfu 
Đức tháp và Thạch Sơn tháp, trong chùa có chuông Đại 
Hồng và nhiều tượng Phật có giá trị nghệ thuật cao... 
Khuôn viên chùa chừng 150.000m” được giới hạn bởi hai 
suối lớn (suối Bắc và suối Nam) cả hai đều bắt nguồn từ 
đỉnh Thiên Tượng mà hợp thành. Đường lên chùa được 
xếp đá công phu theo từng bậc như thang đá. Từ chùa 
nhìn xuống thị xã Hồng Lãnh đẹp như một bức tranh. 

Từ chùa Thiên Tượng theo đường chìm bay về phía 
đông nam chừng 2km là đến hề Thiên Tượng thuộc địa 
phận phường Bắc Hồng. Hồ nằm trên độ cao 100m, được tạo 
thành từ nguồn nước của suối Tiên, Hồ Thiên Tượng có 
hình dáng đẹp, chiều đài 650m, chiều rộng 180m, sâu trung 
bình 8m, nơi sâu nhất khoảng chừng 15m. Diện tích mặt hồ 
hơn 100.000m? với dung tích 800.000m nước tự nhiên trong 
sạch. Phía đông và tây hề là vách núi dựng đứng, quanh hồ 
là những đải thông xanh sơi bóng xuống mặt hồ phăng lặng 
tạo thành bức tranh thủy mặc độc đáo, nguyên sơ giữa một 
thị xã trẻ trung đang vươn mình phát triển. 
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Hồ Thiên Tượng không chỉ là thắng cảnh đẹp, hấp 
dân du khách mà còn là nơi tĩnh dưỡng tâm hồn, là “trung 
tâm điều hòa không khí” và cung cấp nguồn nước trong 
lành cho nhân dân thị xã. Dưới hồ Thiên Tượng là suối 
Tiên, Lương truyền đây là nơi xưa các nàng tiên tắm và 
còn để lại dấu chân tiên trên đá Thạch Bàn, Quanh năm 
suối Tiên rì rào chảy, tạo thành bản nhạc êm đềm bên hồ 
Thiên Tượng giữa núi non xanh mát ngàn thông. 

Nhân dân Hà Tĩnh đã và đang làm hết sức mình để 
bảo vệ và khai thác các giá trị của di tích một cách tốt 
nhất phục vụ việc phát triển kinh tế, xã hội và du lịch 


Đền Chiêu Trưng (Hờ Tính) 

Đền Chiêu Trưng nằm trên địa phận xã Thạch Bàn, 
huyện Thạch Hà. Đền Chiêu Trưng hay còn gọi là đền Võ 
Mục thờ danh tướng Lê Khôi, được xây dựng trên núi Long 
Ngâm, ngọn núi cuối cùng của dãy Quỳnh Viên (Nam Giới). 

Theo sử sách ghi: Cách dây hơn ð thế kỷ, hộ vệ Thượng 
tướng quân Tư mã Lê Khôi (cháu gọi Lê Lợi bảng chú 
ruột, tham gia nghĩa quân Lam Sơn ngay từ buổi đầu) bấy 
giờ trấn thủ Nghệ An vâng mệnh triểu đình cùng với Lê 
Thụ, Lê Khả, Lê Khác Phục đi đánh Chiêm Thành và bắt 
được chúa Chiêm là Bị Cai; trên đường trở về, ông đã bị 
bệnh nặng và mất vào ngày 3 tháng 5 năm Bính Dân 
(1446) tại chân núi Nam Giới. Triều đình đã làm quốc 
tang, an táng thi hài ông trên núi Long Ngâm và cho lập 
đền thờ tại đó. Năm 1487, vua Lê Thánh Tông tạng phong 
Lê Khôi là “Chiêu Trưng Đại Vương”. 

Nhìn từ xa, đến Chiêu Trưng rất uy nghĩ, tĩnh mặc, 
nằm giữa một vùng không gian rộng lớn với phía sau là 
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khu lăng mộ Lê Khôi. Đền Chiêu Trưng gồm 3 tòa được 
xây dựng vào năm Định Mão (1477); đến nay, sau nhiều 
lần trùng tu vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu. 

Muốn tới đến Chiêu Trưng, từ chân núi, du khách 
phải leo qua 28 bậc đá với hai bên đường là cây cối um 
tùm rậm rạp. Sau khi đi qua cổng đền, du khách sẽ tới 
đền Hạ - nơi có không gian thoáng, rộng dùng dể đón tiếp 
quan khách tới tế lễ. Đi tiếp vào trong, du khách sẽ tới 
đền Trung - nơi các bô lão trong vùng họp bàn về việc tế 
lễ, sửa chữa đền. Đền Trung được chạm khắc rất kỳ công, 
đây là một công trình nghệ thuật vừa có giá trị thẩm mĩ 
cao vừa có ý tưởng sáng tạo sâu sắc. Theo một số nhà 
nghiên cứu, các đường nét chạm khác ở Trung điện đền 
Chiêu Trưng in đậm phong cách nghệ thuật điêu khắc đầu 
thế kỷ XVII, đến nay vẫn còn được bảo tổn. Ở hai bên 
Trung điện là hai cửa thấp, hẹp, du khách phải cúi thấp 
đầu mới đi qua được để lên Thượng điện. Nằm giữa 
Thượng diện là hương án sơn son thếp vàng, phía trên có 
để bức tượng Chiêu Trưng Lê Khôi bằng gỗ với những nét 
chạm khắc rất trang nghiêm, phúc hậu. 

Hàng năm, cứ vào ngày mồng 1, 2, 3 tháng ð âm lịch, 
hội Đền Chiêu Trưng được diễn ra trang nghiêm. Theo người 
dân ở đây, trước ngày giỗ chính thường có trận mưa rào vào 
buổi chiều hoặc buổi tối; có lẽ, đó là trận mưa “tắm tượng”, 
“rửa đền” để nghênh đón du khách thập phương về tế lễ. 


Bõi biển Xuôn Thờnh (Hà Tĩnh) 
Bãi biển Xuân Thành nằm trên địa phận xã Xuân 
Thành, huyện Nghị Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố 
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Vinh (Nghệ An) khoảng 13km về phía đông, cách thành 
phố Hà Tĩnh khoảng 40km về phía bác. Đến dây, du khách 
sẽ dược hòa mình vào phong cảnh thiên nhiên trong lành, 
mát mẻ và rất hoang sơ. 

lãi biển Xuân Thành trải dài hơn 5km với độ dốc 
thoai thoải. Nước biển ở đây có dộ măn vừa phải, trong, 
xanh và rất sạch, bãi tắm có thể lội bộ ra xa ngót trăm 
mét. Du khách khi đến đây sẽ được chiêm ngưỡng một 
phong cảnh thiên nhiên bao la, nguyên sơ: núi, rừng và 
biển ngút tầm mắt... 

Điều đặc biệt, dọc bãi biển là bàu (còn gọi là hồ, đầm) 
nước ngọt Mỹ Dương từ núi Hồng Lĩnh chảy về. Bàu 
không sấu nhưng nước không bao giờ cạn. Hai bên bờ là 
thảm thực vật xanh tốt. Nơi đây còn có dai rừng rộng 
50m. qua dải rừng là biển. Suốt một chiều dài mấy cây số. 
biển cứ vơn cát trắng, mặt nước cứ chạy theo rừng, Lao 
nên một không gian thật thơ mộng... 

Một diều làm nên sức hấp dẫn của bãi biển Xuân 
Thành, đó là sau mỗi lần dạo bước trên bãi biển, ngâm 
mình trong sóng nước và ngắm nhìn hệ thống đảo: dảo 
Ngư. đảo Mắt nối tiếp nhau, thấp thoáng phía chân trời; 
du khách lại được thưởng thức các món ẩm thực chế biến 
từ các loại hải sản: cua, ghẹ, tôm, mực, sò huyết, cá ngựa... 
rất đặc trưng với vị tươi ngon, mặn mòi của biến cả. 


Böi biển Thiên Cềm (Hà Tĩnh) 

Từ thị xã Hà Tĩnh xuôi về phía nam, đến thị trấn Cấm 
Xuyên, rẽ trái theo tỉnh lộ 4 khoảng 13km là đến bãi biển 
Thiên Cầm. Bãi biển dài gần 3km, bắt đầu từ núi Thiên 
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Cầm ở phía bắc đến cửa Nhượng ở phía nam. Núi Thiên 
Cầm có nghĩa là đàn trời; tương truyền từ thủa lập quốc, có 
một vị vua Hùng tuần du qua dây, trước biển cả mênh 
mông lại có tiếng gió rừng hòa cùng tiếng gió vút lên từ các 
hang đá trên núi trầm hùng, huyền cảm, tựa như một hòa 
tấu của tạo hóa nên đặt tên là núi Thiên Cẩm. Ở lưng 
chừng núi có một ngôi chùa tên là Thiên Cầm, tương 
truyền được lập từ đời Lý. Chùa không lớn, nhưng thâm 
nghiêm, u tịch. Nhượng Bạn ở phía nam núi Thiên Câm là 
làng cá nổi tiếng đã hơn năm trăm năm tuổi. Người dân nơi 
đây không chỉ có tài ra khơi vào lộng, đánh cá giỏi mà còn 
có nghề chế biến nước mắm ruốc nổi tiếng. Đời sống văn 
hóa dân gian của người làng Nhượng Bạn thật đặc sắc, thú 
vị với sự kết hợp giữa dân ca và dân vũ đã tái hiện khái 
quát một cách tài tình cuộc sống lao động và khát vọng 
bình yên trong chính phục biển eä của con người nơi đây. 

Ở đầu làng Nhượng Bạn, gần đường ra Thiên Cẩm là 
chùa Yên Lạc. Chùa dược lập từ thời lê (khoảng thế kỉ XV - 
XVI). Chùa Yên Lạc có khá nhiều tượng phật, trong đó có 
tượng A di đà mang nhiều đặc điểm nghệ thuật điêu khắc 
Chàm; bức tranh cổ “Thập điện diêm vương” có niên đại 
hàng mấy trăm năm... 

Nước biển Thiên Cảm quanh näm trong xanh. Bãi 
biển dài và thoải, cát trắng mịn màng, rừng phi lao chạy 
dọc theo biển quanh năm xanh mát và vi vu cùng sóng gió 
biển cả. Đến đây, du khách không chỉ tắm mình trong 
không gian đất trời - biển cả mà còn được thưởng thức các 
đặc sản biển như tôm, cua, mực, ốc... chế biến theo thú 
ẩm thực của người dân làng Nhượng Bạn. 
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Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tính) 

Kẻ Gỗ vốn là tên của một làng Việt cổ ở xã Mỹ Duệ, 
nay Lhuộc xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên. Kẻ Gỗ xưa nằm 
đọc theo hai bờ sông Rào Gái (còn gọi là sông Ngàn Mọ). 
Rào Cái là dòng sông hội tụ của hàng trăm khe suối từ 
dãy Trường Sơn đổ về. Mùa nắng thì Rào Cái khô hạn, 
mùa mưa thì chảy quá nhanh, quá mạnh, gây trở ngại cho 
đời sống cả vùng phía nam Hà Tĩnh. 

Từ những năm đầu thế kỉ XX, người Pháp đã nghĩ đến 
việc đắp đập chế ngự dòng sông này nhưng chưa thực hiện 
được. Cho đến ngày 26-3-1976, khi đất nước đã thống nhất, 
công trình hồ Kẻ Gỗ mới được khởi công và sau 11 tháng 6 
ngày, ngày 3-2-1977, công trình được bắt đầu đưa vào sử 
dụng. Hồ Kẻ Gỗ có chiều dài 29km, có diện tích lòng hỗ hơn 
30ktrn”, chứa 34ã triệu mét khối nước. Hồ nằm ở dộ cao 8m 
và mực nước hồ đạt đến độ cao 37m. Nước ở hồ Kẻ Gỗ theo 
hệ thống kênh mương có độ dài gần 1.000km tưới tiêu cho 
hàng vạn hée-ta ruộng đồng của Cẩm Xuyên, Thạch Hà. 
Nguồn lợi kinh tế của hồ Kẻ Gỗ đem lại cho người dân nơi 
đây vô cùng to lớn, Xưa dồng đất hạn hán một màu cát 
trắng, nay quanh năm đủ nước để cấy trồng, cây cối xanh tốt. 

Hồ Kẻ Gã ra đời góp phần quan trọng cải tạo môi 
trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên của cả một vùng 
rộng lớn, đã trở thành một khu bảo tên thiên nhiên có giá 
trị, một điểm du lịch sinh thái lý thú. Bao quanh hề là 
rừng núi, có 11.811ha rừng tự nhiên, 261ha rừng trồng. 
Rừng ở dây có trên 40 họ, 300 loài thân gỗ và nhiều động 
vật quý hiếm như trï sao, vượn đen, voi, gà lôi hồng tía, 
đặc biệt là gà lôi lam mào đen. : 
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Khí hậu vùng Kẻ Gỗ quanh năm mát mẻ. Điều lý thú 
là từ trên du thuyền bơi trên mặt hể nước trong veo du 
khách có thể chiêm ngưỡng và tận hưởng được cái đẹp, cái 
nên thở của sự giao hòa giữa mênh mông nước và bạt ngàn 
rừng. Những dòng nước trắng xóa thả mình từ núi xanh 
xuống lòng hồ in rõ bóng trời mây. Và về đêm dưới ánh 
trăng sao, không gian huyền bí càng huyền bí hơn bởi âm 
thanh của sóng nước, gió rừng và Liếng gầm, tiếng hú, tiếng 
gọi đàn của muôn loài cầm thú hòa quyện vào nhau... Kẻ 
Gỗ - hồ và rừng - như một cảnh tiên trong cõi thực... 


Đèo Ngơng 

Đèo Ngang ð Lrên núi Hoành Sơn được tách ra từ dãy 
Trường Sơn, cao 256m, dồn duổi nhau từ tâv sang dông, 
chạy dài ra tận biển, trở thành biên giới tự nhiên giữa hai 
tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Theo sử cũ thì đường thông 
qua đèo Ngang đã có 1.000 năm nay từ thời vua Lê Đại 
Hành (980 - 1005), trải qua các triểu đại đã xây dựng một 
hệ thống đồn lũy kiên cố ở dây. 

Kể từ khi Quang Trung Nguyễn Huệ thống nhất dất 
nước, đèo Ngang là cửa ngõ vào Nam ra Bắc. Với vẻ đẹp 
thiên nhiên kiến tạo cùng với những sự kiện bi hùng của 
hàng ngàn năm lịch sử, đèo Ngang là thắng cảnh nổi tiếng 
của miền Trung. 

Xăm 1833, vua Minh Mạng cho xây Hoành Sơn Quan 
(cửa Hoành Sơn) ở đính đèo Ngang, cao hơn 4m, hai bên có 
thành đăng dài hơn 30m, ở trên cửa đắp nổi ba chữ Hoành 
Sơn Quan. Ngày nay, tuy không nguyên vẹn nhưng Hoành 
Sơn Quan vẫn uy nghĩ, phong trần nơi đầu núi góc biển. 
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Ngược về phía bắc đèo khoảng 3xm là đèo Con, tuy 
thấp hơn nhưng lại nằm sát ngay trên biển Đá Nhảy. Gọi 
vậy vì ở đây một bãi đá khá lớn từ núi ăn lan ra biển, to 
nhỏ, nhấp nhô với rất nhiều hình dạng khác nhau. Sóng 
biển đập vào bãi đá, ta cứ có cảm giác đá và sóng cùng 
nhảy, cùng nô đùa với nhau để cùng nhau tận hưởng vẻ 
dẹp kỳ thú của rừng và biển. 

Và hình như ít nơi có được, suốt. từ đèo Ngang ra tận 
Đèo Con là một bãi biển thật đẹp, cát trắng mịn màng, 
trời cao, đèo cao và biển mênh mồng... Theo quốc lộ IA 
đến với đèo Ngang, đèo Con du khách sẽ được ngắm nhìn 
non nước kỳ vĩ và nghe kể chuyện một dịa danh mà sử 
sách từ hơn ngàn năm trước đã ghi. 


Thònh Đồng Hới (Quởng Bình) 

Thành Đồng Hới, tên chữ: Định Bác Trường Thành, là 
một di tích kiến trúc nghệ thuật thành lũy quân sự, tọa 
lạc trên một vùng đất xung yếu, cắm một cái chốt dộc đạo 
trên con đường xuyên Việt. Thành cách cửa biển Nhật Lệ 
1.500m, nằm ở phường Hải Đình, trung lâm thành phố 
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Thành Đồng Hới được khởi công xây dựng từ năm Gia 
Long thứ 11 (1812) bằng đất. Thành được xây ngay trên 
mảnh dất xưa kia chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho xây bức 
lũy Trấn Ninh năm 1631 (lũy Đào Duy Từ) và đền Động 
Hải năm 1774, Tám năm sau khi vua Gia Long mất, vua 
Minh Mạng nối ngôi đã cho người Pháp thiết kế lại thành 
Đồng Hới và xây lại bằng gạch (1824) theo kiểu vô băng, 
thành lũy quân sự, thành có kiến trúc đẹp, hình múi khế, 
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Chu vì thành 465 trượng (I.860m), cao l trượng (4m). Mặt 
thành rộng 1,35m, móng Thành dày 2m. Mặt chính của 
thành quay về hướng tây. Thành có 3 cổng lớn theo các 
hướng bắc, nam, đông, trên cổng có vọng canh 8 mái. Công 
thành xây uốn kiểu tam quan thông ra ngoài bằng chiếc 
cầu gạch cũng xây kiểu vòm cuốn xinh xắn. 

Ngoài thành cách chân thành khoảng 5 - 6m là hào 
rộng 7 trượng (28m) nay còn lại khoảng 15-20m. Mặt trong 
thành đắp đất phụ thêm dày 3 trượng (12m). Phần đấp 
đất phụ này hầu hết đã bị san phẳng còn lại đấu tích rất 
ít. Thành xây bằng gạch, vữa bằng mật mía -trộn cát 
(không tô trát). Gạch có độ nung cao, loại gạch to (gạch vổ) 
có hai loại: 0,3m x 0,3m x 0,06m và 0.28m x Ö,14m x 0,06m, 
Các dầu múi khế là các vọng lâu và là những nơi chỉ huy 
trực tiếp khi có các cuộc chiến đấu xảy ra. Năm 1842, 
Thiệu Trị lên ngôi được hai năm, ông đã lệnh cho quan 
Thượng thư Bộ Công và quân dân địa phương tu sửa lại 
thành và các lũy cũ chắc chắn hơn. 

Thành Đồng Hới ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan 
trọng, từ thời Lý Thánh Tông và Lý Thường Kiệt đi chính 
phạt giặc Chiêm Thành (thế kỷ XD, Trần Đuê Tôn (thế kỹ 
XIV) Lê Thánh Tông (thế kỷ XV) đi kinh lý phương Nam. 
Mảnh đất bi hùng này còn chứng kiến cuộc hành quân 
thần tốc của người anh hùng Nguyễn Huệ, hai lần ra Bác 
chỉnh phạt lũ bán nước và cướp nước. Đến thế kỷ XVII 
trên mảnh đất thành Đẳng Hới là vùng “phên dậu” tranh 
chấp đất đai và quyền lực giữa hai tập đoàn phong kiến 
Trịnh - Nguyễn suốt 45 năm (1627 -1672) gây nền cảnh 
nội chiến loạn lạc. 
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Thành Đồng Hới thể hiện lòng yêu nước và tình thần 
quyết tâm chống thù trong giặc ngoài của người dân 
Quang Bình. Năm 188ã, thực dân Pháp tấn công thành 
Đồng Ilới nhưng nhân dân và binh sĩ vùng Động Hải đã 
đánh trả quyết liệt, cuối cùng thực dân Pháp phải rút 
lui. Nhưng lần tấn công sau vào ngày 19-7-1885 thực 
dân Pháp đã chiếm được thành dễ dàng bởi sự bạc nhược 
của vua quan triểu Nguyễn. Trong phong trào “Cần 
vương” nhân dân Đồng Hới tham gia nghĩa quân của 
Nguyễn Phạm Tuân chỉ huy, đã ba lần đột nhập thành 
Đồng Hới (tháng 1, tháng 6 và tháng 8 năm 1886) tiến 
công binh lính Pháp trong thành gây cho chúng nhiều 
tốn thất, 

Qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 
1954) quân và đân thị xã nhiều lần tập kích quân Pháp ở 
trong thành gây cho chúng nhiều thiệt hại. Ngày 18-8-1954, 
tên Pháp cuối cùng rời khỏi thành rút về nước. 

Ngày 16-6-1957, vinh dự cho quân và dân Quảng Bình 
được đón Bác Hồ kính yêu vào thăm và nói chuyện. Thành 
Đồng Hới rợp cờ hoa và biển người dón lác. 

Thành Đồng Hới từ khi xây dựng cho đến nay luôn là trụ 
sở của eơ quan đầu não và là trung tâm kinh tế, chính trị, 
văn hóa của một vùng, một phủ và của tỉnh Quảng Hình. 

Thành hiện nay còn một nửa. Đoạn thành phía đông, 
3 cống và hai cầu Nam, Bác dã bị sập hoàn toàn do chiến 
tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Câu phía đông còn nhưng 
không nguyên dạng như ban dầu. Thành còn 1.087m với 
1ð doạn dích dắc hình răng khế. Đoạn thành phía nam 
côn lại 2/3 tưởng đối nguyên vẹn. 
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Ngày nay, mỗi bước phát triển kinh tế - văn hóa - xã 
hội của tỉnh nhà đều ghi thêm một trang sử mới cho di 
tích thành Đồng Hới. Nhiều công trình mới mọc lên nhưng 
không làm mất đi vẻ cổ kính của thành Đồng Hới mà trái 
lại càng tô điểm thêm cho tòa thành cổ soi bóng bên đồng 
gông Nhật Lệ. 


Bến đò Mẹ Suốt (Quảng Bình) 

Nhà thơ Tố Hữu đã có bài thơ ca ngợi hình ảnh người 
mẹ anh hùng của vùng đất lửa Quảng Bình trong chống 
Mỹ. Đó là hình ảnh mẹ Suết trong bài thơ cùng tên: 

Lắng nghe mẹ bể ngày xa 
Chang chang côn cứt năng trưa Quang Bình 

Tên tuổi anh hùng Nguyễn Thị Suốt được cả nước biết 
đến như biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 
Tên tuổi của mẹ gắn liền với sự kiện lịch sử trong những 
ngày đầu đánh Mỹ của quân và dân Quảng Bình nói riêng 
và cä nước nói chung. Là biểu tượng sinh động, hào hùng 
của dân tộc ta quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ. để bảo vệ 
chủ quyền quốc gia. Mẹ Suốt là một phụ nữ tiêu biểu của 
vùng đất “hai giỏi” như Bác Hỗ kính yêu đã khen tặng 
"Quảng Bình chiến dấu giỏi, sẵn xuất cũng giỏi”. 

Trải qua những năm tháng trường kỳ chống thực dân 
Pháp và đi dến thắng lợi. Năm 1954, hòa bình lập lại chưa 
được bao lâu thì đế quốc lại gây chiến tranh phá hoại. 
Dựng ra sự kiện vịnh Bắc Bộ năm 1964, đế quốc Mỹ bắt 
đầu đánh phá miền Bắc mà vùng đất Đồng Hới - Quảng 
Bình được chúng xem là cán xoong, là tuyến đầu của hậu 
phương lớn, nên chúng dã tập trung đánh phá với mức độ 


ác liệt và dữ dội nhất với ý đồ nhằm hủy diệt và san bằng, 
biến nơi đây trở về thời kỳ đổ đá, Thành phế Đồng Hới 
xinh đẹp là nơi hứng chịu túi bom của không lực Mỹ trút 
xuống hàng loạt loại bom dạn cày xới ở nơi đây. 

Với khí phách của một đân tộc anh hùng, quân dần 
Quảng Bình nói chung và Đồng Hới nói riêng một lòng tin 
tưởng vào Đảng, vào cách mạng, nêu cao quyết tâm đánh 
Mỹ, sẵn sàng chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phá 
hoại của giặc Mỹ. 

Mẹ Nguyễn Thị Suốt sinh ra ở làng Phú Mỹ (nay 
thuộc thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới), 
Từ thuở nhỏ phải đi ở nuôi thân, cuộc đời mẹ hết di ở đợ 
nhà giàu này đến nhà giàu khác, làm thuê làm mướn suốt 
năm. suốt thắng mà vẫn khổ cực. Cách mạng tháng Tám 
thành công chặt đứt xiếng xích nô lệ, giải phóng quê 
hương, giải phóng dân tộc và giải phóng chính cuộc đời 
mẹ. Nhưng chưa kịp mừng vul thì thực dân Pháp lai xâm 
lược nước ta lần nữa và cũng như đồng bào cả nước, mẹ 
phải tiếp tục cuộc đời lầm than, cay đắng. 

Khi giặc Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, lúc 
này mẹ dã tròn 60 tuổi, nhưng theo tiếng gọi của cách 
mạng. của Bác Hồ và của Đảng bộ dịa phương, thấu hiểu 
cuộc đời lầm than nô lệ, cảnh nước mất nhà tan cũng như 
thâm nhuần Lình yêu quê hương, căm thù giặc Mỹ tàn phá 
xóm làng. Mẹ Suốt đã xung phong nhận lấy một. công việc 
tưởng như bình thường, đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm: 
Đó là chở đò ngang qua sông Nhật Lệ lúc bấy giờ là một 
trong ba nhiệm vụ quan trọng của tổ 3 phòng: phòng chữa 
cháy, cấp cứu, chuyển tải thương binh và giao thông di lại. 
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Ngược dòng thời gian để trở lại những ngày dầu chống 
Mỹ. Hôm dó là chủ nhật ngày 7 tháng 2 năm 1965 (tức là 
ngày mồng 6 tết Ất Ty) không lực Hoa Kỳ ồ ạt tấn công 
bấn phá thành phố Đồng Hới và các vùng lân cận (chúng 
đã huy động 160 lần chiếc máy bay phân lực hiện đạ)). 
Thành phố Đẳng Hới như rung chuyển trong khói lửa dạn 
bom của kẻ thù. Trên sông Nhật lệ, những cột nước đen 
ngòm tung lên dữ đội bởi đạn bom. Mẹ Nguyễn Thị Suốt 
vẫn hiên ngang cầm chắc tay chèo chở bộ đội sang sông, 
vận chuyển đạn từ bờ ra tàu chiến của ta để đánh trả 
quân thù. Những chuyến đò của mẹ cũng là dường dây 
thông tin liên lạc giữa thành phố Đồng Hới với xã Hảo 
Ninh. Đưới làn mưa bom bão đạn của kẻ thù, mẹ cùng 
chiếc đò ngang dưa đón cán bộ, bộ đội, nhân dân qua lại 
đôi bờ. Không hình ảnh nào đẹp hơn một bà mẹ đã ngoài 
60 tuổi mà vẫn bất chấp hiểm nguy, hiên ngang ngấng cao 
đầu trước hàng loạt đạn bom của Mỹ luôn khống chế và 
ngăn chặn. Những người đã từng qua đò của mẹ trong 
những giờ phút nóng bỏng dó không khỏi khâm phục, xúc 
động trước lòng quả cảm, gan dạ của một bà mẹ dã biến 
căm thù thành hành động phi thường. Và cho đến nay, 
những người dã từng trực tiếp chiến đấu và chứng kiến 
sáng 7 tháng 2 năm 1965 vẫn không thể lý giải và hiểu 
nổi vì sao giữa dòng Nhật Lệ nước sôi, đạn bỏng mà mẹ 
Suốt vẫn anh dũng xông pha và hoàn thành nhiệm vụ 
xuất sác đến thế: tiếp đạn cho hải quân ta đánh trả máy 
bay Mỹ, dưa thương bình vào bờ, chở bộ đội sang sông. 

Chiến công của mẹ Suốt cùng bao chiến công thầm 
lặng khác của quân và dân Đồng Hới dã lập nền một kỳ 
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tích vang đội chỉ trong hai ngày 7 và 8 tháng 2 năm 1985, 
quân dân Đồng Hới đã bắn rơi 14 máy bay Mỹ; từ ngày 14 
tháng 2 đến ngày 28 tháng 4 năm 1965 - 5 tàu chiến Mỹ 
bị bắn chìm, bắn cháy Lại biển Nhật Lệ - mở đầu cho 
thắng lợi rực rỡ của quân và dân ta. 

Sau trận chiến đấu ác liệt ấy, con đò mẹ Suốt lại tiếp 
tục dưa dón căn bộ, bộ đội sang sông trong những ngày 
dãnh Mỹ. Với những chiến công của mẹ, ngày 1 tháng I 
năm 1967, mẹ Nguyễn Thị Suốt đã được Đảng và Nhà 
nước ta phong tặng danh hiệu Ảnh hùng Lao động trong 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Chiến tranh ngày càng ác liệt, bị thua đau ở miền 
Nam, đế quốc Mỹ lại tăng cường dánh phá miền Bắc và 
Đồng Hới lại tiếp tục hứng chịu cảnh đạn bom. Ngày 11- 
10-1968 trong lúc làm nhiệm vụ mẹ Suốt dã anh đũng hy 
sinh bởi một trận bom đạn của kẻ thù. 

Nhà thơ Tế Hữu dã khắc họa qua hình ảnh Mẹ Suốt: 

Một tay lái chiếc dù ngang 
Hến sông Nhật Lệ quân sang đêm ngày 
Sơ chỉ sóng gió tàu bay 

Tây bỉa mình đã thắng Mỹ này mình chẳng thua... 

Như là một bức tranh sinh động về chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng. Hình tượng đó đã được nhân dân Quảng 
Iình, nhân dân cả nước biết đến như tấm gương tiêu biểu 
của bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bến đồ mẹ chèo năm xưa 
đã trở thành một di tích lịch sử tiêu biểu ở Quảng Bình 
trong thời kỳ chống Mỹ với tên gọi thân thương, kính 
trọng: Bến đò Mẹ Suốt, 
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Di tích bến đò Mẹ Suốt nằm ở địa phận thôn Trung 
Bính, xã Bảo Ninh (phía hữu ngạn) và gần chợ cá Đồng 
Hới (phía tả ngạn sông Nhật Lệ). Năm 1980, dể tưởng 
nhớ và cảm kích về một người mẹ anh hùng của quê 
hương, Ủy ban nhân dân thành phố Đêng Hới đã cho xây 
dựng bìa đài Mẹ Suốt nằm giữa trung tâm của bến dò để 
hàng ngày người đân Quảng Bình đều được gần gũi bên 
hình tượng của Mẹ. 

Hôm nay, nếu có địp đến Đồng Hới, du khách thường 
ghé thăm bến đồ mẹ chèo nắm nào, thăm làng Bảo Ninh, 
thăm dòng Nhật Lệ. Bảo Ninh quê hương của Mẹ là một 
làng cát tuyệt đẹp nằm về phía đông và đông nam Đồng 
Hới bên dòng Nhật Lệ thơ mộng. Dòng Nhật Lệ đổ về biển 
Đồng và cùng biển Đông “ôm ấp” làng cát và tạo cho Bảo 
Ninh thành một “bán đảo” cát doi về phía biển. Dưới 
những răng dừa sum suê trĩu quả, xen lẫn là những tầng 
nhà san sát như chồng lên nhau từ trên đổi cát xuống đến 
tận bờ sông. Bảo Ninh như nghiêng mình soi bóng xuống 
đồng sông Nhật Lệ lung linh huyền ảo. Khi mặt trời vượt 
lên qua đỉnh rặng dừa, ánh nắng trải trên dòng sông như 
dát vàng tạo thành một vệt đài lấp lánh, thuyền bè ngược 
xuôi tấp nập vào lộng ra khơi Khi hoàng hôn buông 
xuống, Bảo Ninh như một hòn non bệ khổng lồ kiều diễm 
đưới ánh đèn rực rỡ. Xã Bảo Ninh, sông Nhật Lệ như càng 
tô thêm cho Đầng Hới một vẻ đẹp duyên đáng thở mộng 
như một bức tranh thủy tú làm đắm say bao du khách. 


Của biển Nhội Lệ (Quẻng Bình) 
Cửa biển Nhật Lệ cách trung tâm thành phố Đồng 
Hới khoảng 3km về phía đông bắc. Đây là nơi tận cùng 
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của con sông cùng tên bắt nguồn từ đỉnh Trường Sơn phía 
tây Quảng Bình đổ ra biển. 

Theo sử cũ chép thì tên cửa Nhật Lệ có từ thời l„ý, Cửa 
Nhật Lệ còn có các tên gọi khác như “Trú Nhạ”, “Hà Cừ, 
“Cửa Sài”... Cửa Nhật lệ là một loại cửa lệch không rộng, 
không sâu, nước chảy đều thuận lợi cho các thuyền vừa và 
nhỏ vào, ra neo đậu. Cửa biển Nhật Lệ vừa là đi tích lịch sử 
vừa là một danh thắng nổi tiếng của Quảng Bình. 

Trong suốt 50 năm dưới thời Trịnh - Nguyễn phân 
tranh, cửa Nhật luệ có một vị trí quan Lrọng mà bên nào 
cũng quyết giũ lấy. Vì vậy, nơi đây đã trở thành chiến 
trường ác liệt giữa hai thế lực phong kiến. 

Năm 1631, Đào Duy Từ vạch kế hoạch cho chúa 
Nguyễn và tự đôn đốc xây lũy Trấn Ninh từ cửa Nhật Lệ 
đến chân núi Đầu Mâu, lấy đòng sông, khe suối mé ngoài 
làm hào rảnh,... lại lấy xích sắt chắn ngang cửa Nhật Lệ 
và Minh Linh. 

Năm 1633, Nguyễn Hữu Dật đắp lũy Trường Sa thuộc 
xã Cừ Hà để chống quân Trịnh tấn công bằng đường biển. 
[.ũv bất đầu từ cửa Nhật Lệ chạy theo ven biển đến xã Gia 
Ninh (huyện Quảng Ninh). Cũng năm này, chúa Trịnh là 
Trịnh Trăng cất quân đánh chúa Nguyễn, rước vua Lê đi 
cùng để khuếch trương thanh thế. Chúa Nguyễn là Nguyễn 
Phúc Nguyên đem quân chống giữ đóng quân tại cửa Nhật 
Lệ. Quân Trịnh đánh lâu không được phải rút lui. 

Trong lịch sử chống thực dân Pháp xâm lược, Đồng 
Hới cũng là nơi giữ vị trí quan trọng, cửa Nhật Lệ là yết 
hầu của mọi phương sách để vạch kế hoạch chiến lược lâu 
dài vì đây là cửa ngõ phía bác của kinh thành Huế, Cửa 


37 


Nhật Lệ là nơi thực dân Pháp hai lần tấn công và đổ quân 
lên Đồng Hới (19-7-1885 và 27-3-1947) nhưng đều gặp 
phải tình thần chiến đấu ngoan cường dũng cảm của quần 
và dân ta. Ngày 18-8-1954, thi hành hiệp định Gid-ne-vd 
quân viễn chỉnh Pháp buộc phải lên tàu rút ra cửa biển 
Nhật Lệ. Đặc biệt, cửa Nhật Lệ vinh dự được Bác Hề nghĩ 
lại và tấm biển trong dịp Bác Hồ vào thăm quân dân 
Quảng Bình và Vĩnh Lình ngày 16-6-1957. 

Ngày 30-4-1964, đế quốc Mỹ và ngụy quân Sài Gòn đổ 
bộ lên cửa biển Nhật lệ. Trong suốt cuộc chiến tranh 
chống Mỹ, Quảng Bình là tỉnh tiếp giáp tuyến đầu, cửa 
Nhật Lệ - thành phố Đồng Hới là nơi có cảng vào ra của 
tàu thuyển vận chuyển lương thực, vũ khí từ miền Bắc 
vào chi viện cho miền Nam. Nơi đây đế quốc Mỹ đã tập 
trung đánh phá ác liệt. Các trận thủy lôi, bom từ trường 
đã trút xuống đây nhưng vẫn không ngăn dược mạch máu 
giao thông trên sông, trên biển với những tấm gương anh 
hùng liệt sĩ Trương Pháp, mẹ Nguyễn Thị Suốt... 

Cửa Nhật Lệ hôm nay là một thắng cảnh tuyệt vời 
của tỉnh Quảng Bình. Bãi tắm Nhật Lệ kéo đài một màu 
cát trăng, những lúc trời thanh, gió lặng, tiếng sóng vỗ rì 
rào, từ ngoài xa từng lớp sóng như những chùm hoa sóng 
tung bọt như muôn ngần viên ngọc đang lăn vào bờ, ngân 
lên một thứ âm thanh dào dạt, đều đều không dứt. Trong 
khoảng thời gian từ năm 1809 đến 1813, Nguyễn Du làm 
cai bạ ở Quảng Bình và thị hào phải thốt lên trước cảnh 
đẹp của cửa Nhật Lệ: 

Buồn trông của bể chiều hôm 


Thuyền ai thấp thoáng cánh buồầm xa xa... 
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Cảnh dẹp cửa Nhật lệ đi vào thơ ca, vùng sông nước 
trên bến dưới thuyền tấp nập. khi đêm về một vùng cửa 
biển đèn giăng chấp chới đủ các loại tàu thuyền, các loại 
đèn bắt cá, tôm, v.v cửa biển sáng rực như một thành phố 
lung linh, dứng xa xa nhìn về cửa biển ta thấy như hàng 
ngàn ánh sao lấp lánh. 

Vào những ngày hè khi mặt trời vừa khuất sau đãy 
Trường Sơn, du khách sẽ thấy được cảnh Đồng Hới hiện ra 
trước mắt thật là hùng vĩ với núi Đầu Mâu, núi Ba Rền 
dường như áp gần Đồng Hới với thành cổ soi bóng dưới 
dòng sông Nhật Lệ thơ mộng. Có lẽ vì vậy mà người 
Quảng Bình đã lấy ngọn Đầu Mâu và đòng Nhật Lệ làm 
biểu tượng văn hóa cho cảnh quan sông núi quê mình: 

Sông Nhật Lệ dàng sâu biết mấy 
Núi Dầu Máu cao bấy nhiêu tầm 

Bãi tắm Nhật Lệ trong xanh, nơi tắm biển tuyệt vời, 
nơi an dưỡng nghỉ mát lý tưởng; cá, mực, tôm, cua đủ các 
loại hải sản đáp ứng và phục vụ du khách, vẫy gọi bạn bè 
bốn phương về với Đồng Hới, với cửa biển Nhật Lệ của 
Quảng Bình. 


Lăng mộ Lễ Thồnh Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Quảng Bình) 

[Lăng mộ lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh nằm trên 
một ngọn đổi rộng của dãy núi An Mã, thuộc xã Trường 
Thủy, huyện Lệ Thủy: cách trung tâm huyện Lệ Thủy 
25km về phía nam. 

Vị khai quốc công thần, Thượng đẳng thần, Chưởng 
cơ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm Canh 
Dần (1650) tại xã Chương Tín, huyện Phong Lộc nay là 
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xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Ông 
là một kiệt tướng đời chúa Nguyễn Phúc Chu (Hiến Tông 
Hiếu Minh Hoàng dế 1691-1725). Nguyễn Hữu Cảnh là 
cháu nội của Triểu Văn Hầu Nguyễn Triều Văn; con trai 
thứ ba của Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật; em ruột của 
Hào Lương Hầu Nguyễn Hữu Hào. Tướng Lễ Thành Hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh lớn lên trong một gia đình cả ba cha 
con đều là những vị tướng có công lao to lốn trong việc 
phò tá các chúa Nguyễn giữ vững và phát triển phía 
Đăng Trong. 

Xuất thân trong một gia đình võ tướng, am tường 
quốc sự, lại dược chứng kiến bao cảnh truân chuyên của 
xã hội đương thời. Nguyễn Hữu Cảnh ngay từ khi còn trẻ 
đã phụng mạng cầm quân “thống bình” xông pha trận mạc 
để phò chúa an dân giữ yên bờ cõi. 

Được chúa Nguyễn Phúc Chu tin cẩn, Nguyễn Hữu 
Cảnh với tài thao lược, trí thông mình và bản lĩnh hơn 
người đã lập nhiều chiến công hiển hách. 

Vào những năm 1690-1691, lúc này người nối ngôi vua 
Chăm Pa là Kế Bà Tranh có ý muốn giành giật, bỏ bang 
giao đem quân qua sắt biên giới sát hại cư dân Phú Diên 
Ninh (Diên Khánh) mỗi khi xuân về. Đầu năm 1692, chúa 
Nguyễn phái lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh làm thống 
binh cùng với tham mưu Nguyễn Đình Quang đem quân 
đi bình định biên cương. Xuân Quý Dậu (1698) bờ cõi được 
dẹp yên, sáp nhập toàn bộ các phần đất của Chiêm Thành 
vào Đăng Trong, vùng đất mới đã bình yên. Thống suất 
Nguyễn Hữu Cảnh y lệnh chúa lập ra Thuận Thành trấn, 
tháng 8 năm ấy đôi làm phủ Bình Thuận. 
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Tháng 7-1698 ông trở về Phú Xuân. Tại đây, chính 
ông dã xin chúa Nguyễn Phúc Chu tổ chức chiêu mộ dân 
nghèo khắp xứ Thuận - Quảng cùng với một số nhân vật 
nỗi tiếng khác như: Nguyễn Tri 'Ếháng, Nguyễn Tấn Lễ, 
Chu Kiêm Lễ... để đưa vào Nam. 

Tháng 2 năm Mậu Dần (1698). chúa Nguyễn Phúc 
Chu cử Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cánh làm kinh lược 
sứ với sứ mạng dẹp yến bờ cõi, khai khẩn đất hoang. Đầu 
tiên ông quyết định cho đoàn chiến thuyền cặp bờ và đóng 
bản doanh tại Cù Lao Phố (Đồng Nai) để quan sát và định 
vùng an dân. 

Tại Củ Lao Phố, Nguyễn Hữu Cảnh đã đưa ra một kế 
hoạch toàn diện: Vừa khai hoang mở dất, vừa dàn xếp 
biên cương. Song song với việc khẩn hoang, thống suất 
Nguyễn Hữu Cảnh thi hành ngay việc chia đất định vùng, 
đưa đân dân chúng vào nếp an cư lạc nghiệp. 

Về hành chính (theo sách Gia Định thành thông chí 
của Trịnh Hoài Đức) ông chia dất Đông Phố: Lấy xứ Đồng 
Nai làm huyện Phước luong, dựng dinh Trấn Biên (Biên 
Hòa): lập xứ Sài Côn làm huyện Tân Bình, dựng đình 
Phiên Trấn (thành phố Hễề Chí Minh bây giờ). Mỗi trấn có 
lưu thủ dứng dầu quản trị, dưới có cai bạc coi về ngân 
khố, ký lục coi về hành án. Đồng thời ông cũng lập thêm 
một đơn vị hành chính Lại Sa Hà (sau đó nơi đầy là Hạnh 
Thông Tây Gà Vấp). Tất cả đều trực thuộc phủ Gia Định. 

Lúc này địa bàn Đồng Nai - Gia Định được nới rộng 
thêm hàng ngàn dặm vuông, dân số tăng thêm 4 vạn hộ. 
Nhà cửa bắt đầu mọc lên sâm uất, khách phường ngoại 
bang di lại dễ dàng, thuyền bẽ vào ra tấp nập. 
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Đánh giá về ý nghĩa lịch sử nói trên, Nguyễn Hữu 
Cảnh thuộc lớp người đầu tiên khai cơ, người đầu tiên bế 
trí hệ thống quản lý nhà nước trên miền đất mới. Học giả 
Trần Bạch Đằng viết “ý nghĩa quan trọng nhất của việc 
làm này là ở chỗ dân lưu tán được thừa nhận là công dân 
của nước Việt Nam, ruộng dất khai hoang được vào sổ bộ 
chính thức, làng mạc được bao vệ như mọi làng mạc khác 
của Việt Nam. Sự xác lập cương việt quốc gia đã tránh ít 
nhất về mặt pháp lý những mối đe dọa từ bên kia biên 
giới. Cho nên dân khai hoang coi ông như người đại diện 
của Tổ quốc. Ông thỏa mãn cả yêu cầu quyền lợi và tình 
cảm của dân lưu tán. Có thể nói ý thức quốc gia, ý thức 
dân tộc của dân lưu tán đã tôn vinh Nguyễn Hữu Cảnh. 
Thời gian 3 năm là sự kết đọng một nguyện vọng đã xuất 
hiện và nung nấu nhiều trăm năm”. 

Được chúa Nguyễn đẳng ý, Nguyễn Hữu Cảnh đã tổ 
chức một cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử, dưa dân từ Bố 
Chính (Quảng Bình), Quảng Trị, Quảng Đức, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi (nói chung là vùng Ngũ Quảng) vào khai phá 
vùng đất hoang vu để có Nam Bộ trù phú ngày nay. 

Ông mất ngày 9 tháng 5 Canh Thìn (1770), an táng 
tại Cù Lao Phố cạnh dinh Trấn Biên, Đồng Nai. Đến năm 
1802, di hài của Nguyễn Hữu Cảnh được hậu duệ cải về 
an tầng tại xã Trường Thủy. 

Sau khi ông qua đời, nhà Nguyễn đã truy phong công 
trạng của ông với sự đánh giá rất cao. Ông được coi là 
“Thượng đẳng thần”, là “Khai quốc công thần”. Trên khấp 
cả nước ta từ Quảng Bình đến Quảng Nam - Đồng Nai - 
An Giang - Cần Thơ đến ngay giữa Sài Gòn... ở đâu cũng 
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có nhà thờ hoặc đến thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Để ghi nhớ 
công đức của ông, ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh 
Quảng Bình xưa kia có thiết lập dền “Vĩnh Yên” (còn gọi 
là đến Vĩnh An Hầu) thờ Thượng Đăng Thần Vĩnh An 
Hầu, Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Qua hai cuộc 
chiến tranh và thiên nhiên khác nghiệt đến đã bị hủy 
hoại. Với tấm lòng tri ân “uống nước nhớ nguồn” đền Vĩnh 
Yên đã dược tỉnh cho xây lại và khánh thành vào ngày 18 
tháng õ (âm lịch) năm 2002 và đã đưa vào phát huy tác 
dụng, góp phần bảo tên, phát huy những giá trị lịch sử có 
ý nghĩa đối với lớp thế hệ sau tìm hiểu học tập. 

Hiện nay, trong khuôn viên lăng mộ Nguyễn Hữu 
Cảnh ở Quảng Bình còn có một tấm bia đá rất có giá tr). 
Bia mộ Nguyễn Hữu Cảnh được tạc bằng đá xanh (cẩm 
thạch) với tiểu dáng thường gặp ở cuối triểu Nguyễn. 

Mấy thế kỷ qua di, dẫu thế sự thịnh suy thăng trầm, 
song trong ký ức bất diệt của nhân dân Việt Nam nói 
chung và nhân dân Quảng lầình nói riêng, tên tuổi và sự 
nghiệp của Chưởng cơ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 
vẫn luôn luôn tóa sáng. 

Công Lê Thành Hầu đi mở đất 


Nghin nữm con chúu mãi còn @h:t. 


Bõi tắm Đá Nhảy (Quởng Bình) 

Nằm dưới chân đèo Lý Hòa thuộc địa phận xã Hải 
Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, bãi tắm Đá 
Nhảy đã được công nhận và xếp hạng là danh thắng quốc 
gia với bãi lắm phẳng, nước trong, có nhiều loại hãi sản 
như tôm, cua, mực, ốc... 
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Dưới chân đèo Lý Hòa, chỗ giáp giữa biển với núi có 
một. bãi đá có rất nhiều đá to, nhỏ, thấp, cao. Mỗi khi có 
sóng xô, trông đá như những con cóc lớn nhaày trên sóng, 
tạo nên hàng loạt Âm thanh rì rào khác nhau. Có lẽ vì vậy 
mà cái tên Đá Nhảy được ra đời từ đó để ghi dấu nét riêng 
của bãi biển này. 

Đá Nhảy là một điểm du lịch hấp dẫn, một bãi tắm 
sạch, dẹp và có nhiều thắng cảnh với nhiều bang động kỳ 
thú. Đến Đá Nhảy, ấn tượng đầu tiên của du khách là một 
bãi tắm bằng phẳng, nước trong và sạch. Khách du lịch 
cùng một lúc vừa được bơi thuyền, leo núi, săn bắn, vừa 
được đạo chơi trong rừng đương, tắm mình trong một bãi 
biển trong sạch, yên bình. 

Trong những năm gần đây, nhiều công trình khách 
sạn, nhà hàng, bãi đỗ xe... đã được xây dựng khang trang 
bên bờ biển Đá Nhảy dể du khách có thể tắm biển, nghĩ 
ngơi thoải mái, nhất là sau những cuộc leo núi hay thăm 
động Phong Nha - Tiên Sơn, đèo Ngang, Đẳng Hới... 

Đá Nhảy không chỉ là khu du lịch nghỉ mát lý tưởng 
vì cố bãi tắm đẹp nằm dưới chân núi, mây nước hữu tình 
nên thở mà biển nơi đây có những điều kiện thuận lợi, là 
nơi cư trú của nhiều loại hải sản quý như tôm, cá, cua, 
mực, ốc... có thể chế biến những món đặc sản biển hấp dẫn 
du khách. 

Cùng với D1 sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kó 
Bàng và nhiều điểm tham quan du lịch khác của Quảng 
Bình, bãi biển Đá Nhảy ngày càng trở thành nơi dừng 
chân lý tưởng đem đến cho du khách một cảm giác thật 
thoải mái và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. 
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Động Tiên Sơn (Quỏng Bỉnh) 

Được phát hiện vào năm 19385, động Tiên Sơn (động 
Khô) là một thắng cảnh kỳ vĩ chẳng kém động Phong Nha 
với những phiến đá và cột đá cộng hưởng âm rất đặc biệt. 
Động nằm trong khối núi đá vôi Kẻ Bàng thuộc xã Sơn 
Trạch, huyện li Trạch, tỉnh Quảng Bình, cao hơn cửa 
động Phong Nha khoảng 200m. 

Phong cảnh trong động Khô ví như chốn “bồng lai tiên 
canh”. Hàng nghìn khối nhũ đả với nhiều màu sắc mọc 
Lua tủa trong dộng. Vòm động cao thoáng, nổi rõ nhiều 
vân trắng như vàng bạc. Những hàng cột đá màu cẩm 
thạch nhiều dáng vẻ diệu kỳ khiến người ta ngây ngất 
như đang lạc vào thiên cung hay thủy cung. Động Khô có 
nét đặc biệt hơn động Phong Nha ở những phiến đá và cột, 
dá cộng hưởng âm. Khi người ta gõ nhẹ vào thì nó sẽ phát 
ra những Âm thanh lạ kỳ như vọng ra từ chốn sâu thắm 
của lòng đất, 

Theo kết quả nghiên cứu của đoàn thám hiểm hang 
động của Hội Địa lý hoàng gia Anh thì động Khô được hình 
thành cách dây hàng chục triệu năm, khi những dòng nước 
chay vào qua cả quá trình thời gian đã đục rỗng, bào mòn 
núi đá vôi Kẻ Bàng. Sau đó do kiến tạo địa chất, khối núi 
này hoặc đã được nâng lên, hoặc đã bị hạ xuống khiến các 
khối đá đổ sụp ngăn chặn dòng chảy làm nên động Khô ở 
phía trên, còn phần có sông ngầm chây qua tạo ra hang 
động Phong Nha. Từ cửa động di vào khoảng 400m có một 
vực sâu chừng 10m, và sau đó là động đá ngắm.tiếp tục dài 
gần 500m. Hiện nay du khách có thể tham quan trong 
khoảng độ đài 400m đầu của động Tiên Sơn. 


Động Phong Nha (Quảng Bình) 

Động Phong Nha thuộc vùng núi đá vôi Kẻ Bàng, xã 
Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách thành 
phố Đồng Hới 60km. Động còn có tên gọi khác là động 
Trốc hay chùa Hang, động Phong Nha được coi là “Thiên 
Nam đệ nhất động” của Việt Nam. 

Đây là một phần của khu vực núi đá vôi cổ nhất ở 
châu Á được tạo lập từ hơn 400 triệu năm trước, gắn liền 
với các chu kỳ kiến tạo và phát triển chính của lịch sử 
Trái Đất. 

Diện tích của vùng núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng 
thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình là khoảng 400ha. Quần 
thể đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng còn trải rộng tới phần đất 
thuộc tỉnh Khăm Muộn của Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào, tạo thành một trong những vùng dá vôi nhiệt đói cổ 
đại nhất, rộng lớn nhất thế giới với những đặc tính nổi bật 
về địa rnạo, địa chất có giá trị toàn cầu. Phong Nha - Kẻ 
Bàng để lại dấu ấn về quá trình biến đổi địa chất đã và 
đang diễn ra tác động đến việc hình thành các dạng dất 
đai hoặc đặc điểm về địa hình, địa mạo. 

Phong Nha - Kẻ Bàng còn có hệ thống hang động với 
tổng chiều dài gản 13.000m (phần đã dược phát hiện), với 
hàng chục hang động lớn, nhỏ. Các hang động có chiều cao 
từ 10 đến 40m. Nhiều hang động trong số này mới chỉ 
dừng lại ở dạng phát hiện đánh dấu trên bản dổ, chưa 
khảo sát kỹ. Trong đó đầu tư khai thác du lịch chỉ một vài 
hang động: Phong Nha, Tiên Sơn, hang Vòm... Hang động 
ö dây rất đa dạng, nhũ dá đẹp huyền ảo. Phong Nha có 
trên 20 “buểng” với hành lang chính dài tới I.500m và 
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nhiều hành lang phụ dài hàng trăm mét. Các hang ngoài 
cùng có trần cao hơn mặt nước rộng khoảng 10m. Các 
hang phía trong, từ hang thứ 4 trở vào trần hang cao đến 
25-50m. Từ buồng thứ 14, du khách theo các hành lang 
khác di sâu hơn nữa dưới mặt đất đến những “buồng” to 
hơn rộng hơn nhưng có phần nguy hiểm hơn, nơi mà quá 
trình phong hóa đá vôi vẫn còn tiếp tục. Thuyền ngược 
đòng dộ 800m thì đến chỗ cạn gọi là hang nước cạn do 
nước không còn nhường chỗ cho đá cát. Nhũ đá từ trên rủ 
xuống, măng đá từ dưới nhô lên tua tủa như cây rừng với 
những hình đáng kỹ lạ. 

Cửa động rộng khoảng 20m, cao lŨm, có nhũ đá lô 
nhô. Bơi thuyền qua cửa hang. động rộng như một cái bát 
úp trên mặt nước. Nước sông trong veo và phẳng lặng như 
mặt gương. càng vào sâu ánh sáng càng nhạt dần rấi mất 
hán. Xen lẫn với tiếng mái chèo như có tiếng chiêng văng 
lên. Người bản địa cho rằng đó là âm nhạc trong tiệc rượu 
của Thần Núi vọng ra... Tất cả hợp thành tiếng nhạc, lúc 
âm u như tiếng chiêng, lúc bập bùng như Liếng trống, 

Theo kết quả nghiên cứu của đoàn thám hiểm Hội Địa 
lý hoàng gia (nước Anh), chiều dài của hang Phong Nha 
phần xác định dược là 7.729m. Hang động Phong Nha 
được đánh giá với “7 nhất”: sông ngầm đẹp nhất; cửa hang 
cao và rộng nhất; bãi cái, bãi đá ngầm đẹp nhất; bồ nước 
ngầm đẹp nhất; hang khô rộng và đẹp nhất; thạch nhũ kỳ 
áo, trắng lệ nhất và hang nước dài nhất. 

Khó có thể mô tả vẽ đẹp hùng vĩ của những buồng, 
những hành lang đá vôi phủ đầy thạch nhũ long lanh dưới 
ánh duốc của dòng sông ngầm. lu khách vừa xúc động 
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vừa ít nhiều hổi hộp lo sợ khi thấy mình như dang nằm 
Lrong miệng một con quái vật, khổng lồ, với những hình 
thù kỳ di nguyên sơ mà trí tưởng tượng của con người 
thỏa trí gán cho chúng biết bao huyền thoại, sự tích. Sau 
hàng chục cuộc thầm sát khoa học của người Việt, người 
Pháp, người Anh... động Phong Nha vẫn còn đó với những 
điều bí ẩn. 


Khu du lịch sinh thới Phong Nho - Kẻ Bằng (Quởng Bình) 

Khu Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trong vùng sinh thái 
Bác Trường Sơn thuộc địa phận các huyện Quảng Ninh, 
Bế Trạch, Minh Hóa, được đánh giá là một trong 238 vùng 
sinh thái quan trọng trên toàn cầu, với các đãy núi dá vôi 
phát triển hầu như liên tực và thành phần tương đối dồng 
nhất, được đánh giá là vùng Karst rộng nhất thế giới với 
điện tích trên 200.000ha, là một mẫu điển hình của quá 
trình địa chất về thể loại karst và hình thành hang dộng 
đang diễn biến toàn cầu không chỉ ở lĩnh vực đa đang sinh 
học mà còn là một khu vực thắng cảnh hang dộng bậc 
nhất thế giới, 

Khu Phong Nha - Kẻ Bàng có một quần thể hơn 300 
hang động lớn nhỏ phong phú, kỳ vĩ được mệnh danh là 
“vương quốc hang động”, nơi tiểm ẩn nhiều điểu kỳ lạ và 
hấp dẫn, là thiên đường cho các nhà khoa học hang động, 
các nhà thám hiểm và du lịch. Trong các hang dộng thì 
Phong Nha thật sự nổi bật với chiểu dài khảo sát gần 
8km. Hang Vòm (dài trên 15km) được xếp vào danh sách 
hang động có sông ngắm dài nhất thế giới. Cùng với hệ 
thống hang động kỳ diệu, sông Troóc, sông Chày, sông Son 
trong khu vực Phong Nha - Kê Bàng với dòng nước trong 
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xanh chảy giữa vùng núi dá có rừng tạo nên cảnh đẹp thơ 
mộng như bức tranh thủy mặc quyến rũ du khách. 

Từng nguyên sinh Phong Nha - Ke Bàng có hàng chục 
đỉnh núi cao trên 1.000m, hiểm trở chưa từng có dấu chân 
người. là các điểm hấp dẫn thể thao leo núi và thám hiểm. 
Điển hình là các đỉnh Co Rilata cao 1.128m. Co Preu cao 
1.213m. Xen kẽ giữa các đỉnh núi trên 1.000m là những 
thung lũng và các đính cao từ 800m đến I.000m, thích 
hợp cho du lịch sinh thái và leo núi như Phụ Sinh 965m, 
Ma Ma 835m. Đặc biệt, đỉnh Mã Tác cao 721m có thung 
lũng với mặt bằng rộng 70ha. 

Trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tồn tại một 
khu rừng nhiệt đới nguyên sinh íL bị tác động với độ che 
phủ trên 96,2% và có tính đa đạng sinh học cao. Tại vùng 
này theo số liệu điều tra, bước đầu có nhiều loài thực vật 
đặc hữu của rừng núi đá vôi như chò đãi, chò nước, trầm 
hương, nghiến, săng, ba kích và sao... Thực vật bậc cao có 
1.762 họ, ð11 chị, 876 loài. Trong đó có 38 loài được ghi 
vào sách Đỏ Việt Nam và 2ð loài dược ghi vào sách Đồ của 
TUƠN (Hiệp hội bảo tổn thiên nhiên thế giới) và 13 loài 
đặc hữu ở Việt Nam. Gần dây, các nhà khoa học phát hiện 
thêm nhiều loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng 
cao ngoài tự nhiên như bách xanh đá, lan hài đốm, lan hài 
xanh, lan hài xoắn và nhiều thực vật quý hiếm khác cũng 
được ghi nhân. 

Ngoài tài nguyên thực vật da dạng, đối với động vật 
đã xác định dược 140 loài thú lớn. có 35 loài được mô tả 
trong sách Đỏ Việt Nam và 19 loài dược liệt kê trong sách 
Đö của IUỔN; 356 loài chìm, có lỗ loài được ghi trong 
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sách Đó Việt Nam, 19 loài được liệt kê trong sách Đö của 
LUÔN; 99 loài bò sát và lưỡng cư, trong đó có 4 loài bò sát 
mới được phát hiện như thần lằn tai, tắc kè Phong Nha, 
rắn lục Trường Sơn, rắn mai gầm. Đặc biệt, rừng trên núi 
đá vôi là nơi phân bố nhiều loài linh trưởng nhất Việt 
Nam, gồm 10 loài được ghi nhận, chiếm khoảng 50% Lổng 
số loài thuộc bộ linh trưởng ở Việt Nam, 7 loài được liệt kê 
vào sách Đỏ Việt Nam. So với các khu bảo tồn và vườn 
quốc gia khác ở Việt Nam thì dộ phong phú của các loài 
động vật ở Phong Nha - Kẻ Bàng khá cao. Hiện nay Chính 
phủ đang lập hề sơ khoa học Di sản thiên nhiên thế giới 
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để đệ trình UNESCO 
xem xét tiếp tục công nhận Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ 
Hàng là D1 sẵn thiên nhiên thế giới về tiêu chí đa đang 
sinh học, 

Ngoài sinh cảnh thảm thực vật và động vật hoang dã, 
khu Phong Nha - Kẻ Bàng cồn là nơi đã từng tồn tại và 
đang hiện diện cả một hệ dì tích lịch sử văn hóa có giá trị 
cho nhiều thời đại như các di tích khảo cổ học thời Liền sử, 
văn hóa Chămpa và Việt cổ, di tích căn cứ kháng chiến 
chống Pháp của vua Hàm Nghỉ cuối thế kỷ XIX tại núi Ma 
Rai và những địa danh nổi tiếng trên dường mòn Hồ Chí 
Minh như bến phà Xuân Sơn, bến phà Nguyễn Văn Trỗi, 
dường 20 Quyết Thắng dã đi vào huyển thoại gắn liền với 
những chiến công hiển hách và sự hy sinh cao cả của đân 
tộc Việt Nam trong chiến tranh giành độc lập và thống 
nhất Tổ quốc. Thêm nữa, trong khu vực Phong Nhà - Kẻ 
làng sinh sống chủ yếu là người Chứt, một số ít người 
Kinh và người Bru-Vân Kiều. Dân tộc Chứt ở Quảng Bình 
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bao gồm các tộc người: Sách, Mày, Rục, Arem, Mã Liêng, 
có khoảng 3.500 người phân bố chủ yếu ø các huyện Tuyên 
Hóa, Minh Hóa và một số ít ở Bố Trạch. Trong khu vực 
Phong Nha - Kẻ Bàng, người Chứt có mặt ở hai huyện 
Minh Hóa và Bế Trạch gồm hầu hết các tộc người, trừ Mã 
Liểng, với khoảng 2450 người. Người Chút (được gọi là 
Chứt Poong) và ngôn ngữ của họ với đoán dịnh được tách 
ra từ khối tiếng Việt - Mường đầu tiên vào khoảng thế kỷ 
V-VỊ. Danh xưng “ChứU” có nghĩa là “Rèm Đá”, “Núi Đá”, 
Người Chứt ở Ph‹ng Nha - Kẻ Hàng dù là dân cư nông 
nghiệp, nhưng trước dây họ chủ vếu sản bất, hái lượm, 
sống trong tình trạng hết sức lạc hậu, hoang dã. Đại bộ 
phận các tộc người Chút sống du canh, du cư trong rừng 
núi, trong các hang dộng rèm đá... Hiện nay đời sống tình 
thần và vật chất của người Chứt dang từng bước được cải 
thiện. Người Chứt cùng với văn hóa vật thể và phi vật thể 
của họ là đối tượng nghiên cứu của nhiều khoa học và 
dồng thời là dịa chỉ hấp dẫn của loại hình du lịch văn hóa 
dân lộc ít người ở vùng Phong Nha - Kẻ Bàng. 

Trong những năm qua, khu du lịch Phong Nha - Kẻ 
làng đã trở thành địa chỉ yêu thích của du khách. Số 
lượng khách du lịch dến tham quan ngày càng đông, nhất 
là từ khi vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng dược 
DNBSGO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Cùng 
với Thánh dịa Mỹ Sơn, Phế cổ Hội An, Cố dô Huế, Di sản 
thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trong 
tuyến du lịch dộc đáo “Con đường đi sản miền Trung” 
hình thành và lan rộng, tạo nên sức hấp dân đổi với khách 
du lịch trong và ngoài nước. 


Là 


Khu du lịch suối nuớc khong nóng Bơng (Quỏng Bình) 

Nằm cách thành phẩ Đồng Hới khoảng 60km về phía 
Nam, trên địa bàn xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. suối nước 
khoáng nóng thiên nhiên Hang là nguồn nước khoáng duy 
nhất tại Việt Nam có nhiệt độ sôi tại lỗ phun đạt đến 105°G. 

Với nhiều nguyên tố vi lượng quý hiếm, nước khoáng 
lang được tình chế trở thành nước giải khát có uy tín trên 
thị trường. Bên cạnh đó, khu vực mỏ nước khoáng Bang là 
dịa điểm lý tưởng dang được đầu tư xây dựng thành khu 
du lịch sinh thái và điều dưỡng, chữa bệnh. Với quy hoạch 
hàng chục héc-ta đất cho xây dựng hệ thống nhà điều 
dưỡng, khu dịch vụ, bể bơi, bể tắm nước khoáng nóng... 
Khu du lịch suối khoáng Bang đang dần trở thành khu du 
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chữa bệnh yêu thích của du 
khách trong nước và quốc tế. Cùng với việc nghĩ dưỡng, 
chữa bệnh, du lịch sinh thái Lại khu vực Bang, vùng du 
lịch phía nam Quảng Bình còn có nhiều di tích danh thắng 
nổi tiếng: Nhà lưu niệm Đại tướng Vẽ Nguyên Giáp - Vị 
tướng tài năng của dân tộc và thế giới, nhà thờ và lăng 
mộ Lẻ Thành Hâu Nguyễn Hữu Cảnh - Khai quốc công 
thần đã mở cõi và định hình lãnh thổ Việt Nam đến mũi 
Cà Mau, tham quan hồ An Mã, núi Thần Định với cảnh 
đẹp nên thơ và nhiều di tích lịch sử văn hóa khác. 


Đường Trường Sơn huyền thoại 

Trên dãy Trường Sơn hùng vĩ của đất nước ta, con 
đường vinh dự dược mang tên vị lãnh t*i kính yêu của dân 
tộc - Đường Hồ Chí Minh đã trở thành một huyền thoại và 
sẽ mãi âm vang khúc trường ca của một thời: “Xế đọc 
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Trường Sưn dì cứu nước, mà làng phơi phới dậy tương laŸ". 
Ngày ấy, ngày sinh nhật Bác Hồ (19-5-1959), tuyến giao 
liên vận tải quân sự Trường Sơn chi viện cho chiến trường 
miền Nam dánh Mỹ được phát lệnh mở đường. Địa điểm 
Khe Hó, một thung lũng phía Lây nam Vĩnh Lính - Quảng 
Trị được chọn làm điểm xuất phát đầu tiên của con đường 
lịch sử. Trải qua 16 năm chiến đấu ác liệt gian khổ, không 
chùn bước trước mọi khó khăn, gian khổ, cả Trường Sơn 
sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng: Lực lượng nào, 
đơn vị nào cũng có những sự tích anh hùng; con dường 
nào, địa điểm nào cũng là mảnh đất thiêng liêng rực lửa. 
Hộ đội dường Hồ Chí Minh đã thắng dịch, “thắng trời” làm 
nên con đường huyển thoại - Con dường đi tới độc lập, tự 
do của Tổ quốc. Văn bia trên nghĩa trang liệt sĩ Trường 
Sơn khắc dậm dòng chữ: “Năm tháng sẽ trôi qua, những 
đóng góp của bộ đội đường Hồ Chí Minh, thanh niên xung 
phong, dân công hóa tuyến uào cuộc chỉ uiện cho các chiến 
trường sẽ mài mi được ghi 0uàa trang sử oanh liệt của dân 
tộc ta, của quân đội ta như mội thiên anh hùng ca bối tử...” 

Từ năm 1973, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng căn dặn, 
dường Trường Sơn sau này phải được mở rộng và kéo dài 
phục vụ dắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa. Hơn 20 năm sau ngày dất nước thống 
nhất, huyển thoại Trường Sơn lại được tô đâm với con 
đường mà cả nước mong dợi. Tháng õ năm 2000, đường 
Trường Sơn dược phát lệnh khởi công. Con đường của thời 
kỳ công nghiện hóa - hiện dại hóa được bạt núi, san đèo 
nối dài đất nước, mở hướng khai thác tiểm năng kinh tế - 
xã hội phía tây của Tổ quốc. Con đường mòn huyền thoại - 
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con đường Hồ Chí Minh oai hùng sẽ mãi mãi là niềm tự 
hào và kiêu hãnh. 

Dọc hai bên đường Hồ Chí Minh hiện đại, nhánh đông 
từ Thạch Quảng (Thanh Hóa) đến Khe Sanh (Quảng Trị) 
mang dáng dấp của con đường xuyên Việt hiện đại với 2 
làn xe chạy cùng những cầu, cống, hệ thống thoát nước, 
chống sụt trượt được kiên cố. Trên tuyến đường phẳng lỳ 
côn tươi màu sơn đã hình thành những khu phố, những 
thị tứ mới với nhà cửa san sát. Hơi thở của cuộc sống hiện 
đại đã tràn về hai bên đường Hồ Chí Minh, đến với những 
bản làng heo hút dọc đải đất phía tây xa xôi. Trên tuyến 
đường thuộc tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, nhà sàn của 
đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô mọc lên san sát. nhiều 
gia đình đã mở quán bán hàng, kinh doanh. Trước đây 
những vùng này đất hoang hóa, bom cày, đạn xới, dường 
đi khó khăn, cách trở, cơ sở hạ tầng đều thấp kém, lạc 
hậu. Nay dược “dãi lụa Trường Sơn” vắt qua, những công 
trình, những nét văn mình đã về tới gần 200 xã đặc biệt 
khó khăn ở vùng sâu, vùng xa của đất nước. Con đường 
Hồ Chí Minh câng nghiệp hóa cũng sẽ là tiền để cho việc 
phát huy mọi nguồn lực ở địa phương. 10 triệu héc-ta đất 
trồng cây công nghiệp dọc tuyến dang dược quy hoạch lại. 
Tỉnh Quảng Trị đang tập trung đầu tư cho khu kinh tế - 
thương mại đặc biệt Lao Bảo, xây dựng Lao Bao trở thành 
phố núi trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, cửa ngõ trên tuyến 
đường xuyên Á đông - tây. Các huyện Hướng Hóa, 
Đakrông, Cam Lộ, Gio Lĩnh, Vĩnh Linh có con đường Hồ 
Chí Minh đi qua đang tiến hành các dự án về các khu 
công nghiệp, vùng nguyên liệu để xóa đói giảm nghèo, 
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khai thác đất đai và nguồn nhân lực. Các làng thanh niền 
lập nghiệp dọc tuyến đường dã được thành lập và bắt đầu 
phát buy hiệu quả. Đoạn đường Hồ Chí Minh huyền thoại 
nối từ Đường 9 - Khe Sanh đến Tà Long (huyện Đakrông) 
đi qua khu bảo tổn thiên nhiên kỳ vĩ, qua các bản làng 
đồng bào dân tộc đang sinh sống đã được phục hồi nguyên 
trang với các lần trại, hầm hào chiến đấu để phục vụ du 
khách trong hành trình thăm lại chiến trường xưa, như là 
một gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa một thời con 
dường Hồ Chí Minh trong chiến trận đến con đường Hồ 
Chí Minh câng nghiệp hỏa - hiện đại hóa thế kỷ XXI. 
Đường Hồ Chí Minh nhánh tây đã hoàn thành. Con 
dường mòn chỉ toàn có dại, suối sâu, đèo cao và mây mù 
thời chiến tranh nay đã là con đường bằng bê tông uốn 
lượn vất vẻo qua từng dăy núi phía tây của Tổ quốc. Con 
đường nhánh tây đi từ địa danh một thời khói lửa Khe 
Sanh trở về “hang Tám cô” linh thiêng trên “đường 20 
Quyết Thắng” ở Quảng Bình. Trên độ cao trung bình hơn 
400m so với mặt nước biển, khí hậu nơi đây hòa hợp giữa 2 
vùng đông và tây Trường Sơn, nên 200km đường lúc ẩn 
trong sương mù Trường Sơn, lúc hiện ven đường biên giới 
nước bạn luào. Trải dài trên con dường là bạt ngàn rừng cây 
đang vươn mình tít tắp, thấp thoáng những trang trại vườn 
đổi quy mô lớn, hứa hẹn những vụ mùa bội thu. Đường 
Trường Sơn Tây dang trở thành trục dường kinh tế - quốc 
phòng quan trọng, góp phần trong việc phát triển du lịch 
với những sản phẩm độc dáo, đa dạng. Trên những chặng 
đường Trường Sơn huyền thoại hôm nay dang bừng thức 
dậy những Liểm năng, thế mạnh để cùng hòa nhịp trên 
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tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây trong công cuộc dựng 
xây vì một. Quảng Trị mạnh giàu. 

Con đường Trường Sơn năm xưa trải đầy thử thách. 
Dù gian khổ, hy sinh, đèo cao, vực sâu nhưng lòng người 
không nắn, bước chân không lùi, tất cả vì độc lập, tự do 
cho Tổ quốc. Đúng như nhà thơ Tế Hữu đã viết: “Trường 
Sơn đông nắng, tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ 
mình”. Hôm nay, trên con đường Trường Sơn hiện đại, rộn 
rã đi lên trong nhịp sống mới, đang đòi hỏi mỗi con người 
đất Việt hãy mang sức lực và trí tuệ ra sức khai thác tiểm 
năng dổi dào phía tây của Tể quốc, để con đường công 
nghiệp hóa - hiện dại hóa dưa đất nước, quê hương ngày 
càng trở nên giàu đẹp, phồn vĩnh. 


Nhỏ đòy Loøo Bỏo (Quảng Trị) 

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược 
đã để lại trên mảnh dất Quảng Trị hàng loạt di tích lịch 
sử quốc gia trong đó có cụm di tích nhà dày Lao Hảo và 
sân bay Tà Cơn - Khe Sanh. 

Nằm trên tuyến dường 9, di tích nhà đày Lao Bảo 
cách cửa khẩu Lao Bảo khoảng 3km về phía đông nam 
trên địa bàn thôn Duy Tân, thị trấn Lao Bảo. Nơi dây 
nguyên là vùng rừng núi trập trùng, hiểm trở, xa dân cư, 
thường biết, đến là chốn “rừng thiêng, nước độc”. Khi dặt 
được ách thống trị lên xứ Trung Kỳ, thực dân Pháp chọn 
Lao Bảo để xây dựng thành nhà lao năm 1908. Lúc mới 
lập, nhà dày l¿ao Bảo mới chỉ có 2 dãy nhà gian bằng gỗ, 
lợp ngói, tường cốt tre trét toóc xi (vôi cát trộn rơm) dể 
giam giữ tù thường phạm và những người yêu nước chống 
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Pháp theo các phong trào yêu nước, đặc biệt là phong trào 
Cần Vương. 

Sau năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đăng Cộng sản 
Việt Nam, phong trào cách mạng chống Pháp ngày càng 
lan rộng ra khắp nơi. Thực dân Pháp thực hiện các cuộc 
đần áp, khủng bố trắng ở Trung Kỳ đã bắt giam nhiều 
người vêu nước và chiến sĩ cộng sản. Giữa năm 1934, thực 
dân Pháp đã cho xây thêm 3 dãy nhà giam kiên cố bằng 
bê tông cốt thép với đầy đủ hệ thống hầm ngầm, cổng sắt, 
cửa sắt. Ngoài ra trong khu vực nhà đày Lao Bảo còn có 
nhà hành xác, khu vực tra tấn, hồi cung (năm ở góc đông 
nam). nhà cai ngục, trại lính (ở góc tây bắc) nhà dây thép, 
xưởng mộc, xưởng thêu, xương rèn... Chế độ lao dịch khổ 
sai áp dụng cho tù nhân nơi đây rất khác nghiệt. Người tù 
bị bất làm đủ thứ việc từ đập đá mở đường 9, làm cầu 
cống, chặt cây, đăn gỗ đến làm vườn trồng rau, làm thợ 
mộc, làm để mây tre, đề thêu... cốt để thu nhiều lợi nhuận 
cho bọn chủ ngục, đã thế tù nhân còn bị dánh đập, tra tấn 
tàn bạo trong các lần hỏi cung. 

Để chống lại chế độ hà khắc của nhà tù thực dân, nơi 
dây đã từng nổ ra những cuộc dấu tranh quyết liệt dưới 
mọi hình thức của tù nhân với bọn cai ngục nhằm bảo vệ 
quvển sống tối thiểu của con người và nêu cao nghĩa khí 
của những người vêu nước, khí tiết của người cộng sản. 

Tn tại trong vòng 63 năm nhưng cố thể nói nhà đày 
Lao Báo là một trong những nhà tù lén ở Đông Dương. Tại 
đây thực dân Pháp đã dùng những hình phạt dã man như 
gông, cùm, xiềng xích cùng với chế độ cai trị hà khắc tàn bạo 
nhất để đàn áp và giết hại các chiến sĩ cộng sản yêu nước. 
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Theo số liệu thống kê chưa được đầy đủ từ khi lập nhà 
tù Lao Bảo cho đến tháng 3-1945, đã có hàng ngàn tù 
nhân bị thực dân Pháp giam giữ tại đây, trong đó có trên 
350 là tù nhân chính trị bị lưu đày, nhiều đảng viên cộng 
sản đã anh dũng hy sinh trước những đòn tra tấn dã man 
của kẻ thù. Đồng chí Tố Hữu đã từng viết: “Cùng với Sơn 
La, Buôn Mê Thuột, Côn Đảo... nhà dày Lao Hảo là một 
nhà tù nổi tiếng ác độc, được xây dựng ở vùng rừng núi 
heo hút, đây muỗi sốt rét ác tính, ở miền Tây Quảng Trị, 
thực tế đã là mô chôn hàng nghìn người cách mạng bất 
khuất. Song với tỉnh thần “biến nhà tù đế quốc thành 
trường học cách mạng”, nhà đày Lao Bảo đã trở thành nơi 
nung nấu lòng yêu nước thiết tha, rèn luyện ý chí kiên 
cường của các chiến sĩ cộng sản”. 

Đến với di tích nhà đày Lao Bảo, qua những chứng 
tích còn lưu giữ và tôn tạo lại cho ta thấy rõ tội ác mà 
chính quyền thực dân Pháp đã từng gieo rắc lên đất nước 
ta; càng thấy rõ hơn phẩm chất và khí tiết của những 
người yêu nước, những chiến sĩ cộng sản đã một lòng, một 
đạ trung kiên bất khuất đấu tranh anh đũng, chịu dựng 
tất cả để vượt qua và sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp dộc 
lập tự do của Tổ quốc. 


Trai qua hai cuộc chiến tranh, nhất là trong thời kỳ 
chống Mỹ, nhà đày đã bị hư bại nặng nề. Năm 1995, 
ngành Văn hóa - Thông tìn Quảng Trị đã cho mở đường, 
dựng một đài chứng tích nằm cạnh lao Ở, một đàn âm hồn 
để tưởng niệm những người đã hy sinh, nhà bia tưởng 
niệm Hồ Bá Kiện - người chỉ huy cuộc bạo động năm 1915, 
Đến năm 2000, trong chương trình tôn tạo đi tích, một 
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cụm tượng dài tương đối quy mô đã được đầu tư xây dựng 
cùng với việc quy hoạch lại khuôn viên, xây nhà đón tiếp, 
tổ chức trưng bày bổ sung. Hiện nay di tích đang ngày 
càng phát huy tác dụng tốt trong việc góp phần giáo dục 
truyền thống và đạo đức cách mạng cho các thế hệ hôm 
11aVy VÀ mãi sau. 


Cụm di tích sôn bay Tỏ Cơn - Khe Sanh (Quảng Trị) 

Rời Lao Bảo theo quốc lộ 9 về hướng đông khoảng 20km 
du khách đến cụm đi tích sân bay Tà Cơn - Khe Sanh. 

Sân bay Tà Cơn là tên gọi để chỉ một cụm cứ điểm 
quân sự chiến lược của quân đội Mỹ trong những năm 
1966-1968, nằm trong tập đoàn cứ điểm Khe Sanh. Địa 
danh này từng gắn với nhiều sự tích liên quan đến chiến 
dịch giải phóng Khe Sanh năm 1968. Hiện nay di tích 
nằm trên địa phận thôn Hòa Thành, xã Tân Hợp, huyện 
Hướng Hóa; cách huyện ly Hướng Hóa khoảng 3km về 
hướng đông bắc. Di tích đã được Bộ Văn hóa - Thông tin 
xếp hạng ngày 12-12-1986, 

Ở vào vị trí gần biên giới, lại án ngự quốc lộ 9 nối từ 
Đông Hà (Việt Nam) đến Savannakhet (Lào), Khe Sanh có 
một vị thế chiến lược khá lợi hại về quân sự không chỉ 
trên chiến trường Quảng Trị mà còn ở cả miền Nam và 
khu vực Đông Dương. 

Tướng Oét-mô-len - tư lệnh quân đội Mỹ tại miền 
Nam coi việc thiết lập ở Khe Sanh một tập đoàn cứ điểm 
quân sự như là một cái “chốt cứng” có tầm quan trọng đặc 
biệt trong chiến lược phòng ngự, ngăn chặn ở phía tây bắc 
chiến trường Trị Thiên; một “cái neo” về phía tây cho hệ 
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thống phòng thủ chiến lược ở nam khu phi quân sự; biến 
Khe Sanh thành một căn cứ tuần tra dể ngăn chặn đối 
phương từ Lào sang và cũng là căn cứ cho các hoạt động 
biệt kích nhằm “quấy nhiễu đối phương” dọc biên giới Việt - 
Lào; đồng thời, sử dụng Khe Sanh thành một bàn đạp cho 
các cuộc hành quân cần quét trên bộ, xây dựng ở đây một 
sân bay cho các máy bay trinh sát kiểm tra, tìm điệt bộ 
đội chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ điểm cho 
các họat động đánh phá, ngăn chặn và cắt đứt các tuyến 
đường Hề Chí Minh. 

Cùng một loạt căn cứ được xây dựng theo trục đường 
số 9 từ Đông Hà lên Khc Sanh, cụm cứ điểm sắn bay Tà 
Cơn dược coi là một trong những khu trung tâm được xây 
dựng rất quy mô chạy đài 2km, rộng Ikm, gồm nhiều tiểu 
cứ điểm với công sự kiên cố, dày đặc và một sân bay cõ lớn 
làm nơi cất, hạ cánh cho các loại máy bay vận tải quân sự 
hạng nặng như C130, C123, máy bay trực thăng chở quân 
và trực thăng vũ trang. Bên cạnh đó một loạt căn cứ quân 
sự được xây dựng trên các hướng, các điểm cao xung 
quanh như: Căn cứ biệt kích ở Làng Vậy, điểm cao 689, 
683, 845, 832, 1009 (Động Tr1) với khoảng 6.000 quân. 

Với cách bố trí như vậy, sân bay Tà Cơn cùng các cao 
điểm kế cận đã hình thành nên một thế phòng ngự liên 
hoàn, cơ động được Mỹ - ngụy coi là một vị trí “cứng” nhất 
trong cả hệ thống tập đoàn cứ điểm Khc Sanh. Tuy nhiên 
trước sức mạnh tiến công giải phóng Khe Sanh cúa Quân đội 
nhân dân Việt Nam, Tà Cơn đã trở thành “chiếc ghế diện” 
đết với liên quần Mỹ - nguy. Ngày 26-6-1968, quân Mỹ buộc 
phải mở đường mầu rút khỏi Khe Sanh. 
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Chiến thắng Tà Cơn góp phần to lớn vào thắng lợi vẻ 
vang của quân và dân ta ở mặt trận đường 9 Khe Sanh, 
đánh dấu sự bế tắc của Mỹ - ngụy trong thế phòng ngự 
chiến lược đồng thời thể hiện rõ trình độ phát triển cao của 
quân giải phóng về chỉ đạo chiến lược, chiến thuật và tiến 
hành các chiến dịch tiến công quy mô lớn, dài ngày, hợp 
đồng bình chủng chặt chế có hiệu quả. Tà Cơn - đường 9 - 
Khe Sanh thực sự trở thành những địa danh gắn liền với 
những chiến công đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với tháng lợi ở 
mặt trận đường 9 - Khe Sanh, quân và dân ta đã làm nên 
một sự tích phi thường là đánh bại một lực lượng đồn trú 
tỉnh nhuệ, hiện đại đồng hơn mình gấp nhiều lần, điều đó 
chứng tỏ sức mạnh, tài nghệ và ý chí của quân và dân ta 
trong đó thể hiện nổi bật trí tuệ, tài thao lược Việt Nam đã 
vượt lên trên đối phương. Đồng thời thấy rõ sự bế tắc trong 
chiến thuật, chiến lược của một đội quân nhà nghề được 
trang bị hiện dại nhưng phi nghĩa của kẻ thù xâm lược. 
Tháng lợi này còn chứng minh lòng quá cảm, trí thông 
minh, dám chấp nhận hy sinh, gian khổ; sự cống hiến 
đáng tự hào cho cuộc kháng chiến vĩ đại của Đảng bộ, 
quân và dân Quảng Trị nói chung, của quân và dân Hướng 
Hóa nói riêng, đánh dấu một bước phát triển mới trong 
phong trào cách mạng giải phóng quê hương. 

Nhằm bảo tổn, phát triển những giá trị lịch sử của cụm 
di tích, từ năm 1998, công cuộc trùng tu, tôn tạo được tiến 
hành. Hiện nay trong khuôn viên di tích đã có một nhà bảo 
tàng về đường 9 - Khe Sanh; một số hầm hào, công sự được 
phục dựng lại cùng với các hiện vật thể khối lớn như máy 
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bay lên thẳng, dại bác, xác xe tăng, máy bay, bom dạn các 
loại... được trưng bày để phục vụ nhu cầu tham quan du 
lịch của khách tham quan trong và ngoài nước. 

Cùng với đi tích nhà đày Lao Bảo, sân bay Tà Cơn - 
Khe Sanh đang trở thành một điểm di tích thu hút ngày 
càng đông du khách đến tham quan, tìm hiểu về những 
giá trị lịch sử của một vùng đất hào hùng Quảng Trị. 


Thònh cổ Quởng Trị 

Thành cổ Quảng Trị nằm giữa trung tâm thị xã Quảng 
Trị, cách quốc lộ 1A khoảng 2km về phía đông, cách sông 
Thạch Hãn chừng 200m về phía nam. 

Đứng soi mình xuống dòng sông Thạch Hãn, Thành cổ 
Quảng Trị uy nghỉ, trầm mặc, sáng ngời biểu tượng chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng với khát vọng tự do, độc lập. 
Nơi dây, dưới lớp cỏ non Thành cổ, lòng đất đã thăm dẫm 
máu của hàng ngàn chiến sĩ và đồng bào Quảng Trị. 

Để trấn giữ phía bắc kinh đô Phú Xuân, năm 1809 
vua Gia Long quyết định xây dựng thành trên một khu 
đất cao tại xã Thạch Hãn - Hải Lãng (ngày nay thuộc thị 
xã Quảng Trị). Từ thành có thể đi vào Nam hay ra Bác 
bằng đường sông, dường bộ, đường biển đều thuận tiện. 
Với vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quân sự, Thành 
Cổ vừa là công trình thành lũy quân sự, vừa là trụ sở 
hành chính của nhà Nguyễn trên đất Quảng Trĩ từ năm 
1809 đến năm 1945. 

Thành lúc đầu được đắp bằng dất, đến năm 1837, vua 
Minh Mạng cho xây lại bằng gạch. Khuôn viên Thành cổ 
Quảng Trị có dạng hình vuông với chu vì tường thành dài 
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2.160m, thành cao 3m, dưới chân dày 135m, đỉnh dày 
0,72m. Bên ngoài thành có hệ thống hào rộng bao quanh. 
Bốn góc thành là 4 pháo đài cao nhô hẳn ra ngoài. 

Thành có 4 cửa nằm chính giữa 4 mặt thành: Tiền, 
Hậu, Tả, Hữu xây vòm cuốn, vòm làm bằng gỗ lim. Mỗi cửa 
có chiều rộng 3,4m, phía trên có vọng lầu, mái cong, lợp 
ngói âm dương. Nội thành có eác công trình kiến trúc như 
Hành cung, cột cờ, dinh Tuần Vũ, đỉnh Án Sát, dinh Lãnh 
Hình, Ty Phiên, Ty Niết, kho thóc, nhà kiểm học, trại lính. 

Trong các công trình ở nội thành, Hành cung dược xem 
là công trình nổi bật nhất: bao bọc xung quanh là hệ thống 
tường dày, chủ vị 400m, có hai cửa. Hành cung là mệt ngôi 
nhà rường, kết cấu 3 gian, 2 chái, mái lợp ngói liệt, trên có 
trang trí các họa tiết: rồng, mây, hoa, lá... Nơi đây thường 
để vua ngự và thăng quan cho các quan cấp tỉnh ở Quảng 
Trị hayv tô chức các lễ tiết trong năm, Cuối thế kỷ XÍX, đầu 
thế kỷ XX, khi thực dân Pháp đặt chính quyển bảo hộ thì 
Thành cổ lại có thêm nhà lao, tòa mật thám, trại lính khố 
xanh, cơ quan thuế doạn... Từ năm 1929 đến năm 1972, 
nhà lao Quảng Trị là nơi giam cầm các chiến sĩ cộng sản, 
những người vêu nước và chính nơi đây đã trở thành 
trường học chính trị dể rèn luyện ý chí son sắt, đấu tranh 
trực diện với kẻ thù của những người yêu nước. 

Hơn 160 năm tôn tại dưới thời phong kiến và thực dân, 
Thành cổ là trung tâm chính trị của Quảng Trị. Dưới thời 
tạm chiếm, Mỹ - ngụy biến Thành cổ thành khu quân sự, 
làm kho tàng quân đội và trung tâm chỉ huy chiến dịch 
toàn tỉnh, đồng thời mở thêm nhà giam để đàn áp phong 
trào cách mạng. Vì vậy, nơi đây đã chứng kiến nhiều cuộc 
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dấu tranh chống Mỹ trong cuóc Tổng tiến công và nổi đậy 
mùa Xuân 1968 và các trận chiến đấu oai hùng của quân 
và dân ta. Tiêu biểu là cuộc chiến đấu ngoan cường đánh 
trả các đợt phản kích tái chiếm Thành cổ của ngụy quyền 
Sài Gòn trong suốt 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1974. 

Chiến công giữ vững Thành cô Quảng Trị là khúc 
tráng ca bất tử, đã ghi vào lịch sử đấu tranh cách mạng 
của dân tộc Việt Nam những trang hào hùng nhất. Thành 
cổ như một báo tàng ghì nhận hy sinh cao quý của biết 
bao chiến sĩ giải phóng quân và nhân đân Quảng TY] anh 
hùng. Cuộc chiến đấu anh dũng 81 ngày đêm (từ 28-6 đến 
16-9-1972) bảo vệ Thành cổ là đòn chiến lược bẻ gãy ý đồ 
cuồng vọng tái chiếm Quảng Trị của Mỹ - ngụy, tạo thế 
mạnh cho ta trên bàn đàm phán Ða-ri. 

Thành cổ Quảng Trị được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp 
hạng di tích quốc gia ngày 12-12-1986. Năm 1994, Thành 
cổ Quảng Trị dược xếp vào danh mục những di tích quốc 
gìa đặc biệt quan trọng. 

Do phải gánh chịu một khối lượng bom đạn khổng lồ 
trong chiến tranh nên từ sau hòa bình lập lại, Thành cổ 
chỉ còn dấu vết của một số đoạn thành, lao xá, cổng tiển, 
hậu... Từ năm 1993 - 1995, hệ thống hào, cầu, cống, một 
số đoạn thành, cổng tiền đã được tu sửa, hàng nghìn cây 
dừa đã mọc lên phía trong thành. Hiện nay, Thành cổ 
Quảng Trị, tượng dài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong 
trận đánh năm xưa đã được xây dựng. Tượng dài có hình 
tròn tượng trưng nấm mồ cho những người dã mất. Phía 
dưới của tượng đài là hành trang người lính gồm nón, ba 
lô và một cây thiên mệnh hướng lên trời xuyên qua ba áng 
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mây. Phía trên cây thiên mệnh có một ngọn nến và ánh 
hào quang, dưới tầng mây cuối cùng có gắn hình tượng 
chung là ba bát cơm tiễn người đã khuất. Ngoài vòng tròn 
gắn 81 tờ lịch, thể hiện 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt của 
các chiến sĩ giải phóng quân. Trong khuôn viên Thành cổ 
có tháp chuông lớn được đặt tại quảng trường nổi liền 
Thành cổ và bờ sông Thạch Hãn thường xuyên vang lên 
những hồi chuông ngân dài với ý nghĩa cầu mong linh hồn 
các liệt sĩ đã hy sinh dược siêu thoát. Góc phía tây nam 
của Thành cổ là bảo tàng với rất nhiều chứng tích chiến 
tranh được lưu giữ và thuyết mình đầy cảm xúc, khiến bất 
cứ ai thăm nơi này đều xúc động, bồi hồi. 

Thành cổ Quảng Trị là dịa chỉ đỏ để giáo dục truyền 
thống yêu nước và là điểm thu hút hấp dẫn khách tham 
quan trong nước và bè bạn quốc tế. Hiện cụm di tích được 
chia thành ba khu: Khu ghi dấu ấn về cuộc chiến đấu 81 
ngày đêm ở góc dông nam; tái tạo lại chiến trường năm 
1872 với hâm hào, công sự, hố bom... Khu phục dựng 
Thành cổ ở phía đông bắc, thụ nhỏ kiến trúc các công 
trình cổ, trông một rừng mai vàng để gơi biểu tượng non 
Mai sông Hãn. Khu công viên văn hóa: ngoài tượng đài và 
nhà trưng bày, tại phía tây và tây nam xây dựng một công 
viên có nhiều lối di, ghế đá, cây cảnh, hồ nước, sân chơi... 


Căn cứ Dốc Miếu và hòng ròo điện tử Mc.Namord 
(Quảng Trị) 

Nằm phía đông quốc lộ 1A, căn cứ quân sự Đốc Miếu 
thuộc xã Gio Phong huyện Gio Lính, cách cầu Hiền Lương 
chừng 7km về phía nam. Dốc Aliếu là đổi đất bazan nằm 
trong vùng địa hình 3 con dốc chẹy ngoằn ngoèo. Ngay từ 
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năm 19⁄7, để án ngữ quốc lộ 1A, thực dân Pháp đã lập dồn 
đóng chốt quân sự ở đây gọi là đần Ba Dốc. Đến khi người 
Mỹ lập căn cứ quân sự chiếm đỉnh cao ở đây dã từng “ngạo 
nghề” tuyên bố: “Đây là pháo đài bất khả xâm phạm”. 

Để ngăn chặn mọi sự chi viện của ta từ miền Bắc vào 
chiến trường miễn Nam, dịch bế trí trên phòng tuyến 
nhiều cần cứ quân sự mạnh nối từ bồ biển xã Gio Hải lên 
đến Bến Ngự, Dốc Sỏi, Dốc Miếu, Cần Tiên, kéo qua căn 
cứ Bải Sơn, Động Tròn đến Tân Lâm, Đầu Mẫu cùng 
phòng tuyến bảo vệ đường 9 lên tận biên giới VIỆt - lào. 

Trên phòng tuyến dó, Mỹ - ngụy xây dựng hệ thống 
hàng rào điện tử Me.Namara (mang tên Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng Mỹ lúc bấy giờ), gồm 12 lớp kẽm gai chồng 
nhau cao ẩm, trên mặt hàng rào có cài mìn tự động, phía 
dưới hàng rào là bãi mìn dày đặc rộng hàng trăm mét, 
Ngoài ra, địch còn rải hệ thống “cây nhiệt đới” là loại 
phương tiện thông tin nhạy bén nhằm phát hiện mọi xâm 
phạm trong phạm vi phòng tuyến, Ở các cứ diểm có hệ 
thống dèn pha cực mạnh dể kiểm soát chống mọi sự xâm 
nhập vào ban đêm. Cùng với hệ thống “mắt thần điện tử”, 
kiểm soát mọi chuyển động là đội ngũ bính lính "hồn ma 
biên giới”. bọn biệt kích được huấn luyện công phu, thiện 
nghệ thường xuyên len lỏi vào khu vực hành lang để 
chống phá mọi hoạt động của ta. 

Dốc Miếu được coi là cứ điểm quan trọng nhất của 
phòng tuyến Mec.Namara. Ở đây địch xây dựng hệ thống 
hầm nhà vòm, hệ thống lô cốt bằng bê tông và trận địa 
pháo mặt. dất hướng bắn ra bờ bắc sông Tiến Hải, có trận 
địa phòng không, trung tâm điều khiến bảo vệ hàng rào, 
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chi đội thiết giáp tuần tra cùng nhiều dại đội hỗn hợp Mỹ - 
ngụy. Xung quanh căn cứ ngoài các hàng rào kẽm gai đàv . 
bom mìn là hệ thống máy móc báo động chống xâm nhập. 

Tuy là một căn cứ hiện đại, nhưng hàng rào điện tử đã 
dần dần bị vô hiệu hóa trước những mưu trí chiến lược của 
ta. Quân ta đã tiến công và lần lượt phá hủy từng đoạn, đưa 
lực lượng và vũ khí vào chiến trường. Lực lượng du kích 
ngày đêm khống chế không cho dịch tự do hoạt động bằng 
cách vây ép bắn tỉa... Trong những ngày đầu năm 1972, 
quân và dân ta dồng loạt nổ súng vây chặt, bắn hàng trăm 
qua dạn DKD, A12 và bom phóng vào căn cứ. Đêm 31-3- 
1972, lực lượng địch buộc phải tháo chạy, bỏ lại đồn bốt, 
công sự cùng với hệ thống hàng rào điện tử hiện đại, 

Ngày nay, dịa danh Dốc Miếu - Cên Tiên trở thành 
một đi tích thu hút du ld:á4ch trong hành trình du lịch về 
thăm chiến trường xưa của Quang Trị. Nơi đây, sừng sững 
trên đỉnh đổi cao là một tượng đài chiến thắng ghi công 
các chiến sĩ đã góp phần đập tan hệ thống pháo dài Dốc 
Miếu - Cổn Tiên. Dưới chân tượng dài chiến thắng là các 
đổi cây cao su nối dài tíL tấp, mình chứng cho cuộc sống 
đang hồi sinh mạnh mẽ trên mảnh đất một thời bom lửa. 
Cách tượng dài chừng 7km về phía bắc là di tích đôi bờ 
Hiển Lương, một biểu tượng của khát vọng thống nhất 
non sông, khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam 
trường kỳ 21 năm chống quân xâm lược. 


Cụm di tích đôi bờ Hiền Lương (Quởng Trị) 
Cụm di tích dôi bờ Hiển Lương bao gồm: Câu Hiển 
Lương, đồn công an Hiền Lương, cột cỡ Hiền IArøng. 
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Cầu Hiền lương: Đây là cây cầu Hiển Lương bắc qua 
sông Bến Hải ở km 735 trên quốc lộ 1A. Cầu nối liền thôn 
Hiển Lương (thuộc xã Vĩnh Thành - Vĩnh Linh) ở bờ bắc 
và thôn Xuân Hòa ở bờ nam (thuộc xã Trung Hải - Go 
Linh). Thuộc hệ thống di tích Đôi bờ Hiển LaArởng, cầu 
Hiền lương xây dựng từ năm 1952, từng chứng kiến nổi 
dau chia cắt dất nước, tình cảm phân cách giữa 2 miền 
Nam - Bắc. Năm 1967, cầu bị bom Mỹ đánh sập. Để phục 
vụ chiến trưởng miền Nam, năm 1974, ta xây lại cầu mới 
bằng bêtõng cốt thép, mang ý nghĩa cây cầu thống nhất 
non sông. Năm 1996, được sự quan tâm của Trung ương, 
Bộ Giao thông vận tải đã cho xây dựng cây cầu mới dài 
280m, rộng 11,ðm nằm ở phía tây cầu cũ. Tại chân cầu cũ 
ta phục chế nguyên dạng cây cầu giai đoạn năm 19ã2- 
1967, làm điểm đến tham quan của du khách. 

Đồn công an Hiền Lương: Nằm ở phía bắc cầu Hiền 
Lương, đồn gồm 3 khu nhà: A, B và C tạo thành hình chữ 
V, vị trí giữa là cột cỡ Hiền Lương. 

Ehu nhà À (nhà liên hiệp) được xây dựng từ năm 1955 
theo kiểu nhà sàn với kích thước 12m x 6m, lợp ngói, có 
hệ thống cửa kính bao quanh. Đây là nơi đặt trụ sở chỉ 
huy, nơi giao ban làm việc giữa hai bên và là nơi tiếp các. 
đoàn khách. Khu nhà B có kích thước 1Ôm x ãm dược làm 
bằng gỗ, mái lợp tranh, vách trát toóc xi, dùng làm nơi ở 
của các chiến sĩ công an giới tuyến. Khu nhà € dùng làm 
kho hậu cần, nhà ăn với kích thước 12m x 4m. 

Đồn công an Hiền I.ương được biên chế hai tiểu đội, số 
lượng 24 người, được trang bị súng ngắn và tiểu liên AE. 
Trong suốt gần 12 năm, từ 19ð4 đến 1965, dồn như mặt 
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trận không tiếng súng, nơi đây thường diễn ra các cuộc 
dấu lý, đấu trí tế cáo Mỹ - ngụy vì phạm Hiệp định Gid- 
ne-vở và đấu tranh thực hiện nghiêm quy chế khu phi 
quân sự, ngăn chặn các hành dộng phá hiệp định của 
địch. Đồn công an như một chứng tích chiến tranh thể 
hiện sự gan dạ, mưu trí của các chiến sĩ công an giới 
tuyến. Hiện nay, đồn công an Hiền Lương dược phục chế 
nguyên trạng, đắp ứng nguyện vọng của nhân dân đôi bờ 
cũng như nhu cầu tham quan của khách du lịch. 

Cột cờ Hiển Lương: Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước 
việc dựng cờ hàng ngày ở hai dầu cầu là một cuộc đấu 
tranh gay go quyết liệt giữa hai bên. Cột cờ của ta những 
năm đầu dược làm bằng cây phi lao cao 12m, trên dỉnh 
thường xuyên treo một lá cỡ bằng vải satanh, rộng 24,2m', 
việc nâng chiều cao của cột cờ và bề rộng của lá cỡ là một 
cuộc chạy dua giữa ta và địch. Theo yêu cầu của đồng bào 
giới tuyến ta phải cắm cờ cao hơn địch, nên cột cỡ thứ 2 
bằng gỗ cao I8m, cờ rộng 32m?. Ngay sau đó, chính quyền 
Ngô Đình Diệm cho dựng cột cờ bằng xi măng cốt thép cao 
30m tại bờ Nam. Không để lá cờ ngụy ngạo nghễ ở giới 
tuyến, các chiến sĩ vũ trang được sự giúp đỡ, ủng hộ của 
Trung ương và bà con bờ Bắc tháng 7-1957 dã dựng cột cờ 
bằng ống thép, cao 34,5m. Trên đỉnh cột gắn một ngồi sao 
bằng đồng với đường kính 1,2m; ở 5 đỉnh gắn 15 bóng điện, 
lá cữ rộng 108m”. Trước sự kiện bất ngờ này, Mỹ - ngụy vội 
nâng cột cờ của chúng cao 35m. Không dể cột cờ La thấp 
hơn cð địch ở bờ nam, Năm 19623, vật liệu được chỏ từ Hà 
Nội. quân và dân ta xây dựng cột cở mới cao 38,6m với lá 
cờ rộng 134m", nặng 15kg. Đây là cột cờ cao nhất giới tuyến. 


109 


Theo ước tính, từ 19-5-1956 đến 26-10-1867 đã có 264 lá cờ 
các cỡ được kéo lên, tung bay kiêu hãnh trên bầu trời giới 
tuyến. Mỗi khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng, đồng bào hai bờ Bắc - 
Nam rưng rưng xúc cảm đến trào nước mÁt. 

Để lá cờ thường xuyên tung bay trên đỉnh cột, giữ 
vững biểu tượng sức mạnh chiến thắng của dân tộc, các 
chiến sĩ đồn công an Hiền lương đã hàng chục lần dựng 
lại cột cờ, thay lá cờ mới, chiến dấu anh dũng dưới mưa 
gió, bão đạn để bảo vệ lá cờ. Cùng với các chiến sĩ bảo vệ 
giới tuyến, mẹ Nguyễn Thị Diệm phải nhiều đêm thức 
trắng đưới hầm sâu để vá cờ sau mổi lần bị bom thù xuyên 
thủng. Trên đỉnh cột cờ Hiển Lương lá cờ đỏ sao vàng kiêu 
hãnh tung bay, tạc vào đất trời, tạc vào lòng người một 
biểu tượng khát vọng và niềm tin thống nhất non sông, là 
sức mạnh oai hùng, sức mạnh chiến thắng trong công cuộc 
chiến tranh chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. 

Đất nước hòa bình thống nhất, cụm dì tích đôi bờ Hiền 
lương mãi trường tổn với những giá trị cao đẹp. Tháng 12 
năm 1986, khu di tích đôi bờ Hiền Lương được xếp hạng di 
tích lịch sử quốc gia. Trên mạch nối giao thông giữa hai 
miền Nam - Bác và “Con đường dị sản miền Trung”, cụm 
đi tích đôi bờ Hiển Lương là điểm sáng trong hành trình 
của du khách trong và ngoài nước tìm về nơi đây để hoài 
niệm một thời đất nước chịu cảnh chia cắt, hiểu được sức 
mạnh của một dân tộc thiết tha yêu hòa bình, một ý chí và 
khát vọng giành độc lập tự do, để có một. Việt Nam tươi 
đẹp như hôm nay. 

Mỗi di tích trên mảnh đất Quảng Trị là một thiên anh 
hùng ca bất tử về tỉnh thần chiến đấu kiên cường, dũng 
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cảm mưu trí, sáng tạo quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh 
của quân và dân ta. Hệ thống di tích lịch sử cách mạng là 
tài sản tỉnh thần vô giá, có ý nghĩa không những đối với 
trong nước mà còn dối với quốc tế hết sức sâu sắc. 


Địa đẹo Vịnh Mốc (Quỏng Trị) 

Vịnh Mốc thuộc xã Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh lãnh, 
tỉnh Quảng Trị, là một làng chài khiêm nhường nằm trên 
bờ biển phía đông nam thị trấn Hỗ Xá khoảng 13km, cách 
bãi biển Cửa Tùng 7km về phía Bắc, cách đảo Cổn Cỏ anh 
hùng 30km về phía tây. Trong kháng chiến chống Mỹ, 
ngoài đặc điểm chung của Vĩnh Linh là “tuyến đầu của 
miền Bắc, hậu phương trực tiếp của miền Nam”, Vịnh Mốc 
có một vị trí vô cùng quan trọng cho việc tập kết và vận 
chuyển lương thực, vũ khí cho đảo Cồn Cỏ. Toàn huyện có 
20 xã thì ba xã miển núi. ba xã dồng bằng không đào được 
địa đạo, cồn lại 14 xã và một thị trấn đã có 114 làng hầm 
địa đạo với độ nối dài đến 40km như địa đạo Tân Mỹ, địa 
đạo Mụ G1al, địa dạo Tân Lý. Trong những làng hầm địa 
đạo đó, làng địa đạo Vịnh Mốc là công trình tiêu biểu cho 
hệ thống làng hầm địa đạo Vĩnh Lãnh. 

Từ năm 1965, trước sự đánh phá tàn khốc của không 
quân và pháo bình Mỹ vào dất thép Vĩnh Linh, cũng như 
hầu hết các làng quê khác, Vịnh Mốc đã bi hủy diệt gần 
như hoàn toàn. Trước quyết tâm bám trụ quê hương, chỉ 
viện cho miểễn Nam, việc tổ chức phòng tránh cho con 
người đặt ra hết sức cấp thiết. Với ý chí “một tấc không di, 
một ly không rời”, quân và đân Vĩnh Linh đã chuyển cuộc 
sông từ mặt đất xuống lòng đất, họ đã kiến tạo một hệ 
thống làng hầm đồ sộ, dộc đáo mà địa đạo Vịnh Mốc là 
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một minh chứng sinh dộng nhất. Ngày 18-2-1966, các 
chiến sĩ đồn biên phòng 140, nhân dân Vịnh Mốc, Sơn Hạ 
đã chọn quả đổi sát mép biển, nằm ở phía nam làng Vịnh 
Mốc, bổ nhát cuốc đầu tiên khai sinh ra làng hầm Vịnh 
Mốc kỳ vĩ này. 

Toàn bộ địa đạo dược đào trong lòng quả đổi đất có độ 
cao khoảng 30m, rộng hơn 7ha. Hệ thống đường hầm cấu 
trúc hình vòm có kích thước khoảng 0,9 x 1,75m với độ dài 
2.034m bao gồm nhiều nhánh nối thông với nhau qua trục 
chính dài 780m, có 13 cửa ra vào (7 cửa thông ra biển, 6 
cửa thông lên đổi được chếng dỡ bằng cột nhà, gỗ và ngụy 
trang khá kín đáo, tất cả đều đào chếch thoo hướng gió 
bảo đảm khả năng thông hơi cho đường hầm. Địa đạo gồm 
3 tầng có độ sâu và chức năng khác nhau. Tầng 1 cách 
mặt đất 8-10m dùng dể cơ dộng chiến đấu và trú ẩn tạm 
thời; tầng 2 sâu 12-15m là nơi sinh hoạt của dân làng, nơi 
đóng trụ sở của các cơ quan lãnh đạo chỉ huy của địa 
phương; tầng 3 có độ sâu khoảng 30m là nơi trung chuyển 
hàng hóa, vũ khí ra thuyền lên đảo Côn Cỏ. Để bảo dảm 
cho hàng trăm con người ăn ở, sinh hoạt. an toàn, tiện lợi, 
đọc hai bên đường hầm người ta khoét vào rất nhiều căn 
hộ, mỗi căn hộ đủ chỗ cho 3-4 người ở. Ngoài ra trong 
đường hầm còn có hội trường (sức chứa 50 người dùng làm 
nơi hội họp, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim), 3 giếng 
nước, bếp Hoàng Cầm, kho gao, trạm phẫu thuật, trạm 
gác, máy điện thoại... Việc tổ chức phòng tránh, bảo vệ 
địa đạo rất phức tạp, đồi hỏi tính tổ chức, tự giác cao, bởi 
lê không chỉ đạn bom trút xuống mà còn phải đối phó với 
người nhá!, gián điệp tìm cách xâm nhập. 
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Từ năm 1966 đến năm 1972, quân đội Mỹ đã trút 
xuống đây hơn 9.000 tấn bom đạn, trung bình mỗi người 
dân phải hứng chịu 7 tấn bom đạn của kẻ thù. 

Trong gần 2.000 ngày đèm tổn tại (1965-1972) địa đạo 
Vịnh Mốc đã nói lên sự lựa chọn dúng đắn, là sự tích kỳ 
diệu về mảnh đất và con người Vĩnh Linh. Vượt qua mọi 
hoàn cảnh khó khăn, người dân nơi đây đã không chỉ tồn 
tại mà còn tổ chức đánh dịch ngay trong lòng đất quê 
hương, Lập kết vận chuyển vũ khí, cấp cứu thương binh và 
vận chuyển hàng trăn: chuyến hàng cảm tử cho đảo Cồn 
Cỏ (cách bờ 28km). Đảo Côn Có dứng vững và được Nhà 
nước tuyên dương Anh hùng bai lần trong đó có sự đóng 
góp xứng đáng của quân và đân làng địa đạo Vịnh Mốc. 

Từ trục chính địa đạo được cấu tạo thành nhiều 
nhánh, mỗi nhánh thông với một cửa hầm (lối ra vào). Tại 
các cửa hầm đều có làm khung gỗ chống sập và thường 
xuyên được gia cố để chống sụt lở. Mật bằng đường hầm 
được dào nghiêng vừa dủ để đễ dàng thoát nước. Địa đạo 
là nơi ở của nhân dân trong những năm chiến tranh ác 
liệt, lúc đông nhất có khoảng 1.200 người sinh sống trong 
địa đạo. Trong gần 2.000 ngày đêm tổn tại, trong lòng địa 
đạo không một người nào bị thương và đã có 17 em bé 
chào đời, những điều đó đã nói lên giá trị và ý nghĩa của 
địa đạo Vịnh Mốc, đồng thời là sự tích kỳ diệu về mảnh 
đất và con người nơi đây. 

Hiện nay, địa đạo Vịnh Mốc đã được trùng tu, tôn tạo, 
bảo tồn và phát huy giá trị, trở thành một trong những 
diểm thu hút khách du lịch nhất trong hành trình về thăm 
Quảng Trị. Du khách trong và ngoài nước đến dây ngày 
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càng đông không chỉ để chiêm ngưỡng kỳ tích độc đáo này, 
mà còn có địp cảm nhận, thán phục tài năng, ý chí và nghị 
lực phi thường của con người Vĩnh Lĩnh cũng như của nhân 
dân Việt Nam. Đây thực sự là một công trình trí tuệ và sự 
nỗ lực phi thường của quân và dân Vịnh Mốc. Ròng rã 18 
tháng trời dưới mưa bom, bão đạn, trong điều kiện thiếu 
ánh sáng, thiếu phương tiện, với những vật dụng thô sơ 
trong tay, họ đã làm nên một kỳ tích cho sự tổn sinh để 
sống và chiến đấu giành độc lập, tự do. Làng hầm ra đời đã 
tạc vào lịch sử của quân dân Vĩnh Linh - Quảng Trị một 
nét, son rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 

Chiến tranh đã lùi xa, còn đó một làng hầm huyền 
thoại ngày ngày truyền lại niềm tin, ý chí cho thế hệ hôm 
nay và mai sau về sức mạnh nội lực của đân tộc Việt Nam. 
Từ đây, tất thảy bạn bè và cả những người từng là “kẻ 
thù” đều phải thừa nhận sự thần kỳ của một đất nước, 
một dân tộc mà sự tôn tại và chiến thắng của nó là tất 
yếu. Có rất nhiều dòng cảm xúc về làng hầm này đều công 
nhận: “Địa đạo Vịnh Mốc giống như một tòa lâu đài cổ 
nằm im lừn trong lòng đấi, giấu kín biết bao điều by lạ uề 
những can người đã làm ra nó uà thời đạt nó đã sinh ra”. 

Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Bộ Văn hóa - 
Thông tin đã quyết định công nhận địa đạo Vịnh Mếc là di 
tích quốc gia và dưa vào danh mục di tích đặc biệt quan 
trọng. Cũng từ đó, di tích này luôn được Đảng, Chính phủ 
và các ngành chức năng hết sức quan tâm đầu tư tôn tạo 
để gìn giữ đi sản quý báu này. Hiện nay, địa đạo Vịnh Mốc 
là điểm thu hút mợi du khách đông nhất trong tuyến du 
lịch độc đáo “thăm lại chiến trường xưa” của Quảng Trị. 
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Nghĩơ trong liệt sĩ Trường Sơn (Quỏng Trị) 

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến 
Tắt, cạnh đường quếc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, 
huyện Gio Lĩnh, cách trung tâm tỉnh ly (thị xã Đông Hà) 
khoảng 38km về phía tây bắc, cách quốc lộ 1A (ở đoạn thị 
trấn huyện ly Gio Lĩnh) chừng hơn 20km về phía tây bắc, 

Sau ngày đất nước thống nhất, Trung ương Đảng và 
Bộ Quốc phòng đã phê chuẩn đự án xây dựng nghĩa trang 
liệt sĩ Trường Sơn tại địa bàn tỉnh Quảng Trị làm nơi 
tưởng niệm, tôn vinh những người con thân yêu của Tổ 
quốc đã anh dũng hy sinh xương máu của mình trên các 
néo đường Trường Sơn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
Nghĩa trang được khởi công xây dựng vào ngày 24-10- 
1875 và hoàn thành vào ngày 10-4-1977. 

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi quy tụ 10.333 
phần mộ của các liệt sĩ; có tổng diện tích 140.000m”; trong 
đó, điện tích đất mộ là 23.000m”, khu tượng đài 7.000m”, 
khu trồng cây xanh 60.000m”, khu hồ cảnh 35.000m” và 
mạng đường ô tô rải nhựa trong khuôn viên nghĩa trang 
15.000m”. Phần đất mộ được phân thành 10 khu vực chính. 

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi an nghỉ đời dời 
của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí 
Minh trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Đây là một công 
trình đến ơn đáp nghĩa đồ sộ, quy mô có tính nghệ thuật 
cao, thể hiện lòng thương nhớ sâu sắc, niềm biết ơn và sự 
tôn vinh của toàn Đảng, toàn quân và toàn đân ta đối với 
những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã 
không tiếc mầu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
và thống nhất đất nước. 
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Nhân ký niệm 40 năm ngày thành lập Binh đoàn 
Trường Sơn (19-5-1959 — 19-5-1999), Đảng và Nhà nước đã 
quyết định cho nâng cấp, tôn tạo lại nghĩa trang Trường 
Sơn bao gồm nhiều hạng mục: Cổng vào nghĩa trang, hệ 
thống đường và tường bao quanh, mô hình sở chỉ huy, biểu 
tượng của các địa phương, các cụm tượng, hệ thống thoát 
nước, điện nội bộ, trồng cây xanh xung quanh nghĩa trang 
và nhà khánh tiết, đài Tổ quốc ghi công... 

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn ngày nay không chỉ là 
nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là nơi suy tôn, 
là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, của tỉnh thân, ý chí đấu tranh giành độc lập và 
khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Nghĩa trang liệt sĩ 
Trường Sơn không chỉ là nơi để các gia đình liệt sĩ, các 
đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước, chính quyền các địa 
phương đến viếng thăm và thực hiện công việc đền ơn đáp 
nghĩa mà còn là nơi hành hương của nhân dân khắp mọi 
miền đất nước và bạn bè quốc tế theo truyền thống dạo lý 
"uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc La. 


Bởi tm Cửa Tùng (Quảng Trị) 

Đây là vùng bãi biển trải dài gần 1km nằm ở thôn An 
Đức, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh. Đây là một vịnh 
nhỏ ăn sâu vào chân dải đất đổi bazan chạy sát biển gợi là 
Bãi Lay. Kể sát phía nam bãi biển là cửa sông Hiển Lương 
(hay còn gọi là sông Minh Lương, sông Bến Hài). 

Vùng bờ biển miền Trung là nơi thường xảy ra những 
trân gió to, sóng lớn, bão tố thất thường, nhưng Cửa Tùng 
lại là nơi hiển hòa, kín gió, tàu thuyền đánh cá của ngư 
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dân có thể neo đậu an toàn. Ôm lấy bãi biển Cửa Tùng là 
dải đổi đất đỏ bazan với những dải đá kéo dài ăn sâu ra 
biển cùng với bãi cát mịn màng. Trên đổi là khu dân cư 
với những vườn cây như mít, chè, dứa, chuối, chôm chôm, 
mãng cầu... Biến Cửa Tùng có các loại hải sản nối tiếng 
như mực, ruốc (khuyết), tôm hùm, cá thu... 

Cửa Tùng xưa là nơi neo đậu của thuyền bè cư dân 
đánh cá. Dưới thời Pháp thuộc, thấy khí hậu ở đây mát 
mẻ hiển hòa, người Pháp đã sử dụng Cửa Tùng làm nơi 
nghỉ ngơi, tắm biển, giải trí. Lúc đầu, Pháp lập một đồn 
lính, xung quanh đào hào đắp lũy và dựng trại cho lính d. 
Quân Pháp ở dây được hai năm rồi rút dần, chỉ để lại nền 
đồn cao nhường chỗ cho một nhà nghỉ mát. 

Dưới con mắt của người nước ngoài, Cửa Tùng là “Nữ 
hoàng của các bãi biển” (Lareine des plages) Chính quyền 
người Pháp đã phát hiện ra vẻ dẹp kỳ thú nên thơ của 
Cửa Tùng, Á.l,aborde - một người Pháp rất am tường về 
Đông Dương và Quảng Trị đã mô tả: “Cửa Tùng có một 
sốc thái rất đặc biệt bởi một cao nguyên rất xanh tươi ở độ 
cao 20m... Từ trên đôi con dốc người ta chiêm ngưỡng 
những màu xanh luôn biến đổi của biển uà trời... Cửa 
Tùng có đủ các yếu tố dể dụ khách đến đây tham quan, 
nghỉ dưỡng”. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại 
của nhân dân ta, Cửa Tùng là mệt trong những trọng 
điểm đánh phá ác liệt của dịch bởi đây vừa là vùng giới 
tuyến, vừa là cầu tiếp vận cho bộ đội ở Côn Có. Bom đạn 
của địch đã tần phá mọi công trình đã có từ trước trên bờ 
biển Cửa Tùng. 
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Ngày xưa Cửa Tùng là bảo vật của thiên nhiên ban 
tặng, hiện nay qua dặm dài lịch sử đất nước, Cửa Tùng là 
một điểm nhấn trong một không gian văn hóa du lịch nổi 
tiếng: sông Bến Hải - cầu Hiển Lương; làng địa đạo Vịnh 
Mốc; bãi tắm Cửa Tùng: rừng nguyên sinh Rú Lĩnh. 


Đởo Cồn Cỏ (Quỏng Trị) 

Từ bãi biển Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh 
Quảng Trị nhìn ra phía tây ta sẽ thấy một hòn đảo xanh 
lam nổi lên giữa biển như một chiến hạm dang trấn giữ 
ngoài khơi; đó chính là đão Cồn Cỏ, còn có tên gọi khác là 
đảo Con Hổ, đảo Hòn Mệ. Đảo Cồn Cỏ cách bờ biển Vĩnh 
Linh khoảng 30km. Đảo như một tiền đồn giữa vĩ tuyến 
17 trấn giữ phía đông Tổ quốc. Không chỉ là hòn đảo nổi 
tiếng kiên cường trong chiến tranh chống Mỹ, Côn Có còn 
là một trong những hòn đão đẹp hiếm có của miền Trung. 

Từ đảo Cồn Có nhìn về phía tây ta sẽ thấy rõ màu 
xanh của rừng dương ven biển Cửa Tùng và bãi cát trắng 
mịn trước thềm địa đạo Vịnh Mốc. Phía tây nam là một 
đải bờ nam sông Bến Hai, xa nữa là dãy Trường Sơn tím 
nhạt chạy dài. Chính nhờ vị trí đó mà Côn Cỏ giữ một ý 
nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng trong cuộc đối đầu lịch 
sử khi đất nước ta còn bị chia cắt hai miền Nam - Bắc. 

Đảo Cên Cô có hình dạng tương đối tròn, điện tích 
khoảng 4km?, chu vì 8km, độ cao từ 5 - 30m so với mặt 
nước biển, riêng giữa dảo có một đỉnh đổi nhô lên với 
chiều cao 63m. Tuy chỉ cách đất liền chưa đến 30km, 
nhưng với các phương tiện thông thường đã không thể ra 
đảo được khi gặp gió cấp 6 trở lên. Vậy mà trong những 
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năm đánh Mỹ, hàng trăm chiến sĩ Lự vệ của Vĩnh Lĩnh đã 
quên cả hiểm nguy, bằng phương tiện thô sơ đã chở vũ 
khí, lương thực từ đất liền ra tiếp tế cho đảo. Rất nhiều 
người trong số đó đã vĩnh viễn nằm lại biển khơi vì gió to 
sóng lớn hoặc vì bom đạn ác liệt của kẻ thù. 

Thực vật trên đảo khá phong phú, đảo nhỏ nhưng vẫn 
có rừng, có đổi tranh rậm rạp chiếm 3/4 diện tích đảo. 
Rừng trên đảo có những loài cây lạ mà trong đất hền 
không có; có cây thần cao vằn vèo nhiều đốt; có cây thân 
thăng, da nhẫn như cây ổi nhưng rất to cao, gỗ cứng và 
nặng, khi bị xây xát nhựa chảy ra có màu đỏ như máu nên 
gọi là cây “dầu máu”. Lại có loài khoai dại, lá to hơn cả lá 
chuối, góp phần giúp người che nắng, che mưa. Trên đảo 
còn có ca những rừng bàng, vào mùa thu, lá bàng đỏ ối cả 
một vùng như điểm tô cho đảo. Các giống cây ăn trái có đu 
đủ. chuối, dâu da... Giống nào cũng xanh tốt, vừa cung cấp 
thực phẩm cho dão, vừa làm nơi trú ngụ cho chím trời. Để 
làm phong phú thêm canh vật, môi trường trên đảo và 
cung cấp thêm nguồn thực phẩm cho đảo, năm 1989, Tỉnh 
đoàn Quảng Trị đã dem 4.000 cây dừa, tượng trưng cho 
4.000 năm dựng nước và giữ nước ra trồng trên đảo. Đến 
nay, đừa đã xanh tốt và cho trái. Với tính thần tự lực tự 
cường. các chiến sĩ canh giữ đảo còn trồng thêm rất nhiều 
loại rau, hoa và cây cảnh, mùa nào thức nấy, làm cho diện 
mạo của đảo ngày càng thêm tươi dẹp. 

Thế giới động vật trên đảo tuy không nhiều về chủng 
loại nhưng cũng khá dộc đáo. Trên trời thì có chìm cu cườm, 
chim én thay nhau gửi đến những tín hiệu bình yên. Dưới 
đất thì có loài rắn lục xanh nhỏ có thể dùng làm thuốc. 
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Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là loài cua dá to gần bằng bàn 
tay, là nguồn thực phẩm dồi dào và quan trọng trên đảo. 
Ngoài biển thì có giống rắn biển, còn gọi là con đến, dài 
khoảng một sai tay, độc không kém rắn lục, rượu ngâm đẻn 
là loại thuốc chữa đau lưng, nhức mỗi được nhiều người ưa 
chuộng. ]ưới biển thì có hãi sâm đen, trắng to bằng ngón 
chân cái, dài bằng gang tay, vừa là vị thuốc quý, vừa là món 
ăn cao cấp, được xếp ngang với yến sào. Ngoài ra, ở bờ biển 
Cồn Cỏ còn có loài ốc nón, luộc ăn rất ngon, vỏ ốc có thê tận 
dụng làm đề trang sức, mĩ nghệ... Với những tài nguyên 
thiên nhiên phong phú, cùng với sự tác đồng sáng Lạo của 
con người đã và dang biến Cổn Cỏ trở thành một hòn đão 
trù phú, một điểm du lịch hấp dẫn du khách gần xa. 


Kinh thành Huế 

Kinh thành Huế là tòa thành ở cố dô Huế, nơi đóng đô 
của vương triều nhà Nguyễn trong suốt 143 năm từ 1802 
đến 194ã. Hiện nay Kinh thành Huế là một trong số các dì 
tích thuộc cạm quần thể di tích Cố dô Huế được UNHSCO 
công nhận là di sản văn hóa thế giới. 

Lịch sử 

Từ thời các chúa Nguyễn, Huế đã từng dược chọn làm 
thủ phủ xứ Đàng Trong: năm 1635-1687 Nguyễn Phúc 
Lan, Nguyễn Phúc Tần dựng phủ ở Kim Long; đến thời 
Nguyễn Phúc Thái, Nguyễn Phúc Khoát đã dời phủ về 
Phú Xuân trong những năm 1687-1712; 1739-1774. Đến 
thời Tây Sơn, Huế vẫn được vua Quang Trung chọn làm 
thành kinh đô của cả nước Việt Nam thống nhất. Năm 
1802, khi Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi hoàng đế, mở đầu 
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cho vương triều Nguyễn kéo dài suốt 143 năm, một lần 
nửa lại chọn Huế làm nơi đóng đô. 

Ngay sau khi lên ngôi, Gia Long đã tiến hành khảo sát 
chọn vị trí xây thành mới, cuối cùng ông đã chọn vùng đất 
rộng bên bờ bắc sông Hương gồm phần đất của các làng 
Phú Xuân, Vạn Xuân, Diễn Phái, An Vân, An Hòa, An Mỹ, 
An Nảo, Thế Lại cùng một phần của hai con sông Bạch 
Yên và Kim Long làm nơi xây thành. Về mặt phong thủy, 
tiền án của kinh thành là núi Ngự Bình cao hơn 100m, 
đỉnh bằng phẳng, dáng đẹp. cân nằm giữa vùng đồng bằng 
như một bức bình phong thiên nhiên che chắn trước kinh 
thành. Hai bên là Cồn Hến và Côn Dã Viên làm tả Thanh 
Long, hữu Bạch Hổ (rồng xanh bên trái, hổ trắng bên phải) 
làm thế rồng châu hổ phục tỏ ý tôn trọng vương quyền. 
Minh đường thủy tụ là khúc sông Hương rộng, nằm dài 
giữa hai cồn cong như một cánh cung mang lại sinh khí 
cho đô thành. Kinh thành Huế dược đích thân Gia Long 
chọn vị trí và cắm mốc, tiến hành khảo sát từ năm 1803, 
khởi công xây dựng từ 1805 và hoàn chỉnh vào năm 1832 
đưới triểu vua Minh Mạng. Trong lịch sử Việt Nam thời 
cận đại, công trình xây dựng kinh thành Huế có lẽ là công 
trình đồ sộ, quy mê nhất với hàng vạn lượt người tham gia 
thi công, hàng triệu mét khối đất đá, với một khối lượng 
công việc khổng !Š dào hào, lấp sông, di dân, dời mộ, đắp 
thành... kéo đà: trong suốt 30 năm dưới hai triều vua, 

Kiến trúc 

Kinh thành Huế được quy hoạch bên bờ Bắc sông Hương, 
xoay mặt về hướng nam, với diện tích mặt bằng 520ha. Kinh 
thành và mọi công trình kiến trúc của Hoàng thành, Tử 
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Cấm thành đều xoay về hướng nam, hướng mà trong Kinh 
Dịch đã ghi “Thánh nhân nam diện nhì thính thiên hạ” (ý 
nói vua quay mặt về hướng nam để cai trị thiên hạ). 

Vòng thành có chu vi gân 10km, cao 6,6m, dày 21m 
được xây khúc khuỷu với những pháo đài được bố trí cách 
đều nhau, kèm theo các pháo nhãn, đại bác, kho dạn. Bên 
ngoài vòng thành có một hệ thống hào bao bọc. Riêng hệ 
thống sông đào (hộ thành hà) vừa mang chức năng bảo vệ 
vừa có chức năng giao thông đường thủy có chiều dài hơn 
7km (đoạn ở phía tây là sông Kế Vạn, đoạn phía bắc là 
sông An Hòa, đoạn phía đông là sông Đông Ba, doạn phía 
nam dựa vào sông Hương). 

Thành cõ 10 cửa chính gồm: 

ốỔ Cửa Chính Bắc (còn gọi cửa Hậu, nằm ở mặt sau 
kinh thành). 

«ồ = Cửa Tây-Bắc (còn gọi cửa An Hòa, tên làng ở dây). 

ÖỔ Cửa Chính Tây. 

«Ổ Cửa Tây-Nam (cửa Hữu, bên phải kinh thành). 

«Ổ Cửa Chính Nam (còn gọi cửa Nhà Đồ, do gần đó 
có Võ Khố - nhà để đồ binh khí, lập thời Gia Long). 

«ÖỔ Cửa Quảng Đức. 

ố — Cửa Thể Nhơn (tức cửa Ngăn, do trước đây có tường 
xây cao ngăn thành con đường dành cho vua ra bến sông). 

«ồ Cửa Đông-Nam (côn gọi cửa Thượng Tứ do có 
Viện Thượng Ky và tàu ngựa nằm phía trong cửa). 

»« Cửa Chính Đông (tức cửa Đông Ba, tên khu vực 
dân cư ở đây). 


« Cửa Đông-Bắc (còn có tên cửa Kẻ Trài) 


Ngoài ra kinh thành còn cố 1 cửa thông với Trân Bình 
Đài (thành phụ ở góc đông bắc của kinh thành, còn gọi là 
thành Mang Cả), có tên gọi là Trấn Bình Môn, Hai cửa 
bằng đường thủy thông kinh thành với bên ngoài qua hệ 
thống ngự hà là Đông Thành Thủy Quan và Tây Thành 
Thủy Quan. Chính giữa mặt trước thành có cột cờ, được 
gọi là Kỳ Đài. 

Một số di tích bên trong kinh thành 

lên trong kinh thành, có nhà dân, nhà các quan lại ở 
và phần quan trọng nhất là khu vực Hoàng thành - nơi ở 
và làm việc của vua và hoàng ga. 

Điện Thải Hòa oà sân Đại Triều Nghí 

Điện Thái Hòa nằm ngay trên đường xuyên tâm 
Hoàng thành nhìn thắng ra cửa Ngọ Môn. Đây là trung 
tâm quan trọng nhất của kinh thành, tại đây tổ chức các 
buổi lễ đại triểu. 

Điện Thái Hòa xây dựng năm 1805 đời Gia Long; năm 
1806. Gia Long chỉnh thức tổ chức lễ đăng quang tại đây. 

Năm 1833, vua Minh Mạng xây dựng Điện Thái Hòa ở 
chỗ hiện nay trên một nền cao 2,32m, tòa điện đài 44m, 
rộng 30,5m, cao I1,8m, chính tịch 5 gian, hai chái, tiền 
tịch 7 gian hai chái, hai nếp nhà ghép lại với nhau, cột sơn 
son. võ rồng vàng, giữa bờ nóc gắn mảnh sứ nhiều màu, 
mái lợp ngói hoàng lưu ly. Ỏ gian chính giữa có treo một 
bức hoành khác đại tự “Thái Hòa Điện”, phía trong là ngai 
vàng để trên bệ ba tầng, phía trên trần rủ xuống một cái 
bửu tán thếp vàng, thêu hình viên long. Trên trần mỗi 
lổng căn có trco lồng đèn gương hình lục giác, bát giác, các 
cạnh dính gương ngũ sắc. 
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Năm 1839, vua Minh Mạng cho sơn son thếp vàng bộ 
tuồng gỗ điện làm tăng thêm phần huy hoàng cho ngôi 
điện lịch sử này. Năm 1899, vua Thành Thái cho lất gạch 
hoa theo kiểu tây phương. Năm 1923, vua Khải Định cho 
làm hai lớp gương ở phía trước và phía sau. 

Trong điện có trang hoàng một số ché và đồ xưa. 
Trước sân đặt một hàng đôn bằng đá chạm, trên mỗi đôn 
có một cái thống lớn trồng cây cảnh rất quý. Những người 
xây dựng Điện Thái Hòa đã tạo được hai nét đặc sắc: mùa 
hè vào điện thấy mát, mùa đông thì trái lại, rất Ấm. Ngồi 
trên ngai ở trung tâm nghe rất rõ những tiếng nói từ các 
nơi trong điện. 

Sân rộng trước điện gọi là sân Đại Triều Nghị, lát đá 
Thanh, chìa làm hai bậc: bậc trên dành cho các quan văn, 
quan võ Ấn quan (Lừ hàng tam phẩm trở lên). Hai bên sân 
có hai hàng trụ đá để rõ phẩm trật để cho các quan xem 
đó mà sắp hàng cho thứ tự gọi là Phẩm Sơn. 

Lưới cùng, gần cầu Trung Đạo còn một hàng nữa 
dành cho các kỳ cựu hương lão, thích lý đến chầu trong 
những địp khánh tiết. Hai góc sân có hai con kỳ lân bằng 
đồng thếp vàng để trong lổng gương bằng gỗ sơn vàng. 
Hai con kỳ lần được trang trí ở hai góc sân có ý nghĩa là 
đời thái bình, đồng thời nó cũng là một biểu tượng nhắc 
nhở sự nghiêm chỉnh giữa chốn triều nghi. 

Ngăn cách giữa cửa Ngọ Môn và sân Đại Triều Nghị 
là hồ Thái Dịch đào năm 1833. Cầu Trung Đạo hai bên có 
lan can bắc qua hề nối Hền hai kiến trúc này với nhau. 

Ö hai đầu cầu Trung Đạo có dựng hai Phường Môn 
chạm nổi rồng năm móng (long vân đồng trụ), đường nét 
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tỉnh xãáo. Tuy hai trụ bên đối xứng nhau nhưng một bên 
rồng vươn lên, một bên lao xuống vẫn tạo ra dược sự sinh 
động hấp dân. 

Điện Thái Hòa là nơi tổ chức những lễ lớn của triểu 
đình như lễ lên ngôi, lễ phong hoàng thái tứ, lễ tiếp đón 
sứ thần nước lớn, lễ Vạn Thọ... Mỗi tháng có hai lần thiết 
đại triều ở dây, thường triểu chỉ tổ chức ở điện Cần Chánh 
sau Đại Cung Môn, 

Hoàng thành 

Là vòng thành thú hai bên trong kinh thành Huế, nơi 
ở của vua và hoàng gia, cũng là nơi làm việc của triều 
đình. Ngoài ra Hoàng thành Huế còn là nơi thờ tự tổ tiên 
và các vị vua nhà Nguyễn. 

Hoàng thành dược xây dựng năm 1804, nhưng để 
hoàn chỉnh toàn bệ hệ thống cung diện với khoảng hơn 
100 công trình thì phải đến thời vua Minh Mạng vào năm 
1833, mọi việc mới dược hoàn tất, Hoàng thành có 4 cửa 
dược bố trí ở 4 mặt, trong đó cửa chính (ở phía nam) là 
Ngọ Môn. 

Bên trong Hoàng thành có Điện Thái Hòa, là nơi thiết 
triểu; khu vực các miếu thờ và Tử Cấm thành - nơi ăn ở 
sinh hoạt của vua và hoàng gia. Thông thường vẫn gọi 
chung Hoàng thành và Tử Cấm thành là Đại Nội. 

Tử Cấm thành 

Là vòng thành trong cùng, nằm trong Hoàng thành. 
Tư Cấm thành nguyên gọi là Cung thành, dược khởi công 
xây dựng từ năm Gia Long thứ 2 (1803), đến năm Minh 
Mạng thứ 2 (1821) đổi tên thành Tử Cấm Thành. 
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Thành có hình chữ nhật, cạnh nam và bắc dài 341m, 
cạnh đông và tây dài 308m, chu vi 1300m, Ỏ mặt trước, 
phía nam là cửa chính là Đại Cung Môn. Mặt bắc có 2 cửa 
Tường Ioan và Nghi Phụng thời Bảo Đại, sau khi xây lầu 
Ngự Tiền Văn Phòng mở thêm cửa Văn Phòng. Mặt đông 
có hai cửa Hưng Khánh và Đông An, về sau lấp cửa Đông 
An, mởỡ thêm cửa Duyệt Thị ở phía đông Duyệt Thị Đường. 
Mặt tây có 2 cửa: Gia Tường và Tây An. Bên trong Tử Cấm 
thành bao gồm hàng chục công trình kiến trúc với quy mô 
lớn nhỏ khác nhau, được phân chia làm nhiều khu vực. 

Kq Đài 

Còn gọi là cột cờ, nằm chính giữa mặt nam của kinh 
thành Huế thuộc phạm vi pháo đài Nam Chánh, đây cũng 
là nơ treo cờ của triều đình. Ky Đài được xây dựng vào 
năm Gia Long thứ 6 (1807) cùng thời gian xây dựng kinh 
thành Huế, Đến thời Minh Mang, Kỳ Đài được tu sửa vào 
các năm 1829, 1831 và 1840. 

Trường Quốc Tử Giám 

Năm 1803 vua Gia Long xây dựng Đốc Học Đường tại 
địa phận An Ninh Thượng, huyện Hương Trà, cách Kinh 
thành Huế chừng 5km về phía tây, trường nằm cạnh Văn 
Miếu, mặt hướng ra sông Hương. Đây được xem là trường 
quốc học đầu tiên được xây dựng dưới triểu Nguyễn. Đến 
năm 1908, thời vua Duy Tân, Quốc Tử Giám được đời vào 
bên trong kinh thành, phía đông nam Hoàng thành. 

Điện Long An 

Điện dược xây dựng vào năm 1845, thời vua Thiệu Trị 
trong cung Bảo Định, phường Tây Lộc (Huế) làm nơi nghỉ 
của vua sau khi tiến hành lễ Tịch điển (cày ruộng) mỗi 
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đầu xuân. Đây cũng là nơi vua Thiệu Trị thường hay lui 
tới, nghĩ ngơi, đọc sách, làm thơ, ngâm vịnh. 

Hảo tùng Mỹ thuật cung dình Huế 

HBảo tàng dược xây dựng tại số 3, Lê Trực. Tòa nhà 
chính của viện bảo tàng chính là điện Long An xây năm 
1845 dưới thời vua Thiệu Trị. Hiện bao tàng trưng bày 
hơn 300 hiện vật bằng vàng, sành, sứ, phấp lam Huế, ngự 
y và ngự dụng, trang phục của hoàng thất nhà Nguyễn. 
lão tàng Mỹ thuật cung đình Huế giúp người tham quan 
một cái nhìn tổng thể về cuộc sống cung đình Huế. 

Hồ Tịnh Tâm 

Hồ Tịnh Tâm là một trong những thắng cảnh nổi 
tiếng của đât kình thành, nay thuộc địa phận phường 
Thuận Thành, thành phố Huế. Nguyên xưa, hề là một 
đoạn sông Kim Long được cải tạo lại, tên ban đầu là ao Ký 
Tế. Năm Minh Mạng thứ 3 (1822), triều Nguyễn đã huy 
động tới 8.000 bình lính tham gia vào việc cải tạo hồ, biến 
nó trở thành một Ngự Uyển của hoàng gia. Sau khi hoàn 
thành. hồ mang tên mới là Tịnh Tâm. 

Hồ Tịnh Tâm có bình điện hình chữ nhật, chu vi gần 
1.500m. Trên hồ có ba hòn đảo Bồng Lai, Phương Trượng và 
Doanh Châu. Đảo Bồng Lai ở phía nam hề, chính giữa có 
điện Rồng Doanh, 3 gian 2 chái, mái trùng diêm, lợp ngói 
hoàng lưu ly. Điện xây mặt về hướng nam, có lan can gạch 
bao quanh, phía trước lại có cửa Bồng Doanh, rồi cầu HBềng 
Doanh nối dảo với bờ hồ phía nam. Phía đông điện Hồng 
Doanh có nhà (hủy tạ Thanh Tâm, quay mặt về hướng 
dông. Phía tây điện có lầu Trừng Luyện, quay mặt về hướng 
tây. Phía bắc là cửa Hồng Cừ và một chiếc cầu cùng tên. 
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Trên dao Phương Trượng, chính giữa có gác Nam 
Huân, quay mặt về hướng nam, 2 tầng, mái lợp ngói hoàng 
lưu ly. Phía nam có cửa Bích Tảo và cầu Bích Tảo. Phía bắc 
dảo có lầu Tịnh Tâm, xây mặt hướng bắc. Phía đông có nhà 
Hạo Nhiên (từ năm 1848 đổi thành Thiên Nhiên), quay 
mặt về hướng đồng. Phía tây có hiên Dưỡng Tính quay mặt 
về hướng tây. Giữa hai đảo có đình Tứ Đạt nằm giữa một 
hệ thống hành lang mái lợp ngói gồm 44 gian, chạy nối vào 
cầu lích Tảo ở phía nam và cầu Hồng Cừ ở phía bắc. 

Giữa hồ Tịnh Tâm có đê Kim Oanh nối liền từ bờ đông 
qua bờ tây. Phía đông đê có cầu Lục Liễu, 3 gian, mái lợp 
ngói. Phía nam, đê gắn với một hành lang dài 56 gian, ở 
giữa là cầu Bạch Tần. Phía nam cầu có nhà tạ Thanh 
Tước để thuyền vua ngư. Ở đoạn cuối phía tây của hành 
lang lại có nhà Khúc Tạ, thông với một nhà tạ khác, là 
Khúc tạ Hà Phong qua một hành lang nhỏ dựng trên mặt 
nước. Phía nam nhà Lạ này là đảo Doanh Châu. 

Trên các góc của đảo Bồng Lai, Phương Trượng đều có 
xếp đá tạo các giả sơn. liêng đảo Đoanh Châu dược tạo 
dáng như một hòn non bộ lớn nổi trên mặt hồ. Khắp nơi 
chung quanh đảo Bồng Lai, Phương Trượng, đê Kim Oanh 
và dọc bờ hồ đều trồng các loại liễu trúc và các thứ hoa cỏ 
lạ. Dưới hồ chỉ trồng duy nhất loại sen trắng. 

Hồ Tịnh Tâm được ngăn cách với bên ngoài bằng một 
vòng tường gạch xây khá cao. Ở bốn mặt trổ bến cửa: Hạ 
Huân ở phía nam, Đông Hy ở phía bác, Xuân Quang ở 
phía đông và Thu Nguyệt ở phía tây... 

Với kiểu kiến trúc cầu kỳ, nhưng hết sức hài hòa với 
tự nhiên, hồ Tịnh Tâm dược xem là một thành tựu tiêu 
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biểu của nghệ thuật kiến trúc cảnh quan Việt Nam thế kỷ 
XIX. Cảnh đẹp của hề đã tạo nguồn thì hứng và trở thành 
để tài cho nhiều bài thơ, chùm thơ nổi tiếng của các vua 
Nguyễn như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức... Nối bật hơn 
ca vẫn là bài Tịnh hề hạ hứng, năm trong chùm thơ ca 
ngợi 20 cảnh đẹp của vua Thiệu Trị. Đương thời, bài thơ 
này cùng với phong cảnh hề Tịnh Tâm được vẽ vào tranh 
gương để treo ở các cung điện, 

Từ cuối thế kỷ XIX, do thiếu điều kiện chăm sóc, các 
kiến trúc ở khu vực hỏ Tịnh Tâm bị hư hỏng dần hoặc bị 
triệt giả), Năm 1946, vòng tường gạch bao quanh hề bị phá 
dể xây dựng một vòng tường thấp hơn. Năm 1960, trên 
nến điện Hồng Doanh cũ có dựng một ngôi đình bát giác 
nhỏ để kỷ niệm. Trong lần tu bổ này một cây cầu bê tông 
đã dược xây dựng để nối đảo Bồng Lai với dê Kim Oanh... 

Tang thư lầu 

Tàng thư lâu là được xây dựng năm 1825 trên hồ Học 
Hải trong Kinh thành Huế dùng làm nơi lưu các công văn cũ 
của cơ quan và lụe bộ triểu đình nhà Nguyễn. Đây có thể coi 
là một “Tàng Kinh Các' của Việt Nam dưới triều Nguyễn lưu 
trữ các tài liệu văn bản quý hiếm liên quan đến sinh hoạt 
của triều đình và biến đôi của đất nước. Chỉ riêng số địa bạ 
thời Gia Long và Minh Mạng lưu trữ ở dây đã lên đến 
12.000 tập. Có thể nói Tầng thư lâu rất quan trọng trong việc 
chứa các tài liệu và địa bạ, giấy tờ quan trong lúc bấy giờ. 

Viện Cơ Mật - Tam Tòa 

Là eđ quan tư vấn của nhà vua gồm bốn vị dại thần từ 
tam phẩm trở lên, là đại học sĩ của các điện lông Các, 
Văn Minh, Võ Hiển và Cần Chánh. Viện lúc đầu đặt ở nhà 
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Tả Vu. Sau khi kinh dô thất thủ năm 1885 phải dời đi đến 
nhà của Bộ Lễ, rồi Bộ Bình, và cuối cùng là về chùa Giác 
Hoàng vùng với Tòa Giám Sát (của người Pháp) và Trực 
Phòng các bộ nên gọi là Tam Tòa. Hiện nay Tam Tòa nằm 
ở địa chỉ 23 Tống Duy Tân, thuộc phường Thuận Thành, ở 
góc đồng - nam bên trong Kinh thành Huế, hiện là trụ sở 
của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. 

Đàn Xã Tắc 

Đàn Xã Tác được xây dưới thời vua Gia Long vào 
tháng 4 năm 1806 để tế cúng thần dất (xã) và thần ngũ 
cốc (tắc). Ví trí Đàn Xã Tác hiện nay nằm tại phường 
Thuận Hòa, thành nội Huế, trong ô phố giới hạn bởi 4 
mặt: mặt bắc - đường Ngô Thời Nhiệm, mặt nam - đường 
Trần Nguyên Hãn, mặt đồng - đường Trần Nguyên Đán, 
mặt tây - đường Nguyễn Cư Trinh. 

Cửu u‡ thần công 

Cửu vị thần công là tên gọi 9 khẩu thần công được các 
nghệ nhân Huế đúc đưới thời vua Gia Long. Sau khi đánh 
bại nhà Tây Sơn, khi lên ngôi, vua Gia Long cho các nghệ 
nhân đương thời tập trung tất cã chiến lợi phẩm là binh khí 
và vật dụng bằng đồng để đúc thành 9 khẩu thần công làm 
vật chứng cho chiến thắng vẻ vang của mình. Công việc dúc 
chính thức từ năm 1803 và hoàn thành vào năm 1804, 


_—___ Quần thể di tích cố đô Huế _ . | 

Ngoài Phu Văn Lâu *° Tòa Thương Bạc * Trấn 
Kinh thành | Bình đài ° Nghênh Hương Đình * Đàn 
Nam Giao * Văn Thánh ' Võ Thánh *;¡ 
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Trong 
Kinh thành 


== ¬ 


Hổ Quyền - Trấn Hải Thành - Điện Voi 


Ré * Điện Hàn Chén + Chùa Thiên Mụ * 
Cung An Định * Lãng Gia Long * Lăng 
Minh Mạng * Lãng Thiệu Trị + Lăng Tự Ï 
Đức ' Lăng Đồng Khánh ° Lãng Dục 


Đức ° Lăng Khải Định 


¡Kỳ Đài + Trường Quốc Tử Giảm : Đình | 


Phú Xuân * ,Cửu vị thần công ' Điện 
Long . Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình | 
Huế ¬ Tàng Thư Lâu - Viện Cơ Mật-Tam 
Tòa ° Hồ Tịnh Tâm ' Đàn Xã Tác 


Trong 
Hoàng thành ¡ 


| Tả Vụ và Hữu Vụ + Vạc đồng - Điện Kiến | 


Tử Cấm 
thành 


{ 


Ngọ Môn *» Điện Thái Hòa ° Sân. Đại 
Triều Nghi - Thế Miếu * Hưng Miếu + 
Hiển Lâm Các - Cửu Đỉnh - Điện Phụng | 
Tiên + Triệu Miếu * Thái Miếu ° Cung 
Diên Thọ - Cung Trường Sanh. 


Trung + Điện Cần Chánh ' Điện Cần 


, Thành + Thái Bình Lâu + Duyệt Thị Đường | 


tùng cổ Phước Tích (Thừa Thiên - Huế) 


Phước Tích 


là ngôi làng cổ nằm bên bờ sông Ô Lâu, 


thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điển, tỉnh Thừa Thiên - 
Huế. Điểm hấp dẫn du khách khi đến tham quan chính là 
những ngôi nhà cổ làm bằng gỗ mít. 

Phước Tích có hơn 100 ngôi nhà cổ, trong đó có đến 30 
nhà dược xếp vào loại độc đáo nhất của các làng cổ Việt 
Nam. Ngày xưa, để làm dược ngôi nhà như thế này công 
thợ phải mất hàng năm trời. 


Có rất nhiều ngôi nhà được thiết kế theo kiểu ba gian 
hai chái. Mái lợp ngói liệt đã sẫm nâu, tường gạch rêu 
phong cổ kính. Hàng cửa bản khoa sậm đen mầu thời gian 
tạo nét thầm nghiêm. Sân trước nhà thường rất rộng và 
được lát bằng gạch Bát Tràng còn khá nguyên vẹn. 

Sự phát hiện làng cổ Phước Tích dược đánh giá ngang 
với sự phát hiện phố cổ Hội An vào những năm tám mươi 
của thế ký XX. Ngay lập tức, ngành du lịch tỉnh Thừa 
Thiên - Huế đưa vào khai thác du lịch làng cổ Phước Tích 
và các đoàn du khách quốc tế đến đây đều đánh giá rất cao 
về làng cổ này. 

Về Phước Tích, du khách được thấy người dân nơi đây 
ai cũng thuộc lịch sử làng quê mình như bài học võ lòng 
và người dân nào của làng cũng làm được hướng đân viên 
du lịch. Trong nhiều nhà của làng còn có đầy đủ bộ đồ gốm 
cổ của ngôi làng có niên đại hàng trăm năm. 

Làng Phước Tích xưa có một nghề làm gốm rất nổi 
tiếng. Gốm làm bằng đất sét pha bùn, có mầu nâu đen. 
Việc xây dựng lên được nhiều ngôi nhà gỗ trong làng độc 
đáo, bề thế, tồn tại đến bây giỡ cũng nhờ vào nghề gốm. 


Bõi biển Lũng Cô (Thừa Thiên - Huế) 

Bãi biển Lãng Cô dài khoảng 10km, thuộc thị trấn 
Lãng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nằm cạnh 
quốc lộ 1A, gần đèo Hải: Vân. Đây là một trong 30 vịnh biển 
dẹp nhất thế giới theo bảng xếp hạng vào tháng 6-2009. 

Lãng Cô là nơi lý tưởng cho những du khách yêu biển. 
Nằm trên dai đất miền Trung với nhiều bãi biến dẹp nổi 
tiếng, Lăng Cô với bờ biển thoải, cát trắng, nước biển trong 


132 


xanh, và nhiệt độ trung bình khoảng 25°C vào mùa hè đang 
là điểm dến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. 

Với phong cảnh thiên nhiên quyến rũ trải dài trên bờ 
cong đẹp nhất của đất nước, Lăng Cô chứa dựng gần như 
tất cả những gì mà thiên nhiên có thể ban tặng: màu xanh 
của núi rừng nhiệt đới, những đải cát trắng mịn, ánh nắng 
tràn dầy và biển xanh mát mẻ, trong suốt như pha lê. Đây 
là vịnh biển thứ 3 của Việt Nam, sau Hạ Long và Nha Trang 
có Lên trong danh sách 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới. 

Lãng Cô có cảnh quan tuyệt đẹp và rất thích hợp với 
du lịch nghỉ dưỡng. Trong quá khứ, vua Khải Định (triều 
Nguyễn) cho xây dựng một hành cung với tên gọi là 
“hành cung Tịnh Viêm” để nhà vua và các hoàng thái 
hậu nghỉ mát vào mùa hè. Người Pháp cũng đã tiến hành 
xây dựng khu nghỉ dưỡng tại miền đất này. Ngày nay, 
Lãng Cô hấp dẫn rất nhiều nhà đầu tư du lịch lớn trong 
và ngoài nước, nhiều khu nghỉ dưỡng hiện đại đã và đang 
được xây dựng. 

Đến đây du khách khó có thể cưỡng lại được trước vẻ 
đẹp thiên nhiên thanh bình quyến rũ của thị trấn Lãng 
Cô. Thị trấn nhỏ và yên bình này mang lại cho du khách 
thời gian thư giãn tuyệt vời và nhiều trò chơi bãi biển. 
Ngoài ra, du khách có thể tận hưởng những món ăn hải 
sản quý và đến thăm mật số thắng cảnh như: Chân Mây, 
làng chài Lăng Cô gần bãi biển. 

Nằm trên “Con đường di sản miền Trung”, Lăng Cô 
rất gần với các thắng cảnh nổi tiếng như Cố đô Huế, Phố 
cõ Hội An. bán dảo Sơn Trà - nơi có Khu bảo tồn thiên 
nhiên Sơn Trà vä nhiều bãi biển đẹp. Cảnh đẹp của vịnh 
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Lăng Cô, đèo Hải Vân, vườn quốc gia Bạch Mã và làng 
chài cổ ở đây luôn hấp dẫn du khách bởi sự kết hợp hài 
hòa tuyệt vời giữa con người và thiên nhiên. : 

Lăng Cô cách trung tâm thành phế Huế 60km nhưng 
chỉ cách sân bay quốc tế Phú Bài 40km. Nếu du khách dến 
Lăng Cô từ thành phố Đà Nẵng qua hầm đường bộ đèo Hải 
Vân thì chỉ khoảng 25km. Tuy nhiên, con đường dài hơn 
khi vượt qua dèo Hải Vân vẫn được nhiều khách du lịch, 
nhất là khách ưa mạo hiểm lựa chọn. Họ sẽ có dịp chiêm 
ngưỡng, chụp những cảnh dẹp ngoạn mục, hùng vĩ và đặc 
biệt là ngắm vịnh Lăng Cô thơ mộng từ trên đèo cao. 


Vườn quốc gia Bạch Mãi (Thừa Thiên - Huế) 

Vườn quốc gia Bạch Mã nằm trên vùng chuyển tiếp 
ranh giới địa lý sinh vật của hai miền Bắc và Nam nước ta 
cũng như vùng chuyển tiếp giữa dãy núi Trường Sơn và 
đồng bằng duyên hải miền Trung. Nhờ vậy mà khí hậu 
mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp với núi Bạch Mã như một 
chú ngựa hướng ra biển cả mênh mông. 

Với hệ thực vật của kiểu rừng mưa nhiệt đới và á 
nhiệt đới cây cối xanh tươi bốn mùa, tính da dạng của 
vườn vẫn cỏn ở mức cao tuy có chịu ảnh hương của chiến 
tranh. Vườn có 2.147 loài thực vật chiếm khoảng 1/5 tổng 
số thực vật của Việt Nam. Trong đó, trên 500 loài có tiểm 
năng thương mại và được sử dụng làm cây thuốc. Ngoài 
các loài cây bản địa có rất nhiều loài cây tiêu biểu cho hệ 
thực vật miền Dắc, miền Nam đưa về. 

Đặc biệt, tại đây có một số loài thực vật hạt trần hiếm 
thuộc họ kim giao như Hoàng đàn gia. Vào tháng 2, du 


134 


khách có thể tìm thấy rất nhiều hoa đỗ quyên dọc theo các 
con suối nhỏ và đặc biệt là dưới chân thác đỗ quyên. 

Khu hệ dộng vật ở đây cũng vô cùng phong phú với 
nhiều loài đặc hữu và quý hiếm. Cho đến nay các nhà 
khoa học đã ghi nhận được 1.493 loài dộng vật bao gồm: 
132 loài thú (chiếm 1/2 số loài thú ở Việt Nam), 358 loài 
chìm, 31 loài bò sát, 21 loài ếch nhái, 57 loài cá, 894 loài 
côn trùng đang có mặt trong vườn. Trong tổng số các loài 
hiện thống kê được, đã có đến 68 loài được ghi vào sách Đỏ 
Việt Nam là những loài cần phải bao vệ nghiêm ngặt. 

Đặc biệt có những loài thú mới cũng được tìm thấy ở 
đây như sao la, mang Trường Sơn và mang lớn. Các loài 
thú lớn như hổ và báo có thể vẫn còn nhưng chỉ ở những 
vùng hẻo lánh thuộc phía tây nam của vườn. 

Tính đa dạng còn được chứng minh rõ rằng qua sự 
ghi nhận với 358 loài chim, chiếm một phần ba số loài 
chịm có mặt ở Việt Nam. Trong dó bộ gà có 7 loài trên 
tổng số 12 loài ở Việt Nam, có những loài quý hiếm như 
trĩ sao và gà lôi lam mào trắng là loài vừa mới được phát 
hiện ở đây sau hơn 5ð năm được cho là đã tiệt chủng 
ngoài thiên nhiên. 

Nhằm thúc đẩy lượng khách đến tham quan, bảo đảm 
an toàn cho du khách do đoạn đường hẹp đông thời để hạn 
chế tối đa những ảnh hưởng tác động của môi trường xã hội 
tới các loài động vật. hoang đã ở dây, vườn quốc gia Bạch Mã 
đã có nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ sự đa dạng sinh 
thái của rừng: tổ chức tuyến xe ô tô đưa đón khách thay vì 
để xe máy đến khu vực vườn, tiến hành dự án cáp treo để 
tăng năng lực vận chuyển khách tham quan. 
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Hàng năm, vào địp lễ 30-4 và 1-5, vườn quốc gia lạch 
Mã đã phối hợp với các sở, ban ngành và chính quyền dịa 
phương tổ chức chương trình “Ấn tượng Bạch Mã”. Đây là 
một hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mang ý nghĩa 
lớn không chỉ về mặt xã hội mà còn là dịp để mọi người 
cùng khám phả và biết cách trân trọng thiên nhiên quanh 
mình. Bên cạnh đó, chương trình còn mang dến cho du 
khách những cơ hội tự khám phá đây bất ngờ và sự nhìn 
nhận đúng đắn trong việc bảo tổn thiên nhiên hoang dã 
nơi đây. 


Nhờ vườn Huế 

Huế không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên mở 
mộng hữu tình mà còn đặc biệt hấp dẫn với chiều sâu của 
vẻ đẹp văn hóa tỉnh thần kết đọng nhuần nhị nơi mỗi nét 
kiến trúc. Cùng với các lăng tẩm trầm mặc, Hoàng thành 
cổ kính, những ngôi nhà vườn êm ả thanh bình ở đây làm 
nên “thành phố nhà vườn” Huế. 

Được xây theo luật “dịch lý” và “phong thủy”, nhà 
vườn Huế là tập hợp của một hệ thống kiến trúc sắp xếp 
theo chiều bắc - nam. Tuy rộng hẹp khác nhau, nhưng nhà 
nào cũng có kiến trúc tổng thể giống nhau, bao gồm: cổng, 
ngõ, bình phong, hòn non bộ, bể cạn, sân, nhà. Cổng 
thường xuyên xây băng gạch, lối vào ngõ thường dược 
trồng những hàng râm bụt hoặc chẽ tàu cắt xén cẩn thận. 
Bình phong cũng thường xây bằng gạch. Sau bình phong 
là bể cạn có hòn non bộ, một mãnh sân rộng rồi mới dến 
nhà. Xung quanh nhà trồng rất nhiều cây, hoa quanh 
năm tươi tốt. 
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Trong khu nhà vườn ấy, không thể không nói tới ngôi 
nhà rường cô. Nhà rường thường được làm bằng gỗ với 
những hoa văn chạm trổ trong liên kết của kết cấu nhà, 
thay cho đóng dình là kỹ thuật mộng tỉnh xảo. Nhà rường 
có nhiều dạng: một gian hai chái. ba gian hai chái, năm 
gie hai chái, nhà rường lầu... rường là cách nói ngắn gọn 
của rường cột, nhà có hệ thống cột kèo gỗ dược dựng lên 
theo những quy cách nhất định. Dù lún đến đâu, nhà 
rường cfing được kết cấu hoàn toàn bằng chốt, mộng gỗ để 
có thể lắp ráp và tháo đỡ dễ dàng. Trong nhà bày sập gụ, 
tủ chè, treo hoành phi, câu đối, đồ đạc được bài trí hài hòa 
hạu lý, tạo cho nhà rường cái thần thái riêng biệt. 

Nhìn cảnh quan một nhà vườn Huế, người ta dễ dàng 
nhận ra được tâm hồn và phong cách sống của chủ nhân. 
Nhà vườn Huế thể hiện sự hòa hợp giữa đời sống con người 
và cây cỏ, giữa nếp sống tỉnh thần và vật chất, tất cả đều 
bố sung cho nhau, để tạo nên sự cân bằng trong cuộc sống. 

Một số nhà vườn hiện nay còn nguyên vẹn, tiêu biểu 
như nhà vườn An Hiên, nhà vườn công chúa Ngọc Sơn, 
Lạc Tịnh, nhà vườn Ý Thảo... 


Đẻo Hỏi Vêôn 

Trên con đường xuyên Việt ra Bắc vào Nam, Hải Vân 
tuôn luôn là mật dịa danh ấn tượng. Đây là dèo cao nhất 
trong các đèo ở Việt Nam (khoảng 500m so với mực nước 
biển), dầy hiểm trở và cũng là đỉnh núi cuối cùng của một 
mạch Trường Sơn đâm ngang ra biển. Hiện nay, đèo Hải 
Vân là ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố 
Đà Năng. 
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Ngay trên đỉnh đèo, dấu vết tiền nhân vẫn còn để lại: 
những cửa đèo và thành lũy đắp ngang. Cửa trông về phủ 
Thừa Thiên đề ba chữ: “Hải Vân Quan”, cửa trông xuống 
Quảng Nam đề “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” (đây là từ 
để tặng của vua Lê Thánh Tôn khi dừng chân ngắm cảnh 
nơi này). Thật vậy, từ Nam chí Bắc, không có nơi nào đèo 
cao chênh vềnh, cảnh đẹp hùng vi, huyền ảo như Hải Vân. 
Đường đèo quanh co, khúc khuỷu men theo triển núi, uốn 
lượn như dải lụa vắt ngang giữa trời mây. Chỉ căn cứ vào 
tên gọi, cũng đủ hình dung Hải Vân là thế giới của gió và 
mây. Gió như đàn ngựa rong ruối đặm trường, mây như Lừ 
trên trời tuôn xuống. Bước chân người đến dây như lạc 
vào cõi nào khác lạ, huyền ảo khói sương. Cao Bá Quát, 
một nhà thơ một đời chỉ biết lạy hoa mai (Nhất sinh đề 
thủ bái hoa ma) cũng đã phải sững sở: Nhấ! bích ngưng 
U¿ giới, Trùng Uuân nhiều tác thành (Biếc một đại làm mốc, 
mây rmruôn trùng dựng thành), Cũng từ đây, vào những 
ngày đẹp trời, du khách có thể thấy rõ toàn cảnh thành 
phố Đà Năng, cảng Tiền Sa - bán đảo Sơn Trà, Cù lao 
Chàm... và những bãi cát vàng chạy đài ôm lấy mặt. nước 
bao la trong xanh của biển. Những gì thiên nhiên ban 
Lặng, qua thời gian và qua bàn tay con người, sẽ trở thành 
những giá trị nhân văn. Đến Hai Vân là đến với nơi giao 
thoa giữa hai vùng đất, là thỏa mãn tâm lý chiếm lĩnh 
dỉnh cao, hòa mình trong âm vọng sử thi của bao dấu 
chân người Việt xưa đi mở cõi, bồi hồi thương nhớ quá khứ 
thăm sâu của một khúc ruột miền Trung. 


Phân thứ hai 


VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG 
CÁC DÂN TỘC Ở BẮC TRUNG BỘ 


I. PHONG TỤC, LỄ HỘI 
CỦA CÁC DÂN TỘC Ở BẮC TRUNG BỘ 


Lễ hội Lam Kinh (Thanh Hóo) 

Lễ hội điển ra hàng năm Vào ngày mất của Lê Lợi (22 
tháng 8 âm lịch) tại đền Vua Lê, xã Xuân Lâm, huyện Thọ 
Xuân. tỉnh Thanh Hóa; đền Bố Vệ, phường Đông Vệ, 
thành phố Thanh Hóa. 

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng đân tộc, cuộc khởi 
nghĩa lam Sơn đo Lê Lợi khởi xướng ở thế kỷ XV được coi là 
biểu tượng của ý chí sắt đá, tỉnh thần chịu đựng gian khổ, 
kháng chiến trường kỷ, vượt qua khó khăn để chiến thắng 
kẻ thù xâm lược mạnh hơn gấp nhiều lần. Đời sau, nhân 
dân ở nhiều nơi nhớ ơn vua Lê Thái Tố, đã tố chức lễ hội 
hằng năm để tưởng nhớ, tôn vinh người anh hùng dân lộc. 

Lễ hội Lam Kinh được tổ chức tại khu vực Lam Kinh 
thuộc huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, nơi có điện lam Kinh 
và lăng của vua Lê. Tại bến phà Mục Sơn, phía trước khu 
lãng mộ, nay thuộc xã Xuân Lâm có một ngôi dền thờ vua 
1ê Thái Tô. Theo định lệ. cứ ba năm một lần, vào ngày giỗ 
vua 22 tháng 8, các vua quan nhà Lê ở Đông Kinh (Thăng 
Long) lại về bam Sơn làm lễ. Nhân dân địa phương hàng 
năm mở hội Lưởng niệm người anh hùng tại ngôi đến này. 

Ngoài nghi lễ tế, dâng hương như các lễ hội khác, lễ hội 
Lam Kinh còn có tục múa hát theo điệu "rí ren” (ý liên) và 
các trò diễn. Từng đôi trai gái cầm tay nhau vừa hát vừa 


141 


Mác 


múa và điễn trò “cắm hoa”, “kết hoa”. Hiện nay, trong lễ hội 
điệu “rí ren” dã được thay bằng các điệu hát ca công, hát 
huê tình, diễn lại các tích trong “Bình Ngô phá trận” và 
“Chư hầu lai triều”. Lễ hội đến vua Lê cồn có lệ đánh trống 
đồng uy nghi và hấp dẫn. 


Lễ hội Đền Bä Triệu (Thanh Hóo) 

Lễ hội Đền Bà Triệu là một di sẵn văn hóa phì vật thể 
vô cùng quý giá của nhân dân Thanh Hóa trải qua nhiều 
thế hệ, dược tổ chức vào các ngày từ 21 đến 23 tháng 2 âm 
lịch hàng năm. Lễ hội thể hiện tình thần uống nước nhớ 
nguồn, tôn vinh khí phách anh hùng của hậu thế đối với 
Bà Triệu - người nữ anh hùng của nhân dân xứ Thanh. 

Trước sự tàn bạo của giặc Đông Ngô đối với nhân dân, 
Bà Triệu cùng anh trai là Triệu Quốc Đạt đã dấy bình, 
phất cờ khởi nghĩa năm 248. 

Bà Triệu (Triệu Trinh Nương) sinh ngày 2 thắng 10 
năm Bính Ngọ (226) tại Yên Định, Thanh Hóa. Triệu 
Trình Nương là một nữ tướng tài ba và có dũng khí phi 
thường, người đời còn nhớ câu nói nối tiếng của Bà: “Tôi 
muốn cười cơn gió mạnh, đạp cơn sóng dữ, chớm có bình ở 
biển Đông, đánh đuối quân Ngô giành lại giang sơn, cởi 
úch nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiên người ta". 
Khí phách ấy của Bà khiến mỗi khi ra trận là quân thù 
khiếp sợ kinh hoàng. Nhiều thành ấp của giặc bị phá tan, 
nhiều bình lực của địch bị nghĩa quân Bà Triệu tiêu diệt. 
Tuy nhiên, do kẻ địch được tặng viện binh, trước mưu mô 
thâm độc, quỷ quyệt của địch, nghĩa quân đã bị thất bại, 
Bà Triệu hy sinh trên núi Tùng (Hậu Lộc - Thanh Hóa) lúc 
Bà mới 23 tuổi. 
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Để tỏ lòng biết ơn và tôn vinh Bà Triệu, nhân dân đã 
xây dựng đền Bà Triệu ở trên núi Gai, lăng của Bà ở núi 
Tùng và đình làng Bà Triệu ở làng Phú Điển, tạo thành 
một tam giác nằm trong khu văn hóa bao gồm dình, lăng, 
dến, nơi ghi dấu ấn lịch sử của cuộc khởi nghĩa chống 
quân Đông Ngô do bà khởi xướng và lãnh đạo. 

Thuở xưa, theo lời kể dân gian truyền lại, lúc ban đầu 
đền Bà Triệu được làm bằng tre nứa, cột kèo bằng luồng, 
vách đất, mãi đến thời Lý Nam Đế mới xây lại bằng gạch, 
có đã làm móng. Do tác động của thiên nhiên nên đền 
phải tu sửa nhiều lần. Cấu trúc của đền có 3 cung mà 
ngày nay vẫn lưu giữ được đấu tích (hậu cung, cung đệ 
nhị, cung đệ tam) các cung đều bố trí có bài bản theo cách 
thức tín ngưỡng tâm linh thờ Bà Triệu và những người có 
công trong cuộc khởi nghĩa chống giặc Ngô. 

Nghi thức bài trí có tượng Bà Triệu, có cỡ nghĩa, bát 
hương, đại tự, lộng... Lạo nên không khí linh thiêng, bừng 
bừng hào khí như thuở Bà cưỡi voi đánh giặc. Đối diện đền 
là lăng tấm Nà dược xây dựng trên đỉnh núi cao với 3 tầng 
4 mái có bái hương. câu đối nói lên khí phách và công lao 
của Bà, Lăng Bà Triệu bến mùa gió lộng, uy nghi thanh 
cao như khí tiết Triệu Trinh Nương mà không có sức mạnh 
nào lay chuyển nổi. Đình làng Phú Điền, nơi nhân dân địa 
phương thở Bà, được xây dựng bề thế với hậu cung, tiền 
đường, trung dường và được bài trí trang nghiêm. 

Hàng năm từ ngày 21 đến 23-2 (âm lịch) nhân dân 
thập phương đổ về cùng với nhân dân Phú Điền tổ chức lễ 
hội Đền Bà Triệu. Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn trên 
một không gian rộng theo quy trình đền, lăng, đình. Các 
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điểm di tích ấy đều điễn ra tế lễ với nghì thức trang trọng 
vừa truyền thống vừa kết hợp với lễ hội đương dại. Riêng 
đình làng Phú Điền có tổ chức nghi thức hội “Ngô, Triệu 
giao quân”, 

Tại đền Bà Triệu chủ vếu là tế lễ, như rước kiệu, tế nữ 
quan. Trong phần hội không có trò diễn dân gian mà chỉ 
có hội trận, khơi đậy sự liên tưởng đến hào khí chỗng 
quân Ngô của Bà... Tiếp sau những dại lễ, rước kiệu... còn 
có hát chầu văn, một hình thức âm nhạc truyền thống 
trong những ngày lễ. 

Ngoài các nghĩ thức lễ trên còn có lễ Mộc Dục. Đây là 
một nghi thức lễ được nhân dân địa phương rất chú ý, thận 
trọng, chọn ngày tốt dể hành lễ, thường là ngày 18, 19 
tháng 2 âm lịch ở cä 2 nơi đền và đình làng, do ông từ cả và 
3 ông từ phụ chịu trách nhiệm. Tiếp đó là tế Phụng Nghĩnh. 
Tế Phụng Nghĩnh là thủ tục mời vua Bà cùng lục bộ triểu 
đình, hội đồng các quan, thánh tổ bách gia về trong ngày 
huý ky Vua Bà, là ngày rất trang nghiêm và linh thiêng, 
thời gian tế nửa ngày. Việc rước bóng trong ngày hội là một 
thể thức hết sức quan trọng, người ta đặt bát hương Vua 
Bà lên kiệu cùng với hộp tư trang, đĩa trầu cau. Có 8 chàng 
trai khỏi ngô có đức độ, gia đình không có việc tang, việc 
xấu sẽ được chọn lựa với trang phục áo đỏ cộc Lay, thất lưng 
màu đỏ đầu chí khăn đẻ, quần trắng dể khiêng kiệu. 
Người chủ tế đi dưới gầm kiệu. Tiếp theo có kiệu song loan, 
trên kiệu có áo chầu và các hộp sắc phong. Nghi thức đi 
đầu là một hương án cố 2 người vác lọng che, trên kiệu có 
bát hương, trầu cau hoa quả. Sau hương ấn là phường bát 
âm cử nhạc lưu thủy, có trống, chiêng và có 39 người thực 
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hiện các nhiệm vụ vác gươm, vác bát bửu, dùi đồng. Cứ 
như thế các đoàn vác cờ hội, kiệu song loan, người đì cùng 
đoàn rước kiệu ăn mặc chỉnh tể khăn nhiễu, quần trắng, áo 
lương đạo hành từ dền chính đến lăng rồi về đình làng. Khi 
đến làng, kiệu được đặt trên giá đỡ và làm thủ tục nghĩ 
thức khấn dức Bà với tấm lòng thành kính của các con 
châu thập phương nhớ công ơn Bà. Đoàn cử hành về đình 
làng, kiêu, bát hương bóng Bà đặt giữa đình và tiếp tục tế 
lễ một ngày một đêm gồm các tế yên vị, tế tam sanh. Sau 
đó đoàn rước tế theo lộ trình về đình để làm lễ trong hai 
ngày 22 và 23 tháng 2 âm lịch, 

Ngày 23 tháng 2 thuộc vào các ngày chính ky, ngày 
này không tế mà chị làm lễ, có một số lễ vật như 100 
trứng sống, 100 quả dưa chuột, 3 bát cơm gạo trắng, 3 quả 
trứng luộc, bánh dày, bánh gai, bánh trưng, bánh mật... 

Lễ hội Đền Bà Triệu là một đi sản văn hóa phi vật thể 
vô cùng quý giá của nhân dân trải qua nhiều thế hệ. Nội 
dung và hình thức lễ hội đã nói lên sức mạnh tỉnh thần về 
sự tôn vinh khí phách anh hùng tuyệt vời và sự biết ơn sâu 
sắc của nhân dân ta đối với là Triệu. Lễ hội như một hoạt 
động thiết thực có lác dụng lớn trong việc giáo dục truyền 
thống, lịch sử đân tộc tới các thế hệ hôm nay và mai sau. 

Với ý nghĩa ấy, lễ hội Đền Bà Triệu và không gian khu 
di tích lịch sử, gắn với hoạt động du lịch xứ Thanh ngày 
càng trở thành điểm đến hấp dẫn dối với bạn bè 4 phương. 


Lễ hội Đền Cuông (Nghệ An) 
Hàng năm, vào ngày 15 tháng 2 âm lịch tại xã Diễn An, 
huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An diễn ra lễ hội Đền Cuông. 
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Cùng với lễ hội Cổ Loa ở Đồng Anh, Hà Nội, lễ hội Đền 
Cuông là một trong hai lễ hội lớn nhất nhằm ghi nhớ công 
ơn của Thục Phán An Dương Vương, Lễ hội Đền Cuông là 
một lễ hội lớn ở Nghệ An, thu hút hàng vạn lượt người từ 
khắp nơi đố về trẩy hội. Không giống như lễ hội Cổ Loa. 
luôn có ba phần: lễ tế thần, lễ rước kiệu, khách thập phương 
dâng hương, vui hội, lễ hội Đền Cuông chỉ có lễ tế thần, sau 
đó là các sinh hoạt văn hóa: hát tuồng, chèo, thả đèn hoa. 

Mùa xuân, đến với đền Cuông không chỉ là dịp cầu 
phúc, cầu tài mà còn là dịp để lòng người ghi dấu đoạn kết 
của câu chuyện Loa Thành: An Dương Vương đem công 
chúa My Châu chạy trốn kẻ thù, tới Diễn Châu thì dừng 
lại, trước sự thật về việc nhẹ dạ của con gái yêu, vua đã 
theo thần Kim Quy di về phía biển... Truyền thuyết và 
lịch sử, thực và hư, những dấu tích đã rêu phong, đã hoen 
mờ cùng thời gian, chỉ côn lại đó là một đền Cuông linh 
thiêng và lòng ngưỡng vọng của nhân dân nhưng cũng dủ 
để du khách rút ra bao điều đáng chiêm nghiệm... 

Đền Cuông là một di tích lịch sử đã được Nhà nước 
xếp hạng và cũng là một danh thăng mà bất cứ ai đã đến 
sẽ khó quên bởi sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và cảnh 
sắc thiên nhiên như thể đã có một sự thỏa thuận từ.ngàn 
đời trước giữa tạo hóa và bàn tay con người. 

Đền nằm ở lưng chừng núi Mộ Dạ, ngay kể quốc lộ 1, 
phía sau núi là biển cả mênh mông, ngày đêm sóng vỗ rì 
rào. Mỗi ban mai, vẳng dương từ biển nhô lên phủ cho 
cảnh vật một vắng hào quang rực rõ. 

Đứng từ quốc lộ 1 nhìn lên, cổng tam quan cao vời vợi. 
Ba tầng lầu như được tôn thêm vẻ cổ kính bởi lớp rêu phong 
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và những cây sỉ nảy mầm từ các kẽ đá bám rễ leo lên đến 
tận lầu thượng. Riến trúc bên trong đền phần lớn đều được 
tu bổ lại nhưng dáng xưa vẫn còn với những cây cột để sộ, 
những chạm nổi rồng phượng tính xảo, những câu dối viết 
bằng chữ Hán của các quan lại, danh nho thời trước muốn 
tô lòng tôn kính với vua Thục Ăn Dương Vương. 

Bước vào bên trong đền thờ Thần An Dương Vương, ta 
gặp được cõi tĩnh mịch, trở ra ngoài lại thấy cảnh núi non, 
trời, biển... Chính cái địa thế ấy đã khiến tâm hồn con 
người thanh thoát. Phải chăng vì lẽ đó hay vì sự linh 
thiêng của ngôi đền mà người đến với chốn ấy ngày một 
đông? Những năm gần dây, du khách trấẩy hội đền Cuông 
luôn đông đúc tấp nập ngay từ dưới chân núi. 


Hội Vột Cù ở Thanh Chương (Nghệ An) 

Theo sử sách hội vật cù ở Thanh Chương, Nghệ An có 
từ khoảng đầu thế kỷ XV. Bắt nguồn từ việc chọn những 
lực sĩ khỏe mạnh, nhanh nhẹn để sung vào đội quân của 
tướng Phan Đàn - một võ tướng của vua Lê Thái Tổ, coi 
việc quân ở vùng này. Theo thời gian hội Vật Cù trở thành 
một sinh hoạt mang tính hội lễ đậm nét, dân gian được mọi 
người ưa thích và phổ biến, đi vào đời sống văn hóa tỉnh 
thân của đồng bào vùng Thanh Chương, Đô lương, Nam 
Đàn, mà sôi nổi, náo nhiệt hơn cả là ở những vùng dọc hai 
bờ sông Gáng (một nhánh của sông Lam) - Thanh Chương. 

Trước ngày vào hội, người ta đã lựa tìm những gốc 
chuối, đặc biệt thích hợp là gốc chuối hột. loại lớn, đào lên 
lấy củ. Dùng dao sắc đẽo củ chuối thành hình tròn có 
đường kính cỡ 30em, trọng lượng õ - 7kg là có quả cù bảo 


147 


đảm yêu cầu. Quả cù phải sạch nhì†a và có độ dẻo cần 
thiết, bởi nó thường xuyên bị giành giật, quăng ném mạnh 
dễ vỡ trong khi chơi. Vì vậy, quả cù sau khi lược đẽo xong, 
được luộc qua nước sôi, vớt ra phơi nắng khá kỹ. lúc này 
quả cù cố màu sâm và rất đẻo, không bị nứt vỡ khi chơi. 
Sân chơi cù thường là những sân cát bên bờ sông hay 
trong làng, chiều đài độ 50m, ngang độ 25m. Có ba hình 
thức chơi cù: cù gôn, củ đẩy và cù nước. Cả ba lối chơi này 
đều có chung hình thức tính điểm và bố trí giống nhau, ở 
hai đầu sân của mỗi bên là hai chiếc sọt đan bằng nan tre, 
nứa cao 1,5m, đường kính 50em (cù gôn, cù nước), hay đào 
một hố sâu rộng 50em x 50cm (cù đẩy). Bên nào giành và 
đưa được cù vào sọt (hay vào hố) của đối phương được một 
điểm. Để đưa được quả cù vào đích cũng không phải để 
dàng øì bởi phải giành giật, tranh cướp quyết liệt, bên nào 
cũng tìm mọi cách nhằm cản phá đối phương đưa cù vào 
sot (hố) của mình. Hội Vật Cù vì thế rất sôi nôi, hào hứng, 
cuốn hút mọi người dự khán. 

ÖỎ cù gôn, khi vào cuộc hai bên dàn đội hình ngay giữa 
sân, quả cù đặt dưới đất, khi có hiệu lệnh của người cầm 
trịch (trọng tài, hai bên bắt đầu vào cuộc tranh cướp, 
giành giật chuyển nhau... Ö củ đây, quả cù được chôn sâu 
dưới cát giữa sân, khi cố hiệu lệnh hai bền tranh nhau đào 
moi lấy cù bằng tay không. luúe một trong hai bên đã có cù, 
các cầu thủ của hai đội đứng sau đội trưởng - người cầm cù 
và bắt đầu dùng sức đẩy thông qua quả cù. Bên nào qua 
lần đẩy này tỏ ra mạnh hơn làm cho bên đối phương phải 
lùi sẽ giành được quyền ôm cù, ngay sau đó rất nhanh và 
khéo léo chạy chuyển cù cho nhau để đưa cù tới đích, Đặc 
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biệt vụi và hào hứng lối chơi cù nước. Sân chơi cù nước là 
một bãi cát ngập nước sâu độ 30 - 40em ven sông, quả cù 
được chôn sâu dưới cát ngập nước; khai cuộc cả hai đội 
dâm mình trong nước tranh nhau moi quả cù sau đó vừa 
chạy vừa lội với quả cù to nặng, vừa phải luôn lách qua đối 
phương dang tìm mọi cách để giành giật quả cù. 

Người ta tổ chức thi vật cù giữa các làng xã, thời gian 
mỗi cuộc chơi không quy định cụ thể, số người tham gia 
mỗi bên cũng không hạn chế. Có năm hội Vật Cù được mở 
rộng, đàn ông trai trắng trong làng đều hãng hái vào cuộc 
không kế tuổi tác, lúc ấy thường là vào dịp tết Nguyên 
đán. Người tham gia vật cù đều cởi trần đóng khố, Đề 
phân biệt người của hai đội, ban tổ chức quy định màu sắc 
của khế hay đải khăn màu vấn trên đầu. Tuy từ xưa 
không có một điều luật cụ thể, nhưng trong hội vật cù 
không hề có lối chơi thô bạo, ác ý. Hai bên thi đấu rất sôi 
nổi, quyết liệt nhưng rất vô tư. Kết thúc cuộc chơi, đội nào 
có số lần đưa cù vào đích của đối phương nhiều hơn là đội 
thắng. Giải thưởng chỉ mang tính tượng trưng, danh dự. Ỏ 
hội Vật Cũ, người các làng xem và cổ vũ rất đông, hồ reo, 
đánh trống chiêng cuồng nhiệt cổ vũ cho đội nhà và tán 
thưởng những đường chạy cù ngoạn mục... Ai đã một lần 
được xem hội Vật Cù ở Thanh Chương hẳn sẽ vô cùng 
thích thú, ăn tượng. 


Lễ hội Chùa Hương Tích (Hỏi Tỉnh) 

Chùa Hương Tích thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc 
được xây dựng từ đời nhà Trần trên ngọn núi Hồng Lĩnh. 
Hàng năm cứ đến ngày 18 - 2 âm lịch, nhân dân ở khắp nơi 
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đến hội cúng Phật, cầu yên và thăm cảnh đẹp của chùa. Tục 
truyền chùa do công chúa Diệu Thiện, con gái của Sở Trang 
Vương (Trung Quốc) tạo dựng khi đến tu hành ở đây. 

Những vết tích còn lại và tài liệu cho thấy từ khi khởi 
dựng chùa đã được tu sửa nhiều lần. Năm 1885 chùa bị 
hỏa hoạn cháy trụi (cùng với chùa Thiên Tượng) và được 
tổng đốc An Tĩnh là Đào Tấn - nhà soạn tuồng nổi tiếng 
đứng ra vận động xây dựng lại vào năm 1901. Hiện nay 
các công trình kiến trúc chính (đền, am, chùa) vẫn giữ 
được gần nguyên vẹn dáng vẻ ban đầu thế kỷ XX. 

Quần thể di tích chùa Hương gồm có 2 tòa chùa ngoài 
và trong, am Thánh Mẫu, đền Thiên Vương (đền thờ Hồng 
Sơn Đại vương), lên trên cao có đến Trang Vương. Chùa 
Hương với cảnh đẹp thiên nhiên mang nhiều cảnh sắc 
khác nhau, với quần thể kiến trúc tôn giáo đã phối hợp tài 
tình với vẻ đẹp thiên nhiên ở đó những hình khe thế núi 
đúng là “Tình trong cảnh ấy, cảnh trong tình này”, 

Chùa Hương Tích ở Hà Tây (cũ) được col là xây dưng 
mô phỏng theo chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh. Một truyền 
thuyết có vẻ hợp lý: Xưa kia người ta thường đến am 
Thánh Mẫu ở đây để cầu tự, chúa Trịnh cũng vào cầu tự 
và sinh được thế tử. Hàng năm chúa sai người vào Hà 
Tĩnh tạ ơn thần Phật, sau thấy vùng Hương Sơn - Hà Tây 
(cũ) phong cảnh đẹp lại gần kinh thành nên cho xây chùa 
để tiện đi lễ Phật, khỏi phải vào Ngàn Hống xa xôi. Vì vậy 
chùa Hương ở Hà Tây (cũ) cũng gọi theo tên chùa chính: 
Hương Tích Tự. Cũng có một giả thuyết về sự xuất hiện 
của hai chùa Hương Tích. Theo “Hương Sơn báu quyển” 
và “Hoàng Lê nhất thống chí” của Ngô gia văn phái thì 
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vào đời vua Lê - chúa Trịnh, đa phần các phì tần mỹ nữ là 
người xứ Thanh. Hằng nầm các cung phi, cung nữ Thanh - 
Nghệ thường trẩy hội chùa Hương trên núi Hồng Lĩnh vào 
ngày 18-2 âm lịch bằng đường thủy qua cửa liệi Thống 
(gần Cửa Lò bây giờ). Mỗi lẳản những “người đẹp” đì xa 
như vậy khiển chúa Trịnh rất phân vân (tuy đã bố trí lính 
vệ phục dịch dọc đường), do đó chúa Trịnh mới cho một vị 
hòa thượng xác định địa điểm ở miền rừng núi Hương 
Sơn, Hà Tây (cũ) để xây chùa Hương Tích thứ hai mà thờ 
vọng để các “người đẹp” đi trấy hội gần hơn. Nhờ thế đất 
nước ta bây giờ có đến hai chùa Hương Tích đều là những 
thắng cảnh nổi bật. 

Giống như chùa Hương ở Hà Tây (cũ), để đến được 
quần thể chùa du khách phải ngược dòng suối Hương 
Tuyển vào cập bến trong tận chân động. Từ đây, du khách 
bát đầu nối nhau trèo lên một trong 99 đỉnh núi Hồng 
Lĩnh cao khoảng 2.000m, nơi có chùa chính (thượng điện), 
đền Thiên Vương, am Thánh Mẫu và động Tiên Nữ với ba 
mươi sáu cửa vào ra cùng với am Phun Mây, suếi Tiên 
tắm... Cảnh vật, không gian ở đây luôn tịnh yên giữa rì 
rào gió lá rừng trúc, rừng thông cùng tiếng thác đổ trầm 
đều từ bốn phía trên đỉnh núi. Chùa Hương Tích hàng 
năm thu hút hơn vạn người đến tham quan, trấy bội. 

Thắng cảnh Hương Tích - danh lam Hương Tích Ngàn 
Hống từ xưa dã được nhắc đến không chỉ ở Châu Hoan mà 
khắp nơi đều biết. Từ xưa, dãy núi 99 ngọn vút cao này đã 
được xếp vào 1 trong 21 danh thắng của nước Nam. Đặc 
biệt sự hiện hữu của chùa Hương Tích với nhiều kỳ quan 
liên kết đã xứng danh là “Hoan Cháu đệ nhất danh lam”. 
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Ngọn núi chùa này đã từng in đầu dấu ấn trong thơ văn tao 
nhân mặc khách. Thái Thuận:- phố nguyên suý Tao đàn 
của Lê Thánh Tông đã viết trong bài “nhớ Chùa Hương”: 

Bỗng nhớ chùa Hương Tích 

Khe suối đá gâp ghênh 

Dấu Quan Âm ẩn náu 

Am Thúnh Mẫu tu hành 

Biết gì ngoài mây rũ 

Muôn thuở tiếng Châu Hoan 

Năm 2003, với sự đóng góp của các nhà hảo tâm và 

nhân dân địa phương, chùa Hương Tích đã được tu bổ tôn 
tạo lại khang trang. Hội chùa Hương Tích vào ngày L8 
tháng 2 âm lịch hàng năm, ngày “Diệu Thiện hóa Phật” - 
“tháng giêng Đô Đài, tháng hai Hương Tích” luôn thu hút 
sự quan tâm của nhân đân trong Nam ngoài Bắc về dự hội 
đông đúc, trở thành điểm đến không thể thiếu của du 
khách thập phương mỗi khi đến Hà Tĩnh. 


Lễ hội Đền Lê Khôi (Hỏ Tỉnh) 

Lễ hội Đền Lê Khôi (còn gọi là đền Chiêu Trưng) được 
tổ chức hàng năm vào mùng 2 đến mùng 4 tháng ð (âm lịch) 
tại huyện Thạch Hà nhằm tưởng nhớ công ơn của Chiêu 
Trưng đại vương Lê Khôi, người có công trong chống giặc 
Minh xâm lược và chấn hưng hờ cõi phía nam đất nước. 

Lê Khôi sinh ra ở xã Lam Sơn, Thụy Nguyên (Thanh 
Hóa), là con thứ của vua Lê Thái Tổ. Năm 1418, quân 
Minh xâm lược nước ta, Lê Khôi đã sớm ý thức được lòng 
yêu nước khi sớm tham gia cuộc khởi nghĩa chống quần 
Minh do vua cha khởi nghĩa. Trong các trận đánh Kha 
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ưu, Xương Giang... ông cùng với tướng lĩnh đã bắt sống 
tướng Đô Ty. Chu Kiệt, chém tướng Hoàng Thanh và 
đánh cho viên tướng Thôi Tụ, thượng thư Hoàng Phúc 
khiếp đảm... 

Năm 1446, [Lê Khôi đem quân đi dẹp loạn. Đại quân 
của ông di đến đâu chiến thắng đến đó. Nhưng trên đường 
trở về. ông đã lâm bệnh nặng rồi mất tại núi Long Ngâm, 
làng Dương Luật - nay là xã Thạch Bàn. Biết tin, triểu 
đình nhà Lê đã làm quốc tang và an láng thì hài ông bại 
chóp núi long Ngâm và cho lập đến thờ tại dó. 

Năm L487, [Lê Khôi được vua Lê Thánh Tông tặng 
phong là Chiêu Trưng đại vương. Tưởng nhớ đến cuộc đời 
và sự nghiện của ông, hằng năm cứ đến ngày 3-5 Âm lịch, 
người dân địa phương ba xã Thạch Bàn, Thạch Hải, Thạch 
Kim của huyện Thạch Hà lại hành lễ tế ông. Đền [,ê Khôi 
gầm ba tòa được xây dựng sau khi ông mất, đến nay sau 
nhiều lần trùng tu song vẫn giữ dược dáng vẻ ban đầu. Từ 
chân múi leo lên các bậc đá với cây cối cổ thụ hai bên sõ 
thấy sừng sững hai cột đá với những chạm khắc tỉnh xảo 
của đền. Mlột số nhà nghiên cứu cho rằng các đường nót 
khắc chạm ở dền Lê Khôi in đậm phong cách nghệ thuật, 
điêu khắc đầu thế kỷ XVII đến nay vẫn còn dược bảo tồn. 

Tại lễ hội, du khách thập phương sẽ cùng người dân 
địa phương ba xã Thạch Bàn, Thạch Hải, Thạch Kim rước 
tượng Chiêu Trưng đại vương Lê Khôi từ đền vọng đến dền 
chính, rồi thưởng thức những tiết mục nghệ thuật mang 
đậm bản sắc riêng xứ Nghệ và cổ vũ cho những trò chơi 
dân gian. Đến lễ hội, du khách còn đấm mình trong danh 
thắng Quỳnh Viên - Nam Giới - Cửa Sót. Bởi thắng cảnh 
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nơi đây gắn liền với sự tích kỳ ngộ trên bãi sông để nên 
duyên vợ chồng của công chúa Tiên Dung và Chử Đồng Tủ. 


Lễ hội đua thuyền (Quảng Bình) 

Con thuyền gắn bó với sinh hoạt, đời sống, phong tục, 
lễ hội của người Việt Nam từ cổ xưa đến nay. Văn hóa 
vùng sông, biển với những tục lệ lâu dời dã thành phong 
tục đặc sắc là vốn quý trong kho tàng văn hóa dân gian 
bản địa cổ truyền. Tại mỗi vùng miền, hội dua thuyền đều 
có những đặc trưng khác nhau. 

Lễ hội đua thuyền ở sông Kiến Giang (Lệ Thủy - 
Quảng Bình) lại mang nét đặc sác độc đáo. Tương truyền, 
vùng chiêm trũng J¿ệ Thủy ngày xưa thường cầu mưa "lấy 
nước để uống, lấy ruộng để cày”. Mùa hạn, dân làng cúng 
lễ và “hô huầy” đẩy thuyền xuống sông. Lâu dần tục lệ đã 
biến thành ngày hội chung của ca huyện. Các làng xã thi 
nhau việc chuẩn bị thuyền tốt, trai bơi tài, người lái giỏi. 
Nếu chưa có thuyền dài gấp rưỡi nấc ngang, phải tìm gỗ 
tốt, mời thợ đóng mới sao cho thuyền thon nhẹ và lướt 
nhanh. Cùng với việc tuyển chọn tay chào là tiến hành bơi 
thử, tìm bạn bơi thử nhằm kiểm tra sức dẻo dai với tốc độ 
cao. Đường bơi trong các cuộc đua thường trên dưới 20km 
tùy theo giải xã hay huyện, Tuyến độc nhất thường chọn 
từ trước đến nay là thượng tiêu cầu Trạm (Mỹ Thúy) qua 
chợ Thù! - Phú Thọ (An Thủy) và hạ tiều mũi Viết Thượng 
Phong (thị trấn Kiến Giang) cũng là điểm buông phao. 

Hàng năm cứ vào ngày Quốc khánh 2:9, hội dua 
thuyền truyền thống lại diễn ra sôi nổi và hào hứng trên 
sông Kiến Giang với sự tham gia của nhiều xã trong 
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huyện. Hội đua thuyền ngày càng đông vui náo nhiệt hơn, 
kéo dài nhiều ngày nhằm tranh giải thôn xã và toàn 
huyện. Nhân dân náo nức chuẩn bị dụng cụ cho hội, 
“khuấy động” một, vùng sông nước Kiến Giang. Khách thập 
phương đổ về huyện ly, trong Nam ra, ngoài Bắc vào, cả 
những xã miền núi "“eơm đùm gạo bới” ngủ lại qua đêm 
chờ tới ngày xem bơi. 

Hội đua thuyền là hoạt dộng thể thao truyền thống từ 
ngần xưa đã trở thành nét đẹp văn hóa đáng trân trọng, 
gìữ gìn và phát triển, 


Lễ hội độp trống của người Ma Coong (Quảng Bình) 

Sau tết Nguyên đán của người Kinh, thường đến đêm 
trăng I6 thắng giêng âm lịch là dân tộc người Ma Coong 
có lễ hội đập trống. Đây là lễ hội vô cùng độc đáo của tộc ít 
người ở phía tây Quảng Bình cho đến nay còn giữ nguyên 
được giá trị nguyên sơ, thu hút nhiều khách du lịch trong 
và ngoài nước tham quan khi tới Quảng Bình. 

Tộc người Ma Coong ở rải rác nhiều nơi của phía tây 
Quảng lìình nhưng mật độ tập trung đông nhất là vùng 
huyện Bố Trạch nên lễ hội thường được tổ chức ở tại bản 
Cà Roòng xã Thượng Trạch, huyện Bế Trạch. Đây là !ễ hội 
mà theo các nhà nghiên cứu văn hóa dánh giá là một lễ 
hội giàu tính bản địa với ý nghĩa sâu sắc là sự cầu may, 
cầu sức mạnh, cầu vượt qua tai họa, cầu sự phù hộ chung 
của Trời, Đất cho người dân tộc ở khắp mọi nơi. 

Cùng với biết bao lễ hội từ Bắc vào Nam, miền ngược 
cũng như miền xuôi ở nước ta thì lễ hội đập trống của tộc 
người Ma Coong tại nơi đây có sự độc đáo của nét văn hóa 
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đậm đà bản sắc đân tộc. Dù trong điều kiện núi rừng hoang 
sơ cách trỏ, lại trải qua sự khác biệt của nhiều cuộc chiến 
tranh và những diều kiện khó khăn, khắc nghiệt khác 
nhưng cho đến nay người Ma Coong vẫn báo tổn, lưu giữ 
được giá trị di sản văn hóa phi vật thể vô cùng quý báu này. 
Các già bản vẫn thường kể lại cho con cháu rằng: 
Ngày xưa ở bản Cà Roòng này người dân sống rất khổ, đàn 
ông vấn đãi ngày ngày vào rừng săn bắn, đàn bà trùm 
mãn, ngực để trần ngày ngày lên rẫy phơi sương, phơi gió 
vô cùng vất vướng. Quanh năm làm lụng tất bật nhưng 
không đủ trái ngô, củ sắn để được no bữa. Vì đói kém, con 
người, con vật tranh giành nhau mỗi khi vụ mùa sắp thu 
hoạch. Nguy hại nhất là nhiều đàn khi đông đến hàng 
nghìn con kéo từ bốn phía núi cao tới hoành hành. Trong 
mỗi đàn khỉ có một con hung dữ, không chỉ dến cướp hoa 
trái mà còn dọa bất phụ nữ, trẻ em khi lên rẫy một mình. 
Nỗi lo sợ ấy luôn ám ảnh họ mà chưa có cách nào để duổi 
được đàn khỉ quái ác ấy đi. Một hôm cố một vị già ban 
mang gùi lên rẫy đi hái củi đốt thì trời kéo mây đen sập 
xuống thấp. Bỗng có một tia chớp rạch trời sáng lòa rồi 
tiếng sấm bất thỉnh lình đì đùng nổ ran dây chuyển ¡nh 
tai, váng óc. Khi nghe tiếng sấm, eä lũ khi dều hoảng sợ 
rầm rầm xô nhau chạy vào hang ấn nấp không dám ló mặt 
ra. Mấy con khỉ to vì quấn dây chằng chịt để dắt trái cây 
quá nặng mà phải chạy chậm ì ạch liền bị sét dánh chết 
ngay phía cửa hang, xác cháy đen thui. Kể từ đó )ũ khỉ rất 
sợ mỗi khi tiếng sấm dậy trời. Vậy là già bản nghĩ ra được 
cách làm tiếng sấm để hù dọa lũ khỉ mỗi khi chúng kéo 
đàn tràn xuống phá rây. Đó là dùng da con nai bịt vào một 
khúc cây gỗ rỗng ruột rồi dùng que gỗ đánh lên mặt da 
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phát ra tiếng dùng dùng như sấm. Và từ đó mỗi khi trống 
đánh lên thì lũ khỉ cũng khiếp hồn bỏ rẫy chạy trốn. Nhà 
già bản sáng tạo ra chiếc trống sấm ấy mà từ đó năm nào 
rẫy nương cũng dược bao toàn, cây trái của rừng cũng thu 
hoạch tốt, bản luôn được mùa no đủ và cuộc sống dược Ấm 
êm hơn. Để nhớ công lao vị già bản tiên tổ người Ma Coong 
và cầu cho quanh bốn mùa làm ăn thuận lợi, hàng năm cứ 
đến ngày l6 tháng giêng âm lịch, họ tổ chức việc cúng tế 
linh dình dâng lên thần linh những của ngon vật lạ sinh 
lợi được trên vùng dất họ ở. Hoạt động ấy dần dần thành 
một lễ hội lớn của đân tộc người Ma Coong ở đây. 

Lễ thức của lễ hội đập trống diễn ra theo những quy 
định của đân bản rất nghiêm ngặt và chặt chẽ. Bàn Lrao 
quyền cho người già bản cao tuổi nhất tức là người tìm ra 
miền đất đang ở (trước đây người dân tộc này di trú 3 năm 
1 lần do vị già bản đi tìm dất đẹp và vên ổn, thuận lợi). 
Trước khi lễ, mỗi tộc họ được phân công chuẩn bị một 
mâm cỗ, để lễ trong mâm gồm các thứ được quy định: 

- Thực vật gồm: Gạo nếp, bắp chuối rừng, đọt cây 
mây, đọt cây doác. 

- Động vật gềm: Con gà trống, cá tươi. 

- Đề uống gồm: Rượu Hiêng (tình rượu gạo nếp). 

Trống lễ dược chuẩn bị như sau: Tang trống được đẫn 
ra từ cây “chi cúp”. Đây là cây có gỗ tốt, nhiều xơ nhặng, 
mưa nắng không mục, không nứt vỡ, ruột rỗng và sống 
nhiều năm tuổi ở rừng. Mặt trống được bịt bằng da con 
nai săn bắn về. Nay hiếm nai nên bịt bằng da trâu rừng. 
la trâu rừng dược căng phơi cẩn thận và khi khô thì cuộn 
chặt cất trên gác để luôn giữ được khô ráo. 
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Cách bịt trống: Tang trống được dùng dao sắc gọt 
phẳng hai đầu, bọc đa vào dây hai mặt rồi lấy dây mây 
ràng kín và dùng hàng trăm chiếc nêm tre kéo rán, nêm 
chặt sao cho mặt căng là đạt yêu câu, Khi trống căng ra cả 
hai đầu đứng xa trông như một quả cầu gai thật to lớn. 
Dùng dùi mây xoong dài 3 gang gọt nhãn gõ lên, trống 
phát ra một thứ âm thanh vang dội thật kỳ lạ. Âm thanh 
ấy chính là tiếng nói, là hiện thân của vị thần linh 
nghiệm, thần kỳ của người Ma Coong dù thế lực hung dữ 
như mưa bão, núi lở, đất sập cũng không khuất phục 
dược. Theo tục lệ quy định thì trồng chỉ được ghép trước 
một ngày trước khi diễn ra lễ hội. Làm trống phải chọn 
những người già làng giàu kinh nghiệm và các chàng trai 
khoẻ mạnh, làm ăn may mắn trong năm thực hiện. Cũng 
theo tục lệ quy định, cá suối để cúng thần phải được đánh 
lưới về ở con suối Cấm. Suối Cấm mỗi năm chỉ được đánh 
một lần và chỉ có già làng mới được mang lưới xuống suối 
đánh. Có như thế mới giữ được sự thanh, sạch khi cúng lễ 
và khi cúng thần mới trưng dùng. 

Cách hành lễ được tổ chức như sau: Tối ngày l6 vào 
lúc trăng vàng vừa chênh chếch ở phía đông là tính giờ 
bắt đầu lễ. Già bản vào làm chủ lễ. Chủ lễ mặc váy áo 
màu đen có những họa tiết sặc sỡ, đầu đội tóc dài xõa 
xuống vai, phủ xuống tận eo lưng. Người đến lễ ăn mặc 
đẹp, kiểu phục trang truyền thống dân tộc có gắn cúc bạc, 
cổ đeo vòng kiểng, tay nhiều vòng bạc lấp lánh khi chuyển 
động. Tất ca cùng xếp hàng quay mặt vào bàn lễ trang 
nghiêm. Bàn lễ có năm mâm cỗ bày sẵn, tượng trưng Ma 
Coong có năm nhánh họ chính. Chủ lễ khấn lễ và làm 
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phép đọe lời cầu khấn kéo dài nửa canh giờ. Khi xong lễ, 
chủ lễ cầm dùi máy tiến lại phía đặt trống đánh một hồi 
đài vang lên khắp núi. Sau đó lần lượt đại diện năm dòng 
họ chính lên đánh trống rồi tiếp tục là con cháu, gái trai, 
già trẻ... mỗi người cầm một. dùòi trống chuẩn bị sẵn chen 
nhau vào dánh lên mặt trống. Mọi người theo nhau đánh 
trống cho đến khi trống thủng mới thôi và lửa bếp cũng 
bắt đầu tần, trả lại cho rừng bóng đêm trùm xuống. Đây 
cũng là điều kiện cho các đội trai gái, các đôi bạn tình 
được dịp tìm gặp nhau bằng những tín hiệu tình cảm 
thiêng liêng. Theo quan niệm từ xưa ở đây thì người nào 
tìm được bạn sẽ gặp dược nhiều may mắn trong công việc, 
làm ăn. 

Cho đến khi từ bốn phía gà rừng gáy ran họ lại chia 
tay nhau, không vướng bịu, không buồn nản, không lời từ 
biệt, ai về bản nấy. Mỗi người cứ vậy theo cuộc sống riêng 
của gia đình làm nương, phát rẫy với niềm hy vong của sự 
may mắn mà lễ hội thiêng liêng mang lại cho họ và chờ 
đợi lễ hội năm sau. 


Lễ hội đêm Thònh cổ (Quỏng Trị) 

Lễ hội gắn với khu di tích Thành cổ Quảng Trị nhằm 
tướng niệm những người con đất nước đã ngã xuống trên 
mảnh dất Thành cổ; tôn vinh chiến công hiển hách của 
quân và dân cả nước trong cuộc chiến 81 ngày đêm chống 
phản kích và tái chiếm của dịch. Lễ hội đồng thời giới 
thiệu cho du khách những nét văn hóa tiêu biểu của 
Thành cổ, một trung tâm chính trị văn hóa của thời 
Nguyễn ở tỉnh Quảng Trị... 
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Lễ hội có các hoạt động mang nhiều ý nghĩa: lễ tưởng 
niệm tại tượng đài Thành cổ kết hợp với kỷ niệm ngày giải 
phóng thị xã Quảng Trị; thả hoa đăng trên sông Thạch 
Hãn; lễ dâng hương ở các hương án, lễ cầu siêu chung cho 
các vong linh đã mất... 

Sau các nghị lễ là các hoạt động giao lưu, tọa đàm dành 
cho cựu chiến bình Thành cổ. Các hoạt động văn hóa thể 
thao, du lịch tôn vinh và quảng bá văn hóa truyền thống. 

Lễ hội đêm Thành Cổ thường được tổ chức vào ngày 
và đêm 1-5 tại thị xã Quảng Trị. Lễ hội được tổ chức định 
kỳ vào địp năm chãn và năm tròn ngày giải phóng Quảng 
Trị (1-5-1972). 


Lễ hội Trường Sơn huyền thoợi (Quỏng Trị) 

Đây là hoạt động tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 
dang yên nghỉ trên nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, 
nghĩa trang quốc gia Đường 9 và các nghĩa trang khác ở 
Quảng Trị. Lễ hội này gắn với hoạt động ký niệm ngày 
Thương binh liệt sĩ 27-7, thể hiện trách nhiệm và tình 
cảm của mỗi người với anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, thể 
hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta. 

Lễ hội có lễ cáo kết hợp với lễ viếng nghĩa trang được 
tổ chức trước ngày giỗ chính. Lễ giỗ tại đền thờ nghĩa 
trang dành cho các đoàn hành hương tổ chức trong cả bai 
ngày 36 và 27-7. Lễ giỗ chính do lãnh đạo tỉnh chủ trì tổ 
chức tại Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn 
chiều 27-7. Cùng ngày, các tổ chức, đoàn thể quần chúng 
đều tiến hành lễ viếng, dâng hương tại tất cả các nghĩa 
trang liệt s1 trong toàn tỉnh. 
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Cũng vào dịp lễ hội còn có các hoạt động tổ chức hành 
hương căm trai tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Tùy theo 
diều kiện để tổ chức các hoạt động giao hựu nghệ thuật, tôn 
vĩnh chiến công của quần và dân ta trong cuộc chiến tranh 
chống Mỹ, cứu nước. Cuối ngày sẽ điễn ra hoạt động dâng 
nến trên tất cả các phần mộ ở hai nghĩa trang liệt sĩ quốc 
gia. Lễ hội Trường Sơn huyền thoại được tổ chức ở hai 
nghĩa trang liệt sĩ quếc gia trong đó các hoạt động hành 
hương cắm trại Lập trung ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. 
Đại giỗ sẽ được tổ chức định kỳ ba năm một lần. 


Lễ hội Ariẽuping củo dên tộc Pa Cô (Quỏng Trị) 

Lễ hội Ariêuping (lễ nhà mề) truyền thống của đồng 
bào dân tộc Pa Cô được diễn ra tại huyện Hướng Hóa, tỉnh 
Quảng Trị. Đây là một lễ hội mang ý nghĩa nhân văn sâu 
sắc, nhằm tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ đến những người 
đã khuất của đồng bào dân Lộc Pa Cô trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung của lễ hội Ariêuping là tổ chức cất bốc 
những ngôi mệ người thân trong gia đình của tẤt cả các 
dòng họ trong làng đã chết trước đó được an táng rải rác 
các nơi và cải táng quy tập về một khu vực để Liên thăm 
viêng, chăm sóc, hương khói. 

Lễ hội Ariêuping thường được tổ chức LŨ năm một lân, 
khoảng tháng 3, tháng 4 vì lúc này mùa vụ gieo tría đã xong. 
Thời gian diễn ra là 3 ngày với các nghỉ lễ như tổ chức cất 
bốc hài cốt, lễ cúng ma, hội dâm trâu, múa cổng chiêng... 

[Lễ hội Ariôuping là một lễ hội tín ngưỡng độc đáo của 
dồng bào Pa Cô ở Quảng Trị. Lễ hội ngày càng dược quan 
tâm, tổ chức bài bản hơn với mong muốn phục dựng, duy trì 
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bản sắc văn hóa dân lộc; đồng thời quảng bá hình ảnh du 
lịch về phong tục tập quán của người Pa Cô nói riêng và các 
đân tộc anh em trên địa bàn Quảng Trị nói chung. 


Lễ hội Điện Hòn Chén (Thừo Thiên - Huế) 

Lễ hội diễn ra tại núi Ngọc Trần và đình làng Hải 
Cát, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế vào dầu 
tháng 3 và tháng 7 âm lịch hàng năm. lễ hội thờ Thiên Y 
A Na Thánh Mẫu (Mẹ xứ sở), vị Thần sáng Lạo ra đất đai, 
cây cối, rừng gỗ quý và dạy dân cách trồng trọt với màn lễ 
rước lớn bằng thuyển trên sông lương rất trang trọng 
mang đậm tính văn hóa truyền thống. 

Dân làng tổ chức tế tại đình, trước ngày chính tế có lễ 
nghĩnh thần để rước tất cả các vị thần trong làng về đình. 
Đám rước Thiên ŸY Na Thánh Mẫu từ Huệ Nam đến dình 
làng Hải Cát được tổ chức trọng thể hơn cả. 

Đám rước cử hành trên những chiếc thuyền ghép lại 
thành những chiếc bè lớn gọi là “bằng”. Trên mỗi chiếc 
bằng có bàn thờ Thánh mẫu cùng với long kiệu. Trên long 
kiệu có hòm sắc của vua ban Thánh Mẫu. Liền kế đó là 
một chiếc bằng khác có bàn thờ, kiệu và hòm sắc của nhị 
vị Thượng Ngàn và Thủy Cung Thánh Mẫu. Sau đó là 
những chiếc bằng chở các tự khí, cờ lọng. 

Long kiệu của Thánh Mẫu là kiệu thêu, do các cô gái 
trong trang phục sặc sẽ khiêng, tiếp đó là đoàn người mang 
bình hương, ống trầu, bình trà, hòm dựng đồ trang sức, 
người mang cờ, biển, tàn, lọng, gối, quạt v.v... Các thanh 
niên thì vác các đồ lỗ bộ, bát bửu và các tư lự khí khác. 
Đám rước dầy màu sắc rực rỡ, không khí trang nghiêm. 
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Khi đoàn bằng ghé bến, đám rước chuyển từ sông lên 
bộ, đi cho đến dình làng Hải Cát, có phường bát âm đi sau 
kiệu. Trong lúc đoàn bằng khởi hành từ bến trước Huệ 
Nam Điện, các bà đồng đã cùng nhau lên đồng ngay ở 
chiếc bằng có bàn thờ Thượng Thiên Thánh Mẫu. Nhưng 
cuộc lên đồng hầu bóng tiếp tục cho đến khi đoàn bằng đi 
tới bờ, nơi dám rước chuyển từ sông lên bộ. 

Dân làng di theo đầm rước cùng với các thiện nam tín 
nữ. Nghinh thần xong, dân làng làm lễ Túc Yết (tức yết 
kiến kính trọng) theo nghi thức cổ truyền. 

Suốt đêm, trên mặt sông Hương và có khi ở trước đình 
làng là các cuộc hát thờ, hầu đồng, hầu bóng. Ngày hôm 
sau là Lễ chánh tế tổ chức Lừ săng sớm. Sau đó là lễ Tống 
thần (tiễn thần về vị trí cũ). Mặt sông Hương lại sôi động 
với âm nhạc, pháo nổ tưng bừng, hàng trăm chiếc thuyền, 
bằng nối duôi nhau, những bộ lễ phục rực rỡ phản ánh 
trên mặt nước đưới tia nắng vàng tươi thắm ban mai. 
Đêm kết thúc hội có lễ phóng sinh và thả đèn. 

1ê hội Điện Hòn Chén được đánh giá là một lễ hội đầy 
màu sắc và tưng bừng với đông đảo tín đồ vào bậc nhất ở 
Thừa Thiên - Huế. 


Lễ hội vội làng Sình (Thừa Thiên - Huế) 
Dù ơi đi đó đi đây 
Ngày mười hội uật nhớ quay uê Sinh 
Câu ca dao ở Huế nhắc nhổ mọi người dù bận rộng 
công việc, làm ăn kiếm kế sinh nhai thì hãy luôn nhớ ngày 
mồng 10 tháng giêng âm lịch hằng năm về làng Sình (Lại 
Án), xã Phú Mậu, huyện Phú Vang để xem đấu vật. 
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Đầu xuân mới cũng là thời điểm các lễ hội, hội làng 
khởi sắc. Ngoài các lễ nghi truyền thống, các tiết mục biểu 
diễn nghệ thuật, các môn thể thao dân gian truyền thống 
như thi kếo co, chọi gà, chọi trâu, thả diều, đá cầu, cờ 
người, vật... đã thu hút đông đảo người xem trên cả nước. 
Trong đó, đấu vật là một trong những môn thể thao rất 
dược ưa chuộng và trở thành một tục lệ, truyền thống 
không thể thiếu trong các lễ hội đầu năm. Trải qua hơn 
400 trăm năm phát triển, sới vật làng Sình đã trở thành 
một trong những hoạt động văn hóa mang đậm tình thần 
thượng võ của người dân xứ Huế, đồng thời phát huy 
những truyền thống văn hóa của dân lộc, 

Hội vật làng Sình về cơ bản cũng áp dụng theo 
nguvên tắc của luật thi đấu vật dân tộc, các đồ vật muốn 
vượt qua vòng đấu loại phải giành chiến thắng trước 3 đối 
thủ, để giành chiến thắng, các đô vật phải đánh bại đối 
thủ của mình với đòn đánh làm cho đối phương “lấm lưng, 
trắng bụng” (nghĩa là một phần hoặc cả hai phần lưng của 
đối phương phải lấm đất, bụng ngửa lên trời). 

Hội vật làng Sình rất chú lrọng tình thần thượng võ 
vì thế các đô vật không được ra các đòn dánh nguy hiểm 
đến tính mạng như bẻ, vận, khóa trái khớp, tấn công bằng 
đầu, bấm các huyệt, nắm lóc, tấn công vào hạ bộ, yết hầu, 
mắt... Một nét độc đáo ở lễ hội làng Sình là tình thần đồng 
đội ở các địa phương, một đồ vật của làng nào bị thua sẽ có 
đô vật khác lên tiếp sức. Nếu để thua một trận các đô vật 
phải chờ đến năm sau mới “phục hận” được, vì thế các đô 
vật thường rèn luyện, tu dưỡng suốt năm để chờ đầu xuân 
tham dự, tranh tài. 
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Hội vật làng Sình ngoài yếu tố tâm lĩnh như mong cho 
dân khoẻ, làng yên, mùa màng tươi tốt, hạnh phúc đến với 
muôn người còn là một hoạt động vul, khoẻ đầy tình thần 
thượng võ, kích thích việc rèn luyện sức khoẻ, lòng đũng 
cảm, sự tự tìn, mưu trí đối với lớp trẻ. Lễ hội càng có ý 
nghĩa hơn khi đình làng Sình đón nhận bằng di tích lịch 
sử do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tặng. 


tễ hội cẩu ngư ở Thuộn An (Thữa Thiên - Huế) 

Thuận An nằm cách trung tâm thành phố Huế 12km, 
tọa lạc trên dải đất xung yếu, có tính chiến lược của thủ 
phu xứ Đàng Trong và kinh đô Huế, làng chài Thuận An 
ngày nay bao gồm phần đất của làng Thai Dương Thượng 
và Thai Dương Hạ - ngôi làng tồn tại hơn 5 thế kỷ và gắn 
liền với truyền thuyết về vị nữ thần gốc Chămpa - Thai 
Dương Phụ Nhân. 

Làng chài Thuận An trải dài theo bờ biển Đông, trước 
mặt là hệ sinh cảnh riêng có của đải đất miền Trung - phá 
Tam Giang, sau lưng là biển Đông, nên ngư nghiệp từ bao 
đời vẫn là sinh kế của người dân nơi đây. Cũng chính bởi 
cuộc sống gắn liền với con nước thủy triều, bấp bềnh trước 
sự đe dọa của biến cả bao la nên những cung cách, kinh 
nghiệm ứng xử với môi trưởng sống, những điều kiêng ky, 
công cụ dánh bắt, hay phương thức khai thác thủy sản qua 
nhiều thế hệ ngày càng phù hợp với điều kiện địa hình... 
người dân làng chài có đời sống tín ngưỡng phong phú: lễ 
trình nghề, ăn tết cả, lễ cúng bến nước, lễ tang cá ngài, 
cúng phòng long... những lễ tiết liên quan nghề nghiệp và 
đặc biệt là lễ hội cầu ngư hay còn gọi là đua trải cầu ngư. 
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Lễ hội cầu ngư dược tổ chức để tỏ lòng nhớ ưn vị khai 
canh làng là Trương Triều, được gọi một cách kính cẩn là 
Trương Quý Công. Ông là người gốc miền Bắc, theo các 
đợt di dân vào trú tại Thái Dương vào thế kỷ XIV. Ông là 
người sáng lập ra làng và bày cho dân làng nghề đánh cá 
và buôn bán ở vùng biển, 

Theo tục lệ đã có 500 năm trước, lễ hội được tổ chức 
trong vòng 3 ngày, từ 10 đến 12 tháng giêng âm lịch. 

Vào ngày hội lễ, ngư dân làng chài Thuận Án lại tưng 
bừng chuẩn bị tổ chức lễ hội cầu ngư, ngoài phần lễ cầu 
quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, an cư lạc nghiệp... 
còn có phần hội với nhiều trò diễn vui nhộn, tái diễn cuộc 
sống với những hoạt động trên sông nước đồng thời cũng 
chuyển tải ước mơ của cộng đồng đến một vụ mùa bội thu, 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Thuận Án là mảnh đất còn lưu giữ những giá trị văn 
hóa truyền thống đồng thời còn là hình ảnh của bãi biển 
đẹp, nơi nghỉ mát lý tưởng của người Huế và du khách... 
Thuận An đã dược triều Nguyễn phong tặng bốn chữ "vấn 
vật danh hương”. 

Hình thức diễn trò của làng Thai Dương, thị trấn 
Thuận An, huyện Phú Vang là một trong những nghi lễ cổ 
truyền của dân tộc, nêu cao ý thức “uống nước nhớ 
nguần”, “tôn sư trọng đạo”. Mặc dù đã trải qua bao biến 
chuyển của thời cuộc, người dân nơi đây vẫn giữ được 
truyền thống tốt đẹp đó để đến ngày hôm nay, lễ hội cầu 
ngư vẫn được bảo trì và phát triển. Đó là một niềm vinh 
dự của dân làng khi được đóng góp công sức mình vào 
ngày lễ truyền thống của quê hương. 


lóó 


Lễ hội đua ghe truyền thống (Thừa Thiên - Huế) 

Hội đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên - Huế là một 
ngày lễ hội mới được tổ chức sau khi đất nước thống nhất. 

Hội được tổ chức trong một ngày, nhằm ngày lễ Quốc 
khánh 2-9. Địa điểm dua ghe thuyển là bờ sông Hương 
trước trường Quốc Học. Hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho thanh niên nam nữ có cơ hội thì tài trên sông nước, 
qua đó rên luyện. tăng cường bảo vệ sức khỏe và tạo 
không khí vui tươi lành mạnh cho nhân dân, Đây cũng là 
dịp để biểu lộ lòng vui mừng của nhân dân vào ngày Quốc 
khánh. Quy mô hội có tính chất rộng rãi liên phường xã và 
các huyện trong tính. Hội tổ chức theo định kỳ, mỗi năm 
một lần theo phong Lục. 

Vào ngày lễ, ban tổ chức tuyên bế thể lệ dự giải và 
chương trình dua bơi gồm có một dộ cúng, 7 độ Liền và một 
độ phá (9 đội dua). Mỗi đội dua phải qua 3 vòng, 6 tráo, 
nêng độ 7 và 3 dộ tiền của nữ là 2 vòng 4 tráo. Đội dua 
bắt đầu bằng một lệnh trống (1 hồi chiêng). Các ghe đua 3 
vẻ chính dọc sông lương, lộn về rốn lúc xuất phát và vòng 
cuối lúc vào đích. Đây là một tập tục truyền thống vốn 
được nhân dân mến chuộng từ các lễ hội cổ truyền. Đua 
trải, đua ghe luôn là một môn thể thao hấp dẫn, biểu thị 
sức khỏe và tài năng khéo léo của thanh niên nam nữ. 

Đối tượng tham gia lễ chủ yếu là thanh niên các phường 
xã của dịa phương. Tất cả đều ra sức dua tài trên sông 
Hương. Những người tham dự, xem lễ hội luôn ra sức cổ vũ 
nên không khí cuộc đua bao giờ cũng sôi nổi, hào hứng. 

Nếu các cuộc đua ghe ở các làng mạc xa xưa có ý 
nghĩa và mục dích để cầu mưa thuận gió hòa thì cuộc dua 
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ghe truyền thống hiện nay là dịp tô rõ niềm hân hoan, lạc 
quan yêu đời và thị tài thể lực nhân ngày Quốc khánh. Lễ 
hội này vẫn còn dược tổ chức, đem lại nguồn vui cho cả 
vận động viên lần nhân dân trong tỉnh. 


IL LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở BẮC TRUNG BỘ 


Lòng nghề làm chiếu Ngơ Sơn (Thanh Hógd) 
Chiếu Nga Sựn, gụch Bát Tròng 
Vai tơ Nam Jịnh, lụa hàng Hà Đông 

Nga Sơn - một vùng quê của Thanh Hóa từ rất lâu đã 
được biết đến với nét đặc trưng rất riêng của mình: Đó là 
nghề làm chiếu. Với 8 xã nằm dọc bờ biển là một vùng 
triểu mầu mỡ, ngoài trồng sú vẹt, mảnh đất này trồng 
được một loại cây cói đặc biệt, dệt nên chiếu Nga Sơn - 
niềm tự hào của vùng quê nơi đây. 

Từ xa xưa, chiếu Nga Sơn, Kim Sơn đã được vua chúa 
ở Thăng Tong biết đến. Trong các cung vua, phủ chúa, 
trong dinh thự của các bậc danh gia vọng tộc có chiếu Nga 
Sơn là thêm một bằng chứng cho sự giàu sang của bậc 
trưởng giả kinh thành. Cái dẹp quyến rũ của chiếu Nga 
Sơn ấy là sự óng chuốt, mềm mại. Không ở đầu hơn Nga 
Sơn có sợi cối nhỏ, dài và mềm mại đến thế. Nga Sơn có 
thể tạo nên nhiều chủng loại chiếu. Tính vượt trội ấy khó 
có nơi nào bì kịp. Sản phẩm đặc hiệu làm từ những bàn 
tay chuyên cần, khéo léo của người dân Nga Sơn dược đến 
với mọi miền. Ngày nay thương hiệu “chiếu Nga Sơn” đã 
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có mặt lại nhiều quốc gia ưa chuộng chiếu cói. Nhưng cói 
ngày nay không chỉ tạo ra đặc chủng chiếu. Từ cói Nga 
Sơn đã tạo nên nhiều sản phẩm hấp dẫn khác: chiếu du 
lịch hai gấp, ba gấp, bốn gấp tiện lợi; giỏ đựng hoa quả; 
làn, bình hộp có nắp, đệm... kiểu đáng thanh thoát, trẻ 
trung. Trong số bạn hàng, Nhật Bản tổ ra sốt sắng với sản 
phẩm cói. Từ nhiều năm trước các doanh nghiệp Nhật 
Ban đã đến Nga Sơn, liên hệ chặt chẽ với trên õ0 doanh 
nghiệp cói xuất khẩu của 8 xã ven biển. Giờ dây chiếu cói 
Nga Sơn đã có hành lang thương mại rộng rãi đến với 
nhiều quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... 

Ngày nay, tới các chợ ở Nga Sơn sẽ thấy “trên trời, dưới 
chiếu”. Màu chiếu biêng biếc, vàng mơ ánh lên sắc đỏ của 
những chiếc chiếu hoa, chiếu cưới, chiếu lễ hội sân đình... 
Muôn màu chiếu tạo nên vẻ đẹp cho một làng nghề không 
trộn lẫn với bất cứ làng nghề nào khác; ấy là vẻ đẹp riêng, 
đặc sắc Nga Sơn. Chiếu cói đã dệt nên Liếng thơm ngàn đời 
cho vùng đất ven biển Nga Sơn. Trong tương lai không xa, 
việc phát triển ngành nghề truyền thống sẽ gắn liền với 
phát triển ngành du lịch sinh thái và các danh lam thắng 
cảnh huyền ao mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Nga 
Sơn, góp phần làm giàu cho vùng cói ngút ngàn này. 


Lòng nghề dệt với tö lụa Nghĩa Hưng (Thơnh Hóo) 

Nghề đệt vải đã có từ rất lâu đời ở nhiều làng của 
huyện Hoằng Hóa. Vải của mỗi làng đều mang nét riêng 
độc đáo và gắn với tên tuổi của làng đó như: Vải kẻ Tổ 
(Quy Chử). vải kẻ Nhợm (Thanh Nga), vải kẻ Tào (Tào 
Xuyên), vải kẻ Đằng (Đăng Xá), vải làng Phùng (Phùng 
Dực), vải Đại Đồng (Hoằng Đồng),... 
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Song có lẽ nổi tiếng hơn cả là vải Nghĩa Hưng hay còn 
gọi là vải vùng chợ Quăng. Bí quyết làm nên sự nổi tiếng 
của vải Nghĩa Hưng chính là ở đôi bàn tay khéo léo với tay 
nghề tình sao, kỹ thuật điều luyện của những cô gái vùng 
chợ Quãng, nhờ dó hàng dệt ra đã đẹp lại bền. Vải nhuộm 
nâu hoặc nhuộm màu thì càng đẹp, càng bền, làm say lòng 
khách hàng thuộc mọi lứa tuổi. 

Người kẻ Quăng đệt vải quanh năm, hầu như nhà nào 
cũng có khung dệt. Tuy không hợp thành phường nhưng 
họ vẫn thường xuyên trao đổi và truyền lại kinh nghiệm 
cho nhau. Thậm chí, người dân trong vùng còn thì dệt tốt, 
dệt đẹp, để vải đệt ra "có tiếng”. Vải “có tiếng” mới dược 
nhiều người tiêu thụ, mới giữ được phẩm giá cho cá nhân 
và ca gia đình. Do vậy có câu ca đao: 

A¿ uê Hoằng Nghĩa mà xem, 

Chự Quăng một tháng bốn mươi hai phiêu điều (đều) 

TYai mỹ miều gắng công đèn sách 

Gới thanh tân chăm mạch cửi canh 

Gới thì dệt cứt uửa nhưnh uừa tài 

Phải "dệt cửi vừa nhanh vừa tài” và giữ tiếng thì "gái 
Lhanh tân” mới được các chàng thư sinh mến, mới được các 
nhà khoa bảng để ý cho con trai mình. Do vậy, đến phiên 
chợ Quăng, đình làng vải đông nghịt người. Người đi mua 
vải, mua tở lụa đã đông mà các chàng trai di ngắm nhìn 
các cô gái Hằng Nghĩa, Nguyệt Viên.... ngồi bán vải, bán 
tơ lụa cũng đông không kém. 

Ngày nay, bà con vùng kẻ Quăng dệt vai thước, vải 
màn bằng khung cải tiến, song chất lượng cũng không 
kém bất cứ nơi nào trong cả nước. 
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Lòng nghề đơn ỏ Đoœn Vĩ, Thái Hòo (Thonh Hóo) 

Nghề dan lát ở Đoan Vĩ và Thái Hòa (thuộc xã Hoằng 
Thịnh và Hoàng Thái bây giờ) có từ cách đây hàng trăm 
năm. Ở hai làng này, không chỉ dàn bà đan giỏi mà đàn 
ông làm nghề này cũng tài. Những dụng cụ phục vụ cho 
nghề này cũng khá đơn giản: mấy con dao dùng để chặt, 
chẻ nan, vót; vài cái dùi: dùi to nứt cạp nong, đùi nhỏ nứt 
cạp rổ rửa rau, một cái đòn kê, các loại rá; đùi vừa nứt cạp 
rổ gòng, rổ xảo.... cùng các loại nguyên liệu như: tre, mây, 
nứa, vầu, luồng... 

Gần đây, người Đoan VỊ, Thái Hòa còn đan đồ mĩ nghệ 
như: hộp dựng đồ trang sức của phụ nữ, đồ chơi của thiếu 
nhị,... Hàng đan của Đoan Vĩ, Thái Hòa đã có mặt ở khắp 
các chợ trong huyện, sang các huyện bạn, lên chợ tỉnh và 
đã xuất khẩu sang các nước như: Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Thái Lan. 

Hiện tại, người Đoan Vĩ, Thái Hòa đang ra sức tìm tòi, 
học hỏi nhằm nâng cao tay nghề để những mặt hàng đan 
thật đẹp, thật tỉnh xảo, thật bền, thật sáng tạo nhằm giữ gìn 
nghề truyền thống của cha ông để ngày càng có thêm uy tín 
với các khách hàng trong huyện, trong nước và nước ngoài. 


Lòng nghề đúc đồng Cồn Cói (Nghệ An) 

Hai xóm Yên Thịnh và Phú Thịnh (huyện Diễn Châu, 
Nghệ An) làm nghề đúc đồng rất lâu đời, tương truyền là có 
từ trước đời lý với khoảng 50% số hộ dân làm nghề này. 

Những người thợ ở đây tổ chức thành phường gọi là 
phường thợ đúc. Phường thợ đúc tế tổ sư vào ngày 1ð tháng 
giêng âm lịch hàng năm. 
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Lễ tế được tổ chức luân phiên từng gia đình, năm nay 
tế ở gia đình này, sang năm chuyển sang gia đình khác. 
Các cụ làm nghề đúc đồng ở đây cho biết: Lễ tế khấn tổ sư 
là ông Khổng Lô - biệt hiệu của Quốc sư Dương Không Lộ 
thời Lý; tương truyền răng, ông là người đã có công lớn 
truyền dạy nghề đúc đồng cho nhân dân. 

Với nguyên liệu là đồng nát và than, muốn đúc thành 
đồng người thợ phải tạo và sử dụng các loại khuôn, lò nấu, 
lồ nung, bễ thổi lửa, de, búa, kìm cặp... Lò nấu dồng có 
nhiều loại với kích cỡ khác nhau tùy theo số lượng đồng 
cần nhiều hay ít. Lò nấu dồng loại 10kg có đường kính 
rộng 30cm, đường hơi vào rộng 4-5cm, đất nhồi trấu làm 
vỏ rộng 4cm, giữa lòng rỗng dùng để bỏ đồng nát và than. 

Nồi đúc dồng cũng có nhiều loại khác nhau, tùy thuộc 
số lượng đồng cần dùng nhiều hay ít, loại trung bình có 
đường kính rộng 30cm. TYrước khi đặt nồi đúc vào lò nấu 
dồng, người ta đổ một lớp tro mỏng vào đáy nổi dể cho 
đồng khỏi dính. Khi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thợ nấu 
cho đồng nát và than vào lò, sắp xếp cho điều hòa, dùng 
mỗi nhen lửa và cho bễ thối hoạt động. Lúc nào nhiệt độ 
trong lò lên tới 500G - 700”Œ, đồng sẽ chảy lỏng. Đồng 
chảy xuống dưới nổi dúc đặt dưới lò, lúc nào đồng trong lò 
chảy hết xuống nổi, người thợ chuyển nổi ra khỏi vị trí, 
gạt lốp tàn tro đọng phía trên rồi từ từ rót đồng vào 
khuôn, tùy theo số lượng đã định sẵn. 

Đây là một nghề thủ công đòi hỏi kỹ thuật và sự khéo 
tay, nhất là đúc thanh la, không phải ai cũng làm dược bởi 
đây là một nhạc khí phải có tiếng kêu thật vang, thanh. Kỹ 
thuật đúc phải công phu, độ dày phải đều, tròn: nếu không, 
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Liễng kêu sẽ kém và đương nhiên không bán được, cho dù có 
đem chỉnh sửa kỹ dên đâu cũng không bảo đảm chất lượng. 

Thành phẩm đồng đúc, có thể phân ra 4 loại chính: đồ 
dùng trong gia đình, đổ tế khí. đỗ mĩ nghệ và đổ phụ tùng 
máy móc công nghiệp,... Các thành phẩm này dược dem ởi 
tiêu thụ ở nhiều địa phương trong nước và sang một số 
quốc g1a xung quanh. 


Lòng nghề đóng thuyền ở Thơnh Bích (Nghệ An) 

Thanh Bích thuộc xã Diễn Bích huyện Diễn Châu tỉnh 
Nghệ An. Những người dóng thuyền tài hoa ở Thanh Bích 
thường đóng thuyền giã, đi ba buồm, dài 20m, Đóng thuyền 
trước hết phải chọn gỗ, thường là gỗ táu làm đà, làm 
khung thuyền, còn vấn thuyển có ba loại: xăng lẻ dùng 
làm đáy thuyền, nơi thường xuyên tiếp xúc với nước, be 
thuyển: tấu mật; trên lớp be thì dùng tấu muối hoặc 
trượng gồ, còn sàn thuyền thì dùng gỗ kém hơn cũng được. 
Lái thuyền và bai thuyền nhất thiết phải dùng gỗ gội. Loại 
gỗ này chặt thớ, dẻo, không nứt, không mối mọt. Cột buồm 
phải bằng gỗ luôi. loại gỗ thắng, cao, dẻo, gió to bão lớn chỉ 
có thể làm oằm cột mà không gäy. 

Khi bắt đầu đóng thuyền, chủ thợ dựng hình dáng cái 
thuyền theo kinh nghiệm trên đất gọi là mực đất rồi chọn 
bãi đóng thco kích thước, làm đà đóng. Khi ép ván thuyền 
cho cong theo ý muốn, người La dùng lửa, nhất là khi lên 
đầu và mũi duôi thuyền, đầu mũi nhất thiết phải cong 
lên, duôi thuyên bao giờ cũng phải bè ra. Cũng như các 
loại thuyền khác. thợ Thanh Bích sảm thuyền bằng vỏ cây 
tràm và bã nâu non. 


173 


Nghi thức cúng lễ đóng thuyền cầu kỳ hơn làm nhà. 
Các công doạn từ phạt mộc, dựng xong khung giã, làm 
xong thuyền, hạ thủy đều phải có nghi lễ cúng. Trước khi 
hạ thuyền phải hui thuyền, chất liệu để hui thuyền là cây 
rành rành (nay thì hui bằng cả lá thông). Hui xong phải 
vẽ mắt thuyền. 

Những ngày làm thuyền bà con kiêng khem rất kỹ 
càng, thường treo dứa gai ở nơi làm thuyền để người có 
tang không dược đến, đàn bà không dược bước chân tới. 
Khi hạ thủy người ta dốt lá đứa gai, cây gai nhất là tổ qua 
gọi là đốt vía với ý nghĩa đốt tất cả những rủi ro để thuyền 
vào lộng ra khơi được yên lành. 

Thợ đóng thuyền ở Thanh Bích không chỉ đóng thuyền 
cho cư đân đánh cá ở Điễn Châu mà cả ở Quỳnh Lưu. 
Thuyền có thể ra Bắc vào Nam, đủ sức chịu đựng với sóng 
to gió lớn ngoài biển cả. 


Làng nghề dệt với ở Phương Lịch (Nghệ An) 

Nghề dệt vải xuất hiện ö Phương Lịch (huyện Diễn 
Châu) tương truyền có từ thế kỷ XIII. Cũng là những cái 
khung dệt như những nơi khác nhưng vải và tơ lụa Phương 
Lịch được những bàn tay khéo léo trau chuốt với kỹ thuật 
điêu luyện của các cô gái Phương lịch duyên dáng nên 
hàng dệt ra có sợi nhỏ rmnịn hơn, bền đẹp hơn; bảo đảm được 
lòng tin lâu dài của khách hàng. Những người dệt vải ở đây 
đều xác định được rõ làm vải và làm tơ không chạy theo 
đồng tiền mà phải làm cho đẹp để giữ chữ tín, giữ danh giá 
cho cả làng nghề, Do đó mà vải và tơ lụa Phương Lịch ngày 
càng được khách hàng, người dùng ưa chuộng. 


1274 


Ỏ Phương lịch, bà con đệt vải và tơ lụa quanh năm. 
Vai Phương Lịch đệt ra gọi là vải bùi, Vải bùi ở Phương 
lịch cũng nổi tiếng như tơ lụa ở Quỳnh Đôi. Chẳng thế 
mà có câu: "Sống mộc 0uai bùi, chết bùi 0uàng tâm”. Vào 
làng Phương Lịch, đi vòng khắp làng đến đâu ta cũng 
nghe tiếng thoi dưa. Nghề dệt vải ở Phương Lịch phát 
triển đã làm cho một số nghề cũng phát triển theo. Cả một 
vùng trồng hông, trồng dâu nuôi tăm, cán bông, cung 
bông. buôn bồng... bao quanh Phương Lịch, cung cấp 
nguyên liệu cho Phương Lịch, như Đông Phái (trồng bông, 
cán bông). Thừa Súng (cung bồng, xe cúi, kéo vải), Hạnh 
Kiều. Trung Hậu, Thổ Ngoäã, Yên 8ở (trồng bông, buôn 
bông, kéo vải), v.v... Còn làng Tả Khê (Mo Nê) dùng hột 
bông ép dầu làm khô dầu nên thường gọi là “Phường Hột”. 
Làng Đông Phái còn cố tên là làng “bông dẹt” do làng 
chuyên dùng bông dẹt tức bông xấu, cán ra rồi lấy roi vụt, 
vụt xong đem phơi sương để làm mền chăn. 


Lòng mộc Thói Yên (Hà Tĩnh) 

Nghề mộc Thái Yên (huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh) tương 
truyền đã tồn tại khoảng 300 năm. Đến cuối thế kỷ XIX, 
nghề đã phát triển mạnh và rất thịnh vượng trong những 
năm đầu thế ký XX. Lúc đầu, họ chỉ làm những vật dụng 
thông thường như mâm, khay, hương án... để thờ tự. Rồi 
trai làng Thái Yên tỏa di khắp nơi học hỏi kinh nghiệm về 
đóng bàn, ghế, giường, tủ, sa-lông, tràng ký bán ra thị 
trường. Trái qua bao thế hệ, ở làng nghề này luôn có 
những thợ mộc tài hoa, ít nơi sánh kịp. Những tên tuổi 
như Cửu Ngại, ông Hồng, Võ Em, được người làng tôn 
vinh là những bậc kỳ tài về chạm trổ "Long, Ly, Quy, 
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Phượng” tại các đình chùa, lăng tẩm. Bằng bàn tay khéo 
léo và óc sáng tạo của mình, họ đã làm rạng danh nghề 
truyền thống của quê hương. 

Thời bao cấp, nghề mộc nơi đây vẫn duy trì, nhưng sản 
phẩm làm ra khó tiêu thụ. Bước sang cơ chế thị trường thì 
khác hắn. Từ năm 1995 đến nay được coi là thời kỳ "hoàng 
kim” của làng mộc Thái Yên. Nặng nghĩa với nghề truyền 
thống ông cha để lại, các thế hệ đi sau chịu khó học hỏi để 
sản phẩm làm ra đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Họ cần mẫn, miệt 
mài không quản ngày đêm. Từ sáng đến khuya, khắp làng 
trên xóm dưới, lúc nào cũng vang lên tiếng dục đẽo, cưa xé, 
bào, phay, đánh véc-ni. Nguyên liệu bao gồm các loại gỗ 
lim, dổi, gõ, săng vì, vàng tâm, kiển kiển... được mua từ 
miền tây Hà Tĩnh và Nghệ An. 

Do nhu cầu của khách hàng nên quy mô sản xuất ở 
Thái Yên ngày càng lớn. Để nâng cao năng lực sản xuất với 
mục đích sản phẩm làm ra nhiều hơn. dẹp hơn, thu hút 
lchách hàng nhiều hơn, các chủ cơ sở làm đề mộc đã đầu tư 
hàng tỷ dồng mua sắm phương tiện, máy móc. Hiện tại, cả 
làng có 50 xưởng sản xuất dỗồ mộc, trung bình mỗi xưởng 
giải quyết việc làm thường xuyên cho 15-20 lao động có 
việc làm và thu nhập ổn định. Ngoài các cơ sở chuyên sản 
xuất hàng cao cấp, hàng trăm hộ còn tận dụng sản phẩm 
phụ làm các vật dụng thông thường phục vụ khách hàng. 
Những sản phẩm cao cấp của làng nghề dược chế tác, gia 
công rất công phụ, tỈ mỉ mang giá trị thẩm mĩ cao nên dù 
giá có tăng lên nhưng có khi không đủ dáp ứng cho khách 
hàng. Vào những ngày nghỉ cuối tuần. khách khắp nơi đến 
mua hàng đông hơn nhiều so với ngày thường. 
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Do hệ thống giao thông phát triển, phương tiện vận tải 
nhiều và thông tin liên lạc nhanh nên việc mua bán, vận 
chuyển ngày càng thuận tiện. Hiện nay, sản phẩm đồ mộc 
Thái Yên chiếm khoảng 30% thị phần ở thành phố Vinh và 
các vùng phụ cận tỉnh Nghệ An. Còn ở Hà Tĩnh thì khi nói 
đến sản phẩm đồ mộc là người ta nghĩ ngay đến Thái Yên. 
Là vùng chiêm trũng, nhưng sản xuất nông nghiệp đối với 
người Thái Yên chủ vếu để giải quyết nguồn lương thực tại 
chỗ. còn nghề mộc mới là hoạt dộng sản xuất chính. Sản 
phẩm của họ làm ra có giá trị, đưa lại một nguồn lợi kinh 
tế lớn, nâng cao thu nhập cho người dân và làm cho điện 
mạo nông thôn ở làng quê thay đổi từng ngày. Các công 
Lrình phúc lợi xã hội như trường học, trạm v tế, hội quán... 
được xây dựng khang trang. Thái Yên cũng là một trong số 
ít vùng quê ở Hà Tĩnh vẫn giữ dược nét đẹp văn hóa 
truyền thống mang đậm dấu ấn làng nghề từ xưa để lại. 
Bằng sự khéo léo, sáng tạo, sức lao động cần mẫn miệt mài 
cúa những nghệ nhân tài hoa, cơ sở sản xuất hiện đại, làng 
mộc Thái Yên dang ngày càng phát triển đáp ứng ngày 
càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. 


Lòng nghề lãm nón lớ Hợ Thôn (Quởng Bïnh) 

Làng Hạ Thôn (xã Quảng Tân, huyện Quảng Trạch) 
được thành lập cách đây 300 năm và nghề sản xuất nón lá 
đã xuất hiện ở đây gần 100 năm. Từ năm 195ã đến nay 
nghề này bắt dầu phát triển và dần dần nhân rộng ra 
toàn địa phương. Từ cách thức làm nón ban đầu, người 
đân Hạ Thôn đã luôn tìm tòi, sáng tạo ra cách làm mới để 
cai tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp 
ứng tốt hơn thị hiếu người tiêu dùng. Nón lá Hạ Thôn đã 
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ngày càng tạo được chỗ đứng vững chắc và vươn xa ra thị 
trường các tỉnh bạn như: Thanh Hóa, Nghệ An và một số 
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 

Cũng như bao chiếc nón truyền thống khác của Việt 
Nam, chiếc nón lá Hạ Thôn được xem như một thứ phục 
trang luôn gắn bó với người phụ nữ. Ngoài chức năng 
dùng để che nắng, che mưa, chiếc nón Hạ Thôn còn hướng 
tới mục đích làm đẹp và tăng vẻ duyên dáng của người 
phụ nữ. Theo kinh nghiệm của các "lão làng" trong nghề 
sản xuất nón ở Hạ Thôn, biện tại làng có 2 loại sản phẩm 
mang bản sắc đặc trưng của địa phương, đó là nón lá xanh 
và nón lá dừa. Nón là xanh là loại nón dựa trên khuôn 
mẫu của nón bài thơ Huế, dược cải tiến mang những nét 
đặc trưng của địa phương. Vật liệu để sản xuất thành sản 
phẩm là lá lấy từ thiên nhiên, dược bố trí 3 lớp trên 16 
vành có chất liệu bằng tre nứa vót tròn dựa trên khuôn 
mẫu hình nón. Loại nón thứ hai là nón lá dừa, có vật liệu 
chính được lấy từ lá dừa nước ở vùng đồng bằng sông Cửu 
Long. Loại nón này cũng được sản xuất trên khuôn mẫu 
hình nón, nhưng được bố trí lớp lã trên 16 vành có chất 
liệu bằng tre nứa vót tròn. Cách chằm và bố trí hình thức 
trên nón thì tùy thuộc vào yêu cầu của người tiêu dùng 
nhưng mặt ngoài nón luôn được sơn phủ loại dầu lấy từ 
nhựa thông pha chế với một số hóa chất khác làm tăng độ 
bền và bóng sáng của nón, phía trong nón có quai thao. 

Nhận thấy nghề sản xuất nón lá đã chiếm một vị trí 
khá quan trọng trong việc phát triển kinh tế của địa 
phương, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập 
cho người nông dân. Chính quyền địa phương đang thực 
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hiện nhiều giải pháp tích cực để thúc đẩy nghề này ngày 
càng phát triển theo hướng bền vững. 


Lòng đen lới Thọ Đơn (Quảng Bình) 

Làng Thọ Đơn, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, 
tỉnh Quảng Bình xưa nay được biết đến bởi những sản 
phẩm đan lát làm từ vật liệu mây tre nứa. 

Cả làng Thọ Đơn hầu như nhà nào cũng làm nghề dan 
lát các vật dụng phục vụ cho cuộc sống, sinh hoạt hàng 
ngày của người dân. Trước đây sản phẩm chính của làng 
Thọ Đơn chủ yếu là các vật dụng phục vụ sản xuất nông 
nghiệp. Nay nắm bắt nhu cầu thị trường, làng Thọ Đơn dã 
Lạo sự chuyển biến mới bằng cách tạo ra được nhiều sản 
phẩm dùng trong sản xuất ngư nghiệp. 

Thọ Đơn là vùng quê nông nghiện nhưng nghề đan lát 
đã thực sự trở thành một nghề chính đem lại thu nhập ổn 
định cho người dân ở dây. Với những dặc điểm khá thuận 
lợi như: nguyên liệu là tre săn có ở các vùng nông thôn 
nên rất dễ mua, kỹ thuật tạo ra sản phẩm tương đối đơn 
giản, phù hợp với mọi lứa tuổi, điều kiện thời tiết phù hợp, 
nghề dan lát Thọ Đơn đã thu hút được đông đảo tực lượng 
lao động tham gia. Đây chính là thế mạnh, là tiền đề cơ 
bản nhất. để làng nghề hướng đến sản xuất các mặt hàng 
thủ công mĩ nghệ mây tre xuất khẩu, có thể phát triển 
làng nghề một cách hiệu quả và bền vững. 


Lũng nghề đơn lát Xuân Bồ (Quỏng Bình) 
Xuân Bồ, một làng quê thuần nồng của xã Xuân Thủy 
(huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Nhằm phá thế dộc 


I79 


canh cây lúa đồng thời tạo công ăn việc làm trong lúc nông 
nhàn, tăng thu nhập của người dân, những năm gần dây 
Xuân Bồ đang từng bước khôi phục lại nghề truyền thống 
đan lát mây tro. 

Hiện nay, hầu hết các hộ gia đình ở làng Xuân Bồ 
trong thời gian nông nhàn đều tham gia làm nghề đan lất. 
thu hút một lượng lao động lớn trong làng. Đây là làng 
duy nhất. của xã Xuân Thủy duy trì và phát triển nghề 
thủ công dan lát này. Thực tế thu nhập từ làng nghề ở 
Xuân Bồ chưa cao, nhưng góp phần quan trọng trong việc 
cải thiện đời sống cho người dân. Hiện nay, nhiều hộ gia 
đình trong làng nghề Xuân Bồ đã đầu tư trang thiết bị 
như máy chê tre, máy ép tre, tiết kiệm thời gian và sức lao 
động, từng bước đưa công nghệ vào sản xuất ở làng nghề 
tạo ra sản phẩm có hình thức, mẫu mã đẹp, chất lượng 
cao, hiệu quả kinh tế được nâng lân rõ rệt đáp ứng ngày 
càng tết hơn nhu cầu của khách hàng. 


Làng nghề dệt xăm, lưới (Quảng Trị) 

Nhịp điệu cuộc sống của ngôi làng Thâm Khê ở xã Hải 
Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị dược tính bằng 
những chuyến ởi biển đánh bắt. hải sản của các ngư dân 
và những buổi đệt xăm, lưới rộn ràng. Sau các lũy tre 
xanh mát ở Thâm Khê, có thể thấy niềm vui của con người 
quấn quýt trong những vòng quay gấp nhịp nhàng, nghe 
vang lên trong tiếng chuyển rộn ràng của khung máy đệt 
xăm, lưới và lấp lánh trên nụ cười của những người biết 
vun bồi đời sống quê nhà bằng chính cái nghề của cha ông 
truyền lại. Đã bao đời nay, người Thâm Khê tự dệt lưới 
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cho mình di biển. Những mắt lưới của làng quây bắt được 
nhiều cá, tôm, cho bát canh của mỗi gia đình thêm chất 
ngọt, cho những cánh tay người thêm sức mạnh" 

Cùng với thời gian, nghề dệt xăm, lưới ở làng biển 
Thâm Khê tạo nên nhiều tình nghĩa và hình ảnh đẹp trong 
đời sống. Đó là những tình cảm có từ hiện thực cả ba thế 
hệ của một gia đình cùng nhau dệt xăm, lưới trên vuông 
sân Ấm áp tiếng thoi đưa lách cách; những người phụ nữ ở 
nhà chăm sóc con trẻ và dệt xăm, lưới thật tốt, thật bền 
cho những người đàn ông đi biển trong sự cầu mong sóng 
lặng cá nhiều. Những tấm lưới được làm từ đây từng đêm 
buông xuống lòng biển của làng mà ôm gọn những luồng 
cá hoặc được ngư dân ở vùng khác đến mua về sử dụng. 

Thủy chung với nghề thủ công được tổ tiên để lại, mỗi 
hộ gia đình ở Thâm Khê có thể dệt 150m xăm, lưới trong 
một ngày lao động. Lưới dùng dánh bắt cá to, xăm bất cá 
nhỏ và ruốc biển. Xăm, lưới do người Thâm Khê dệt được 
ngư dân từ Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa vào đến 
Thừa Thiên - Huế, Đà Năng, Quảng Ngãi, Bình Thuận... 
ưa chuộng ngày càng nhiều. Ngoài ra, người Thâm Khê 
đầu tư dệt lưới cao ba lường, lưới ghe với chất lượng tốt 
phục vụ đắc lực cho ngư dân khi ra biển. 

Sự chuyên tâm của con người, nỗ lực cải tiến khung 
dệt để nâng cao chất lượng xăm, lưới và thu hút nhiều lao 
động cũng như khách hàng đã đưa xăm, lưới Thâm Khê 
vào Nam ra Bắc. Theo tiếng thoi đưa là tấm lưới dệt thêm 
bền và xăm, lưới Thâm Khê bây giờ là niềm tự hào được 
đệt bằng sự chuyên cần, chăm chỉ và khéo léo của những 
người biết gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của làng. 
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Lòng nghề lồm hoơ giốy Thonh Tiên (Thừa Thiên - Huế) 

hông rực rỡ, quý phái như nhiều loài hoa tự nhiên 
khác, hàng năm cứ vào dịp tết Nguyên dán, hoa giấy 
Thanh Tiên lại được đưa vào các phế thị để những người œ6 
nhu cầu mua về trang trí bàn thờ tổ tiên, góp thêm một nét 
đẹp dân dã có tính truyền thống cho mùa xuân xứ Huế. 

Làng Thanh Tiên thuộc xã Phú Mậu, Phú Vang, Thừa 
Thiên - Huế. Làng nằm vào một vị trí khá đặc biệt bên bờ 
nam hạ lưu sông Hương, phía bắc giáp thôn Mậu Tài, nam 
giáp Thế Vinh, đông giáp Vọng Trì, đông tây giáp sông 
Hương. Làng vốn có truyền thống làm nghề nông, tuy 
nhiên vào tháng chạp, Thanh Tiên lại rộn rã với nghề làm 
hoa giấy. 

Cho tới nay có thể khẳng định nghề này có khá sớm 
cùng với các làng nghề khác ở vùng Thuận Hóa. Nghề hoa 
giấy Thanh Tiên có trong danh mục thống kê các nghề thủ 
công từ thế kỷ XVI-XIX của Đại Nam nhất thống chí. 

Sự ra đời của làng hoa và sản phẩm của nó trước hết 
nhằm phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng dân gian vốn đã ăn 
sâu trong đời sống tâm lĩnh của người dân. Chính đòi hỏi 
đó đã làm nảy sinh một sản phẩm thủ công bằng giấy dể 
phục vụ cho việc thờ cúng. Hoa là yếu tố trang trí không 
thể thiếu trong các ngày lễ, cúng tế, kị giỗ, đám cưới kể cả 
đám ma... Nó trở thành yếu tố tạo nên niềm vui trong các 
ngày lễ hội cũng như thể hiện tính linh thiêng trong đời 
sống tâm linh. Cũng mang những yếu tế ấy nhưng hoa 
giấy Thanh Tiên có thể xem là sự thay thế độc đáo nhất 
cho những nơi thờ không có khả năng thay hoa tươi 
thường xuyên. 
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Hoa giấy tuy đơn giản nhưng lại không dễ làm, bởi 
ngoài sự khéo tay, người thợ cần phải cố sự tài hoa, óc 
thẩm mĩ mới có thể cho ra đời những sản phẩrn đẹp và 
tình tế, Giấy làm hoa do người thợ tự nhuộm bằng những 
loại màu pha chế từ cây cỏ. Đầu tiên, người thợ cắt giấy 
ngũ sắc theo hình hoa để tạo cánh, sau đó cắt giấy thiếc 
bạc hoặc gương thủy tỉnh để làm nhụy hoa (táng chẩn), 
tiếp dến chế tre làm cuốn hoa (tăm), cành hoa (chông), 
cuối cùng ghép chúng lại thành cành hoa (gọi là lên cây). 

Sản phẩm hoa giấy thường được trang trí ở những nơi 
thờ tự trong nhà, các miếu, trang bà, am, bàn thở ông địa, 
táo quân. thần bếp... Ưu điểm của hoa giấy Thanh Tiên 
chính là sự phong phú về màu sắc và có nhiều loại hoa 
khác nhau trên một cây bông, hình thức đẹp, để được lâu 
lại thể hiện sự trang nghiêm, một năm chỉ thay một lần 
vào dịp tết nên nó để dược chấp nhận và tổn tại dài lâu. 
Cũng chính những đặc điểm đó mà thời gian sản xuất 
chính thức của nghề thủ công này chỉ điễn ra trong khoảng 
thời gian ngắn vào cuối năm, chủ yếu vào tháng chạp. 

Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng, nghề này 
vốn xuất phát từ làng sơn son Tiên Nộn (Phú Mậu) - một 
làng vốn có nghề làm hoa quỳ (hoa hướng dương) dùng để 
cúng, trang trí trên các am thờ. Trên cơ sở cây hoa quỳ của 
làng Tiên Nộn, các nghệ nhân làng Thanh "Tiên đã tìm cách 
sáng tạo và bổ sung làm thành cây hoa giấy dẹp và đa dạng 
hơn bằng cách thêm vào nhiều loại hoa, làm thêm táng 
chẩn (nhụy), tăm (cuốn), và chông hoa (cây). Với sự phong 
phú và đa dạng ấy, hoa giấy Thanh Tiên đã đáp ứng dược 
nhu cầu vỀ tín ngưỡng dân gian của người dân xứ Huế. 
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Lòng nghề làm nón bời thơ Tôy Hồ (Thừa Thiên - Huế) 

Khi nhắc đến hình ảnh cô gái Huế, mọi người đều 
không quên tà áo dài tím thướt tha sánh cùng chiếc nón lá 
trắng xinh, che nghiêng trong nắng. Nơi ấy, chứa dựng cả 
một dáng hình đất nước, đù đi xa ai cũng nhớ nao lòng mà 
muốn quay về. Vì thế, trong nhiều địa danh đẹp và thơ 
của Huế, người đến du ngoạn nơi đây cũng không quên 
ghé thăm làng nón bài thơ Tây Hồ, để tận mắt nhìn thấy 
những chiếc nón duyên đáng đã được ra đời từ bàn tay 
khéo léo của con người dất cố đồ như thế nào. 

Làng Tây Hồ nằm bền dòng sông Như Ý, thuộc xã 
Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Không 
biết tự bao giờ, làng đã bắt đầu nghề làm nón bài thơ. 
Người La chỉ biết rằng trải qua bao sự thăng trầm lịch sử 
làm nón vẫn là cái nghề, là nghiệp phải noi theo của bao 
thế hệ người làng Tây Hè. 

Nguyên liệu để làm nên một chiếc nón bài thơ xứ Huế 
rất đơn giản, chỉ bằng lá dừa và lá gổi. Để có một chiếc 
nón bài thơ vừa nhẹ vừa đẹp, người ta phải thực hiện 
khoảng 1õ công đoạn Lừ lên rừng hái lá, rổ: sấy lá, mở, ủi, 
chọn lá, xây độn vành, chằm, cắt lá, nức vành, cắt chỉ... 
Để có được lá đẹp, người ta thường lên rừng chọn loại lá 
non (của cây bổ quy điệp) có màu xanh nhẹ, sau đó đem 
phơi sương qua đêm để lá dịu lại. Tiếp theo, người La ủi lá 
cho phẳng, chuẩn bị khung để chằm nón. Khung này bao 
gồm 6 cây sườn chính, dựa trên đó người ta bố trí 16 nan 
tre được vót nhỏ uốn quanh khung hình chóp nón, Khi 
làm nón bài thơ, người ta chỉ làm 2 lớp lá, ở giữa là những 
thắng cảnh và các câu thơ hay, Để bển hơn người ta lót 
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thêm mệt lớp lá dói. Cuối cùng là cắt phần lá thừa, làm 
quai và phết một lớp mỏng sơn dầu để chống thấm. 

Dáng nón trước hết phụ thuộc vào khung nón. Để làm 
khung nón chuẩn cần giữ kỹ thuật tạo dáng mái, khoảng 
cách giữa các vành và độ tròn của vành... như một thứ gia 
bảo cha truyền con nối, theo một thẩm mĩ dân gian “hay 
mÃt ` mà thật ra là ca một tỉ lệ toán học đã được nhiều đời 
và nhiều vùng kiểm nghiệm “thuận mắt ta ra mắt người”. 
Sau khung là lá nón sao cho có màu trắng xanh. Phải 
chọn lá vừa tuổi để chỉ 8-9 lá là đủ chằm một cái nón, lại 
tránh dược sự thô nặng phải dùng nhiều lá non, hoặc lá 
già dây... Có lá đúng tuổi còn lại phải xử lý qua một quy 
trình công nghệ sấy và ủI phức tạp. Khi lò đó lửa, lá phải 
dao liên tục cho đến lúc đú xanh và chín tới từng gân lá, 
thì chuyển sang đệm om trong độ ấm của lò. 

Nón Huế duyên dáng còn do bộ xưởng mười sáu cái 
vành lớn nhố khác nhau. Các cụ ông đảm nhiệm khâu 
chuốt vành rồi lên khung nón, còn cự bà thì nhận phần 
nức vành và ủi lá, các cháu gái làm khâu cuối là chằm. Với 
cây mác sắc, các cụ chuốt. từng sợi tre thành nan vành đều 
đặn, tròn trăn và bóng bấy. Những nan vành được uống 
thành vòng thật tròn, hai đầu tre được nối liền với nhau 
bằng sợi chỉ khéo léo. Với tay kim chằm, các cháu gái khâu 
nón một cách tỉ mỉ những sợi chỉ cước trong suốt gắn với 
những tấm lá trắng xanh được xếp đều đặn vào bộ vành. 

Nón bài thơ như bay đi khắp đất nước, ra cả nước 
ngoài, song phải ở dất Huế, do các cô gái Huế dùng, lúc 
đội lên đầu, khi che nghiêng nửa mặt hòa hợp với chiếc áo 
dài và quần trắng doan trang làm nối bật vé đẹp ngoại 
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hình của người mặc. Ở Huế ngay cả quai nón cũng là một 
nghệ thuật, có khi là giải gấm đen tuyển, nhưng thường là 
giải lụa trắng bạch hay các màu nhẹ như vàng mỡ gà, 
hồng ráng chiều, xanh ánh trăng, biếc liễu non, tím e ấp. 
Màu sắc ấy cũng hợp với cái nắng mưa da tình ở xứ Huế. 

Hình ảnh cô gái nhỏ xinh trong tà áo dài mang sắc 
tím, trên đầu là chiếc nón bài thơ, dịu dàng trên đường 
phố Huế đã để lại biết bao xúc cảm cho người đến với 
manh đất cố đô này. Đến đây, du khách không chỉ tận 
hưởng được không khí cổ kính của những thành quách 
đền đài, thưởng thức những món ngon mà còn cảm nhận 
một tâm hồn Huế chứa đựng trong từng chiếc nón bài thở 
hòa cùng câu hồ bên bà sông Hương thơ mộng. 

Nón bài thơ là bộ phận của văn hóa Huế, nghề làm nón 
ở Huế không chỉ làm nghề thủ công thuần túy vật chất, mà 
chính là một hoạt động nghệ thuật tình túy sâu sắc. 


Tranh lòng Sĩnh (Thừa Thiên - Huế) 

Làng Sình có tên chữ là Lại Ân thuộc huyện Phú 
Vang, cách Huế không xa, ngay bèn sông Bao Vĩnh (một 
đoạn sông Hương), ở vào vị trí trước sông sau đồng, cây cối 
luôn xanh tốt. Làng Sình có hội vật mùng mười tháng 
Giêng, là sinh hoạt văn hóa nổi tiếng của vùng. 

Người dân làng Sình sống cơ bản về nông nghiệp, 
nhưng do vị trí sát kể đế đô lại thuận tiện giao thông nên 
có nhiều người buôn bán và làm thủ công, trong đó có 
nghề làm tranh thở in ván khắc gỗ với màu tô tay nổi 
tiếng. Trước kia, hầu hết tranh thờ ìn ván bày bán, đồ 
hàng mã là do người dân làng Sình làm, nên quen gọi là 
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“tranh Sình”. Ngày nay phần lớn các gia đình đã chuyển 
vào thành phố, tại làng còn rất ít nhà tranh. Nhiều người 
làm đề mã ở Huế dã thuê thợ theo mẫu tranh đã khắc ván 
để in bán. lại có người dưa sang In máy để kinh doanh, 
nên tranh Đình đích thực đang mai một. 

Giấy ín tranh là loại giống giấy báo, màu là sản phẩm 
mua ở chợ, gồm có màu vàng, xanh, tím, đỏ sen, còn trăng 
thì để nguyên giấy mộc. Ván in bằng gỗ mít được khác tỉ 
mỉ. Tranh in lối ngửa ván rổi dùng tay vuốt giấy cho 
phẳng, in lấy nét và mảng đen, sau dựa vào đấy mà tô 
màu một số mảng. Tranh Sình dược ưa chuộng trong tỉnh 
và các tỉnh lân cận trong khu vực Bắc Trung Bộ. 

Tranh Sình là tranh thờ, có các bộ. Tranh cúng bổn 
mệnh, tranh cúng gia tiên, tranh ảnh cúng thế mạng, 
tranh lễ thành cúng cho người mang bầu, tranh cúng cho 
trẻ con... Tất ca chừng trên năm mươi tờ có đề tài khác 
nhau. Tất ca những tranh trên đều phản ánh tín ngưỡng 
cổ sơ. là sự lưu ảnh của tư tưởng Việt cổ trước một thiên 
nhiên hoang sơ thần bí và lĩnh dị, cuộc sống bị ch phối bởi 
nhiều tại họa con người hình dung thành các vị thần cần 
tranh thủ. Mọi người cúng tranh để cầu cho người yên vật 
thịnh, phụ nữ sinh nở dược mẹ trồn con vuông, trẻ em 
chóng lớn, người ốm chóng khôi. 

Tuy là những đồ tín ngưỡng, song khi người ta tin 
những nhân vật trong tranh có thể thay người sống và vật 
nuôi, thì rõ ràng tờ tranh đã có cuộc sống riêng, cụ thể. 
Gạt đi tính thờ cúng, tranh Sình đã dược ghi nhận bởi 
hình ảnh sinh động những hoạt động văn hỏa xã hội, đôi 
khi cả cảnh lao động của con người, những con vật gần gũi 
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với mọi nhà (lợn, trâu) hay ít ra cũng không xa lạ (ngựa, 
vơi và những con vật của 12 nãm), những đồ vật quen 
thuộc (chậu, hoa, thuyền...); ghi nhận trước hết bằng nét 
và mảng màu đen có những tranh In xong là hoàn chỉnh, 
nhiều tranh được thêm từng vạch màu tùy hứng của con 
người làm tranh nên đẹp bình dị tự nhiên. Một số tranh 
thờ mang giá trị nghệ thuật, chăng hạn như bộ Bát Âm. 
Bát Âm là bộ tranh gồm tám cô biểu diễn các dàn dịch 
khác nhau nhưng để đỡ ván in, người ta dùng 2 bộ 4 bức. 
Mãi bức thực sự là bộ tranh Tố nữ Huế. Mỗi bức vẽ một cô 
đứng biểu diễn nhạc cụ khác nhau, cả bốn cô đều mặc áo 
“mã tiên”, gồm áo trắng dài mặc trong, áo cảnh màu bận 
ngoài, mỗi cô một áo có thể thay đổi khi tô sao cho vui, cho 
hợp với ý thích người sử dụng. 


Làng nghề đúc đồng Dương Xuôn (Thừo Thiên - Huế) 

Làng Dương Xuân ở hữu ngạn sông Hương, cách trung 
tâm thành phế về phía tây chừng 4km, hầu hết người dân 
trong làng làm nghề đúc đồng, nên từ lâu quen gọi là 
phường Đúc (hay phường Thợ Đúc). Theo một số tài liệu 
thì người dân Dương Xuân có quê gốc ö Bắc Ninh và 
Thanh Hóa, tổ tiên họ vào đây từ thời các chúa Nguyễn. 
Cũng có tài liệu nói thợ đúc đồng Đại Việt từ thời Trần đã 
theo công chúa Huyền Trân vào đây. Đồ đẳng hiện còn ở 
Huế có nhiều hiện vật nổi tiếng dược đúc vào nửa sau thế 
kỹ XVII, có ghi niên dại vua Lê với nhiều họa tiết trang trí 
mang phong cách nghệ thuật ngoài Bắc đương thời, chắc 
chấn là sản phẩm của những thợ thủ công từ Đàng Ngoài 
mới vào. Nhiều đợt di cư đi tìm cuộc sống ở phía Nam, có 
thể có cả những thợ đúc đồng vào đây. Đặc biệt khi Huế 
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thành kinh đô, nhà Nguyễn trưng tập thợ giỏi cả nước về 
đây làm những để thủ công tinh xảo, chắc hắn có cả thợ 
đúc đồng ngoài Bắc, khi hết hạn phục vụ họ ở lại Huế bổ 
sung cho phường Đúc. Bằng những nguồn trên, làng dồng 
Dương Xuân - phường Đúc ngày nay càng phát triển. Chỉ 
kể những vật phẩm nghệ thuật lớn và có niên đại chắc 
chắn: Những chiếc vạc ở Đại Nội (1659-1684), Khánh chùa 
Thiên Mụ (1677), chuông chùa Thiên Mụ (1710), Cửu vị 
thần công (1816). Cứu đỉnh (1835-1837), chuông chùa 
Diệu Đế (1846)... đủ thấy sự phát triển liên tục, đỉnh cao 
ca về kỹ thuật và nghệ thuật của phường Đúc. Các chùa ở 
Huế có rất nhiều tượng Phật bằng đồng với niên đại Lương 
dối thuộc dầu thế kỷ XX. Tất ca nói lên tài hoa của thợ 
phường Đúc đúc với những tác phẩm nghệ thuật khó và 
lớn cần có sự chỉ đạo của những người thợ cä - nghệ sĩ bậc 
thầy, sự phối hợp chặt chẽ của hàng chục người thợ và của 
hàng chục lò cùng nấu dồng mới có thể làm được. 

Đồng Dương Xuân đã cống hiến cho vùng Thuận Hóa - 
Phú Xuân - Huế những công trình nghệ thuật sống mãi 
với thời gian. Ngày nay phường Đúc đang được tổ chức lại 
với những sản phẩm đân dụng, tham gia vào guồng máy 
công nghiệp và đúc hàng nghệ thuật đấp ứng ngày càng 
tốt hơn nhu cầu của thị trường thời hội nhập. 


Lòng nghề gốm Phước Phú (Thừo Thiên - Huế) 

"hước Phú thuộc xã Phong Hòa huyện Phong Điền 
Linh Thừa "Thiên - Huế, do hai thôn Phước Tích và Phú 
Xuân nhập lại. Tên xã Phong Iiòa xưa là xã Phong Lâu do 
ở bên bờ sông Ô Lâu. Vị trí làng liện cho việc thông 
thương băng đường thủy đi khai thác nguyên liệu và chở 
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sản phẩm gốm đi bán. Quanh làng không có đất sét và rất 
hiếm củi, nhưng theo các gia phả và ký ức người già thì 
suốt đời Minh Mạng đến đời Khải Định, hàng tháng làng 
phải dâng nộp triểu đình Huế 30 chiếc “om ngự” làm nổi 
nấu cơm cho vua, đổ chỉ được dùng một lần. Do đó làng 
được đặc ân đi các nơi khai thác những gì cần cho nghề: 
Sản phẩm truyền thống của gốm Phước Tích có lu (chum), 
ghè, thạp, thống, om (miêu), bùng bình (ống tiết kiệm), tụ 
huýt (còi) và ông táo nung chín thành sành không thấm 
nước. Những sản phẩm trên được chữ bán từ Nghệ An vào 
đến Nam Bộ. Thời kỳ hưng thịnh, cả làng nhà nhà làm 
gốm, và các gia đình góp vốn xây lò, cùng thuê thuyền chở 
sản phẩm ra phá Tam Giang để đi các nơi xa. Họ mài 
miết, có khi chiểu 30, sáng mông L Tết vân đi bán hàng. 
Ca dao dịa phương nói về hoạt động tất bật của các 
thuyền bán gốm Phước Tích: “Sứng chợ Cầu, chợ Kệ / Tối 
Thủ Lệ, Hạ Long". 

Thuyền lón chỉ chạy bằng buồm, vài gia đình chở 
chung đi bán, chừng một tuần bán hết lại về làng lấy sản 
phẩm mới. Trước cách mạng tháng Tám 1945, làng có 
chừng 10 khẩu lò mang tính gia đình đồng thời cũng có 
tính phe phường, do 5-7 gia đình chung lo chuốt gốm, lấy 
củi và đốt. lò. Nay còn nền lò eũ, và còn giữ được cả bản vẽ 
bằng mực sạ (mực Tàu) các lò Thanh và lò cóc. Trước kia 
xây các lò kiểu cổ phải dùng tre nứa đan khung lồng, dưới 
để tre củi cho khỏi sụt, trên đắp đất đỏ lấy ở làng Câu Nhi 
(xã Hải Chánh). 

Trong kháng chiến chống Pháp, Phước Tích gặp nhiều 
khó khăn, dân phải bỏ làng đi tần cư, nhưng đến đâu cũng 
mang theo nghề, họ lập lò nhỏ và gánh bộ đi bán. Trong 


190 


thời Mỹ - ngụy tạm chiếm, do sự lan tràn của đổ nhôm, 
những thợ có tay nghề khá vững là cán bộ đã ra Bắc tập 
kết, gốm Phước Tích có nguy cơ tần lụi. Sau khi đất nước 
thống nhất, dân làng sum họp đã phục hồi nghề cũ. Họ 
góp vốn dựng lại lò, nhưng không dùng lò cóc và lò Thanh 
kiểu cũ, học tập Hương Canh (Vĩnh Phúc) đấp lò rỗng mở 
rộng dung tích và tận dụng nhiệt hợp với từng loại sản 
phẩm. Buổi đầu chưa thạo kỹ thuật mới, nhiều lần nung 
hỏng, sau mời thợ Hương Canh vào sửa cho vài chi tiết, 
nung tốt nhưng vẫn chỉ sản xuất được gốm không men. Từ 
năm 198õ học tập liên Hòa đã có thêm lồ mới, sản xuất 
được cả gốm có men, l)o tình hình thời tiết, các lò gốm 
hoạt động mạnh trong các quý II và quý HI, còn quý IV và 
quý I mưa gió nên ít đốt lò. 


Lòng điêu khắc Mỹ Xuyên, Thuận Hòa (Thừa Thiên - Huế) 

Về diêu khắc mĩ nghệ Lrong vùng nổi lên các tổ hợp tác 
xã Mỹ Xuyên ở huyện Hương Điền và Thuận Hòa ở thành 
phố Huế. Nơi đây tập trung những người thợ chạm tài hoa 
dã chạm trổ nhiều công trình nổi tiếng cho triểu đình và 
nhân dân, những sản phẩm mĩ nghệ của họ làm cho nhiều 
công trình kiến trúc và đồ dùng cao cấp đạt tới giá trị tuyệt 
phẩm. Trước kia làm ăn cá thể, những người thợ điều khắc 
với để nghề gọn nhẹ để trong cái tráp nhỏ, họ xách đi khắp 
nơi để “hóa thân” cho những đoạn ngà voi và gỗ quý thành 
những đồ vật bền và có giá trị vượt thời gian. Nghề điêu 
khắc ở đây không có trường dạy. Những người thành thạo 
trực tiếp kèm cặp người học nghề qua thực hành. 

Sống trên dất nghề, các cháu nhỏ như được di truyền, 
luôn tỏ ra có năng khiếu. Các em nhỏ ở hai tổ hợp Mỹ 
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Xuyên và Thuận Hòa đang trong lứa tuổi họe sinh có thế 
vừa đến trường học chữ lại vừa đến tổ hợp tác xã học 
nghề. Sau nhiều năm theo thầy, người học trò đã trở 
thành thợ chính lại đi tìm trò để làm thợ phụ và qua đó 
truyền nghề. Với nghề điêu khãc, thợ chính làm công đoạn 
phát dáng, phát đục sơ qua vật hiệu cho thành hình dạng 
sản phẩm, tốn ít thời giờ nhưng lại chính xác, lỡ tay là bó 
đi cả đoạn vật liệu quý hiểm. 

Nhiều sản phẩm của Mỹ Xuyên và Thuận llòa đã 
giành huy chương vàng, bạc tại các triển lãm trong tỉnh và 
Loàn quốc. Thị trường của họ rất rộng, có mẫu hàng được 
ký hợp dồng hàng nghìn sản phẩm. Họ chạm người, chạm 
thú, chạm đồ vật... cái gì cũng sống động. Trong nghề điêu 
khắc có câu: “nhất mộc, nhì nhân, tam vân, tứ thú” đã khái 
quát để tài của họ gồm cây cối, người, mây (hoặc núi) và 
thú vật. Cái gì cũng khó, phải chạm sao cho thanh thoát và 
giống nữa, sao cho sản phẩm Loát ra tiếng nói tâm tình. Có 
phác thảo rồi, thợ phụ kỳ cạch, gọt, tỉa, mài, dũa cho bóng 
láng. Vì thế thợ cả và thợ phụ gắn bó với nhau vì nghề, vì 
mình. Các thế hệ nối tiếp nhau và đào tạo cho xã hội những 
nghệ nhân tài giỏi. Họ làm việc đầy trách nhiệm, cần cù và 
tỉ mỉ, không chấp nhận một cái gì vội vã, cẩu thả. 

Mỗi tổ hợp sản xuất tùy theo quy mô nhà xưởng, nhu 
cầu sản xuất để có số thợ chính và thợ học việc phù hợp. 
Từ những khúc gỗ bình thường đã làm ra cả trăm loại sản 
phẩm nghệ thuật là những hàng xuất khẩu cao cấp được 
tra chuộng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người lao 
động, góp phản nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân 
đân địa phương. 
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Xưa kia vật liệu chính là ngà voi, ngày nay thường là 
gỗ rất hiếm quý. Từ thớ gỗ vô tri họ đã làm ra những rồng, 
phượng, ngựa, voi, hổ... những thuyền rồng, anh hùng 
tương ngộ... về những ông Di Lạc, tiên đánh cờ, người đi 
câu, người úp nơm, người cầm đao... cá những anh hùng 
như Phù Đổng Thiên Vương... Mỗi để tài lại có nhiều cách 
thể hiện. sản phẩm nào cũng sống động lạ thường. 


Lòng nghề thêu Thuộn Lộc (Thừa Thiên - Huế) 

Khác với các hàng thủ công mĩ nghệ thường có một 
lịch sử lâu đài, làng nghề đã thành truyền thống, làng 
thâu Thuận Lộc vừa mới hình thành nhưng dã nhanh 
chóng đành dược vị trí xứng dáng. 

Làng thêu Thuận Lộc trong thời Nguyễn còn là cánh 
rừng cấm để các vua đi săn giải trí. Sau năm 194ã, cánh 
rừng xơ xác dần để dến thời Mỹ - ngụv khi chúng lập vành 
đai trắng quanh Huế thì dân làng trên vành đai bị dồn về 
đây lập thành làng mới. Năm 1976 trường Võ Thị Sáu đã 
mở nghề thêu và theo thời gian Thuận Lộc trở thành làng 
thêu. Mỗi nhà như một tổ thêu độc lập, vừa sản xuất vừa 
kèm nghề người mới. Chỉ thời gian ngăn ca làng biết thêu, 
đến đâu cũng gặp các khung thêu. Cũng có lúc thiếu 
nguyên liệu không đủ việc làm cho xã viên, tổ hợp tác phải 
mở thêm các nghề để hỗ trợ cho nghề thêu, vừa làm hàng 
xuất khẩu vừa làm hàng thêu dùng nội địa, về sau bên 
nghề thêu còn thêm các nghề len, mành trúc... Từ những 
mẫu, vai, chỉ thêu, những người thợ thêu Thuận Lộc cặm 
cụi bên khung thêu, bằng con mất tình tường và bàn tav 
khéo léo, tỉ mỉ. đệt những sợi chỉ màu lên vải hòa sắc tỉnh 
tế với sự nhạy cảm cái đẹp, tạo nên những chìm thú, hoa, 
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lá, sông nước... hiện ra như bức tranh màu đẹp. Các đường 
ren ổn định như đã dồn hình vào vị trí thỏa đáng nhất, để 
rồi trong đó các mảng màu phát huy tác dụng, cuốn hút 
mọợi người. Hàng thêu chủ yếu là khăn trải giường. Mỗi 
tấm thêu là một tác phẩm mĩ nghệ tình xảo. Mỗi người 
Thuận Lộc qua bàn tay tài hoa đã truyền trực tiếp cam 
xúc của tâm hồn vào chỉ và vải, vẫn mẫu có sẵn mà sống 
động, từng hình cứ rung rung như mang theo hơi Lhở cuộc 
đời, dể mỗi khi dùng lại thêm trân trọng sản phẩm và 
trần trọng công sức những nghệ nhân đã làm ra. 

Làng thêu Thuận Lộc đã được Nhà nước đãnh giá 
xứng đáng bằng tấm Huân chương Lao động hạng la. 
Phần thưởng cao quý ấy càng làm những người thợ thêu 
Thuận 1,ộc vươn lên tầm cao mới, càng làm đẹp thêm cho 
đời và làm giàu thêm cho đất nước. 


II. VĂN HÓA ẨM THỰC Ở BẮC TRUNG BỘ 


Gỏi cá Sầm Sơn (Thanh Hóo) 

Sầm Sơn (Thanh Hóa) nổi tiếng không chỉ bởi bãi biển 
đẹp mà còn thu hút du khách bởi những đặc sản biến hấp 
dẫn. Trong các đặc sản đó không thể bỏ qua đặc sản gỏi 
cá, món ăn nổi tiếng của vùng biển xứ Thanh. 

Cá dùng để làm gỏi thường là loại cá ít xương, nặng 
chừng 3-Bkg. Cá dược rửa sạch, dùng dao sắc lọc riêng 
phần thịt. Thịt cá dược thái thành từng lát mỗng và 1o bản 
rồi cho vào bát tô to, cứ 1kg thịt cá thì vắt vào đấy 5 - 7 
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quả chanh, trộn đều cho tới khi thịt cá từ màu hồng nhạt 
chuyển sang màu trắng ngà thì lấy ra và vắt kiệt nước rồi 
để sang một bát sạch khác. 

Thính để làm gói được làm bằng gạo hoặc ngô rang 
vàng rồi tán nhỏ thành bột, trộn thính với thịt cá đã khô 
nước sao cho bề mặt của từng miếng thịt đểu đã được 
thính bao phú, bày lên đĩa. Tiếp đến là công đoạn làm 
nước chấm, với nguyên liệu chủ yếu là da và gan cá, thịt 
ba chỉ, trứng vịt và các gia vị như hành tỏi khô, mẻ, mắm 
muối, mì chính, đường, hột tiêu (ớt)... Da và gan cá được 
băm nhỏ cùng với thịt ba chỉ rồi ướp với mẻ và các gia vị 
nói trên cho mỡ lợn hoặc đầu ăn vào xoong đun sôi để phi 
thơm hành tỏi, cho hỗn hợp trên vào xào qua rồi cho thêm 
vào một ít nước, dun sôi nhỏ lửa khoảng 1ỗ - 20 phút. 
Trứng vịt đập vào bát, đánh tan cho vào nổi khuấy đều, 
nêm thêm muối và bột ngọt cho vừa ăn là được. 

Tau sống để ăn gỏi cá bao gồm các loại rau thơm như 
húng, ngò, răm... và nhất thiết phải được bổ sung thêm 
các loại lá như định lăng, lá sung, mở tam thể... Bày tất 
ca lên mâm, đĩa cá gồi màu trắng ngà lấm tấm sắc vàng 
của thính, đĩa rau sống tổng hợp màu xanh lục, bát nước 
chấm thơm ngào ngạt và đặc sánh, thêm đĩa gia vị gồm ớt, 
khế, chuối xanh thái thành lát mỏng, vài chiếc bánh đa 
cùng chén rượu nữa là bữa gói cá đã được chuẩn bị một 
cách chu toàn. 

Cách thưởng thức món đặc sản này cũng hết sức dân 
đã và đặc biệt. Thực khách dùng thìa san một ít nước 
chấm vào bắt của mình, lấy rau thơm làm bao gói, cuộn 
một miếng gói cá vào giữa, chấm ngập vào nước chăm rồi 
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đưa lên miệng thưởng thức. Chắc chắn người ăn sẽ cảm 
nhận được vị ngọt thơm của cá gỏi, mằn mặn, cay cay, beo 
béo của nước chấm hòa quyện với mùi vị của các loại rau 
thơm, thật là một. cảm giác đặc biệt khó nói hết thành lời. 
Một chén rượu nhỏ để đưa cay, trong phút lâng lâng chắc 
thực khách sẽ tự mỉm cười và cảm ơn vùng đất con người 
nơi đây đã có một món ăn lạ lùng và kỳ thú đến như vậy. 


Nem chuo Hạc Thành (Thonh Hóa) 

Nhäc đến Thanh Hóa, đến hưởng vị quê xứ Thanh là 
nói đến nem chua Hạc Thành, chè lam Phủ Quảng, bánh 
gai Tứ Trụ, cá trà Sâm Sơn. Trong đó, nem chua còn gọi là 
nem quả là một trong những “đại diện” tiêu biểu nhất. 
Từng quả nem to bằng chiếc chén pha trà, gói bằng lá chuối 
tươi, lại giang trắng buộc quanh chữ thập trông nho nhỏ, 
khéo khéo, trăm quả như một đã đại điện cho tình cảm gắn 
bó của người xứ Thanh lưu luyến Liễn chân đu khách. Chỉ 
bằng bì lợn, thính, thịt lợn, gia vị, chiếc lá định lãng bánh 
tẻ quấn ngoài cùng chút bí quyết gia truyền mà cái khối 
nhỏ vuông vắn có màu xanh của lá chuối, màu trắng của 
lạt đã làm say lòng người khi đến với Thanh Hóa. 

Làm nem là một nghề độc đáo, không khó nhưng phải 
có những bí quyết nhất định. Pha chế là khâu quan trọng, 
thứ gì làm trước, thứ gì làm sau, kết hợp trộn như thế 
nào... và khâu vệ sinh cũng như kỹ thuật gói nem cũng 
rất quan trọng. Nguyên liệu chủ yếu để làm nem bao gầm 
thịt nạc xay nhuyễn; bì lợn luộc chín, cạo thật sạch, lạng 
móng bỏ vào máy cán thành sợi, ngắn chừng 3em; thính là 
gạo tẻ rang vàng. xay nhỏ mịn; gia vị còn có men, tiêu bắc, 
muối tỉnh và bột ngọt vừa đủ. 
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Đôi bàn tay xinh xinh thoăn thoắt gói nem, đặt viên 
nem dã vo sẵn vào lá chuối, cuộn, bẻ góc, quả nem mới hình 
thành đã vuông vức, cầm lá chuối xé sẵn khoanh chặt, 
ngoài cùng lấy lá mặt gói chặt. miệng ngậm đầu lạt xoay 
quanh buộc chặt, nhoáng đã xong quả nem rồi sâu thành 
chục một. sau 1-2 ngày là ăn được. Khi ăn, nem bóc ra phải 
bảo đâm chắc, màu hồng, không dính lá, có vị hơi chua. 

Mùa nào ăn nem cũng ngon, nhưng thú vị nhất là cuối 
thu, sang đông và mùa xuân. Ngày Tết có nem để đón 
xuân, chén rượu nhắm với nem Hạc Thành thì thật là thú 
vị. Những al có địp tới Thanh Hóa đều mua nem về làm 
quả, và cùng với bước chân của du khách, quả nem nho 
nhỏ đã dem theo tình người Thanh Hóa đến với bạn bè 
muôn phương. 


Bónh răng bừa (Thơnh Hóa) 

Những ngày tết Nguyên đán, tết Đoan ngọ, rằm tháng 
lay, các lễ tục, ngày giỗ... trong nhà mỗi gia đình ở làng 
quê Thanh Hóa thường không thể thiếu bánh răng bừa, 
hay còn gọi là bánh lá. Bên mâm cỗ đây nhiều thức ăn 
ngón, có thêm đĩa bánh răng bừa chưa bóc lá, bốc khối 
nóng sôt, đậy mùi thơm của hành m. Và sau khi cúng 
xong, hạ cỗ xuống ăn, vừa ăn vừa bóc lá, thật là một thú 
âm thực độc đảo. 

Nguyên liệu của bánh răng bừa không có gì đặc biệt, 
Gạo tẻ xay thành bột, thường là xay bột nước, nếu bột khô 
thì phải pha nước vừa đủ, đặt lên bếp nao, tức là đảo đũa 
liền tục sao cho không bị vón cục, không lỗi, không quá 
chín. Đến khi bột dặc sêển sệt thì bắc ra. Lá gói bánh 
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thường là lá dong hoặc lá chuối tươi đã được hơ lửa cho 
mềm, khó rách, Nhân bánh là nhân hành, thịt băm, cũng 
có khi thêm ít lát cùi dừa. Nếu là bánh lễ chay hoặc đi lễ 
chùa thì nhân làm bằng lạc. Bánh gói nhỏ bằng ngón tay 
trỏ, nhỏ như răng bừa. Sau đố đem đồ hoặc luộc. Loại 
bánh răng bừa có kỹ thuật cao là loại bánh có bột nhỏ, 
mịn, thơm, ăn dẻo và ngon. Ngày tết hoặc ngày lễ, hầu hết 
các gia đình đều làm bánh răng bừa với tất cả những 
“ngón nghề”, những kinh nghiệm và cũng là dịp trổ tài 
của các bà, các chị trong công việc nội trợ. 


Có mè sông Mực (Thanh Hóa) 

Sông Mực (vườn quốc gia Bến n) có nhiều loại cá 
nhưng đặc sản vẫn là cá mè. Do đặc diểm của sông rộng 
gần 3.800ha, vừa có độ sâu trên 30m. lượng phù du sinh 
vật đổi dào nên cá mè vừa béo vừa to, có con nặng trên 
30kg. Ăn cá mè có nhiều cách như: Bán, nấu om, băm viên 
rán chả, nấu lầu nhưng hấp dân nhất vẫn là cá mè luộc 
chín cộng thêm các món gia vị như: rau thơm, ớt, chuối 
xanh, lộc sung, khế, giá sống... Cuốn bánh đa nem với các 
thứ trên để thưởng thức và cảm nhận được cái béo ngậy 
của thịt cá kèm theo vị chát của chuối, của sung, vị chua 
của khế, vị ngọt của gIÁ sống, vị thơm dịu của rau thơm. 
Cuốn xong, chấm với nước mắm dược pha chế với ớt, 
chanh, đường, tổi; được chấm với nước mắm ngon của 
Thanh Hóa thì còn gì bằng. Chất béo quyện với vị chát, vị 
chua, vị ngọt, vị thơm đã hấp dẫn vành môi, đầu lưỡi rồi 
nhưng nếu được nhấm nháp với vài ly rượu ngon nữa thì 
thật là sảng khoái. 
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Rượu nếp cẩm (Thơnh Hóa) 

Đến các bản (làng) của người Mưỡng ở Thanh Hóa, du 
khách sẽ dược dự những buổi sinh hoạt “văn hóa rượu 
cân”. Ngoài ra du khách còn được thưởng thức một thức 
uống độc đáo khác nữa của người Mường, đó là rượu nếp 
câm (thứ rượu ủ, không chưng cất). 

Thổ ngơi của xứ Mường dã ban tặng cho người dân nơi 
đây một loại lương thực hiếm có: gạo nếp cẩm. Cái màu đỏ 
tím từ vỏ trấu thấm vào đến tận ruột gạo, tạo nên một 
hương vị đặc biệt, khác với nhiều loại gạo nếp thường. Người 
dân ở đây thường dùng loại gạo nếp cẩm để làm rượu, 

Cứ đến tháng 10 (âm lịch) lúa nếp cẩm được bà con 
gặt từ trên nương (ruộng) đem về dập phơi khô cất gác nơi 
khô ráo. Để chuẩn bị mé rượu dùng vào dịp Tết, hội xuân, 
dịp vui, người ta dùng cối xay trê (hoặc máy bóc vỏ liền 
hoàn) xát bật vố trấu không để xây sát hạt gạo, sàng sảy 
sạch sẽ đem ngâm nước (chừng 10 - 12 giờ). 

Người xưa ủ rượu cẩm rất công phu, quan trọng hàng 
đầu là việc chọn men. Muốn làm men rượu phải có bí 
quyết gia truyền. Đặc biệt những người làm men thường 
phải vào trong rừng kiếm sa nhân và thiên niên kiện là 2 
vị chính dùng để làm men, tất nhiên còn phải kèm theo 
một số vị khác nữa, từ rễ, củ, lá của mấy loại cây nhất 
định, để bảo đảm cho rượu nếp cẨm có hương vị riêng. 

Gạo nếp cẩm sau khi được đồ chín, tãi ra nong tre 
hoặc sàng quạt nguội, cho men lá cây vào trộn đều ủ đúng 
3 ngày, Gao lên men thành cơm rượu thơm ngọt, cho vào 
chum sành có thể đổ thâm một vài lít rượu nếp thường sẵn 
có, bịt km chum bằng lá chuối khô, hoặc cũng có thể bằng 
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nhiều lượt vai ni lông. Chum rượu được hạ thổ tại chỗ giọt 
gianh của mái nhà, để thường xuyên được thấm giọt mưa, 
giọt sương từ trên trời rơi xuởng. Khi hạ thổ chum rượu 
người Mường thường lầm rầm cầu khấn với nội dung “xin 
thổ thần thổ địa, cai quản giúp cho bình rượu thơm ngon 
tỉnh khiết đem lại sức khoẻ cho người ốm yếu, sự trẻ trung 
cho người già cả, lòng chung thủy cho đồi trẻ”. 

Sau 3 tháng 10 ngày, bình rượu thu hút đủ độ âm - 
dương là rượu có thể đem dùng. Người ta dào rượu lên, 
dùng khăn sạch tách lọc phần nước và bã. Rượu nếp cẩm 
vừa sánh vừa tím ống lên như mật, được hứng vào sừng 
trâu, hoặc vào ấm sành, tùy theo độ tuổi và thể trạng mà 
nhâm nhi, thấy đó quả là một liểu thuốc tăng lực và phấn 
chấn tình thần. Phụ nữ mới sinh có thể dùng lòng dỏ 
trứng gà đánh tan nhuyễn với mật ong hồi với rượu nếp 
cầm để phục hồi sức khoẻ. 

Thứ rượu độc đáo này phù hợp với mọi lứa tuổi và giới 
Lính. Chỉ một lần thưởng thức chắc chắn du khách sẽ thật 
khó quên. 


Hến Giờng (Thanh Hóo) 

Làng Giàng - huyện Đông Sơn nằm kề bên sông Mã. 
Khúc sông này nhờ dòng chảy và nền cát đặc biệt rất 
thuận lợi cho loài hến sinh sôi. Hến được bán tại hầu khắp 
các chợ quê, làm ra các món ăn bình dân. Họ mua về chủ 
yếu để nấu canh. Ruột hến luộc trắng nhờ nhờ, nước hến 
luộc trắng lờ dò. Nhưng hến Giàng vỏ không den và nước 
luộc trong, lại không có mùi vị hãng hắc, nấu canh ngọt, 
xào lên rất ngon, làm mắm càng tốt, đến nỗi vua chúa 
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miệng quen ăn sơn hào hãi vị cũng ưa thích dẫn đến lệ 
làng Giàng hàng năm phải cung tiến hến. 

Xưa kia, hến tiến lên vua, dĩ nhiên phải chọn lọc hết 
sức cần thận. Đó là những con lớn, vỏ không đen, không 
sân sùi, sinh sống chỗ luồng nước sạch. Khi vận chuyển 
hến phải mang theo cát và nước sông Giàng để hến vẫn 
dược sinh sống trong môi trường quen thuộc. Đồ dựng hến 
phái là thùng gỗ hoặc thúng mủng mới, khảm sắn, đường, 
giấy bản, lá bời lời, để nước khỏi chảy và con vật không bị 
ô uế. Việc vận chuyển hến khá công phu, dúng là “của một 
đồng công một nén”. Trai tráng làng Giàng năm nào cũng 
phải thay phiên cất lượt gánh hến vào tận kinh đồ Huế, 
đêm ngày lo ngay ngáy, cất giữ sao hến không chết, không 
gầy. Một con bến chết gây nhiễm bẩn cả thùng. Hến bị 
gầy, tất nhiên vua ăn mất ngon. 

Hến chở đến kinh dô, không thể dừng chân nghỉ, cứ 
thay phiên nhau gánh, di miết ngày đêm. Đã dược tiến 
trạm báo tìn trước, quan ngự thiện đợi sẵn, nhận ngay. 
Ông sai đầu bếp nấu thử dâng lên vua, thấy nước hến 
trong, có ánh biêng biếc, vị ngọt thanh, không hắc... được 
vua phê chữ “hảo”, đoàn vận chuyển hến mới thở đánh 
phào, cất đi gánh nặng khỏi vai mà thong thả ra về. 

7ó lần nhà vua đi qua bến Giàng thấy một cô gái mò 
hến dưới sông. dáng hình rất xinh đẹp, đem lòng yêu. Cô 
Lên là Hến, người làng Giàng, vì nhà nghèo quá, ngày nào 
cũng phải làn hụp đưới sông, mò hến từ sáng đến tối để 
đối gạo mà Lóc vẫn đen mượt, đa đẻ vẫn nuột nà. Vua đưa 
Hến theo thuyền ngự về kinh đô, dối tên Ngọc Hến, cho 
vào hầu trong cung. 
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Ngày tháng trôi đi, ông vua già yếu dần, trước khi từ 
trần, vua muốn ban ơn cho một số phi tần trẻ không con 
cái được trở về quê, trong dó có nàng Ngọc Hến. Họ muốn 
xin bao nhiều vàng, bạc làm vốn sinh nhai, cứ thực tâu 
bày. Ngọc Hến nói nàng không dám xin vàng bạc, chỉ xin 
nhà vua ban ơn trời để miễn cho làng Giàng quê mình 
khỏi lệ cung tiến hến. Nhà vua cảm động gật đầu. 

Làng Giàng Hến từ đó thoát nạn cung tiến hến. Họ rất 
biết ơn cung phi Ngọc Hến đã gọi nàng là “Bà Chúa Hến”". 

Cũng từ dó, hến Giàng có mặt khắp chợ cùng quê, dem 
cái ngon ngọt đến cho mọi nhà. Hến Giàng tuy đất giá hơn 
hến thường nhưng vẫn dược nhiều người ưa chuộng. 

Hến Giàng có thể làm được nhiều món ăn phong phú: 
Canh hến nấu rau, đấm hến nấu lá tai chua hay là mẹ chua, 
hến xào khô với miến đậu xanh, hến xào nước với thịt nạc để 
kẹp bánh tráng... Đặc biệt, hến còn được dùng làm mắm, trỏ 
thành một món ăn ngọn, quý. Mắm hến dùng chấm bánh 
đúc, bún, bánh cuốn, thỊL lợn luộc... đều thích hợp. 

Làm mắm hến tốn công. Ngâm hến vào nước trong 3 
ngày ba đêm, mỗi ngày thay nước một lần để hến nhả hết 
cát, chất bẩn. Rửa sạch vỏ hến, bỏ vào nước nóng vừa dủ 
để hến há miệng nhưng không chết hẳn, khểu ruột hến ra, 
lọc bồ con chết, trộn muối, không làm ruột hến dập nát, 
cho vào vại sành. Liều lượng muối tùy theo khẩu vị thích 
ăn mặn hoặc nhạt. Phía trên hến rắc một lượt muối mỏng. 
Dùng vãi màn thưa bịt miệng vại. Ngày phơi nắng đêm 
tha sương, Nếu muốn hến chóng ngấu, cho thêm chút men 
rượu (không được dùng men nhiều làm hỏng mắm). Khoảng 
ba tháng, mắm hến chín. lang thính gạo trộn vào với hến, 
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lại dem vại mắm phơi. Nên nhớ mắm hến phải được nắng 
mới mau chín và dậy mùi thơm. Cũng như mắm tép, mắm 
hến để lầu càng ngon. Có khi người ta bỏ thêm riềng củ 
giã nát vào mắm hến để khi ăn tăng thêm mùi Vị cay 
thơm... Việc bố sung riểng làm gia vị mắm hến tăng them 
tính cay rất phù hợp vì thịt hến bổ nhưng tính hàn, bới nó 
sống dưới bùn nước; những người tính hàn hoặc mắc bệnh 
hư hàn, ăn thịt hến cần có vị cay Ấm của riểng để làm 
giam bớt tính hàn trong hến. Theo kinh nghiệm dân gian, 
thịt hến cũng như thịt trai, nhuận được ngũ tạng, trị bệnh 
tiểu khát và lợi về quan tiết (đốt khớp). 

Hiện nay, ở thành phố Thanh Hóa, những cửa hàng 
cơm hến rất đông khách và hến Giàng dược coi là đặc sản 
xứ Thanh. 


Chỏ lôm (Thanh Hóo) 

Khi mưa bụi bay bay trong tiết trời se lạnh mà được 
ngồi quây quần quanh bàn ăn, thưởng thức món chả tôm 
xứ Thanh thì thật tuyệt vời. Trên bếp than rực hồng đang 
ửng dần cùng với tiếng xèo xèo của mỡ bắt lửa thì cánh 
mũi đễ phập phống bởi một mùi thơm quyến rũ tỏa lan. 

Cách làm chả tôm không quá khó song đòi hỏi phải tỉ 
mỉ, cẩn thận, nếu chỉ ấu một chút coi như chăng còn hương 
vị gì. Để chả tôm dược ngon như ý, phải chuẩn bị dủ 
nguyên liệu và gia vị cần thiết. Trước hết cần chọn loại tôm 
bột đều con, bóc nõn nà, rắc hạt tiêu, hành băm nhỏ, càng 
mịn càng ngon rồi cho hồn hợp vào chảo bắc lên bếp lửa 
hồng, xào thơm. Sau đó: là tuần tự: Thịt ba chỉ (khổ mỗ 
nhiều hơn nạc) đem thái hạt lựu, rán vàng, đem băm lẫn 
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với bánh phở, thịt gấc, hành khô, tiêu bột. mì chính, tất cả 
trộn đều, cho vào cối giã tay cho thật nhuyễn. Trong quá 
trình giã, có thể cho thêm mỡ nước chắt ra từ lúc rán thịt. 
Vỏ ngoài người ta chọn loại bánh phở dày và dai hơn bánh 
thường một chút, cắt chiều ngang 2cm, chiều dài khoảng 7 - 
8cm, rồi rải nhân lên cuốn lại bằng quân cờ. Sau khi cuốn 
xong, kẹp chả tôm vào cái kẹp tre tươi rồi dem nướng. Mỗi 
kẹp khoảng 4 miếng gọi là 1 gắp. Than xoan được quạt 
hồng trong cái ang bằng đất. Đặt gắp chả lên quạt xoay 
qua lật lại độ vài lần mùi thơm đã dậy. Khi chả tôm chín 
được bày ra trên đĩa sữ ánh một mầu vàng rộm hấp dẫn. 
lên cạnh đĩa chả lôm là đĩa rau ghém dủ vị thêm vài lát 
khế hình cánh sao. củ hành tươi chẻ nhỏ. 

CGắp một miếng chả tôm kèm rau ghém chấm vào bát 
nước mắm pha đủ chua, cay, mặn, ngọt, có thêm chút du 
đủ xanh ngâm làm dưa góp mới dụng vào đầu lưỡi là cái 
sắc vị tuyệt hảo đã lan tỏa khắp giác quan. Vị ngậy dậm 
đà làm ta như vừa muốn ăn, lại như vừa muốn giữ lại cái 
vị đặc trưng của chả tôm trên đầu lưỡi như sợ nó tan mất. 


Bánh gơi Tứ Trụ (Thanh Hóa) 

Du khách có dịp qua huyện Thọ Xuân thường không 
quên mua bánh gai Tứ Trụ về làm quà. Cũng từ lbột gạo 
nếp, đậu xanh, đừa, mỡ lợn nhưng khác là có thêm lá gai 
đã trở thành đặc sản Thanh Hóa. 

Tứ Trụ thuộc xã Thọ Diễn, huyện Thọ Xuân, cách, 
thành phố Thanh Hóa 40km về phía tây. Thế kỷ thứ XV, 
Tứ Trụ nằm trong vùng căn cứ khởi nghĩa lam Sơn do 
người anh hùng dân Lộc l.ê Lợi lãnh đạo, 
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lánh gai Tứ Trụ khởi đầu là do người làng Mía trong 
vùng làm ra để cúng giỗ I,ê Lợi, Lê l.ai, cúng ông bà tổ 
tiên trong tết Nguyên đán và dùng trong địp lễ hội trong 
năm. Dần dần nghề làm bánh gai được phổ biến ở các làng 
vùng Tứ Trụ xã Thọ Diên và trở thành đặc sản của xứ 
Thanh nổi tiếng cả nước. 

Để làm dược bánh ngon phải trải qua một số công 
đoạn: Gạo nếp cái hoa vàng xay lọc lấy tỉnh bột, mật mía 
loại ngon nhất, thịt lợn nạc làm thành ruốc bông, đậu 
xanh đãi vỏ. đổ chín giả nhỏ, dừa già nạo thành sợi trắng 
như sợi cước, vừng rang vàng thơm. lá ga (cây gai mọc 
trên đổi, củ gai thường làm thuốc an thai) tước gân, luộc 
lên giã nhỏ lấy tỉnh bột, lá chuối khô để gói bánh. Ðem 
tình bột nếp trộn với bột lá gai và mật mía rồi cho vào cối 
đá giả kỹ. Càng giã kỹ càng dẻo, bánh càng dai, càng 
ngọn. Công đoạn này quan trọng nhất, vất và nhất. gọi là 
luyện bột, Bột luyện xong nặn thành bánh. Đậu xanh trộn 
với mật mía, với ruốc thịt cấy vào làm nhân. Hánh màu 
đen, ngoài vỏ cấy đừa sợi và vừng đã rang vàng. Sau đó 
dùng lá chuối khô để gói bánh (khoảng 10 lớp lá) xếp ð cái 
bánh xếp thành một cuộn tròn buộc lại bằng lạt giang 
nhuộm phẩm đó cho đẹp. Đặt bánh vào chõ. đồ cho đến lúc 
bánh chín. Bánh gai Tứ Trụ có hương vị thơm ngôn, màu 
sắc bắt mắt độc đáo. 


Cóc món rươi (Thơnh Hóg) 

Con rươi có tên chữ là là bách cước (trăm chân) hoặc 
là hòa trùng. Hình dạng giống con rết với màu xanh, 
vàng, tía. Rươi là loài sinh vật thân mềm ở vùng sông 
nước lợ. Ai mới thấy lần đầu thì khiếp lãm chứ đừng nói 
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dến ăn, nhưng khi đã tìm hiểu về rươi và thưởng thức rồi 
lại đâm “nghiện”. Các món ăn chế biến từ rươi đã trở nên 
phổ biến và độc đáo, trở thành thương hiệu của người dân 
thôn Văn Giáo thuộc xã Quảng Vọng của huyện Quảng 
Xương, Thanh Hóa nhờ có đoạn sông Yên (còn gọi là sông 
Ghép) chảy qua trước khi đổ ra biển. 

Thịt rươi có vị béo ngậy và bùi, chứa khá nhiều đạm, 
nhiều đạm hơn cả cua gạch, tôm he. Có thể chế biến thành 
các món ăn như rươi nấu, rươi đúc trứng, mắm rươi. Nói 
về món rươi nấu, dùng nước sôi chùng rươi trong khoảng 
tmươi lãm phút hoặc cũng có thể dùng đấm rửa (nếu lượng 
rươi ít) nhằm thải bỏ chất nước trắng đục ra khỏi rươi. 
Cách này gọi là “làm lông” rươi. Chùng rửa rươi xong, dổ 
ra giá hoặc rổ có lỗ đan nhỏ để cho nước thoát hết. Gia vị 
để nấu rươi gồm vỏ quýt, ót, củ sả, khế, hành tươi hoặc 
khô, gừng củ cùng với các loại lá khác như: lá lốt, lá gấc, 
lá định lăng. Tất cả gia vị vừa đủ, thái nhỏ. Rươi cho vào 
nổi đun, vừa đun vừa dùng đũa bếp đánh liên tục cho rươi 
tơi ra. Tới lúc thấy không còn nước trong nổi nữa thì đổ ra 
bát to hoặc đĩa lớn. Đặt chảo lên bếp, phì hành mã cho 
thơm rồi đổ rươi vào xào. Sau đó cho tất cả gia vị vào xào 
tiếp, nêm mắm muối vừa ăn. Xào cho khô hết nước là 
được. Rươi nấu ăn với bánh trắng vừng là tuyệt nhất. 

Món rươi đúc trứng được làm đơn gian hơn: Rươi đã 
làm sạch, đánh cho tơi (đi nhiên không cho gia vị như rươi 
nấu) trộn với hành củ hoặc hành tươi và bầm nhỏ, một ít 
hạt tiêu xay và nêm mắm muối vừa ăn. Đập trứng vào, 
dùng đũa đánh trộn đều. Đặt chảo lên bếp, phi hành mỡ 
cho thơm rồi đúc. ĐÐun lửa vừa và dậy vung để khỏi chín 
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tấp. Gần chín thì mở vung cho thoát hêt nước, khi đó sẽ 
cảm nhận ngay được một mùi thơm ngọt, một sắc vàng 
hấp dẫn của món rươi đúc trứng. 

Với món mắm rươi thì cách làm rất đơn giản, chẳng 
khác gì cách làm cá trồng, cách làm mắm tôm (mắm moi, 
ruốc). Nhưng ít người ăn sống dược món mắm rươi này. Vì 
thế thường là phải chế biến bảng cách cho nhiều gia vị 
gồm hành củ khô hoặc rau tươi, gừng củ và sả củ, ót tươi 
hoặc khô, nếu có điều kiện thì thêm thịt ba chỉ. Tất cả 
thái và băm nhỏ rồi trộn với mắm sống. Phi hành mỡ cho 
thơm trong chảo rồi đổ mắm đã trộn gia vị vào, đảo đều 
khoảng 10 phút. Sau đó dậy vung dun tiếp năm, sáu phút 
nửa là được. Mãm rươi chưng ăn với rau diếp, xà lách thì 
hiếm có thứ mắm nào ngon bằng. 


Chớo, súp lươn (Nghệ An) 

Nói đến ẩm thực Nghệ An chắc chắn người sành ăn 
không thể quên các món ăn chế biến từ lượn, Món cháo 
lươn, súp lươn đã trở thành “niềm tự hào xứ Nghệ” với 
cách chế biến đặc biệt và hương vị hết sức đặc trưng 
“không nơi mỗ có được”. 

Xã Long Thành thuộc huyện Yên Thành, một vùng 
chiêm trũng phía bắc Nghệ An nổi tiếng với nghề bắt 
lươn. Trúm là ống nứa dài khoảng 60cm một dâu đục 
thủng cho lươn chui vào, đầu kia bịt lại và có khoét lỗ 
thông hơi đề phòng lươn chết ngạt. Gần miệng trúm cài 
sẵn một chiếc bẫy hình phẫu đan bằng cật tre. Thợ săn 
lươn cứ chiều chiều mang mỗi người khoảng 100 chiếc 
trúm ra đồng, cách chừng ồm đặt một chiếc, Khi đặt trúm 
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sao cho phần đầu nằm dưới mặt nước, phần sau nghếch 
lên cao hơn. Lũ lươn có giác quan rất nhạy, hễ ngửi thấy 
mùi giun hoặc cua đồng mà người thợ sản làm mổi nhử 
bèn lách mình chui vào. Xưa nay loài lươn chỉ bò tới chứ 
không biết bò lui nên mắc kẹt lại trong trúm không ra 
được. Sáng sớm hôm sau, thợ chỉ việc đi nhặt trúm về xổ 
ra, có khi bốn năm chú lượn cùng chui vào một chiếc trúm. 

Ngoài thả trúm bắt lươn, nồng dân Yên Thành còn đi 
soi lươn. Đêm tối trời mỗi người xách một chiếc đèn ra 
đồng chọn thửa ruộng nào xâm xấp nước lội xuống, dùng 
đèn soi, lươn thấy ánh sáng bèn ngóc dầu dày, thế là bị 
thợ lươn lúm cổ cho vào oi (một dụng cụ chuyên dùng dễ 
đựng lươn cua, cá đồng của người nông dân). 

Món cháo lươn có mùi lươn chín thơm lừng, khi ăn có 
vị ngọt pha lẫn tí cay cộng hưởng với mùi rau răm thơm 
rất hấp dẫn. Ngoài cháo lươn, còn có món súp lươn ăn rất 
ngon nhưng ít dược chế biến bởi mỗi cân lươn làm chỉ 
dược ba bốn bát. Súp lươn ăn với bánh mỹ nóng, vị cav 
đằm, khó quên. Miếng bánh mì giòn tan nghe râm ran 
dầu lưỡi, vừa thưởng thức món lươn vừa nhâm nhì ly 
rượu Nghi Đức chính hạng thật ít thú ẩm thực nào bằng. 
Ngoài ra, lươn còn được dùng làm món lươn cuốn lá lốt, 
lươn bọc trong lá lốt rần như chả làm một món ăn hàng 
ngày tuyệt diệu. 

Cháo lươn là một trong những đặc sản của xứ Nghệ 
đã nức (tiếng trên khắp cä nước. Với người nông dân, con 
lươn thật thân quen và giản dị. la đến chốn thị thành, 
xuất hiện tại các nhà hàng thì những chú lươn trở thành 
đặc sản với các cách chế biến cầu kỳ... 
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Lươn đem chế biến là lươn đẳng, không phải loại lươn 
nuôi đại trà. Để có được món lươn ăn ngon đòi hỏi người 
chế biến phải làm sạch nhót lươn. Kinh nghiệm được 
(ruyển lại là để làm sạch nhớt cần dụn nước sôi, cho lươn 
vào luộc như luộc gà, xong mới đưa ra róc thịt rồi mới chế 
biến. Lươn lọc thịL tiếp gia vị xào, xương sống lươn giã 
đập, lấy nấu nước súp. Nấu một nổi cháo lươn ngon đòi 
hỏi đôi bàn tay khéo léo, tỉ mi của các bà nội trợ. lươn 
được làm sạch, đem luộc, gỡ lấy thịt, Theo kinh nghiệm 
của những người sành ăn, người ta không mổ lươn bằng 
dao mà dùng một thanh cật tre dể tránh vị tanh, nồi nấu 
những món lươn cũng là nồi đất chứ không phải nổi dồng, 
nổi nhôm. Thịt lươn xào với nghệ, một chút ớt xay, tiêu, 
nhất là không thể thiếu được những cọng hành lăm chỉ 
mọc ở vùng Nghệ Án, Hà Tĩnh, lá hành nhỏ xíu nhưng 
màng vị thơm cay nồng đặc trưng. 

Cháo lươn Nghệ An không xào thịt lươn đến săn khô 
như cháo lươn ở Hà Nội. Miếng lươn để nguyên, vẫn 
mềm, ngọt, thấm đậm vị thơm cay của hành, của ốt, của 
Liêu, óng ánh sắc vàng của nghệ, điểm mầu xanh của lá 
hành tăm, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hấp dẫn. Xương 
sống lươn được giã dập rồi lọc lấy nước để ninh cháo. Gạo 
nấu cháo chọn loại gạo ngon, pha thêm chút nếp để cháo 
sánh hơn. Cái khéo của người dân ở đây là nấu cháo để 
nguyên hạt gạo mà nình cho nhừ chứ không giã nhỏ hoặc 
Xây gạo. 

Cháo ninh thật kỹ, hạt gạo nở bung, không đặc, cũng 
không dược loãng quá. Khi ăn, lươn trộn cùng cháo, thêm 
gia vị, tiêu, ớt... tùy sở thích, ăn kèm vài ngọn rau ngổ 
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càng thêm hấp dẫn. Ăn bát cháo nóng, mồ hôi lấm tấm 
trên trán, dù giữa mùa hè cũng nên dùng một. bát nước chè 
xanh nóng dể tráng miệng mới cảm nhận dược cái thú vị, 
cái đặc sắc của món cháo lươn xứ Nghệ. Tuy không phải là 
cao lương mĩ vị, nhưng các món ăn dân dã từ lươn đã trở 
nên thân thuộc không chỉ riêng cho người xứ Nghệ, mà cho 
cả những ai một lần nếm thử hoặc có dịp tới xứ Nghệ. 


Nhú! Thanh Chương, tương Noơm Đờn (Nghệ An) 
Dân gian xứ Nghệ có câu: 
Ai oề ăn nhúi Thanh Chương, 
Dừng chân nếm thứ 0t tương Nam Đàn 

Chưa là cao lương mĩ vị nhưng nhút Thanh Chương 
và tương Nam Đàn đã trở nên thân thuộc không chỉ riêng 
cho người xứ Nghệ mà cho cả những ai một lần nếm thử 
khi có địp ghé qua vùng đất này. 

Bao đời nay Nam Đàn vẫn tổn tại nghề làm tương 
truyền thống. Nam Đàn là một trong ba vùng làm tương 
ngon nổi tiếng cùng với tương Bần (Hưng Yên) và tương 
Cự Đà (Hà Tây cũ). 

Tương Nam Đàn độc đáo, khác hai loại tương kia ở 
chỗ nó là “tương mảnh”, hạt đậu làm tương chỉ giã võ 
thành “mảnh đậu” chứ không “nát như tương Bần”. Chai 
tương Nam Đàn không có mầu nâu như tương Bản, mà 
vàng sánh như mật ong. Những mánh đậu lơ lửng trong 
nước tương đặc quánh, thơm và ngọt lịm. Chỉ nhìn thôi 
cũng thấy hấp dẫn. Dù lượng muối bỏ vào làm tương 
không ít, nhưng vị đậm đà của muối biển đã chìm dị, 
nhường chỗ cho hương vị của thứ nước chấm đặc sắc. 
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Hất kỳ gia đình nào ở Nam Đàn cũng có thể làm tương, 
nhưng những người thành thạo, có bí quyết để làm ra 
những chum tương đặc sản Nam Đàn, thì không phải 
nhiều. Kinh nghiệm làm tương được các bà. các mẹ ở Nam 
Đàn truyền dạy con gái như một chút vốn cho cuộc sống 
mai này. Ngoài việc tự làm tương để ăn hằng ngày, người 
dân Nam Đần cũng làm tương để dành tặng bạn bè gần xa. 

Muốn có một chum tương ngon, người làm cần thận 
lựa chọn từng cái chum. Chum được nung chín đều, men 
láng bóng. Tiếp đến là công việc chọn lựa loại lương thực 
dê nấu lên làm mốc. Các loại lương thực thường chọn để 
làm mốc bao gồm: gạo tẻ, gạo nếp, kê hoặc ngô. Gạo kê 
hoặc ngô sau khi nấu (đổ) lên như xôi được rải đều ra na 
và phun đều một lớp nước chè xanh đặc sánh trước khi 
phủ một lớp lá dày để đem di ủ trong buồng kín. Các loại 
lá dùng ủ phải là lá dày, có khả năng giữ nhiệt tốt. 

Thông thường người dân xứ Nghệ chọn lÁ nhãn, lá 
chuối, lá chè xanh hoặc lá ráng để ủ mốc làm tương. Người 
ủ mốc làm tương cũng hay kiêng ky lắm: chọn người đi hái 
lá ủ, chọn ngày ủ, ngày mở nia mốc ra xem. Trong thời 
gian u, việc thăm và đảo mốc được thực hiện từ 1 - 2 lần, 
Sau 12 - lỗ ngày ủ nếu thấy mốc lên đều, màu vàng da 
cam hoặc màu đen óng như mật (nếu là mốc được ủ bằng 
gạo nếp) phủ khắp mặt trên mặt dưới của nia là được. Lúc 
này mốc dược bóp vụn ra và dem ởi phơi nắng cho thật 
g”ồn và cuối cùng là cho vào chum hoặc túi nylon giữ kín 
chờ ngày ngả tương. Song song với quá trình phơi mốc 
ngoài nắng, người làm tươ&g phải rang chín đỗ tương lên 
đem nấu, vớt bỏ vỏ sau đó cho vào chúm và đem phơi nắng. 


2f1 


Công doạn phơi nắng chum nước tương này khá công 
phu. Môi ngày hai lần vào buổi sáng và buổi chiều, chum 
nước tương phải được khuấy đều với thời gian 10 phút/lần 
đồng thời phải được thực hiện khi mặt trời chưa mọc và 
mặt trời đã lặn. Nếu làm sai quy trình này hoặc đang 
trong giai đoạn phơi gặp đợt mưa kéo đài nhiễu ngày 
chum tương rất dễ bị chua hoặc có mùi khó chịu. Sau 7 - 9 
ngày phơi nắng tương bất đầu dược ngả. Ngã tương 
(thường vào buổi khuya) là quá trình trộn hai thứ mốc và 
muối đã rang vào chum nước tương đã phơi (tỷ lệ mốc, đễ 
tương và muối là 1:1:1). Sau ngày ngả tương một tuần, ta 
đã có một chum tương vừa ngon vừa thơm, màu ống ánh 
dùng để ăn quanh năm với mùi vị tuyệt hảo. 

Trước cách mạng tháng Tám, ở xã Tự Trì (gềm Bế Đức 
và Bố Ân), có bà Viên Cả, con đâu cả cụ cử nhân Nguyễn 
Văn Cận, là người làm tương Nam Đàn ngon nổi tiếng. 
Thịt bê luộc tái chấm với tương Nam Đàn của bà Viên thì 
ngon tuyệt, AI đã từng ăn thịt bò, thịt bê luộc chấm với 
nước tương ngọt có ít gừng. tỏi thì không quên được hương 
vị đặc biệt này. 

Người dân Nam Đàn thường giã nhỏ lạc rang bay 
vừng đen hòa với nước tương sền sệt để chấm chuối xanh 
hay khế chua thái mỏng ăn với cơm. Vắt xôi nếp mà chấm 
với nước tương ngọt cũng khá hấp dẫn. Sinh thời Bác Hồ 
cũng rất thích ăn tương. Mỗi lần ra Hà Nội thăm Bác, 
Đoàn đại biểu quê hương Nam Đần luôn mang theo tương 
ngọt ra làm quà biếu Bác. 

Nếu như Nam Đàn có nghề làm tương thì Thanh 
Chương lại nổi tiếng với nghề làm nhút. Nhút Thanh 


Chương thường là nhút mít. Những vườn mít tríu trái của 
Thanh Chương là nguyên liệu chính cho món ăn này. 

Mít non gọt vỏ, loại bỏ bột được thái móng ra, ngâm 
nước gạo cho thật trắng, một ngày sau vớt ra trộn lẫn vài 
thứ lá gia vị và đem muối như muối dưa cải. 1-2 tuần sau 
là có thể ăn được. Nhút có mầu trắng nõn, thơm ngon, ăn 
có vị bùi và béo. 

Có dịp bạn hãy về xứ Nghệ, để thưởng thức hai món 
ăn bình đị nhưng mang nét đặc trưng này và nghe những 
làn điệu dân ca sâu lắng ngọt bùi đến nao lòng của làng 
quê nơi đây. 


Cơm Xã Đoời (Nghệ An) 

Xã Đoài nay là xã Nghĩ Diễn, huyện Nghị Lộc. Tại 
đây, thiên nhiên đã ưu đãi cho miền đất khi sản sinh ra 
quả cam thơm ngon mà chẳng nơi nào có được. Nếu đem 
giống này di trồng ở nơi khác thì hương vị sẽ không thể 
được như tại xã Đoài., 

Cam Xã Đoài có hai loại: 

Giống cam hình quả nhót (dân địa phương gọi cam Lới). 

Cam hình quả bầu (còn gọi là cam Bầu - cam Bùi). 

Cam Xã Đoài bao giờ cũng chín vào tháng 11, 12 hàng 
năm. Vỏ cam có màu vàng đỏ rồi đỗ sâm nhưng tươi tắn, 
hơi phơn phớt màu vàng mà thường dược gọi là mầu vàng 
chanh. Bể ngoài có lớp the mỏng, nếu bị xây xát sẽ tỏa ra 
mùi thơm mà các nhà sản xuất kẹo, rượu thường dùng 
làm hương liệu. Quả cam bổ ra, màu vàng óng, ăn vào có 
vị ngọt dịu của quả, có mùi thơm của hoa, lại có dính kết 
trên môi tí chút như mật ong đúng như miêu tả: 
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Cam Xã Doùi mọng nước 
Giọi Uuàng như mật ong 
Bổ cam ngoài cỦa trước 
Hương bay uào nhà trong 
Nghề trồng cam ở xã Đoài là nghề truyền thống, hơn 
nữa, là nghề gia truyền. Người nông dân Việt Nam ta ai 
mà không biết trồng cam, song cũng giống ấy mang di nơi 
khác, đù tài giỏi bao nhiêu cũng không thể thu lại kết quả 
cuối cùng là quả cam Xã Đoài dúng với hương vị chính 
cống của nó. Có thể là do chất dất chi phối cây trồng, song 
hình như còn có một điều gì đó về kì thuật dân gian mà 
người trồng cam xưa ở xã Đoài cố giấu chăng? Ai đã từng 
ăn cam Xã Đoài thì khó mà quên hương vị của nó. Cam 
không ngọt lịm như cam Bãi Phủ, không ít hạt như cam 
Sông Con, không to quả như cam Cờ Đó. Cam Xã Đoài đặt 
trên đĩa người sành ăn đã thấy nó khác với các loại cam 
khác bởi cái màu vàng quyến rũ của lớp võ mịn màng. Bỏ 
múi cam Xã Đoài nhấm thử bạn có cảm giác như nó vừa có 
cái ngọt của cam, mùi thơm của một loại hoa quý và vị 
chua chua, ngọt ngọt của một hương vị đặc biệt “rất Xã 
Đoài”, Vì vậy mà ở Nghĩ Diên (Nghĩ Lộc) xứ sở của cam Xã 
Đoài đến nay người ta còn lưu truyền một câu chuyện, 
Chuyện rằng, có một vị vua ở cố đô Huế rÃt sành ăn hoa 
quả. Một lần truyền cho thần dân ai có của ngon vật lạ 
đến dâng vua để lấy thưởng. Thế là cam sành từ Bế Hạ, 
quýt ngọt từ Hương Cần rồi Thạch Trà, sầu riêng, măng 
cụt, đào tiên... ở khắp nước được tuyển chọn mang về song 
đều chưa làm nhà vua mãn nguyện. Một hôm có ông cụ 
quần nâu áo vải mang vào một nhánh cam có đến ä quả. 
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Vua sai quân thần bổ ra để nếm thủ. Và thật là ngạc 
nhiên, khi mới nhấm múi cam đầu tiên của ông già bình 
dân ấy vua liền xuống lệnh bảo cho ông cụ vào. Vua hỏi 
lên họ người dâng cam và quyết định Lặng người nông dân 
quần nâu áo vải ấy hàm “cửu phẩm”. Đó chính là một 
người dân của xã Đoài vào dâng vua những quả cam từ 
đồng đất của xã Đoài. Từ đó cam Xã Đoài được xếp là loại 
thượng đẳng trong tất cá các loại cam. Loại cam quý này 
có đặc biệt là chỉ sống và cho trái đúng mùa ngay trên đất 
xã Đoài, Kính vêu người con vĩ đại của quê hương, khi Bác 
Hồ di xa, nhân dân Nghi Diên đã mang giống cam Xã 
Đoài ra vườn nhà sàn của Bác ở thủ đô để trồng với cả bầu 
đất xã Đoài quen thuộc thân yêu của ná. 

Hóc lớp vỏ ra, những múi đều đặn, vàng hươm, mẩy 
mọng. cong như những vắng trăng nhỏ. Có người nói: “Đối 
với cam Xã Đoài, không nên dùng chữ ăn, nghe hơi dụng 
tục. mà nên dùng chữ “nếm” hoặc "thưởng thức”. Không biết 
nói như thế có quá di không, nhưng chuyện này thì không 
quá: cảm quả cam Xã Đoài chín mọng lên tay, không mấy ai 
nỡ vội vàng và thô lỗ bập ngay con dao vào cắt, bổ. Mà còn 
ngắm nghía cái đã, thơm cải đã, vuốt ve cái đã, có khi còn 
lắc lắc qua tai nghe xem mọng hay xốp mặc dù biết rõ mười 
mươi là rất mọng. Hiếm có loại quả giải khát nào mà con 
người khi thương thức dùng đủ cả ngũ quan như VẬY. 

Cam Xã Đoài ngọt thơm, điều này đã hẳn. Vị ngọt của 
nó có sắc thái riêng. Cái ngọt của cam Xã Đoài là ngọt tê. 
Tê vì có pha tí chua chua, đủ để người thưởng thức như 
nhấp phải chút men nhẹ, ran ran ở đầu lưỡi, ăn rồi muốn 
ăn nữa, đủ rồi mà thấy như còn thiếu, biết. rồi lại vẫn như 
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là chưa, hấp dẫn đến lạ kỳ. Do vậy, không phải chỉ riêng 
người Nghị Diên, xã Đoài mới coi giống cam quê mình là 
“nữ hoàng” của các loài cam mà những al có dịp thưởng 
thức cam cũng đồng tình với lời khen tặng trên. Vị ngọt Ấy 
đã đi vào trong những câu hát quê hương, thấm vào hồn 
của sông núi, khiến những người con đi xa thêm thiết tha 


yêu quê mình. 


Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) 

Bưởi Phúc Trạch, loại trái cây có từ lâu đời trên vùng 
đất Hương Khê, Hà Tĩnh. Như tên gọi loại bưởi này chỉ có 
thể giữ được bản sắc hương vị của mình ở thượng huyện 
Hương Khê, Hà Tĩnh, nơi có bốn xã Phúc Trạch, Hương 
Trạch, Hương Đồ và [Lộc Yên là nơi sản sinh ra cây bười 
Phúc Trạch. Không như một số loại bưởi khác có trái 
quanh năm, mùa bưởi Phúc Trạch chỉ kéo dài trong 
khoảng ba tháng (7, 8 và tháng 9 âm lịch). Sản lượng bưởi 
hàng năm không đủ cung cấp cho các tỉnh phía Bắc cho 
nên ở miền Nam ít người biết đến loại bưởi này. 

Bưởi Phúc Trạch là một sản phẩm quả đặc trưng, 
tiêng có của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã được Cục Sở 
hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ cấp “Giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa”. Bưởi Phúc 
Trạch có hình cầu tròn, bề ngang và chiều cao gần bằng 
nhau, cuống quả không lỗi, đế quả hơi lõm, vỏ không trơn 
không ráp, màu sắc vỏ quả xanh vàng, màu sắc thịt quả 
màu hồng nhạt hoặc màu trắng trong, khối lượng quả đạt 
từ Xs{,5kb: số úy 14216 tat/auat Buếi Phúc Trach-c6 xui 
thơm nhẹ tự nhiên hơi đặc trưng, có vị ngọt hơi thanh 
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chua, ngọt hậu. Hiện tại bưởi được trồng ở hầu khắp 28 xã 
Lrong huyện và các vùng lân cận. Bưởi Phúc Trạch được 
nhiều người xếp vào hàng một trong những giống bưởi 
ngon nhất nước ta hiện nay, Theo kết quả nghiên cứu của 
Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả Phủ Quỷ (Nghệ An) thì 
trong hơn 100 giống bưởi ở nước ta, bưởi Phúc Trạch được 
đánh giá là ngon nhất. 


Bónh cu đơ (Hỏ Tinh) 

Cu đơ, tên gọi của một loại bánh đã đi vào tiểm thức 
bao thế hệ người dân Hà Tĩnh nói riêng và người Việt 
Nam nói chung. Từ thuở xa xưa, trên mảnh đất Hà Tĩnh 
đầy nắng gió, người dân nợi đây đã biết trồng mía lấy 
đường, một dưỡng chất không thể thiếu đối với sức khỏe 
con người. Từ đưỡng mía, người ta đã biết nấu thành mật, 
phụ gia để chế biến trong các món ăn và là nguồn thực 
phẩm quan trọng. 

Cu đdơ là một món quà quê dân đã, nhìn có vẻ thô ráp, 
sẵn sùi nhưng có mùi hương dậm đà, vị ngọt ngào của mật 
mía hòa quyện với chút thơm nồng cay cay của gừng tươi, 
cái giền Lan và hương thơm đặc trưng của lạc, cùng với 
bánh tráng vừng đen được nướng đúng độ tạo nên một hỗn 
hợp bánh vừa dai, vừa giòn, vừa ngọt, vừa thơm lại vừa 
cay... ăn rất "vừa miệng”. Người ta vẫn nói bánh cu đơ có 
những nét độc đáo cố vị bùi, cay, ngọt... như cuộc đời của 
những người dân nơi đây. 

Ăn bánh cu đơ mà quên một thức uống hết sức phổ 
biến, hết sức bình đân là nước chè xanh thì vị ngon kể như 
dã giảm mất một nửa. Ăn cu dơ mà uống với nước chè 
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xanh øom trong Ấm thì thật... không chê vào đâu được: 
“Chè ngon nước chút xin mời. Nước tình, nước nghĩa, tình 
người khó quên”. Nước chè xanh đi với bánh cu dơ tạo nên 
một sự kết hợp tuyệt vời. VỊ ngọt đậm của mật mía, vị bùi 
bùi của lạc... ăn xong miếng kẹo, chiêu một ngụm nước 
chè tươi, cái mùi vị béo ngọt, thơm cay đìu dịu thấm dần 
rồi Ìan tỏa trên đầu lưỡi để lại căm giác khó quên cho ai 
đã được một lần nếm thử... 

Theo nhiều người kể, “Cu đơ” là một nhân vật vốn có 
tên là Cu Hai. Vì số 2, tiếng Pháp gọi là “đơ” (deux) đo đó 
người ta gọi đùa ông là Cu Đơ, để đối chọi một cách nghịch 
ngợm với cái tên Đờ - cụ (Öecoux) - viên toàn quyền bại 
trận ở Đông Dương thời Đại chiến thế giới thứ hai, vốn dĩ 
mang cái chất thiếu thanh lịch khi nghe gọi qua ngôn ngữ 
Việt Nam. Sáng kiến của ông là dùng bánh tráng thay cho 
miếng giấy lót dưới kẹo lạc mà mỗi lần ăn phải bóc bằng 
tay. Sáng kiến này tuy đơn giản nhưng rất quan trọng, 
vừa sạch sẽ, vừa đỡ mất công bóc giấy mà án lại vừa ngon, 
giòn, rất khoái khẩu. 

Hiện nay, bánh eu đơ chỉ mới mang giá trị về văn hóa, 
mặc dù nó được chấp nhận như tên một nhãn hiệu nhưng 
do nó dễ nấu nên đã phát triển ở nhiều nơi không những ở 
kháp Hà Tĩnh mà còn lan ra cả miền Trung và một số 
làng nấu kẹo miền Bác. 

Một chiệc bánh cu đơ làm ra phải trải qua nhiều công 
đoạn. Mật mía được bỏ vào chảo (chuyên dùng), sau khi 
đun sôi chảy, cần thêm một số phụ gia như gừng, bột mạch 
nha để bánh được mềm hơn sau khi trắng và một nguyên 
liệu rất quan trong đó là lạc nhân (đậu phông hạt). Lạc 
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dược bỏ vào chảo mật đang sôi, với nhiệt độ nhất dịnh, lạc 
sẽ giòn Lan và rất thơm trong miếng bánh cu đơ. Sau khi 
mọi thứ đã vừa độ, người làm bánh sẽ dùng những miếng 
bánh tráng cắt sẵn theo hình tròn, đổ hỗn hợp kẹo lên và 
ốp hai mầu bánh tráng lại với nhau. Sau khi đã hoàn 
thành công doạn chế biến cu đơ, người ta thường xếp chồng 
lên nhau khoảng ã đến 10 cặp bánh gói vào giấy báo và 
dựng vào túi nilon để bánh được giòn lâu và không bị ẩm. 

Người dân trên khắp mọi miền đất nước đã từng biết 
đến bánh cu đơ Hà Tĩnh bởi nét độc đáo cũng như hương 
vị của loại bánh đặc trưng này. Hương vị ngọt ngào của 
đường mía hòa quyện với chút thơm nồng cay cay của 
gừng tươi, cái giòn tan và hương thơm đặc trưng của đậu 
phông. cùng với bánh tráng vừng được nướng đúng độ tạo 
nên một hỗn hợp bánh thật giòn tan, ngọt ngào. 

Trong cuộc đời ai mà chẳng có một tuổi thơ, những kỷ 
niệm thời bé dại dể nhớ, để nhắc và để làm vốn sống. 
Cũng như quê hương, vùng quê nào cũng có những nét 
văn hóa ẩm thực dặc thù tạo nên bản sắc riêng của mỗi 
vùng miền... “nở bền lâu là nơi lắng sâu..." Những người 
con quê hương Hà Tĩnh, dù có đi xa mơi chân trời góc bể 
nhưng mỗi khi gợi nhắc về đặc sản eu đơ quê nhà, lòng lại 
bồi hồi nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, mảnh đất quê hương 
nơi mình sinh ra. 


Gỏi cá đục (Hà Tĩnh) 

Cá dục dài khoảng 13-18em, sống gần bờ biển, phổ 
biến ở huyện Nghĩ Xuân, Hà Tĩnh. Cá có thân to hơn ngón 
tay cái, hình dạng tương tự loài cá bống nước ngọt. Cá dục 
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có thể chế biến được rất nhiều món ngon vì thịt chắc, 
trắng, có vị ngọt và hầu như mùa nào cũng có. 

Gỏi cá dục chế biến khá công phu và phải làm đúng 
cách ăn mới ngon. Cá đục còn tươi, tách đôi, bỏ xương 
ngâm với chanh vắt chừng 15 phút. Sau đó vớt ra, để ráo. 
Mu dừa nạo nhỏ, trộn đều với cá. Lạc rang giã trộn với 
nước cá, nước dừa dùng làm nước lèo. Mật gia vị nữa 
không thể thiếu là ớt tươi và tỏi. Ớt và tỏi giã nhỏ, trộn 
vào nước lòo, vừa Ăn vừa xuýt xoa mới Luyệt. 

Ăn gỏi cá đục nhất thiết phải có rau thơm và các loại 
lá sung, lá định lăng, lá xoài non.., cùng với xoài xanh, khế 
chua, chuối xanh thái lát móng, khi ăn dùng bánh đa nem 
cuộn rau với cá, chăm với nước lèo. Khi ăn gỏi cá dục, thực 
khách sẽ cảm nhận được ví béo của cá, vị bùi của cùi dừa, 
vị cay, vị chua lẫn vị thanh thanh, ngọt ngọt rất đặc biệt. 


Chóo hàu (Quỏng Bình) 

Tuy là món ăn dân đã nhưng cháo hàu là món ăn được 
nhiều người ưa chuộng, đặc biệt tại vùng đất Quảng Bình. 

Khách du lịch đến thị trấn Quán Hàu hay thành phố 
Đồng Hới, ai cũng muốn ãn thử một lần tô cháo hàu với 
đủ loại rau thơm, nóng hôi hổi, Nhiều quán chuyên bán 
cháo hàu luôn có khách vào ra nườm nượp. 

Từ lâu miển đất đã nổi danh với nhiều món ăn được 
chế biến từ con hàu lấy từ sông Nhật Lệ. Điều dặc biệt, 
cũng trên con sông này nhưng hàu ở những khúc sông 
khác không nhiều và không thể ngon bằng hàu ở đoạn qua 
thị trấn này. Vì thế mới có chuyện người ta mang hàu nơi 
khác về ngâm nước trên doạn sông này. 
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Một số người cố gắng lý giải nhưng lời dáp vẫn còn bí 
ấn. Có lẽ bởi vì nơi đó là điểm giao thoa, hòa quyện giữa 
hai con nước mặn và ngọt như sự kết duyên của một tình 
yêu đẹp. Hàu bám chặt, sinh sôi trên những bãi đá rộng 
lớn, bắm vào các chân trụ cầu. 

Hàu có thể chế biến nhiều món ngon khác nhau như 
nấu cháo gạo, xào với hành kẹp bánh tráng ăn hoặc nấu 
canh chua, canh rau tùy theo sở thích từng người. Riêng 
món cháo dược nhiều người thích nhất, người ra Bắc vào 
Nam thường ghé Quán Hầu, nơi luôn có món này. Con 
hàu nạy vỏ lấy ruột, ướp các loại gia vị như hành, nước 
mắm, Liêu, ớt, bột ngọt, mỡ... Gạo nấu vừa chín tới thì 
đem đổ hầu vào, chờ sôi dựng lên là bắc xuống. Cháo hàu 
ăn nóng, vừa cay, vừa ngọt, vừa béo. Hàu được xào với gia 
vị như hành, ớt, tiêu cùng một ít muối, bột ngọt đủ vừa 
thấm; khi có khách gọi thì chủ quán sẽ lấy cháo ở nổi 
khác theo số lượng người ăn để ra một nổi riêng, gia thêm 
lửa sau đó bỏ hàu vào, nêm thên nước và các loại gia vị 
cho vừa là có một tô cháo hàu ngọt lịm. Cảm giác cắn con 
hàu to béo nghe đánh cá: “phụp” trong miệng mới thật đã. 
Nếu khách không muốn ăn cháo theo kiểu um sẵn trên 
thì chịu khó đợi nấu theo kiểu hàu còn sống tươi, mang ra 
ướp gia vị rồi mới cho lên nồi cháo gao đang sôi. Như thế 
.ngon thơm hơn nhưng mất thời gian một chút. Ngoài chế 
biến nấu cháo như trước, hiện nay có thêm các cách - 
thưởng thức khác như hàu xào tái lăn, dùng bánh da 
nướng kẹp với nhiều loại rau thơm hay đặt một lò than 
eủi và nướng hàu, chiêu với ngụm rượu nấu sủi tăm thì 
thật tuyệt, 
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Đẻn biển (Quởng Bình) 

Quảng Bình có thành phố Đồng Hới bên bờ sông Nhật 
Lệ thơ mộng, hiển hòa với nhiều bãi tắm dọc bờ biển mang 
nét hoang sơ, ẩn hiện dưới những rặng phi lao xanh êm 
đềm. Cảnh quan ở đây thật đẹp và không khí thật trong 
lành. Đến đây du khách không những được ngắm nhìn đôi 
bờ sông Nhật Lệ “in bóng mái chèo Mẹ Suốt”, ngắm thuyền 
hề qua lại, chiếc cầu mới qua sông, những con đường mới, 
di dọc bờ biển và tắm mát... mà còn dược thưởng thức 
nhiều loại hai sản tươi, ngon, 

Các nhà hàng dọc con đường nằm sát biển, thoáng, mát, 
đều phục vụ các loại hải sản của Quảng Bình nhưng ấn 
tượng nhất vẫn là đặc sản đẻn biển, ăn một lần sẽ nhớ mãi, 

Đẻn có hình dài như con rắn, trên mình có văn, da rất 
nhám. Tiết đến là “món” đầu tiên, uống vào thấy trong 
lòng “xao xuyến”. Cắt một chút ở đuôi đén để lấy “tiết” cho 
chảy vào rượu. Hoặc có thể ngâm cả con đẻn vào bình rượu 
ngon, ngâm ba đến năm ngày là uống dược. Rượu tiết đẻn 
uống vào có vị hơi chát, ấm, là một loại thuốc chữa được 
bệnh đau lưng. 

Món ram đến mới ngon. Đèn làm sạch, lấy hết ruột và 
huyết đen trên sống lưng, bằm ca xương thật nhuyễn, cho 
các gia vị vào trộn đều, ướp một lúc, lấy ra cho vào bánh 
đa cuốn thành từng chiếc ram nhỏ, sau đó đưa lên chảo 
rán đều, mùi thơm khiến cho người ăn không khỏi trầm 
trề mà muốn được thưởng thức ngay. 

Đẻn là đặc sản của biển Quảng Bình Rượu dẻn, ram 
đến là “khoái khẩu” của người dân Quảng ïình. Món ngon 
đến không thể diễn tả hết bằng lời nhưng có thể nói ngắn 
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gọn là hấp dẫn và không thể quên. Nếu dã một lần thưởng 
thức sẽ nhớ mãi vị đặc biệt của rượu “tiết” đến, hương vị 
thơm ngon quyến rũ của ram đến. Ngồi bên bờ biển thư 
giãn giữa trưa hè hay đêm khuya với bạn hiển, chỉ cần 
mấy ly rượu đến, một đĩa ram đén còn nóng hổi với những 
lời tâm tình sâu lắng ta sẽ cảm nhận dược thêm những 
điều lý thú trong cuộc sống thường nhật. 


Ruốc tháng sốóu (Quởng Bình) 

Con ruốc, người miền Bắc gọi là moi, người trong Nam 
gọi là con khuyếc, thuộc loại nhuyễn thể. Ở vùng cửa biển 
Nhật Lệ, ruốc tháng sáu ngon nhất. Dân gian đã đúc kết 
rằng: "Ruốc tháng sáu là máu rồng”, đó là một cách nói 
vừa ấn dụ rằng con ruốc vào tháng sáu quý hiếm vì cả 
năm ruốc trần về trong tháng sáu và đối với người Việt 
chúng ta, cái gì thuộc về rồng, phượng đều mang ý nghĩa 
tốt, đẹp, hiếm quý; Đồng thời ngạn ngữ này cũng mang ý 
nghĩa là so sánh: ruốc tháng sáu làm ra đỏ như máu rồng. 
Thế là theo dân gian, ruốc tháng sáu ngon quý về chất, 
đẹp về màu sắc. 

Mặt khác, đối với ngư dân Đồng Hới, năm nào tháng 
sấu có ruốc là năm đó sẽ dược mùa cá, nhất là nục mộng, 
một loại cá làm nước mắm tuyệt vời, bởi lẽ ruốc áp lộng 
đến đâu là cá nục, cá cơm, cá trích... theo ruốc kiếm ăn 
đến đó. Vụ ruốc thường kéo dài dến tháng 8 âm lịch. 

Tùy theo luồng ruốc đi trên biển, người ngư dân sử 
dụng loại lưới nào để đánh bắt mà gọi tên loại đó. Ví dụ; 
ruốc bắt từ mành đã ở nước õ - 7 sải, gọi là ruốc đã (hay 
gia), ruốc đánh được từ việc kéo lưới bằng đi bộ ven bờ gọi 
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là ruốc kéo, từ việc lặn xuống đáy biển dùng lưới nhỏ mà 
vớt gọi là ruốc lận, từ loại vó ở ngoài khơi gọi là ruốc *te”... 
Chế biến từ ruốc tươi ra thành phẩm ruốc ăn, gọi là 
ruốc quết, thường qua mấy công đoạn đơn giản: Muối ruốc 
vào vai, chum. Muốn để lâu, khỏi sợ hư hồng thì phải muối 
mặn, ví như một bát muối thì ö hay 3 hay 6, 7 bát ruốc, Lùy 
người muối. Muốn ăn vội, cho ruốc ngon ngọt thì muối lạt, 
ví như một bát muối phải 10 bát ruốc, thậm chí gặp nắng 
tốt, có khi 12, 15 bát ruốc. Càng lạt, ruốc càng ngon, nhưng 
dễ nhanh bị hỏng. Muối xong để một đêm, hoặc một buổi, 
dem vắt kiệt con ruốc. Lúc này xác ruốc băn thành bột như 
bã bột sắn. Vất (càng kiệt càng tết) thành nắm tròn. Xác 
ruốc vặt dược xát nhỏ bằng đôi bàn tay ra nong, ra nia rồi 
phơi thật khô, đồng thời cũng chắt nước ruốc vắt được. Phải 
hết sức chú ý làm sao cho thật sạch cát. Đó là một khâu vô 
cùng quan trọng. Do vậy nên trước khi vắt ruốc muối thành 
nắm để phơi, người ta phải chao cho thật sạch cát đã mới 
vắt, và khi nước ruốc đã gạn, lọc kỹ hết cát rỗi phải vừa 
phơi vừa giữ cho khỏi cát và bụi bắm, Ruốc phơi khô rồi, 
đem đâm mịn, càng mịn càng tốt. Đâm xong, bỏ bột ruốc 
vào những vại nước ruốc, quấy đều rổi phơi nắng. Hàng 
ngày, sáng sớm, đảo một lần, khi nào thấy ruốc có mùi 
thơm, nước mắm ngập lên mặt, đó là lúc đã ăn dược. 
Những loại ruốc lạt, thường được dùng như thức ăn 
hoàn chỉnh không qua khâu nấu nướng gì nữa. Những thứ 
ruốc mặn để lại hàng năm, thứ này thường dể thay bột 
ngọt trong việc nấu nướng. Trong bữa cơm của người dân 
Đồng Hới khi nào cũng có món ruốc lạt, ăn với khế rành, 
loại khế vừa ngọt vừa chua. Đó là một món ăn dân dã 
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nhưng lại có sức quyến rũ rất kỳ lạ. Ruốc ăn không với 
cơm, hoặc cà với ruốc, hoặc thịt lợn luộc chấm ruốc, ăn với 
bún, với bánh đúc, đều là những món ăn ngon của ruốc. 

Bên cạnh ruốc còn có nước mắm ruốc. Muốn lấy nước 
mắm ruốc thì khoét một lễ bằng cái bát (hoặc nhấn cái bát 
vào) giữa bể mặt vại chỉ vài giờ sau sẽ có một nửa bát 
nước mắm. Nước mắm ruốc tuy không ngon thơm như 
nước mắm cá, song ngọt và đậm đà hơn nước mắm cá, và 
nó cũng là món “đặc sản” trong nét ẩm thực của người 
sành ăn ở Đồng Hới, 


Conh mơng có thiều (Quảng Bình) 

Người dân Đồng Hới có câu: “Nghéo gan, mang thiểu” 
nghĩa là cá nghéo có gan là béo, cá thiểu có mang là ngon 
nhất. Lại có câu “Chuông, cúng (tức cá thiểu) tháng ba, 
thu da tháng bảy”, cũng có nghĩa là mùa tháng 3 âm lịch 
thì cá chuồng, cá thiểu (còn gọi là cá cúng) là ngon nhất, 
tháng 7 thì cá thu đa, tức cá thu trơn đa, không có vậy ở 
gần cuối đuôi là ngon nhất. Mỗi khi mà nhân dân đã đúc 
kết một việc gì thành ca dao tục ngữ, thành ngữ, nhất 
định là đã kinh qua nhiều kinh nghiệm thực tế lâu đời. Ở 
đây, mang con cá thiều đã được đưa lên bậc nhất, bậc nhì 
trong vô vàn loài cá biển của Quảng Bình, đặc biệt là cá 
thiểu tháng ba thì cái mang lại càng quý. 

Nấu món ăn của mang cá thiểu rất đơn giản, gần như 
không tốn kém gì mấy, cũng chẳng phải đòi hỏi sự cầu kỳ 
tÌ mỉ: chặt mang cá ra miếng nhỏ vừa phải, rửa rạch, vớt 
lên rá; một nắm măng chua, một thìa mỡ, một ít gia vị. 
Thế rồi cứ theo thứ tự của người làm bếp, cho mỡ vào 
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chảo, mỡ sôi thì phì hành, cho măng chua xào lăn, đến 
lượt cho mang cá vào xào chung với măng xong, cho muối 
mắm vừa phải, và cuối cùng thì ghé nước sôi vào thành 
món canh ngon lành. Canh chín, thêm gia vị tùy ý. Cũng 
có người nấu theo lối cho nước sôi vào trước khi cho mang 
cá, đợi nước sôi mới thả cá vào nấu chín. 

Một món ăn đơn giản, rẻ tiền nhưng nếu được thưởng 
thức sẽ thấy tang cá thiều ăn giòn tan, không còn bã, vừa 
thơm vừa béo, không hề tanh, đến mức người ít ăn cay, 
không cần tiêu ớt cũng chẳng bao giờ cảm nhận thấy 
ngoài mùi thơm béo đặc biệt của nó. 

Cá thiểu tháng ba ở Đềểng Hới, con càng to, thịt càng 
béo và mang càng ngon. Nếu gặp cả bộ trứng cá thiểu, nấu 
canh cùng mang cá thiểu lại càng mĩ vị. 


Có nục nếu conh chua (Quỏng Bình) 

Đây là một trong những món ăn dân dã trong đời sống 
thường nhật của người dân nơi gió l,ào cát trắng. Đặc biệt 
vào dịp hè nắng gắt, món canh chua cá nục rất được ưa 
chuộng. Một món ăn không cầu kỳ, không sang trọng mà 
mộc mạc như tâm hồn người Quảng Bình. 

Cá nục hình thon, lưng xanh, bụng trắng, cá này nhỏ 
nhưng ăn béo và thơm. Cá đem rửa sạch, nấu cách thủy 
cùng với rau sống kẹp bánh cuốn bánh tráng thì thật là 
món ăn khó quên. Song, cá nục nấu canh chua lại càng 
hấp dẫn hơn, sánh ngang với canh cua hương mướp ở 
miền Bắc hay canh chua cá lóc ở miền Nam. 

Còn dưa chua, đấy là những quả dưa non thái móng 
cùng với măng cho vào muối. Cá nục làm sạch để nguyên 
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con. Sau khi phi hành mỡ, cho dưa chua và nước vào nổi 
đun sôi. Nước sôi cho cá vào đủ độ chín, bắc nồi canh 
xuống để cá không bị nát mà ăn ngọt, Cho hành lá, hạt 
tiêu vào nữa là có nổi canh chua ngon tuyệt. 


Bếnh lọc bột sẵn tôm sông (Quảng Trị) 

Sắn, khoai là những nông sản rất mộc mạc, giản đị 
nhưng khi chế biến một cách hợp lý thì có thể trở thành 
những món ăn ngon, hấp dẫn không thua kém của ngon vật 
lạ ở bất cứ nơi nào. Một trong những đặc sản của Quảng Trị 
là bánh sắn. cách gọi thông thường là bánh bột lọc. 

Bánh sắn được làm từ tỉnh bột của sắn (được lọc kỹ 
sau khi xay xát) phơi khô. Ngon hơn vẫn là bột sắn tươi 
vừa xav xong được nhỏi kỹ với bột đã luộc qua, chỉ chín 
phần bên ngoài. Bánh muốn ngon, bột phải được nhỏi 
nhuyễn dẻo dai. Nhân bánh làm bằng nhiều loại khác 
nhau như thịt lợn, thịt gà, tôm, đậu xanh... nhưng ngon 
và phù hợp hơn ca vẫn là tôm tươi cùng thịt lợn băm nhỏ, 
ướp gia vị, xào chín tới. Bột sẵn được vo thành từng viên 
tròn nhỏ, làm dẹt, cho nhân đặt vào giữa gấp lại, nặn 
thành hình vành trăng khuyết, mép bánh phải nặn khít, 
không để nhân lộ ra ngoài. Bánh làm xong luộc chín, vớt 
ra chiếc rố thưa cho ráo nước. Hành khô thái chỉ phi 
vàng, rắc lên trên bánh; lá hành, rau mùi cắt nhỏ rồi xếp 
ra đĩa. Bánh sắn màu trắng nổi bật giữa hành, mùi mầu 
xanh, bên vài lát ớt đỏ tươi, Mùi thơm của bánh hòa với 
mùi hành phi tỏa ra thật quyến rũ. Bánh sắn dẻo, dai với 
nhân tôm thịt thơm ngon, ăn cùng bánh đa nướng giòn 
tan tạo nên hương vị thật khó quên. Mỗi chiếc bánh bọc 
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một con tôm, ít lát thịt rim và gia vị, vắt thành hình một 
tai bèo nhỏ. Có thể đem trụng (nhúng) nước sôi ăn ngay 
hay gói lá chuối đem hông (đồ như đồ xôi), dành cho người 
mang di xa. 

Từ lâu bánh sắn đã trở thành món ăn dân dã, rẻ nhưng 
ngon và mang đậm nét đặc trưng của quê hương Quảng 
Trị. Bánh sắn có thể ăn thay cơm, ăn giữa buổi khi làm 
việc nặng, hoặc liên hoan, tiệc tùng, hội họp... Hiện nay 
kinh tế mỗi người, mỗi nhà đều khá hơn rất nhiều, nhưng 
bắn sắn vẫn là món ăn ngon được người dân ưa chuộng. 


Bónh lớ goi (Quởng Trị) 

Mỗi dịp lễ tết, ở Quảng Trị hầu như nhà nào cũng dểu 
có bánh gai để mời khách. Để có một chiếc bánh vừa dẻo 
thơm, vừa ngọt bùi và đẹp mắt. thì không phải ai cũng làm 
được. Những chiếc bánh nhỏ xinh ấy thường được tạo nên 
từ đôi tay khéo léo của người phụ nữ đảm đang, tháo vát. 

Mùa xuân, cây gai đâm chổi và cho những cành lá 
xanh non, người ta chặt về từng bó, tuốt bố cọng, gân lá 
rồi cắt nhỏ. Khi nước vừa sôi, thả lá gai vào nổi cho sôi 
tiếp khoảng mười lăm phút, khi lá gai mềm thì bắc xuống. 
Sau khi lá nguội, vắt ráo nước, rồi cho vào cối giã nhuyễn. 

Để làm nên cái dẻo của bánh, người ta phải đãi nếp 
thật sạch, đem xay thành bột, sau đó để ráo nước. Khi bột 
khô, vùi tay vào bột thấy mát lạnh nhưng không ướt thì 
đem trộn với bột lá gai rồi tiếp tục giã cho đến lúc con bột 
mịn quánh lại là được. Làm bánh lá gai phai có thời gian, 
vì thế bánh thường được làm vào những dịp lễ tết, giỗ lạp. 
Những lúc ấy, công việc đồng áng đã rảnh rỗi, người phụ 
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nữ mối có thời gian để chuẩn bị cho các công đoạn làm thứ 
bánh dân đã nhưng cũng lắm công phu này. 

Nguyên liệu làm nhân bánh là đậu xanh. 5au khi đãi 
sạch vỏ, người ta đem hông (đổ) dậu cho vừa chín, sau đó 
trộn với đường, gừng tươi giã nhỏ rồi viên thành từng viên 
tròn nhỏ (nhân đậu phải mịn nhưng không nhão), Bánh lá 
gai ngọn thôi chưa đủ, mà còn phải đẹp mắt, vì thế lá gói 
bánh cùng được chuẩn bị rất cẩn thận. Lá phải còn non, 
sau khi luộc qua cho mềm lá (để khi gói lá không bí gãy, 
rách). người ta cắt thành miếng hình tròn hoặc hình bầu 
đục, tùy theo cách gói của từng người. 

Một chiếc bánh đẹp thường có một đến hai chóp và 
không để lộ dù một mẩu lá thừa. Để ăn, người ăn bánh 
phải tỉnh ý mới biêt cách mở bánh. Dù không đơn giản 
nhưng không phải ai cũng biết gói đúng cách. Bởi nó dân 
dã nhưng cũng rất tĩnh tế. 

Nây giờ, muốn ăn chiếc bánh lá gai, người ta dễ dàng 
mua được ở bất cứ nơi đâu. Ra Bắc, ghé Thanh Hóa là có 
pgay bánh lá gai gói lá chuối khô mang về làm quà. Vào 
Nam, ghé Hội An cũng cố bánh lá gai nhưng nếu ai đã 
một lần dược ăn bánh lá gai ở làng quê có gần trăm ngày 
hưởng gió Lào, hắn không thể quên được hương vị ngọt 
ngào đặc trưng của nó. Cũng vị thơm của gừng, ngọt dẻo 
của đường, nếp; cũng là lá gai nhưng hình nhưự lá của 
những cây gai mọc bên hố bom bị bom Mỹ cày xới hay trên 
những đồng đất bazan Quảng Trị mới làm nên cái màu 
xanh đặc trưng của bánh. Bánh gai trỏ thành một thức 
bánh mà thu cả những đặc trưng nỗi niềm của người dân 
Quảng Trị sâu lắng, đậm đà. 
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Búnh khoái (Quởng Trị) 

Giống như bánh xèo của miền Nam, bánh khoái cũng 
làm từ bột gạo, có nhân tôm thịt giá đậu. Bánh được đồ 
trong khuôn nhỏ chỉ bằng khoảng một bàn tay xòe ra, da 
bánh dày và giòn rụm - chứ không mỏng và dễ mềm như 
bánh xèo. Nhân bánh khá da dạng, nhưng thông thường 
là tôm thịt với giả, có nơi thêm vào hành tây, nấm rơm, 
các loại hải sản... Ở các quân bình dân thì nhân bánh đơn 
giản hơn, chỉ cần vài lát thịt cũng đủ. Thế nhưng, làm nên 
cái hồn của bánh là các loại rau trái ăn kèm, khó thể thiếu 
ba loại chính là cải non, chuối chát, và trái và non xắt lát, 
Trái và ăn kèm với bánh khoái chính là một trong những 
điểm quan trọng khiến những người từng một lần thưởng 
thức khó quên. Bánh khoái còn được ăn với một loại nước 
chấm đặc sệt gọi là “nước lèo”, được chế biến từ ruốc, gan 
và nạc heo xay nhuyễn, lạc vừng giã nhỏ, tôi, ớt bột... được 
nêm nếm khéo léo. Có thể nói, bánh khoái khiến du khách 
và nhiều người miền Trung xa xứ thương nhớ một phần 
cũng bởi món nước chấm vừa cay, mặn, bùi, béo trên. 

Theo chân những người xa quê lập nghiệp, bánh khoái 
cũng được bán ở nhiều nơi với có nhiều "biến tấu”, nhất là 
nước chấm được chế biến có vị ngọt. hơn và phần rau ăn kèm 
thường không đủ bởi những nguyên liệu như trái và khó 
kiếm. Với du khách, được thưởng thức bánh khoái giữa 
không gian ngập tràn nắng, gió và giữa tiếng sóng biển vỗ 
rì rào tại Quảng Trị thì quả là một kỷ niệm khó quên. 


Xôi nếp Lòo (Quảng Trị) 
Cái ngon từ miếng xôi mềm, vị béo do nếp và đậu 
phông hòa lẫn tạo nên vị ngon đặc trưng của xôi nếp Lào. 
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Có cảm giác như chưa kịp nhai thì vị ngon của xôi đã lan 
tỏa trong miệng. 

Đến Quảng Trị, món xôi nếp Lào là một trong những 
món ăn thường thấy trong các thực đơn ở các quán ăn hay 
trên các bàn tiệc, vừa như một món chủ lực, vừa như một 
món điểm xuyết trang trí thêm cho phong phú thực đơn. 
Giữa những món đặc sản ở Quảng Trị được chế biến từ 
thịt rừng. đĩa xôi đậu phông trông có vẻ lạc lõng và không 
dúng điệu lắm, hình thức trình bày cũng không bắt mắt, 
nhưng đã ăn một lần thì có lẽ khó ai quên. 

Quảng Trị là một tỉnh duyên hải miền Trung, có 
dường biên giới phía tây với nước Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào dài khoảng 206km. Tại cửa khẩu Lao Bảo thuộc 
tỉnh Quảng Trị, hàng hóa từ các nước láng giểng mang 
sang rất phong phú và nếp Lào là một trong các loại hàng 
nông sản được tiêu thụ mạnh ở đây. 

Xôi nếp là món ăn truyền thống của người Lào, người 
ta cho rằng người Lào ăn xôi nhiều hơn ăn cơm và gạo nếp 
gần như lương thực hàng ngày của họ. Nhà nào cũng có 
những cái chõ đồ xôi được sử dụng thường xuyên. 

Truyền thuyết kể rằng, nữ thần lúa đã hiến dâng 
mình cho ngọn lửa và tro của nữ thần đã giúp cho dân 
làng được những vụ mùa hội thu. Ở một số làng bản, hài 
cốt của những người phụ nữ tô tiền được lưu giữ trong 
ngôi tháp nhỏ xây giữa ruộng lúa của gia đình. 

Hạt nếp Lào nhìn qua trông giống như một loại gạo 
hạt dài, màu trắng trong. Để xôi ngon, người ta không 
nấu như cách bình thường (đổ ít nước vào nếp) mà nấu 
bằng chõ. 
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Cách nấu xôi theo kiểu truyền thống của người Lào là 
đựng trong ống nứa và nấu bằng nước suối, khá giống với 
cơm lam ở nước ta. Bỏ nếp và ít nước vào ống nứa rồi 
nướng nguyên cái ống nứa này trên lửa than. Khi ống nứa 
cháy xém cũng là lúc xôi cạn nước, sau đó ủ xôi cho chín. 
Khi ăn, gọt lớp vỏ nứa bên ngoài là lộ ra phần xôi nến màu 
trăng được bọc bằng lớp vỏ lụa của ống nứa. Khối xô: nếp 
lúc này có hình đáng như một cái ống, thơm mùi nứa. Nếp 
Lào dẻo, ráo nên không dính vào tay. 

Các hành trình du lịch đến Lào luôn có món xôi nếp giới 
thiệu với khách. Ấn kèm với xôi là thịt gà nướng hay cá kho 
riểng và thêm món rau như bông bí, đọt bầu, đọt bí luộc 
chấm với một loại mắm giống như mắm nêm của Việt Nam. 

Tại chợ Lao Báo có bán loại chõ nấu xôi cũng có xuất, 
xứ từ Lào hay Thái Lan. Chõ làm bằng nhóm có hình dáng 
bầu tròn, phía trên đặt cái rổ dan kín bằng tre. Khi nấu, 
bỏ nếp vào rổ rồi đậy nắp. Nếp chín nhờ hơi nước từ bên 
trong nổi chõ bốc lên. Sau khi nấu xong, người ta lại xới 
xôi bỏ ra một cái rổ khác (cho có độ thoáng, xôi ráo, ngon, 
không bị ứ nước). Xôi nếp Lào thường ăn với các món mặn 
như: thịt nướng hay ram, chà bông hay cá kho... 

Cái ngon đặc trưng của hạt nếp Lào là dẻo và thơm. 
Thoạt nhìn đĩa xôi thấy hạt gạo nếp còn nguyên hình 
đáng, dễ lầm tưởng là xôi bị khô, cứng. Tuy nhiên, ăn vào 
mới cảm nhận được độ đỏo, ngọt và hơi có chút vị béo 
giống như là xôi có nước dừa nhưng hoàn toàn không phải. 
Cái ngon từ miếng xồi mềm, vị béo do nếp và đậu phộng 
hòa lẫn tạo nên vị ngon đặc trưng của xôi nếp Lào. Có cảm 
giác như chưa kịp nhai thì xôi đã rã trong miệng. 
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Còn một cách thưởng thức hạt nếp Lào là ăn thử một 
miếng xôi không có đậu phộng và xôi đã đơm cùng đậu để 
vừa ăn, vừa so sánh và cảm nhận thấy rằng vị béo từ nếp 

„ đã làm thành vị ngon đặc trưng rất riêng của món ăn dân 
dã này. Nếp Lào có một ưu việt nữa là dùng để gói bánh 
chưng rất ngon. Vào dịp tết, tại cửa khẩu Lao Bảo, nhộn 
nhịp khách các nơi đổ về mua nếp lào. Một hàng bán lẻ có 
thể bán tới cả chục tấn nếp mỗi ngày. 

Đặc biệt, nếp Lào nấu cơm rượu cũng ngon không 
kém. Hạt nếp tơi, rời và mềm còn nguyên đáng vẻ ban đầu 
cho dù đã qua quá trình lên men. Thêm nữa, lẫn trong vị 
ngọt của cơm rượu có lẫn vị béo của hạt nếp. 

Không cần phái làm chuyến du lịch sang Lào, chỉ cần 
đến Quảng Trị, tại Lao Bảo là du khách có thể mua được 
nếp lào và thêm một cái chỗ về cho đúng cách để được 
thưởng thức hương vị xôi đậu phông thơm ngon từ gạo nếp 
nước bạn láng giểng. Phong phú hơn, nổi cơm rượu bằng 
nếp Lào cũng là một món ngon để khách phương xa nhớ 
về hương vị [ào trên dất Quảng Trị. 


Chóo bội Hởi Lõng (Quỏng Trị) 

Cùng là cháo bột (hay còn gọi là cháo bánh canh) cá 
lóc nhưng hương vị thơm ngon của cháo ở thị trấn Hải 
Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị khó có thể lẫn với 
bất cứ nơi nào. Điều tạo nên sự khác biệt này phần nhiều 
bởi ca và bột. Cháo ở đây tuyệt đối không dùng cá lóc nuôi, 
nếu nấu eá nuôi thì có mùi khá khó chịu với những người 
quen nghề, quen vị. Cá đồng thịt rất thơm, béo nhưng 
không ứn, khi sôi lên töa mùi đã thấy thèm, 
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Cách chế biến cũng lắm công phụ, cá được luộc lên cho 
vừa độ chín là lấy xuống ngay để nguội, sau đó bóc hết 
thịt ra khỏi xương chia thành từng miếng nhỏ, phải chú ý 
lấy cho hết xương nhỏ trong các thớ thịt để khi ăn khỏi bị 
hóc xương. Số thịt này được ướp một chút muối tiêu nhưng 
nhiều củ nén, Xương cá xay ra chất lấy nước nấu cháo. 
Khi bột chín tới thì thả cá vào cho thấm ngọt. 

Những người bán cháo ở đây không mua bột bán sẵn 
ngoài chợ mà mua gạo về rồi Lự xay, lọc, lắng thành bột khô. 
Vì thế bột rất mềm và tươi ngon, thơm mùi gạo lại không bị 
chua, bán bao nhiêu làm bấy nhiêu chứ không để dư thừa. 

Dọc con đường bắt đầu từ “ngã ba Hải Lăng” đi vào có 
đến 4-5 quán, tha hồ lựa chọn vào mỗi sáng sớm và buổi 
chiều. Buổi nào cũng thế, nếu ghé chân muộn tí là chỉ 
nhân được câu trả lời nhỏ nhẹ: “Dạ, hết rồi”! 


Bónh bêo (Huế) 

Mãi khi đến Huế, du khách sẽ thấy Huế không chỉ đẹp 
và thơ với những đền đài, lăng tẩm, với sông Hương núi 
Ngự mà còn cảm nhận dược nét văn hóa ẩm thực độc đáo 
với những món quà bánh bình dân do bàn tay khéo léo, 
đảm đang của những người bà, người mẹ, người chị làm 
ra. Trong số quà bánh bình dân đó, món bánh bèo Huế là 
món ăn rất dân đã và trong những năm gần đây, nó đã trở 
thành một món ăn đặc sản của xứ Huế. Không biết có từ 
bao giờ, nhưng bánh bèo đã là một đặc sản, một món ăn 
không thể thiếu của người dân xứ Huế. Với Huế, ăn dấy 
mà như chơi, chơi dấy mà như không, và ta được thấy điều 
này một rõ ràng hơn khi thưởng thức bánh bèo. 
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Nguyên liệu làm bánh chỉ là gạo xay thành bột mịn, 
đem trộn với nước, chờ vài phút để có độ dẻo vừa phải, sau 
đó múc vào từng chén nhỏ, xếp vào vi đem hấp chín bằng 
hơi. Khi bánh chín, cho thêm gia vị như: tôm giã thật nhỏ, 
một ít dầu béo thực vật rưới lên chén bánh trước khi ăn. 
Nước chấm bánh bèo được nấu từ tôm tươi nên vừa có vị 
ngọt, vừa béo. Màu trắng tình khiết cùng với màu hồng tươi 
vực rỡ của nhụy tôm tạo cho khách ăn cảm giác vừa mắt, 
ngọn lành. Người ăn cầm thanh tre nhỏ và mỏng làm dao để 
nạo bánh bèo ở chén, lấy muỗm nhỏ, nhẹ rưới chút mỡ nước 
lên bánh rỗi rắc tôm và mỡ lên trên. Bánh bèo ăn với nước 
chấm là nước mắm ngon có ớt, tổi được pha rất khéo khiến 
người ăn đôi khi có thể húp nước chấm mà không sợ mặn. 

Có dịp đến Huế mới thấy bánh bèo gắn bó với đời sống 
sinh hoạt của người dân cế đô như thế nào. Khoảng từ 3 
đến 5 giờ chiều, trên các ngõ phố, những phụ nữ gọn gàng 
trong bộ áo dài quấy gánh nhẹ trên vai hoặc chiếc thúng 
nhỏ cắp ngang hông đi bán bánh bèo, bánh lọc đến từng 
nhà. Người Huế rất thích và đã thành thói quen dùng loại 
bánh đầy hương vị quê nhà này vào các bữa ăn phụ. 

Ở Huế bây giờ mọc lên nhiều “phố bánh bèo” quanh 
cung An Định, đường Ngự Bình, đường Nguyễn Bỉnh 
Khiêm... Những “phố bánh bèo” này, thực khách không chỉ 
là người xứ Huế mà phần đông là khách từ phương xa 
đến. Quả thật, ai có dịp đến Huế cũng đều muốn thưởng 
thức món bánh bèo - một món đặc sản của đất cố đô. 


Mẻ xửng (Huế) 
Mè xửng là một trong những đặc sản đã trở thành biểu 
tượng văn hóa của Huế, giống như cơm hến, tôm chua hay 
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chùa Thiên Mụ hay sông hương, núi Ngự vậy. Thấy trong 
hành lý của ai có mè xửng tức là người đó vừa ở Huế. Người 
Huế đi vào Nam ra Bắc, hay đi nước ngoài ai cùng mang 
theo gói mè xứng làm quà cho người thân, bạn bè. 

Khi đi mua mè xửng, chỉ cần cầm miếng mè xửng lên 
thấy màu vàng trong suốt, bóp (hoặc bẻ) thấy mềm nhẹ 
phưng không gãy, thả tay ra lại trở về hình dạng cũ với 
hương thơm vị đậu mè quyến rũ, đó chính là loại mè xửng 
Huế hão hang, 

Những người Huế đài các phong lưu xưa thường uống 
trà và nhâm nhì miếng mè xửng nhỏ. Vị thơm của trà ướp 
sen Tịnh Tâm pha bằng sương hứng trên lá sen hòa quyện 
với hương vị mè xửng tạo nên cái thú thanh tao vô cùng. 
Người xưa vừa uống trà, nhai mè xửng, vừa xem sách, vừa 
ngẫm nghĩ sự đồi. 

Người Huế thì gọi là mè xững, không gọi là kẹo mè 
xứng bao giờ. Mè xửng: xửng là cách nấu, còn mẻ thì rõ 
rồi. Như thế mè xửng đúng là một loại kẹo rồi, nhưng 
không biết tại sao người Huế lại không gọi là kẹo. Có lẽ vì 
kẹo mềm dai, giọng Huế phải diễn đạt sự dẻo dai, thơm 
ngọt của mè xửng mà gọi tên vậy chăng? 


Bớnh canh có lóc (Huế) 

Bánh canh là món ăn dân đã quen thuộc có ở Quảng 
Trị, Quang Bình và nhiều nơi ở miền Trung, nhưng bánh 
canh Huế là luôn mang một màu sắc. dư vị ấn tượng với 
chất lượng đặc biệt. 

Bánh canh cá lóc chế biến rất tỉnh diệu, cầu kỳ. 
Nguyên liệu chính để làm bánh canh là bột gạo. Gạo 
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ngâm đủ độ mới xay, sau đó sú bột và đưa vào cối giã như 
giã giò. Người ta giã bột tới hai ba giờ sáng, giã cho tới 
lúc “chín”, tức là bột chặt, dai mà không dính tay. Khi 
nấu nước vẫn (rong, không nhão con bột. Sau này người 
ta xay bột và nhào bột bằng máy thay cho “quết” (giã). 
Một số quán nấu bánh canh bằng bột mì, hoặc bột gạo 
giã không “chín” nên thường tan vào nước quánh đặc, 
không ngọn, 

Cá lóc (cá đô, cá tràu theo cách gọi của miền Trung) 
được hấp vừa chín tới, săn từng thớ thịt. Tách riêng thịt 
cá, lòng cá và xương, đầu. Xương, đầu cá giã nhỏ gói vào 
vải màn cho lên nồi nấu để lấy “nước ngọt”. Lòng cá lóc là 
“mồi nhậu” quý hoặc dùng làm bánh canh lòng cá lóc. Cồn 
thịt cá trớp Liêu, mắm, ớt, hành... om lên cho thơm. Khi 
khách gọi mới cán bột mỏng và cắt thành từng con. Dùng 
môi chao cho con bánh chín, dổ vào bát, gắp thịt cá lóc 
vào, múc nước dùng rưới cho vừa. Bánh canh cá lốc phai 
ăn khi đang thật nóng. Khi ăn có thể cho thêm ớt bột loại 
cay, hành thái nhỏ, hạt tiêu, mì chính. Loại bát (tô) đặc 
trưng để ăn bánh canh là loại tô bèo, tức lòng tô nhỏ, hẹp, 
nhưng miệng tô thì loe rộng, Có lẽ vì ăn nóng, lại nấu 
bằng bột gạo nên nếu múc loại tô lòng lớn, ăn lâu hết, 
bánh canh sẽ kém ngon. 

Thưởng thức một tô bánh canh cá lóc có thể khiến 
người ăn có cảm giác mình đang thưởng thức món cao 
lương mi vị nào đó. Cá lóc và gạo, cả hai sản vật đều ở 
trên cánh đồng quê, không chỉ nuôi sống con người mà còn 
làm sang thêm danh tiếng các món ăn Huế, món ăn thuần 
Việt bao dồi. 
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Chè sen (Huế) 

Món chè sen bọc nhãn lổng xứ Huế đã nổi danh khắp 
chốn xưa nay. Mùi thơm ngọt dịu mát của sen, của nhãn 
lổng, của đường phèn hòa chung nước mát đã hòa lấn, 
thăng hoa để làm nên một cốc chè đầy sức hấp dẫn. 

Hột sen nấu chè theo kiểu Huế thường là hột sen tươi, 
vẫn còn nhựa và thơm mùi lá mới. Nêu là khô thì thường 
được rửa và ngâm với nước lạnh, rất ít người đem ngâm 
nước tro hay một chất khác pha vào. Có lẽ vì người Huế sợ 
sen bị mất đi vị thơm nguyên chất. 

Hột sen được đem hấp chín, sau đó nấu chung với 
nước đường cát trắng hay đường phèn trong vắt cho đến 
khi sôi nhẹ. Vị ngọt của dường đủ thấm vào hột sen là bắc 
ra ngoài bếp. Để dược nổi chè ngon, người nấu phải túc 
trực canh chừng để lửa cháy vừa phải, tay khuấy, trộn 
thật nhẹ nhàng, thời gian cũng chỉ vừa dủ dể hạt sen 
“không già, không non”. Nấu già, hột sen sẽ mất. hương 
thơm tự nhiên. Nấu non, hương sen sẽ không töa ngắt. 
Hương dịu mát tự nhiên là thứ “bùa mê” của chè sen xứ 
Huế mà không hương liệu nhân tạo nào thay thế dược. 

Hình thức thăng hoa nhất của chè là chè hột sen bọc 
nhãn lồng. Hột sen màu trắng ngà, kết hợp với màu trắng 
trong của thịt nhãn (còn gọi là nhãn nhục) tạo ra một mầu 
sắc rất dịu, hài hòa và thanh khiết. Hột sen chín bở được 
gói trong nhãn nhục mềm mại rất hợp với sở thích và 
khẩu vị của nhiều lứa tuổi. 

Chè sen bọc nhãn lồng xứ Huế ngon nhất là chè sen 
hồ Tịnh Tâm bọc nhãn lồng Thành Nội. Hồ Tịnh Tâm nàm 
phía đông bắc Hoàng thành. Cách đây hàng trầm năm dã 
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nổi tiếng là nơi Lrồng sen nhiều nhất, hoa sen đẹp nhất và 
hạt sen thơm ngon đậm đà nhất của Kinh thành Huế. Hạt 
sen hồ Tịnh, cùng với nhiều món ăn nổi tiếng khác của xứ 
Huế, đã trở thành những món quà quê hương, đại diện 
cho vùng đất luôn bàng bạc thở văn và nhạc họa này, 
giống như chè Thái Nguyên, trà Đà Lạt, cà phê Buôn Ma 
Thuột, mè xửng Song Hỷ, mực thước Tư Hiển, tôm khô 
Rạch Giá... Nhãn lổng được trồng bên những con đường 
chung quanh Đại Nội, đến mùa kết trái được lỗng trong 
mo cau và gói cần thận. Có hai loại là nhãn ướt và nhãn 
ráo. Nhãn ướt mọng nước và thịt mềm. Nhãn ráo giòn 
nhưng thịt đày và hột nhỏ. Nhãn dùng bọc hạt sen ngon 
nhất là nhãn ráo. Hột nhãn lầng Thành Nội nhỏ nhắn và 
vừa văn với hột sen hồ Tĩnh. Do vậy, một người khéo tay 
với mỗi trái nhãn lềng Đại Nội vừa lột vỏ, có thể lấy hạt ra 
và thay bằng một hột sen hề Tịnh, lành lặn và tự nhiên 
như thuở chưa “thay chàng đổi thiếp”. 

Nhãn lồng bọc trong hột sen hấp chín sẽ được đổ vào 
chung với nước đường cát trắng hay đường phèn để nguội. 
Quả nhãn đã ra đời, lớn lên rồi già và chín từ trong trái nên 
chẳng cần gia cố gì thêm. Chè có vị thơm dịu mát của sen, 
vị ngọt thanh của cùi nhãn, ăn một lần không thể nào quên. 


Cơm hến (Huế) 

Người Việt Nam ăn cơm kiểu nào cũng là cơm nóng, 
duy có cơm hến nhất thiết phải là cơm nguội. Với người Huế 
hình như để bày tỏ quan điểm rằng chẳng có vật gì trên đời 
đáng bỏ đì nên mới bày ra món cá lẹp kẹp rau mưng. 

Cơm nguội với những con hến nhỏ lăn tăn làm sốt 
ruột người chế biến món ăn. Hến ở Huế, ngon nhất là hến 
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Côn. Hến là vị chủ của eơin hến, xào kèm theo bún tàu 
(miến), măng khô và thịt heo thái chỉ. Món thứ ba trong 
cơm hến là rau sống. Rau sống làm bằng thân chuối hoặc 
bấp chuối xắt mảnh như sợi tơ, trộn lẫn với môn bạc hà, 
khế và rau thơm thái nhỏ, có khi còn diểm thêm những 
cánh bông vạn thọ vàng, nhìn tươi mắt và có thêm mùi 
hương riêng. 

Nước luộc hến được múc ra từ chiếc nổi bung bốc khói 
nghi ngút bằng chiếc gáo làm bằng sọ dừa xinh xắn, cho 
vào đầy một cái tô đã có đủ cơm nguội, hến xào, rau sống 
và được gia thêm đủ vị đồ màu. Nước hến có giã thêm 
gừng, màu trắng đùng đục. Mê nhất là cái màu dùng dục 
ấy, ăn cơm hến mà chê nước đục là... dại. 

Bộ đồ màu của cơm hến là “nhiêu khê” nhất gồm 10 vị: 
ót tương, ớL màu, ruốc sống, bánh trắng nướng bóp vụn, 
muối rang, hạt đậu phông rang mõ giã thô, mè rang, da heo 
rang giòn, tóp m8, vị tình. Người bán cơm hến múc bằng 
những cái gáo mù u nhỏ xíu thoăn thoắt như đang vẩy nước, 

Tương vị thơm ngát đặc trưng của tô cơm hến là mùi 
ruốc thơm dậy lên tận óc và vị cav đến trào nước mắt. 
Người mê cơm hến vẫn chưa vừa lồng với vị cay sẵn có còn 
đời thêm một trái óL tươi để cắn kêu cái rốp. Nước mất 
đầm dìa, mồ hôi ròng ròng nhỏ thế mà cứ xì xụp, xuýt xoa 
kêu ngon. 


Món bỏ xứ Huế 

Chỉ với thịt bỏ mà qua đôi bàn tay của các bà, các mẹ, 
các chị đã tạo nên nhiều món ăn muôn hình, muôn vẻ với 
hương vị độc đáo, để những ai đã qua xứ Huế mộng mơ, đã 
một lần thưởng thức đều thấy nhớ mà mong tìm lại. 
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Thịt bò kho quế có mầu nâu sẫm thơm nồng mùi quế, 
thị bỏ được lạng thành miếng dày, to bản, Mõ gáy của lợn 
thái thành thỏi ướp mắm, muối, đường. Sau khi ngấm gia 
vị đặt mỡ năm giữa miếng thịt bò cuốn tròn lá, lấy lạt buộc 
chặt xếp vào nồi, cho thêm tỏi, bột quế... Đặt nồi lên bếp 
đun lửa cháy liu ríu, Thịt mềm, rắc lạc rang giã đập vào nổi 
trộn đều. Khi ăn tháo lạt ra cắt thành từng khoanh bày ra 
đĩa. Nhìn đĩa thịt bò với những khoanh dứa thái mỏng nằm 
e Ấp chung quanh, một chút nước sốt rưới vào, lạc rang 
được phủ đều lên trên trông thật hấp dẫn, mời gọi. 

Thịt bò thưng có mầu đó nâu thơm mùi gia vị, ngọt 
đâm làm bằng thăn mỡ bò cuốn mỡ, lót sả nấu chín dùng 
ăn với cơm. Nguyên liệu thịt bò thần được thái từng miếng 
móng, mỡ lợn thái Lừng miếng dài. Thịt bò, tẩm ướp mắm, 
hành, tôi băm nhỏ, ngũ vị hương. Thịt ngấm gia vị đem trải 
ra thớt, bỏ mỡ vào cuộn chặt lại, lấy lạt buộc chung quanh, 
xếp vào nổi dã lót sẵn sả, đổ nước ngập thịt đun nhỏ lửa. 
Thịt chín tới mùi sä hòa ngũ vị hương thơm phức. 

Thịt bò nướng chanh có vị chua đìu địu bởi lúc tẩm ướp 
xong phải vắt chanh vào trộn cùng mỡ nước. Khi ăn thoa 
thêm chút bơ, chấm muối tiêu chanh ăn cùng bánh mỳ. 

Ngoài thịt bò với những món ăn mang đậm tình nghĩa, 
hương vị cố đô, người Huế còn tận dụng gân bò, gan bò, chế 
biến thành rất nhiều món ăn lạ miệng như gân bò nạu, 
gân bò Lrộn xà lách... Tất cả đều là bật nền cái tài, cái tình 
của người phụ nữ Huế dịu dàng, duyên dáng. 


Tôm chua (Huế) 
Tôm chua là một trong những món đặc sản của Huế 
dược biết đến nhiều nhất. Đó không phải là một thứ cao 
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lương mĩ vị nhưng cũng không phải là một món ăn hiểu 
theo nghĩa thông thường, nghĩa là tự nó không thể làm 
nên một bữa ăn hấp dẫn mà phải cần thêm nhiều thứ khắc 
nữa như: thịt heo ba chỉ, giá, rau sống, bún hoặc cơm. 

Khi lần đầu thưởng thức tôm chua đa số thực khách 
không tránh khỏi cảm giác bố ngỡ. Cái bỡ ngõ Lrước tiên là 
không hiểu những con tôm được chế biến theo kiểu gì, bởi 
thoạt nhìn, thấy chúng tươi lắm, tươi đến độ làm ta nhầm 
những con tôm mới được nấu tức thì trong bếp. Khi biết đó 
là tôm chua, khách sẽ còn lúng túng hơn, bởi không hiểu 
sẽ ăn như thế nào, 

Tôm chua đúng “điệu” phải được làm từ những con 
tôm nước lợ thật tươi, nhất là tôm từ Cầu Hai đưa lên thì 
tuyệt. Chọn những con tôm đều nhau và tương đối to. Tôm 
được ngắt đầu, rửa sạch, ngâm một lát trong rượu. Sau đó 
vớt ra để ráo, trộn đều với các thứ phụ gia: riểng, tỏi, ớt 
đỏ, măng non, xôi nếp, nước mắm cốt. Trong các thứ phụ 
gia thì riểng đóng vai trò quan trọng nhất nên phải dùng 
nhiều hơn cả. Tỏi to thái mông, ớt thái vất dài và mỏng, 
riểng và măng thái thành sợi mành. Tôm dược ủ tốt nhất 
là trong vại sành. Khi nào chín đem ra trộn với một ítU mật 
ong. Có thể gia tăng thêm ít riểng rồi đóng vào các lọ thủy 
tỉnh hoặc lọ nhựa. Như vậy trong một lọ tôm chua ta thấy 
đủ các sắc màu: trắng, vàng, hồng, đỏ; đủ các vị: ngọt, béo, 
bùi, cay, chua, đắng; vừa nóng lại vừa mát, nghĩa là vừa 
có dương, vừa có âm. Tất cả hòa trộn tạo nên một mùi 
thơm đầy quyến rũ. Quá trình ủ tôm kéo dài từ 7-10 ngày, 
mà phải để trong phòng sạch sẽ, thoáng mát. Nếu cầu kỳ 
hơn, người ta có thể chõn xuống dất dể giữ nhiệt độ ốn 
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định cho quá trình lên men. Nhiệt độ càng ốn định, tôm 
càng thơm, càng ngọt. 

Thưởng thức tôm chua phải có 3 Lhứ cơ bản đi liền nhau: 
thịL heo ba chỉ thái móng, (ôm chua, dưa giá. Ngoài ra còn có 
quả và hoặc chuối chát, khế chua thái mông cùng rau quế, ớt 
tươi, Thêm một phần nữa các sắc màu lại hòa trộn trong lúc 
ăn, âm đương lại giao hòa. Cảm giác ngon miệng bắt đầu từ 
màu sắc. Rồi được lan tỏa từ cái béo ngậy của thịt; ngọt, bùi, 
chua thơm của tôm; vừa cay, vừa nóng, vừa thơm của riềng, 
ớt, tôi; cái chưa đìu dịu của dưa giá; vị chát của vá, vị chua 
thanh của khế, rổi còn mùi thơm rau quế, tạo nên cái cảm 
giác chỉ ăn một lần mà rồi nhớ mãi không quên. 

Những người con xứ Huế xa quê, bỗng một ngày được 
ăn tôm chua nơi đất khách hắn không tránh khỏi cái cảm 
giác bâng khuâng, bồi hồi, khắc khoải bởi hoài niệm về 
miền quê. Họ nhớ về quê cha dất tổ, về xứ sở mưa dầm mưa 
dể: nắng cháy cỏ cây. Chính từ cái vùng đất khí hậu khắc 
nghiệt ấy lại sinh ra nhiều đặc sản ẩm thực thật độc dáo. 

Tôm chua Huế ngày nay được sản xuất từ nhiều nơi 
do chính bàn tay của người Huế di xa. Nhưng không thể 
nào ngon bằng những lọ tôm được làm từ xứ sở của nó. 
Người Huế một lần trở về thăm quê, nhất là bà con Việt 
kiểu. khi đi xa hắn íL ai quên đem theo tôm chua để giới 
thiệu với bạn bè nơi viễn xứ. 


Bún Huế 

Bún thì ở dâu cũng có, nhưng hình thức của con bún 
thì mỗi miền mỗi khác. Ở Hà Nội, xưa và nay cũng la liệt 
bún “bún riêu, bún chả, bún ốc, bún thang...” mà có lẽ đặc 
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biệt nhất là bún chả, sợi bún rất mảnh lại cuộn từng lá 
mỏng, còn chả thì là thịt ba chỉ cặp vào thanh tre rồi đem 
nướng trên than hoa, chẳng khác gì bún thịt nướng ở 
nhiều nơi nhưng ngon hơn nhờ nước chấm và rau húng. 
Bún ở Huế dược biết đến nhiều nhất là bún giò heo. 

Con bún làm bằng gạo xay có pha ít bội lọc nên có 
màu trắng hơi trong và hơi săn. Con bún Huế lại to hơn 
các nơi khác. Có hai loại bún, con bún thường được cuận 
thành từng con nhỏ mà khi chấm với nước mắm ớt chanh 
tỏi thì tuyệt. Còn con bún để làm bún bò giò heo hoặc bún 
cua thường lớn hơn, 

Một tô bún giò hay bún bö hấp dẫn thực khách chính 
là nhờ chất nước ngon ngọt và thơm. Đặc biệt là nổi nước 
dùng, một nổi bằng nhôm dẻo rất mỏng và được người thợ 
gò xứ Huế gò rất khéo, trông giống một chiếc nổi đồng 
ngày xưa nhưng sâu và miệng rộng hơn. Cái nổi được chùi 
rửa kỳ cọ rất kỹ nên bao giờ cũng sáng trắng, trông rất 
thích mắt. Ăn một tô bún đang bốc khói, những sợi bún 
trắng trong nối bật trên đó là những viên mọc hồng (được 
viên từ giò sống và thịt cua), những miếng móng giò được 
ninh mềm nhừ, với một chút màu trắng của những cọng 
giá và màu xanh của rau sống, húp một ít nước beo bóo 
đâm đà kèm theo một chút gia vị mắm ớt chanh thực 
khách sẽ thấy vô cùng thú vị, vừa cay, vừa nóng, vừa xuýt 
xoa, vừa nghe vị ngọt của nước bún của thịt chạy dần vào 
trong thực quản, chắc chắn người ăn sẽ không quên được 
cái hương vị này. Phải có một lần ăn bún đến chảy nước 
mắt lúc đó mới cảm được hương vị xứ Huế thâm trầm, sâu 
lắng như thế nào. 
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Bên cạnh những tiệm, những quán cố định trên hầu 
khắp các con dường của Kinh thành Huế, mỗi buổi sáng 
Linh mơ khi đi đạo các con đường xứ Huế dụ khách sẽ thấy 
những cô gái Huế cổ mười tám đôi mươi, vai kẽo kẹt một 
gánh bún với khói bay nghi ngút luôn rạng rở với mọi 
người, đó là những cô gái Huế đi bán bún gánh cho khách 
khắp cả thành phố. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi gánh mỗi 
hương vị nhưng tất ca đều "rất Huế”: từ con bún, từ các 
nổi nhôm, từ dáng đi nhanh khoan thai nhịp nhàng, và 
cho:dù bạn có khó tính đến dâu chắc cũng sẽ hài lòng khi 
thưởng thức một tô bún. Rất bình dân nhưng khi thưởng 
thức sẽ cảm nhận được nét tình tế, đậm sâu của món ăn 
xứ mộng mở. 
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